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CHÚ LUÂN ĐÀN TRƯỜNG 
 

_Chú Luân nghĩa là đem chữ của Chú viết thành hình bánh xe, voay vòng theo bên 
phải (chiều xoay của kim đồng hồ), chuyển chẳng ngưng… hàm chứa nghĩa Pháp Luân 
thường chuyển với viên mãn cát tường 

_Đàn Trường (Maṇḍala): về mặt Lý của Mật Pháp thì Đàn Trường có bốn loại:  
1_Tô vẽ đầy đủ dung mạo, tướng tốt của các Tôn thì xưng là Đại Mạn Trà La 

(Mahā-maṇḍala còn gọi là Tôn Hình Mạn Trà La) 
2_Tam Muội Gia (Samaya) của các Tôn tức vẽ bày nhóm vật khí cầm tay hoặc tay 

kết Thủ Ấn… biểu thị cho Bản Thệ, thì xưng là Tam Muội Gia Mạn Trà La (Samaya-
maṇḍala) 

3_Chữ Phạn của chủng tử (Bīja) với Chân Ngôn (Mantra) của các Tôn được xưng 
là Pháp Mạn Trà La (Dharma-maṇḍala) 

4_Đem sự nghiệp uy nghi của các Tôn đúc tạo thành tượng thì xưng là Yết Ma Mạn 
Trà La (Karma-maṇḍala) 

Như vậy Phạn Tự Chú Luân (bánh xe Chú được viết bằng chữ Phạn) thuộc về Pháp 
Mạn Trà La, có diệu dụng là tạo ra sự suy nghĩ cho Hành Giả, giữ gìn và thâu tóm nghĩa 
lý làm tiền đề cho sự tham khảo của Hành Giả tạo nên đề mục quán tưởng trì niệm nhằm 
đi vào Chính Định để phát sinh Trí Tuệ. Còn Thần Chú là ngôn ngữ bí mật được phát ra 
do sức Thiền Định nên có thần lực không thể đo lường.  

Ví dụ như Phạn Tự Chú Luân của Tâm Chú Lăng Nghiêm  
吋袎輆 狣巧同 狣巧同袎 合在叨合在叨袎 向神向神袎 向神市 向神市袎 

因先向忝扒仗 民誆袎 嫟狤 民誆袎 送扣 
LAṂ_ OṂ  ANALE  ANALE _ VIŚADA  VIŚADA _ BANDHA  BANDHA _ 

BANDHANI  BANDHANI _ VAIRA  VAJRAPĀṆI  PHAṬ_ HŪṂ  BHRŪṂ  PHAṬ _ 
SVĀHĀ 
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_Về mặt Sự thì người tu trì Chân Ngôn cần phải biết quán niệm hình tượng Bản Tôn 
của Pháp tu, cho nên một số Đạo Sư Mật Giáo đã phối hợp Đại Mạn Trà La với Pháp 
Mạn Trà La tức vẽ hình tượng của Bản Tôn với các chữ của Chân Ngôn xoay vòng 
chung quanh, hình thành Chú Luân Đàn Trường nhằm giúp cho người tu hành: thấy 
nghe, đeo đội, lễ bái, cúng dường… hay tiêu trừ nghiệp chướng, đạt được Công Đức thù 
thắng. Ngoài ra, việc này còn biểu thị cho Pháp Bảo có thể dùng an trí trong nhà, hoặc 
đeo trên thân để hộ thân, an trấn nhà cửa.  

Ví dụ như: VÔ LƯỢNG THỌ NHƯ LAI CÚNG DƯỜNG MẠN TRÀ 
LA 

Đồ hình: Trích từ trang Web http://cn.buychina.com/items/siddham-fundamental-
amitabha-mantra-sanskrit-mantra-wheel-dependent-tathagata-amitayus-mandala-high-
definition-vpsvuosmkig 

Tất Đàm Phạn văn A Di Đà Phật Căn Bản Thần Chú Chú Luân（Vô Lượng Thọ 
Như Lai Cúng Dường Mạn Trà La）CAO THANH TÍCH  

Phiên dịch Phạn Hán và chú giải Đồ hình: HUYỀN THANH 
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_Đài hoa chính giữa là Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai (Lokeśvara-rāja  tathāgata) 
Chú Luân vây chung quanh là:  
OṂ  LOKEŚVARA-RĀJA  HRĪḤ 
OṂ_ AMṚTE  HARA  HŪṂ 
 
_Chú Luân ở vòng tròn kế tiếp là Tứ Cam Lộ Đà La Ni 
NAMO  AMITĀBHAYA  TATHĀGATĀYA_ TADYATHĀ: AMṚTODBHAVE_   

AMṚTA-SIDDHAṂ  BHAVE_  AMṚTA-VIKRĀNTE_ AMṚTA-VIKRĀNTA  
GAMINI_ GAGANA  KĪRTI  KARE   SVĀHĀ 

 
_Tám cánh hoa là bốn Đức Như Lai và bốn vị Bồ Tát 
Cánh hoa ở phương Đông là Bảo Tràng Như Lai (Ratna-ketu) 
Cánh hoa ở phương Nam là Khai Phu Hoa Vương Như Lai (Saṃpuṣpīta-sālendra-

rājāya) 
Chánh hoa ở phương Tây là Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitāyus) 
Cánh hoa ở phương Bắc là Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai (Divya-duṇḍubhi-megha-

nirghoṣa) 
Cánh hoa ở góc Đông Nam là Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát (Vajra-satva) 
Cánh hoa ở góc Tây Nam là Hư Không Tạng Bồ Tát (Ākāśa-garbha) 
Cánh hoa ở góc Tây Bắc là Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteśvara) 
Cánh hoa ở góc Đông Bắc là Tỳ Thủ Yết Ma Bồ Tát (Viśva-karma) 
 
_Chú Luân ở vòng ngoài cùng là Thập Cam Lộ Đà La Ni (chữ Hán bên dưới ghi 

nhận nghĩa của Đà La Ni) 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA   
NAMA (?Namaḥ)  ĀRYA-AMITĀBHĀYA  TATHĀGATĀYA  ARHATE  

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA 
TADYATHĀ: OṂ_ AMṚTE _ AMṚTODBHAVE _ AMṚTA  SAṂBHAVE _ 

AMṚTA-GARBHE _ AMṚTA  SIDDHE _ AMṚTA  TEJE _ AMṚTA  VIKRĀNTE _ 
AMṚTA  VIKRĀNTA  GAMINE _ AMṚTA  GAGANA  KĪRTTI  KARE _ AMṚTA  
DUṆḌUBHISVARE _ SARVĀRTHA  SIDHANE (?Sādhane)  KARMA  KLEŚA  
KṢAYAṂ  KARE_ SVĀHĀ    

[NAMO  RATNA-TRAYĀYA: lễ kính Tam Bảo 
NAMA (?Namaḥ) ĀRYA AMITĀBHĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE 

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA: Lễ kính Thánh Vô Lượng Quang Như Lai Ứng Cúng Vô 
Thượng Chính Đẳng Chính Giác 

TADYATHĀ: Liền nói Chú là 
OṂ: Ba thân 
AMṚTE:  Cam Lộ 
AMṚTODBHAVE: Sinh Khởi Cam Lộ  
AMṚTA-SAṂBHAVE: Cam Lộ Sở Sinh  
AMṚTA-GARBHE: Cam Lộ Bảo Tạng 
AMṚTA- SIDDHE: Cam Lộ Thành Tựu 
AMṚTA-TEJE: Cụ Cam Lộ Uy Quang 
AMṚTA-VIKRĀNTE: Cụ Cam Lộ Thần Lực  
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AMṚTA-VIKRĀNTA-GAMINI: Cam Lộ Thần Lực Đáo Đạt 
AMṚTA-GAGANA KĪRTI KARE: Cam Lộ Hư Không Quảng Đại Xưng Dương 
AMṚTA-DUNDUBHI-SVARE: Cam Lộ Thiên Cổ Âm 
SARVĀRTHA SIDHANE (?Sādhane): Tất cả nghĩa lợi ích thành tựu 
SARVA  KARMA KLEŚA KṢAYAṂ  KARE: tất cả nghiệp, phiền não phá trừ diệt 

tận 
SVĀHĀ: viên mãn]   
 
Nay do sự yêu cầu của các bạn đồng tu, muốn tự mình hiểu rõ thêm về phương tiện 

khéo léo mà các bậc Đạo Sư Mật Giáo đã truyền dạy nên tôi cố gắng sưu tầm một số Chú 
Luân, Đàn Trường, các Tôn Tượng kèm với Chân Ngôn, Thần Chú, Đà La Ni...rồi soạn 
dịch thành tập tài liệu này nhằm giúp cho mọi người có thể nghiên cứu dễ dàng hơn. 

Điều không thể tránh khỏi là các bản ghi chép này vẫn còn nhiều sự khiếm khuyết. 
Ngưỡng mong các Bậc Long Tượng của Mật Giáo, chư vị Cao Tăng Đại Đức hãy rũ lòng 
Từ Bi sửa chữa giùm lỗi lầm ngỏ hầu giúp ích cho những người cầu học Chính Pháp Giải 
Thoát được thọ hưởng nhiều sự lợi ích. 

Mọi Công Đức có được trong tập ghi chép nay, con xin kính dâng lên hương linh 
của Thân Phụ (Nguyễn Vũ Nhan), Thân Mẫu (Vũ Thị Ni) là hai bậc ân nhân đầu tiên của 
con trong cuộc sống này. 

Con xin dâng mọi công đức có được đến Thầy Thích Quảng Trí, Thích Pháp 
Quang là các bậc Thầy luôn theo dõi và khuyến tấn con tìm hiểu Mật Giáo cho chính 
đúng. 

Tôi cũng xin cám ơn em Tống Phước Khải và các con tôi đã hỗ trợ phần tài liệu, 
chỉnh sửa hình ảnh và minh họa thành các Chú Luân để hoàn thành tập tài liệu này 

Tôi cũng xin cám ơn người bạn đường Ngọc Hiếu (Vũ Thị Thanh Hà) đã và luôn 
hỗ trợ cho tôi an tâm tìm hiểu Giáo Pháp Giải Thoát của Đấng Phật Đà 

 Cuối cùng nguyện xin Tam Bảo và các vị Hộ Pháp hãy ban rải Thần Lực giúp cho 
các bậc ân nhân của con và tất cả chúng Hữu Tình mau chóng vượt thoát khỏi mọi sự 
phiền não khổ đau và thực chứng được Chính Pháp Giải Thoát 

 
                                                                  Mùa Thu, năm Ất Mùi (2015) 
                                                            Huyền Thanh (Nguyễn Vũ Tài) kính ghi 
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THẤT PHẬT DIỆT TỘI PHÁP CHÚ 
 

Bảy Đức Phật gồm có 3 Đức Phật trong Trang Nghiêm Kiếp (Vyūha-kalpa) ở đời 
quá khứ với 4 Đức Phật trong Hiền Kiếp (Bhadra-kalpa) ở đời hiện tại. 

Kinh Trường A Hàm, quyển 1 ghi chép là: Gom chung với quá khứ thì có 7 Đức 
Phật 

1_ Tỳ Bà Thi Phật (Vipaśyīn-buddha):  
Tỳ Bà Thi (Vipaśyīn) dịch ý là Thắng Quán. Do Đức Phật ấy như trăng tròn, Trí 

mãn cho nên nói là Biến Kiến (nhìn thấy khắp). Vì Phách (thể vía) hết, Hoặc (phiền não) 
tan nên nói là Tịnh Quán. Đã tròn trịa lại trong sạch, nên nói là Thắng Quán, Thắng 
Kiến. Đây là vị đầu tiên trong 7 Đức Phật. 

 
2_ Thi Khí Phật (Śikhīn-buddha): 
Thi Khí (Śikhīn) dịch ý là lửa (hỏa), lại nói là Trì Kế (giữ gìn búi tóc). Ấy là Trí 

không có phân biệt, tối vi tôn thượng, nơi chốn ở đỉnh của Tâm (tâm đỉnh). Sau Đức Phật 
Tỳ Bà Thi 30 Kiếp thời vị này được thành Chính Giác 

 
3_ Tỳ Xá Phù Phật (Viśvabhū-buddha): 
Tỳ Xá Phù (Vi'svabhū): dịch ý là Biến Nhất Thiết Tự Tại (Khắp tất cả tự tại). Ấy 

là chặt đứt hết phiền não, ở tất cả nơi chốn không có chỗ nào chẳng tự tại. Đây là Đức 
Phật cuối cùng trong một ngàn Đức Phật ở Trang Nghiêm Kiếp 

4_ Câu Lưu Tôn Phật (Krakucchanda-buddha): 
Câu Lưu Tôn (Krakucchanda) dịch ý là Sở Ứng Đoạn (Chặt đứt chỗ cần chặt). 

Ấy là chặt đứt tất cả phiền não, dứt hẳn hết không có dư sót. Trong Kiếp giảm ở đời Hiền 
Kiếp, khi tuổi thọ của con người giảm đến sáu vạn tuổi thời Ngài ra đời thành Phật, là vị 
đầu tiên trong một ngàn Đức Phật đời Hiền Kiếp 

 
5_ Câu Na Hàm Mâu Ni Phật (Kanaka-muṇi-buddha): 
Câu Na Hàm Mâu Ni (Kanaka-muṇi) dịch ý là Kim Tịch (sự lặng yên của vàng). 

Ấy là vàng (Kanaka:Kim) tức hiện sáng tỏ, Tịch (Muṇi) tức là không có ngăn ngại. 
Đại Trí Độ Luận nói: “Lại gọi là Ca Già Na Ca Già Mâu Ni, tiếng Hoa nói là 

Kim Tiên Nhân vì thân thể có màu vàng ròng vậy” 
Khi tuổi thọ của con người giảm đến bốn vạn tuổi thời Ngài ở cõi Diêm Phù Đề 

(Jambu-dvīpa) ra đời thành Phật 
 
6_ Ca Già Diệp Phật (Kāśyapa-buddha): 
Ca Già Diệp (Kāśyapa) lại dịch âm là Ca Diếp, dịch ý là Ẩm Quang (uống ánh 

sáng. Ấy là thân thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hay uống che tất cả ánh sáng. Khi tuổi thọ của 
con người giảm đến hai vạn tuổi thời Ngài ra đời thành Phật. 

 
7_ Thích Ca Mâu Ni Phật (Śākyamuṇi-buddha): 
Thích Ca Mâu Ni (Śākyamuṇi) dịch ý là Năng Nhân Tịch Mặc. Do Tịch Mặc 

(Munïi) cho nên chẳng trụ ở sinh tử, do Năng Nhân (Śākya) cho nên chẳng trụ tại Niết 
Bàn (Nirvāṇa). Do chuyển vận Bi Trí song song, lợi vật không cùng tận cho nên dựng lập 
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tên Hiệu này vậy. Khi tuổi thọ của con người giảm đến một trăm tuổi thời Ngài ra đời, là 
Đức Phật thứ tư trong đời Hiền Kiếp 

Trong Thất Phật Chú Luân Đàn Trường này an bày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
ở chính giữa, 6 Đức Phật còn lại (từ 1 đến 6) theo thứ tự từ trước mặt xoay vòng theo 
chiều kim đồng hồ kèm với Chú Luân ở vòng tròn bên ngoài 

 
 

 
 
傛伕捖寒氛仲傂袎 
巧伕合悜依阢卡丫出伏袎 
巧伕圬刁凹卡丫出伏袎 
巧伕合辱穴凹卡丫出伏袎 
巧伕咒乃猌刡凹卡丫出伏袎 
巧伕一巧一觜仕份凹卡丫出伏袎 
巧伕乙京扔凹卡丫出伏袎 
巧伕在池觜他份凹卡丫出伏袎 
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凹改卡輆觜仗觜仗亙扣觜他份渢扣袎 
輆喨伙喨伙亙扣喨伙捖朽捖朽赩屹楠屹班觡弋屹楠扒悜渨喨亙弁送扣愋 
NAMO RATNA-TRAYĀYA 
NAMO VIPAŚYIN TATHĀGATĀYA 
NAMO ŚIKHI TATHĀGATĀYA 
NAMO VIŚVABHŪ TATHĀGATĀYA 
NAMO KRAKUCCHANDA TATHĀGATĀYA 
NAMO KANAKAMUṆĀYE TATHĀGATĀYA 
NAMO KĀŚYAPA TATHĀGATĀYA 
NAMO ŚĀKYAMUṆĀYE TATHĀGATĀYA 
TADYATHĀ: OṂ MUṆI MUṆI MAHĀ-MUṆĀYE SVĀHĀ_ OṂ ŚAME 
ŚAME MAHĀ-ŚAME_ RAKṢA RAKṢA MĀṂ SARVA-SATVĀNĀṂCA 
SARVA-PĀPA PRAŚAMANE SVĀHĀ 
 
Pháp Chú này hay giúp cho tất cả chúng sinh mau chóng dứt trừ được mọi tội chướng 

và trợ giúp cho người tu Thiền Định mau chóng thực chứng trạng thái Giác Ngộ giải thoát 
của ba Thừa 

 
_Ý nghĩa của Pháp Chú này là: 
NAMO RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMO VIPAŚYIN TATHĀGATĀYA: Kính lễ Tỳ Bà Thi Như Lai 
NAMO ŚIKHI TATHĀGATĀYA: Kính lễ Thi Khí Như Lai 
NAMO VIŚVABHŪ TATHĀGATĀYA: Kính lễ Tỳ Xá Phù Như Lai 
NAMO KRAKUCCHANDA TATHĀGATĀYA: Kính lễ Câu Lưu Tôn Như Lai 
NAMO KANAKAMUṆĀYE TATHĀGATĀYA: Kính lễ Câu Na Hàm Mâu Ni Như 

Lai 
NAMO KĀŚYAPA TATHĀGATĀYA: Kính lễ Ca Diếp Như Lai 
NAMO ŚĀKYAMUṆĀYE TATHĀGATĀYA: Kính lễ Thích Ca Mâu Ni Như Lai 
TADYATHĀ: như vậy, liền nói Chú là 
OṂ MUṆI MUṆI MAHĀ-MUṆĀYE SVĀHĀ: Nhiếp triệu trạng thái vắng lặng giải 

thoát của ba Thừa, quyết định thành tựu 
OṂ ŚAME ŚAME MAHĀ-ŚAME: nhiếp triệu sự an bình tĩnh lặng của ba Thừa 
RAKṢA RAKṢA MĀṂ SARVA-SATVĀNĀṂCA SARVA-PĀPA 
PRAŚAMANE: ủng hộ, trợ giúp cho con và tất cả chúng Hữu Tình diệt trừ được tất 

cả tội lỗi 
SVĀHĀ: quyết định thành tựu 
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PHẬT TÂM ẤN ĐÀ LA NI 
 
 

 
 
 

凹改卡袎蒤渃蒤渃蒤渃亙凸袎屹亙凹蒤湀唒平丫包蒤湀蒤湀蒤湀蒤湀蒤湀蒤湀

蒤湀袎唒矧阢蒤湀合好傂唒矧阢叻愍啐好洺渢扣袎 
TADYATHĀ: BUDDHE  BUDDHE  BUDDHE MATI_ SAMANTA  BUDDHA  

ANUGATE BUDDHA  BUDDHA  BUDDHA  BUDDHA  BUDDHA  BUDDHA  
BUDDHA_ ANANTA-BUDDHA-VIṢAYA_ ANANTA-DHARMA  NIṢAṆṆA_ 
SVĀHĀ   

Nếu Thiện Nam Tử thọ trì, đọc tụng, giải nói, lắng nghe Đà La Ni này thì nên biết 
người ấy sẽ được Túc Mệnh Trí, tiêu trừ nghiệp nặng, hằng thọ khoái lạc, chẳng bị đọa 
vào nẻo ác, được mọi người yêu thích hộ trì, sung mãn đầy đủ tiền của thuộc Thế Gian và 
Xuất Thế Gian, người và Phi Nhân chẳng dám lấn bức gây hại, trong một ngàn kiếp luân 
hồi chẳng bị sinh vào Ma Giới, mau chóng chứng được Vô Thượng Bồ Đề” 
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_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 
TADYATHĀ: như vậy, liền nói Chú là 
BUDDHE  BUDDHE  BUDDHE MATI: có Tuệ như Giác Tuệ của Phật ba đời 
SAMANTA  BUDDHA  ANUGATE BUDDHA  BUDDHA  BUDDHA  BUDDHA  

BUDDHA  BUDDHA  BUDDHA: Khắp cả chư Phật thuận theo 7 Đức Phật 
ANANTA BUDDHA-VIṢAYA ANANTA DHARMA-NIṢAṆṆA SVĀHĀ: quyết 

định thành tựu vô lượng cảnh giới Phật, vô lượng nơi an trụ của Pháp  
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NHẤT THIẾT NHƯ LAI DANH HIỆU ĐÀ LA NI 
 
 

 
 
眊渰卡 弋加捖圬刊伋堲矧喨眊屹祌哎觡 堲傂 惵捖 亙乃幻墋邟眊 四捖代 渢扣 
屹浻 眊卡丫凹 伉雯出 四捖代 渢扣 唒惵吐丁包湤全傂 渢扣 
屹浻 眊卡丫北矺好 四捖代 渢扣 屹浻 眊卡丫凹 矢如凹 叻愍弨神 四捖代 渢扣  
屹浻 眊卡丫凹矢如凹 屹挕 四捖代 渢扣  
悜痧扒仗乙傂 渢扣  
唒蚚亙扣扒傂 四捖代 渢扣 
圩湑惵捖他傂 渢扣  
屹浻 眊卡丫凹 左亙 四捖代 渢扣  
唒元凹悜痧 元郜乙傂 眊卡丫凹 四捖代 渢扣 
悜痧祌耵傂 渢扣  
屹浻 亙僛四捖代 渢扣 
*)TADYATHĀ: CATUR-AŚITĪ-YOJANA  ŚATA  SAHASRANĀṂ_ JAYA  

VARA  MAKUṬA  ALUṂKṚTA  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ  
SARVA  TATHĀGATA-MŪRTITĀ  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ  



 11

AVALOKITEŚVARĀYA  SVĀHĀ  
SARVA  TATHĀGATA-UṢṆĪṢA  DHĀRAṆĪ   SVĀHĀ  
SARVA  TATHĀGATA  BHĀṢITA  DHARMA-SKANDHA  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ  
SARVA  TATHĀGATA  BHĀṢITA  SAPTA  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ  
PADMA-PĀṆI  KĀYA  SVĀHĀ  
AṢṬA-MAHĀ-PĀYA  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ  
ŚUDDHA  AVARAṆĀYA  SVĀHĀ  
SARVA  TATHĀGATA-NĀMA  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ  
AJITA-PADMA  JINI-KĀYA  TATHĀGATA  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ  
PADMA  HASTĀYA  SVĀHĀ 
SARVA  MANTRA  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ  
Khi ấy Quán Tự Tại Bồ Tát nói Đà La Ni này xong, lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! 

Nhất Thiết Như Lai Danh Hiệu Đà La Ni này. Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện thọ 
trì, đọc tụng, suy tư, ghi nhớ và vì người khác mà nói thì hết thảy năm nghiệp Vô Gián 
(Pañca-avīci-karma) của người đó đều được tiêu diệt. Sau khi chết được tái sinh làm vị 
vua của cõi Trời, thọ 84 ngàn câu đê kiếp số. Sau cùng được địa vị Chuyển Luân Vương, 
thọ 60 trung kiếp. Trải qua kiếp đó xong, người ấy sẽ được thành Phật tên là LIÊN HOA 
TẠNG Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác (Padma-garbha Tathāgata arhate 
samyaksaṃbuddhāya)” 

 
_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 
*)TADYATHĀ: như vậy, liền nói Chú là 
CATUR-AŚITĪ-YOJANA  ŚATA  SAHASRANĀṂ_ JAYA  VARA  MAKUṬA  

ALUṂKṚTA  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ: thành tựu tốt lành tám mươi tư do tuần trăm ngàn 
Thù Thắng Tuyệt Hảo Tối Thượng Trang Nghiêm Đà La Ni  

SARVA  TATHĀGATA-MŪRTITĀ  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ: thành tựu tốt lành Đà 
La Ni do tất cả Như Lai hiển hiện 

AVALOKITEŚVARĀYA  SVĀHĀ: thành tựu tốt lành hàng Quán Tự Tại  
SARVA  TATHĀGATA-UṢṆĪṢA  DHĀRAṆĪ   SVĀHĀ: thành tựu tốt lành Nhất 

Thiết Như Lai Đỉnh Kế Đà La Ni  
SARVA  TATHĀGATA  BHĀṢITA  DHARMA-SKANDHA  DHĀRAṆĪ  

SVĀHĀ: thành tựu tốt lành Pháp Uẩn Đà La Ni do tất cả Như Lai diễn nói  
SARVA  TATHĀGATA  BHĀṢITA  SAPTA  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ: thành tựu tốt 

lành bảy Đà La Ni do tất cả Như Lai diễn nói 
PADMA-PĀṆI  KĀYA  SVĀHĀ: Thành tựu tốt lành Thân của Kim Cương Thủ 
AṢṬA-MAHĀPĀYA  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ: Thành tựu tốt lành tám Đại Viễn Ly 

Đà La Ni   
ŚUDDHĀVARAṆĀYA  SVĀHĀ: Thành tựu tốt lành nhóm bảo hộ thanh tịnh 
SARVA  TATHĀGATA-NĀMA  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ: thành tựu tốt lành Nhất 

Thiết Như Lai Danh Đà La Ni  
AJITA-PADMA  JINI-KĀYA  TATHĀGATA  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ: Thành tựu tốt 

lành Vô Năng Thắng Liên Hoa Tối Thắng Thân Như Lai Đà La Ni 
PADMA  HASTĀYA  SVĀHĀ: Thành tựu tốt lành hàng Liên Hoa Thủ 
SARVA  MANTRA  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ: Thành tựu tốt lành tất cả Chú Đà La Ni 
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CHIÊN ĐÀN HƯƠNG THÂN ĐÀ LA NI 
 

 

 
 
矧伕 鉠刡矧乙傂 凹卡丫出卡照包 屹谷湨后盍伏 
矧伕 鉠弋誂渨矢名傂 乃交捖 穴出傂  
巧休 玅乙在丫愛伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 
巧休 玅搜向匠丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗乙伏    
玅搜向匠丁包鄎捖兩 唒囚炂弁矧 只圭份 喨伙  
凹改卡 合丫包 交刑圬刁 呠垼 交 伙 呠乎 渨合泏 弋刡矧 屹亙阢 悜共夸叻弁 

圩湀 圯同 弓共氛 砉凸 亙扣渨四吒 屹浻 蒤湑囚泏包 矛丫向包 扒悜 合叼捖仗 渢扣 
NAMO  ŚCANDANA-KĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE  

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA  
NAMO   ŚCANDRA  PRABHĀVĀYA  KUMĀRA-BHŪTĀYA  
NAMAḤ   ĀKĀŚA-GARBHĀYA  BODHI-SATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHI-SATVĀYA MAHĀ-

SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA  
ĀRYA  AVALOKITEŚVARASYA    ADHIṢṬHĀNENA  DEŚĀYE   ŚAME  
TADYATHĀ: VIGATE  MĀRE-ŚIKHI_ DṚḌHA  MĀ  ME_ DṚḌHO  

PRAVIṢṬI_ CANDANA SAMANTA  PARIŚODHANE_ ŚUDDHA  ŚĪLE  CĀRITRA-
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VATI_ MAHĀ-PRADHĀVE_ SARVA  BUDDHA  ADHIṢṬITE_ BHAGAVATE  
PĀPA  VIDĀRAṆI _ SVĀHĀ 

 
_Phật Thuyết Chiên Đàn Hương Thân Đà La Ni Kinh ghi nhận là: 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng: “Có Đà La Ni tên là CHIÊN ĐÀN HƯƠNG 

THÂN. Đà La Ni này có uy lực lớn, hay cho chúng sinh nhóm Phước rộng lớn. Nếu lại có 
người được Đà La Ni này, phát Tâm chí thành đọc tụng thọ trì thì bao nhiêu nghiệp cực 
nặng của đời trước thảy đều tiêu diệt, ngày sau sẽ được quả báo thù thắng. 

Lại có người muốn nhìn thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Trước hết ở nơi thanh tịnh, 
trì tụng cho tinh thục. Sau đó chọn ngày tốt lành, lúc mặt trời mới mọc, dùng Bạch Đàn 
Hương xoa tô Man Noa La. Ở trong Đàn, thiêu đốt Chiên Đàn Hương, dâng hiến hoa thù 
diệu. Liền khởi tụng Đà La Ni 8000 biến. Đủ số xong, liền ở trước Man Noa La, trải cỏ 
Cát Tường, hư tâm (để Tâm trống rỗng) mà nằm. Như Kinh này, trải qua 7 ngày liền 
được Bồ Tát xuất hiện Bản Thân , khiến cho người trì tụng thành tựu sự mong cầu. 

Lại có người vì Nghiệp Báo cho nên thân thể  bị ghẻ lở, hắc lào. Liền ở trước Phật 
tụng Đà La Ni 3 biến gia trì vào Cù Ma Di (Gomayī: phân bò) với bùn hương, làm Man 
Noa La cúng dường Phật. Xong rồi, lấy bùn hương của Man Noa La xoa bôi lên người ắt 
bệnh ghẻ lở mau được trừ khỏi cho đến Túc Nghiệp (nghiệp đời trước) cũng được trừ 
diệt” 

 
_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 
NAMO  ŚCANDANA-KĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE  

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA (Quy mệnh Chiên Đàn Hương Thân Như Lai, Ứng Cúng, 
Chính Đẳng Chính Giác) 

NAMO   ŚCANDRA  PRABHĀVĀYA  KUMĀRA-BHŪTĀYA (Quy mệnh Nguyệt 
Quang Minh Đồng Chân Đẳng ) 

NAMAḤ   ĀKĀŚA-GARBHĀYA  BODHI-SATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA (Kính 
lễ Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát) 

NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHI-SATVĀYA MAHĀ-
SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA (Kính lễ Đấng có đẩy đủ Tâm Đại Bi là Thánh 
Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát) 

ĀRYA  AVALOKITEŚVARASYA    ADHIṢṬHĀNENA  DEŚĀYE   ŚAME (nơi 
an trú của hàng Thánh quán Tự Tại như là địa phương yên bình vắng lặng) 

TADYATHĀ (như vậy, liền nói Chú là)  
VIGATE  MĀRE-ŚIKHI  (đoạn trừ lửa nóng của Ma Chướng) 
DṚḌHA  MĀ  ME (bền chắc đừng bỏ rơi tôi)  
DṚḌHO  PRAVIṢṬI (tùy nhập vào sự bền chắc) 
CANDANA SAMANTA  PARIŚODHANE (như Chiên Đàn tịnh hóa khắp cả) 
ŚUDDHA  ŚĪLE (như sự trong mát tinh sạch) 
CĀRITRA  VATI (đầy đủ Hạnh tốt lành) 
MAHĀ-PRADHĀVE (khiến cho cực tinh khiết) 
SARVA  BUDDHA  ADHIṢṬITE (như sự gia trì của tất cả Phật) 
BHAGAVATE  PĀPA  VIDĀRAṆI  (Đức Thế Tôn đoạn trừ tội lỗi)  
SVĀHĀ (quyết định thành tựu) 
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KIM THÂN  ĐÀ LA NI 
 
 

 
 
矧伕 蒤湑觡 唒凸出左丫出 渨抄禔紑觡 
巧伕 狣亦出矢伏 凹卡丫出仲照包 屹谷湨后盍伏 
凹改卡 輆 交吃再揨 伙四砉凸揨 唒猵北咼吒 蒤湀亙凸 蒤湀矢如凹 屹楠 叻搪頏 

捆印郜 蒤囚揨 亙扣 蒤囚 亙扣吃共 吒丫砉凸 丫冰毛 吒丫砉凸 崷誂 砉忝 吒丫砉凸 
蒤湀 合吐丁包 觜仗揨 亙扣觜仗 

巧伕 蒤湀 叻愍 戌千 砉勤  
屹楠 傂朽 全朽屹 扑圭弋 九笠汋 朮凹矧 玸巴朮凹矧 屹楠 奇扣 只名觡 

摍蚚才柉 悜捖斥叨入 鉎谼揨 奈屹揨  交捖揨 矛奼揨 叨祌揨 悜弋揨 祌矧揨 屹楠 
蒤湑觡 砉勤叼兩揨 琬刡揨 石刡揨 觜冰揨 合泡扒傂揨 屹楠 捖朽 赩 唒左垿兩 
亙平併 唒亙平併 栱呅揨 戌人弋揨 合人喨揨 剉誆揨 凹蛭揨 丫蛭揨 祌矧揨 屹楠 
亙沼 屹楠 嵃愍 合祌矧揨 捖朽 赩 屹楠 喨再捖 屹楠 屹班觡弋 渢扣 

NAMO  BUDDHĀNĀṂ ATITĀNĀGATĀ  PRATYUDPANNĀNĀṂ  
NAMO  AMITĀBHĀYA  TATHĀGATĀYA  ARHATE  

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA  
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TADYATHĀ: OṂ_ MĀ  VĪRĪ  MĀ VĪRĪ_ MEDHĀ-VATI MEDHĀ-VATI_  
AMṚTODBHAVE_ BUDDHA-MATI_ BUDDHA-BHĀṢITA_ SARVA  
DHARMOLKĀ  JVĀLINI_ BUDDHI  BUDDHI  MAHĀ-BUDDHI_ MAHĀ-VĪRI  
VEGA-VATI _ GARUḌA VEGA-VATI _INDRA-VAJRA  VEGA-VATI_ BUDDHA 
VILOKITE_ MUṆI  MUṆI  MAHĀ-MUṆI  PHAṬ  

NAMO  BUDDHA  DHARMA  SAṂGHA  VARDHA  
SARVA  YAKṢA  RĀKṢASA PIŚĀCA  KŪṢṂĀṆḌA  PŪTANA KAṬA-

PŪTANA_SARVA  GRAHĀ  DEVĀNĀṂ_ DUṢṬA-CITTAṂ_ PARAPĪḌAKAṂ_ 
GṚHṆA  GṚHṆA_ GRĀSA  GRĀSA_ MĀRA  MĀRA_BHAÑJA  BHAÑJA_DAHA  
DAHA_PACA  PACA_ HANA  HANA_ SARVA  BUDDHĀNĀṂ  VARDHA DĀSYA  
DĀSYA_ CCHINDA  CCHINDA_ BHINDA  BHINDA_ MURU  MURU_ 
VIDRĀPĀYA  VIDRĀPĀYA_ SARVA  RAKṢA  MĀṂ_ ANĀTHASYA   MANUṢYA  
AMANUṢYA_ BANDHA  BANDHA_ SAṂKOCA  SAṂKOCA_ VIKOŚA  VIKOŚA_ 
SPHAṬ  SPHAṬ_ TARJA  TARJA_ GARJA  GARJA_ HANA  HANA_ SARVA  
MANTRAṂ_ SARVA  ĪRMA_ VIHANA  VIHANA_ RAKṢA  MĀṂ  SARVA  
ŚARĪRA SARVA  SATVĀNĀṂCA  SVĀHĀ  

 
_Phật Thuyết Kim Thân Đà La Ni Kinh ghi nhận là: 
Đức Phật dạy rằng: “Đà La Ni này có công đức lớn. Nếu có người đội trên đỉnh đầu 

thì hết thảy tất cả La Sát, Tất Xá Tả quỷ.... ở trong 1000 do tuần chẳng dám xâm hại. 
Lại nếu có người đang tụng Đà La Ni này một biến thì có các Thiên Tử và quyến 

thuộc trú ở ngoài 1000 do tuần sẽ tác ủng hộ. 
Lại nếu có người tụng Đà La Ni này thì hết thảy tất cả Thiết Đốt Lỗ (Śatrū: Oan 

Gia) với Đại ác hổ lang trùng yểm đều tự nhiếp phục chẳng dám làm hại. 
Lại nếu có người hay phát tâm Chí Thành, trong mỗi một ngày tụng Đà La Ni này đủ 

100 biến thì người này liền được thành tựu thuốc An Thiện Na, dùng thuốc bôi lên mắt sẽ 
nhìn thấy sự việc trong ba đời 

Lại nếu có người tụng Đà La Ni này thì hay khiến cho kẻ có Tâm phẫn nộ liền sinh 
Tâm kính yêu. 

Lại nếu có người chí Tâm tụng Đà La Ni này hai Lạc Xoa (20 vạn) biến thì tất cả 
phiền não thảy đều tiêu diệt. 

Lại nếu có người tụng trì Đà La Ni này lâu dài thì người đó liền được Túc Mệnh Trí . 
Lại nếu có người dùng Đà La Ni này gia trì vào dầu sạch rồi xoa trên đầu, trên bụng, 

rốn thì nếu có bệnh về đầu, bụng với tất cả bệnh độc ác khác tùy theo chỗ xoa ắt bệnh 
được tiêu tan. 

Lại nếu có người lấy một hạt hồ tiêu, dùng Đà La Ni này gia trì 21 biến cầm đến xứ 
La Nhạ (nơi vua chúa ngự) thì mọi nguyện cầu đều được như ý . 

Đà La Ni này có Công Đức lớn. Nếu muốn thành tựu các việc như trên thì cần phải 
thọ trì  

 
_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 
矧伕 蒤湑觡 唒凸出左丫出 渨抄禔紑觡 
NAMO  BUDDHĀNĀṂ ATITĀNĀGATĀ  PRATYUDPANNĀNĀṂ (Quy mệnh 

chư Phật quá khứ vị lai hiện tại) 
巧伕  狣亦出矢伏 凹卡丫出仲照包 屹谷湨后盍伏 
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NAMO  AMITĀBHĀYA  TATHĀGATĀYA  ARHATE  
SAMYAKSAṂBUDDHĀYA (Quy mệnh Vô Lượng Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chính 
Đẳng Chính Giác) 

凹改卡 
TADYATHĀ (như vậy, liền nói Chú là) 
輆 
OṂ (nhiếp triệu) 
交吃再揨 
MĀ  VĪRĪ  MĀ VĪRĪ (Bậc trượng phu có sức mạnh, có quyền uy)   
伙四砉凸揨 
MEDHĀ-VATI  MEDHĀ-VATI (đầy đủ Trí Lực) 
唒猵北咼吒 
AMṚTODBHAVE (phát sinh sự Bất Tử) 
蒤湀亙凸 
BUDDHA-MATI (Phật Tuệ) 
蒤湀矢如凹 
BUDDHA-BHĀṢITA (Pháp do Đức Phật đã nói) 
屹楠叻搪頏捆印郜 
SARVA  DHARMOLKĀ  JVĀLINI [thắp sáng tất cả cây đèn Pháp (Pháp Đăng)] 
蒤囚揨亙扣蒤囚 
BUDDHI  BUDDHI  MAHĀ-BUDDHI (Tuệ Giác, Tuệ Giác, Đại Tuệ Giác) 
亙扣吃共吒丫砉凸 
MAHĀ-VĪRI  VEGA-VATI (đầy đủ thế đại dũng mãnh) 
丫冰毛吒丫砉凸 
GARUḌA VEGA-VATI (đầy đủ thế lực của Kim Sí Điểu) 
崷誂砉忝吒丫砉凸 
INDRA-VAJRA  VEGA-VATI (đầy đủ thế lực Kim Cương của Đế Thích) 
蒤湀合吐丁包 
BUDDHA VILOKITE (Đức Phật quán sát) 
觜仗揨亙扣觜仗 
MUṆI  MUṆI  MAHĀ-MUṆI  PHAṬ (Tịch mặc, tịch mặc, đại tịch mặc… phá bại) 
巧伕蒤湀叻愍戌千砉勤 
NAMO  BUDDHA  DHARMA  SAṂGHA  VARDHA (Quy mệnh sự tăng trưởng 

lớn lao của Phật Pháp Tăng) 
屹楠傂朽全朽屹扑圭弋九笠汋朮凹矧玸巴朮凹矧 
SARVA  YAKṢA  RĀKṢASA PIŚĀCA  KŪṢṂĀṆḌA  PŪTANA KAṬA-

PŪTANA (tất cả Dạ Xoa, La Sát, Xí trung Quỷ, Hung Ác Quỷ, Xú Quỷ, Kỳ Xú Quỷ) 
屹楠奇扣只名觡 
SARVA  GRAHĀ  DEVĀNĀṂ (tất cả Chấp Diệu, Thiên chúng)  
摍蚚才柉 
DUṢṬA-CITTAṂ (nhóm có Tâm ác)   
悜捖斥叨入 
PARAPĪḌAKAṂ  (loài gây sự bức hại) 
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鉎谼揨 
GṚHṆA  GṚHṆA (nắm giữ, bắt giữ) 
奈屹揨 
GRĀSA  GRĀSA (ăn nuốt, ăn nuốt) 
交捖揨 
MĀRA  MĀRA (Ma chướng, chướng ngại) 
矛奼揨 
BHAÑJA  BHAÑJA (phá nát, đập tan) 
叨祌揨 
DAHA  DAHA (thiêu đốt, thiêu đốt) 
悜弋揨 
PACA  PACA (nấu thổi, nấu thổi) 
祌矧揨 
HANA  HANA  (đánh đập, đánh đập) 
屹楠蒤湑觡砉勤叼兩揨 
SARVA  BUDDHĀNĀṂ  VARDHA DĀSYA  DĀSYA (tuân theo, phụng sự tăng 

trưởng tất cả chư Phật) 
琬刡揨 
CCHINDA  CCHINDA (cắt đứt chặt đứt) 
石刡揨 
BHINDA  BHINDA (xuyên thấu, xỏ qua) 
觜冰揨 
MURU  MURU (xay nghiền, cắn xé, phóng tán) 
合泡扒傂揨 
VIDRĀPĀYA  VIDRĀPĀYA (xa lìa nẻo ác, xa lìa tội lỗi) 
屹楠捖朽赩 
SARVA  RAKṢA  MĀṂ (tất cả ủng hộ cho tôi) 
唒左垿兩亙平併唒亙平併 
ANĀTHASYA   MANUṢYA  AMANUṢYA (nhóm người, Phi Nhân không có nơi 

bảo hộ, không có nơi nương tựa) 
栱呅揨 
BANDHA  BANDHA (cột trói, cột buộc) 
戌人弋揨 
SAṂKOCA  SAṂKOCA (hạn chế, hạn định) 
合人喨揨 
VIKOŚA  VIKOŚA (nhanh chóng nhổ bứt) 
剉誆揨 
SPHAṬ  SPHAṬ (phá bại, phá bại) 
凹蛭揨 
TARJA  TARJA (nỗi sợ hãi, sự sợ hãi) 
丫蛭揨 
GARJA  GARJA (sấm sét, âm thanh như tiếng sấm) 
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祌矧揨 
HANA  HANA (đánh đập, đánh đập) 
屹楠亙沼 
SARVA  MANTRAṂ (tất cả các Thần Chú) 
屹楠嵃愍 
SARVA  ĪRMA (tất cả thương tích)  
合祌矧揨 
VIHANA  VIHANA (giết chết, khiến cho lui tan) 
捖朽赩屹楠喨再捖屹楠屹班觡弋 
RAKṢA  MĀṂ  SARVA  ŚARĪRA SARVA  SATVĀNĀṂCA (ủng hộ cho tất cả 

thân thể của tôi với tất cả chúng hữu tình)   
渢扣 
SVĀHĀ (quyết định thành tựu) 
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TRANG NGHIÊM VƯƠNG ĐÀ LA NI CHÚ 
 
 

 
 

矧休 屹楠凹卡丫出觡袎 
凹改卡 蒤渃鉏蒤渃 吐玸合吐了吐玸砉凸琠阠 屹楔砉吐了唪 

屹楠凹卡丫出囚炚包 屹楠哧圭悜共朮捖仞 圩渃叻刑 矧捖只砉朮元包 
凹卡丫凹泒矧叨只 凹卡丫出囚蚚弁矧 屹楠吐玸鉏刁鉺矛砉加 亙交觜玸兩 
屹楠屹班觡弋 捖朽矛砉加 凹卡丫出囚蚚弁矧 渢扣袎 

NAMAḤ   SARVA  TATHĀGATĀNĀṂ  
TADYATHĀ: BUDDHE  SUBUDDHE _ LOKA VILOKE _ LOKA-VATI  

KRĀNTI _ SARVA-AVALOKENI _ SARVA-TATHĀGATA  ADHIṢṬITE  _ SARVA  
ĀŚĀ-PARIPŪRAṆE _ ŚUDDHE-DHARE _ NARA-DEVA-PŪJITE _ TATHĀGATA-
JÑĀNA   DADE _ TATHĀGATA  ADHIṢṬANENA _ SARVA-LOKA-SUKHIN-
BHAVATU _ SARVA-KARMA  PRATĪCCHAYA _ MAMA  AMUKASYA (Tự xưng 
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tên mình) _ SARVA-SATVĀNĀṂCA   RAKṢA  BHAVATU _ TATHĀGATA  
ADHIṢṬANENA   SVĀHĀ  

 
_Kinh Trang Nghiêm Đà La Ni Chú ghi nhận là: 
Thiện Nam Tử! Thần Chú này là điều mà ba vạn Như Lai đã tuyên nói và cùng nhau 

gia hộ. Nay Ta cũng lại nói Thần Chú này vì muốn lợi ích cho tất cả Hữu Tình, khiến cho 
được an vui, thường làm ủng hộ, trừ bệnh khổ ấy, sinh các cõi Phật 

Nếu lại có người tác niệm như vầy: “Như Đức Phật đã nói Công Đức của Thần 
Chú. Nay ta  làm thế nào để có thể thành tựu?”  

Tức vào lúc sáng sớm, khởi trong sạch. Đối với tất Hữu Tình hưng Đại Từ Bi, phát 
tâm thương xót. Trừ các ganh ghét, kiêu mạn, giận dữ. Một lòng cung kính ở trước Tượng 
Phật đem hương, hoa, thức ăn uống rộng làm cúng dường, lễ mười phương Phật, tâm khởi 
ước nguyện, tụng Thần Chú này đủ 108 biến. Ở mỗi một biến đều chú vào một bông hoa 
rồi đem mỗi một bông hoa cúng dường nơi Phật. 

Người này, tức liền tùy theo sự nguyện cầu thảy đều như ý. Cũng ở trong mộng 
được thấy chư Phật. Khi lâm chung thời nhìn thấy Phật Bồ Tát, sau khi bỏ thân được sinh 
về Thế Giới Cực Lạc thảy đều đầy đủ thọ mệnh, sắc đẹp, sức mạnh” 

Lúc nói Chú này thời sáu vạn Hữu Tình được Pháp Vô Sinh 
 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMAḤ   SARVA  TATHĀGATĀNĀṂ: quy mệnh tất cả Như Lai 
TADYATHĀ: như vậy, liền nói Chú là 
BUDDHE  SUBUDDHE: như Giác Tuệ, như Giác Tuệ màu nhiệm 
LOKA VILOKE  LOKA-VATI  KRĀNTI: như chúng sinh từ xa hy vọng  được dạo 

chơi nơi Thế giới rộng lớn 
SARVA-AVALOKENI: tất cả quán nhìn 
SARVA  TATHĀGATA ADHIṢṬHITE SARVA  ĀŚĀ-PARI-PŪRAṆE : tất cả 

Như Lai gia trì khiến cho đầy đủ tất cả phương vị 
ŚUDDHE DHARE NARA-DEVA-PŪJITE: Thanh tịnh nắm giữ nơi cúng dường 

của hàng Người, Trời 
TATHĀGATA-JÑĀNA   DADE: Trí Tuệ của Như Lai ban cho 
TATHĀGATA  ADHIṢṬANENA SARVA-LOKA-SUKHIN-BHAVATU SARVA-

KARMA  PRATĪCCHĀYA: Thần Lực của Như Lai khiến cho hình tượng tương tự của 
tất cả Nghiệp có được sự khoái lạc của tất cả Thế Giới 

MAMA  AMUKASYA SARVA-SATVĀNĀṂCA   RAKṢA  BHAVATU: Con 
(tên là…) với tất cả chúng Hữu Tình có được sự ủng hộ 

TATHĀGATA  ADHIṢṬANENA   SVĀHĀ: Thần Lực của Như Lai khiến cho 
thành tựu tốt lành 
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THẮNG DIỆU ĐÀ LA NI 
 
 

 
 
凹改卡 堲娭堲娭 堲娭名喣 庬名喣 堲娭名喣 鄋冰鄋冰 扔瘊汽 侶翎 

州娮州共仗 外共外共 外娮外共 只皊婝 扔共扒匡市 仰梫孕婑娮仗 扔娮畇咒 
竘名娮仗 朮娮娭 矛丫圳 偨交觜玸兩 屹啥 凹卡丫婝囚炚包 屹啥 玅圭 扔共朮娮仞 
屹啥 扒扔 玸搽 扔甡朽娭 渢扣袎 

*)TADYATHĀ: JAYA  JAYA  JAYA-VĀHA _ KHA-VĀHA  JAYA-VĀHA  
HURU  HURU  PADMA – APYA  BRAHME  SĀRA  SĀRIṆI   DHĪRI  DHĪRI  DHĪRA  
DHĪRI  DEVATĀ  PARI-PĀLANI  YUDHA-UTTARANI  PARA-CAKRA  NIVĀRAṆI  
PŪRAYA-BHAGAVAṂ    MAMA AMUKASYA…  SARVA  TATHĀGATA 
ADHIṢṬHITE  SARVA  ĀŚĀ-PARI-PŪRAṆE  SARVA  PĀPA-KARMAṂ   PARI-
KṢAYA  SVĀHĀ 

 
Thắng Diệu Đà La Ni Chú này hay trừ tất cả tội chướng, hay tồi phục quân binh 

phương khác, vĩnh viễn không có việu khổ đau vì đói khát, bệnh dịch, tai nạn, bệnh 
tật…thường hay giàu có đầy đủ, kho chứa tràn đầy, tăng ích, sống lâu 
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Đà La Ni Chú này là mẹ của chư Phật. Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện tín tâm, 
đỉnh lễ, cung kính, cúng dường, viết chép, đọc tụng, thọ trì Kinh này ; cũng lại cúng 
dường Pháp Sư trì Kinh thời nghiệp chướng của người này đều được tiêu diệt, chẳng bị 
chết đột ngột, ở trong thân hiện tại thường thọ hoan lạc; cha mẹ, vợ con, bạn bè, quyến 
thuộc thảy đều an ổn, hết thảy nguyện cầu không có gì không vừa ý 

 
_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 
TADYATHĀ: như vậy, liền nói Chú là 
JAYA  JAYA  JAYA VĀHA: chuyển động thù thắng thô, tế, vi tế 
KHA-VĀHA: chuyển động khắp hư không 
JAYA-VĀHA  HURU  HURU: mau chóng mau chóng chuyển động sự thù thắng 
PADMA  APYA  BRAHME: như sự tinh khiết của hoa sen sinh ra từ nước 
SĀRA  SĀRIṆI: tinh tiến bảo hộ 
DHĪRI  DHĪRI: Tâm ý kiên định 
DHĪRA  DHĪRI: an định bền chắc   
DEVATĀ  PARI-PĀLANI  YUDDHA-UTTARAṆI  PARA-CAKRA  NIVĀRAṆI  

PŪRAYA: Thiên Thẩn thủ hộ chiến đấu vượt qua đủ mọi chiến trận, sự ngăn ngại 
BHAGAVAṂ: Hỡi Đức Thế Tôn 
 MAMA  AMUKASYA (con, họ tên là…) 
SARVA  TATHĀGATA ADHIṢṬHITE SARVA  ĀŚĀ-PARI-PŪRAṆE : tất cả 

Như Lai gia trì khiến cho đầy đủ tất cả phương vị 
SARVA  PĀPA-KARMAṂ   PARI-KṢAYA: tiêu trừ tất cả nghiệp tội 
SVĀHĀ: thành tựu tốt lành 
 

 
 

 



 23

TÚC MỆNH TRÍ ĐÀ LA NI 
 
 

 
 
巧伕 砒丫惵包 唒汝肘傂 凹卡丫出仲照包 屹谷偌后盍伏 
凹改卡湡唒朽份 唒朽份唒朽傂 玅惵捖仕 合圩湀弁渢扣 
NAMO  BHAGAVATE  AKṢOBHYĀYA  TATHĀGATĀYA  ARHATE  

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA 
TADYATHĀ: OṂ_AKṢAYE  AKṢAYE AKṢAYA  ĀVARAṆA  VIŚUDDHANE 

SVĀHĀ 
 
Nếu có chúng sinh nghe Đà La Ni này, hay chí Tâm thọ trì thì bao nhiêu tội nghiệp 

cực nặng trong một ngàn kiếp thảy đều tiêu diệt. Nếu có thể cả đời thọ trì chẳng gián đoạn 
thì người đó thường biết Túc Mệnh trong 7 câu đê (Koṭi: ức) đời 

 
_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 
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NAMO  BHAGAVATE  AKṢOBHYĀYA  TATHĀGATĀYA  ARHATE  
SAMYAKSAṂBUDDHĀYA: Quy mệnh Thế Tôn Bất Động Như Lai Ứng Cúng Chính 
Đẳng Chính Giác 

TADYATHĀ: Như vậy, liền nói Chú là  
OṂ: Ba Thân quy mệnh 
AKṢAYE  AKṢAYE: sự vô cùng vô tận của Tướng lìa sinh tử 
AKṢAYA  ĀVARAṆA  VIŚUDDHANE: Tinh lọc tịnh hóa sự chướng ngại của 

tướng lìa sinh tử. 
SVĀHĀ: quyết định thành tựu 
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BẢO SINH ĐÀ LA NI 
 
 

 
 

巧伕 捖寒栯脫弋誂渨凸亙汌凹合杜包堲乃多湤捖全仄伏 凹卡丫出伏照包 

屹谷湨后盍伏 
凹改卡 捖就 捖寒丁捖仗 捖寒渨凸亙汌包 捖寒州叻啐 捖寒直拰捖嵐怐包 

渢扣愋 
NAMO  RATNA-LAKṢMI-CANDRA-PRATIMAṆḌITA-VIDYAṂ-TEJA-

KUŚEŚVARA-RĀJĀYA  TATHĀGATĀYA  ARHATE  SAMYAKSAṂBUDDHĀYA 
TADYATHĀ: RATNE , RATNA  KIRAṆI, RATNA  PRATIMAṆḌITE, RATNA  

SĀDHANI, RATNA  PRĀPTI RATNA  UDGATE  SVĀHĀ 
 
Nếu có chúng sinh nào đối với danh hiệu Như Lai Đà La Ni này, thọ trì cúng dường 

thì đời đời người ấy được Địa Vị Chuyển Luân (Chuyển Luân Vị), thành tựu Phạm 
Hạnh, đủ Đại Thần Thông, được mười loại Đà La Ni. Lại được gặp hằng hà sa đẳng chư 
Phật Như Lai mà chẳng hề có hư vọng. Trải qua câu đê kiếp thường chẳng đi vào nẻo 
Luân Hồi, chẳng cắt đứt hạt giống Bồ Đề, chẳng mất Tâm Bồ Đề, diệt hết tất cả tội, được 
Báo Thân Như Lai. 
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Nếu có người trì tụng mãn 7 ngày thì người ấy sẽ được Thiên Nhãn thanh tịnh. 
Nếu người kia được nghe (Đà La Ni này) qua lỗ tai thì luôn luôn ghi nhớ và quyết 

định được Bồ Đề. Hết thảy mọi căn lành đã tạo được ở đời quá khứ đều được hiện tiền. 
Nếu truyền cho một người đã gây ra tội nghiệp Vô Gián thì tội đó đều được trừ diệt 

và cắt đứt hẳn sự luân hồi. Người đó chẳng bị nước, lửa, trộm, cướp, xâm hại,được đầy đủ 
các căn, chẳng sinh mọi bệnh, chẳng bị dính mắc Quỷ Mỵ, mọi nơi yêu kính, đời sau được 
thọ trì Pháp vi diệu của Như Lai, cúng dường chư Phật. 

Nếu có người nghe xong mà Tâm vui vẻ, lễ bái, ca ngợi thì người ấy có Công Đức 
vô lượng vô biên, đời đời trong miệng tỏa ra mùi thơm vi diệu bao trùm một Do Tuần. 
Trên thân thể, trong mọi lỗ chân lông luôn có hào quang thường tự chiếu sáng, thuờng làm 
mọi việc thắng lợi của Như Lai, như Ngài A Nan Đà, có đủ Công Đức như vậy chẳng thể 
luận bàn . 

 
_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 
NAMO  RATNA-LAKṢMI-CANDRA-PRATIMAṆḌITA-VIDYAṂ-TEJA-

KUŚEŚVARA-RĀJĀYA  TATHĀGATĀYA  ARHATE  SAMYAKSAṂBUDDHĀYA: 
Quy mệnh Bảo Cát Khánh Nguyệt Nghiêm Sức Minh Uy Quang Tạng Tự Tại Vương Như 
Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác 

TADYATHĀ: Như vậy, liền nói Chú là 
RATNE: Vật báu 
RATNA  KIRAṆI: Sự chói sáng của vật báu 
RATNA  PRATIMAṆḌITE: sự trang hoàng bằng vật báu 
RATNA  SĀDHANI: Nghi thức báu 
RATNA  PRĀPTI: Đắc được báu 
RATNA  UDGATE: Phát sinh báu 
SVĀHĀ: Quyết định thành tựu 
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DIỆU SẮC ĐÀ LA NI 
 
 

 
 
巧伕 鉏列扒伏 凹卡丫出伏 狣照包  屹谷湨后盍伏    
凹改卡 湡 鉏冰鉏冰 渨鉏冰 渨鉏冰 絆捖絆捖 矛捖矛捖 屹庋捖屹庋捖 屹浻 

祁凹 扑圭弋觡 哧扣劣 叼矧 亦 渢扣 
NAMO  BHAGAVATE   SU-RŪPĀYA  TATHĀGATĀYA  ARHATE  

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA  
TADYATHĀ: OṂ_ SURU  SURU, PRASURU  PRASURU, SMARA  SMARA, 

BHARA  BHARA, SAMBHĀRA  SAMBHĀRA _ SARVA  PRETA  PIŚĀCANĀṂ  
ĀHĀRAṂ  DĀNA  MI _ SVĀHĀ 

 
_Phật Thuyết Diệu Sắc Đà La Ni Kinh ghi nhận là: 
Bấy giờ, Đức Phật bảo A Nan: “Có Đà La Ni tên là Diệu Sắc (Su-rūpa) đều được 

chư Phật ba đời cùng nhau diễn nói, hay cho chúng sinh làm lợi ích lớn. 
Nếu lại có người nghe Đà La Ni này xong. Trong đời gặp nạn thì nên tưởng phát tâm 

dũng mãnh, đọc tụng thọ trì cúng dường cung kính ắt ngay trong đời,  người ấy sẽ được 
nhóm phước lớn, ngày đêm an ổn . 
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Lại có người dùng Tâm Đại Bi, ở chốn tịch tĩnh cầu mọi thức ăn uống để làm Xuất 
Sinh. Tụng Đà La Ni này 7 biến, gia trì xong thì nói rằng: “Nay ta muốn Xuất Sinh, cứu 
tế các Quỷ ở tất cả nẻo ác trong Thế Gian. Nguyện ăn thức sinh này để mau lìa nẻo ác” 

Nói xong liền búng ngón tay 3 lần. Tưởng các Quỷ ấy được thức ăn này, mỗi mỗi 
đều no đủ, biến thân diệu sắc, phát tâm Bồ Đề cho đến ngày sau dần thành Phật Quả.  

 
_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 
NAMO  BHAGAVATE   SU-RŪPĀYA  TATHĀGATĀYA  ARHATE  

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA: Quy mệnh Đức Thế Tôn Diệu Sắc Thân Như Lai Ứng 
Cúng Chính Đẳng Chính Giác 

TADYATHĀ: liền nói Chú là 
 OṂ: nhiếp triệu 
SURU  SURU: ban rải nước Cam Lộ cho ta và người 
PRASURU  PRASURU: Ban rải nước Cam Lộ thắng thượng cho ta và người 
SMARA  SMARA: nghĩ nhớ đến ta và người 
BHARA  BHARA: hỗ trợ cho ta và người  
SAMBHĀRA  SAMBHĀRA: Tư lương Phước Trí  
SARVA  PRETA  PIŚĀCANĀṂ  ĀHĀRAṂ  DĀNA  MI: tôi bố thí cho tất cả Quỷ 

đói, các Xí Quỷ được ăn uống no đủ 
SVĀHĀ: thành tựu tốt lành 
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KIM SẮC BẢO QUANG DIỆU HẠNH THÀNH TỰU  
NHƯ LAI ĐÀ LA NI 

 
 

 
 
凹改卡 帆渃帆渃鉏帆渃 伕弋仗 伕朽仗 觜詵 合觜詵 唒亙同 合亙同 伐丫同 

扛捖触丫慌 捖寒丫慌 屹楔垿 州叻郜 渨交飲 州叻郜 亙矧絆扣亙矧屹哞包 唒忸哞包 
合凹傎份字 矢竘 肴鉖子宇 肴鉖內炘 屹楔垿字 唒悜全元包 屹浻泣渨凸祌包 
弋加溶泏 蒤湀 人廿 傎如包 矧休 屹浻 凹卡丫出觡 渢扣愋 

Tadyathā: Siddhe  siddhe  susiddhe_ mocaṇi  mokṣaṇi _ mukti  vimukti _ amale  
vimale  maṃgale _ hiraṇya-garbhe  ratna-garbhe _ sarvārtha  sādhani_ pramārtha  
sādhani _ manas  mahā-manas _ adbhute  atyadbhute _ vītabhayeṣu  bhāni _ 
brahma-ghoṣe   brahma-juṣṭe _ sarvārthaṣu  aparājite _ sarvatra  apratihate _ catur-
ṣaṣṭi  buddha  koṭi  bhaṣite _ namaḥ  sarva  tathāgatānāṃ  svāhā  

 
Kinh Bản Nguyện Công Đức của bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang, quyển 

Thượng ghi nhận là: 
Ðức Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai ấy thấy các chúng sinh 

bị khổ não này, vì trừ nghiệp chướng cho nên nói Thần Chú này khiến họ thọ trì thì ở 
trong đời hiện tại được lợi ích lớn, lìa hẳn mọi  khổ, trụ Bồ Đề.  

Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện có niềm tin trong sạch, quốc vương, vương tử, đại 
thần, phụ tướng, cung trung, thể nữ... mong cầu Phước Đức. Đối với Thần Chú này khởi 
Tâm kính tin, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc vì người khác diễn nói nghĩa ấy. Đối với các 
Hàm Thức, khởi Tâm Đại Bi, ngày đêm sáu thời dâng hương hoa đèn đuốc, ân trọng cúng 
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dường, tắm gội sạch sẽ, giữ tám Trai Giới, chí thành niệm tụng niệm thì hết thảy vô biên 
nghiệp chướng rất nặng thảy đều tiêu diệt. Ở trong thân hiện tại lìa khỏi các phiền não, lúc 
mạng muốn hết thời được chư Phật hộ niệm, liền được hóa sinh trong hoa sen ở nước ấy. 

 
_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 
Tadyathā: Như vậy, liền nói Chú là 
Siddhe  siddhe  susiddhe: Thành tựu, thành tựu, khéo thành tựu 
Mocani: Giải thoát, độ thoát 
mokṣaṇi: giải phóng, giải thoát 
mukti: hay giải thoát   
vimukti: hay giải thoát khắp 
amale: vô cấu, không có dơ bẩn   
vimale: ly cấu, xa lìa sự dơ bẩn   
maṃgale: cát khánh, sự vui sướng tốt lành 
hiraṇya-garbhe: bên trong Kim Thạng 
ratna-garbhe: bên trong bảo tạng 
sarvārtha  sādhani: nghi thức của tất cả nghĩa lợi 
pramārtha  sādhani: nghi thức lợi ích tối thắng, nghi thức của Đệ Nhất Nghĩa  
manas: Tâm, Trí lực, tinh thần, tư tưởng, ý chí, tính hướng 
mahā-manas: Đại Trí lực, Đại ý chí 
adbhute: hiếm có, kỳ đặc, điều chẳng thể nghĩ bàn,    
atyadbhute: rất hiếm lạ, chưa từng có 
vītabhayeṣu  bhāni: Trí Giác chẳng hoảng sợ 
brahma-ghoṣe: Phạm âm 
brahma-juṣṭe: mùi vị thanh tịnh 
sarvārthaṣu  aparājite: bên trong tất cả nghĩa lợi không có gì hơn được 
sarvatra  apratihate: tất cả nơi chốn không có trở ngại 
catur-ṣaṣṭi  buddha  koṭi bhaṣite: Điều mà 64 ức Phật đã nói 
namaḥ  sarva  tathāgatānāṃ: Kính lễ tất cả chư Phật 
svāhā: thành tựu cát tường  
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THẤT PHẬT DƯỢC SƯ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Do Đức Dược Sư Như Lai có 6 Phân Thân để cùng nhau hóa độ 7 Thế Giới  nên 

được tôn xưng là Thất Phật Dược Sư. Bảy Đức Như Lai này được sắp xếp từ vị trí trung 
ương, tiếp đến vị trí ngay bên trên và chuyển vòng theo bên phải theo thứ tự trong Chú 
Luân là:  

1_Trung ương: Dược Sư  Lưu Ly Quang Như Lai, hóa độ Thế Giới Tịnh Lưu Ly 
Quốc ở phương Đông  

Chú Luân Dược Sư Lưu Ly Quang Quán Đỉnh Chân Ngôn xoay chung quanh 
Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang 

巧伕  矛丫向包  丞砓助  么冰 因父搏 盲矢 全仄伏 凹卡丫出仲照包 
屹谷湨后盍伏 凹渰卡 湡  丞砓吝 丞砓吝 丞砓助  屹觜怐包 送扣 

NAMO   BHAGAVATE   BHAIṢAJYA   GURU  VAIḌŪRYA   PRABHĀ-  
RĀJĀYA    TATHĀGATĀYA   ARHATE  SAMYAKSAṂBUDDHĀYA 
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TADYATHĀ: OṂ   BHAIṢAJYE BHAIṢAJYE   BHAIṢAJYA SAMUDGATE   
SVĀHĀ 

2_ Pháp Hải Thắng Sắt Du Hý Thần Thông Như Lai hóa độ Thế Giới Thiện Trú 
Pháp Hải Quốc ở phương Đông 

3_ Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai, hóa độ Thế Giới 
Diệu Bảo Quốc ở phương Đông 

4_ Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hành Thành Tựu Như Lai, hóa độ Thế Giới Viên 
Mãn Hương Tích Quốc ở phương Đông 

5_ Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai, hóa độ Thế Giới Vô Ưu Quốc ở phương 
Đông 

6_ Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, hóa độ Thế Giới Pháp Tràng Quốc ở phương Đông 
7_Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai, hóa độ Thế Giới Quang Thắng ở 

phương Đông  
Chú Luân Như Lai Định Lực Lưu Ly Quang Chân Ngôn xoay chung quanh 7 Đức 

Phật Dược Sư 
凹改卡 乃伙乃伙 尃啐伙 只扛 亙凸亙凸 屹挕凹卡丫凹屹交囚 唒囚泏包 
Tadyathā: kume  kume _ini me dehi_ mati  mati_ sapta-tathāgata-samādhi  

adhiṣṭhite 
唒包 亙包悜共扒悜 夸叻弁 屹浻 扒悜 左喨傂 
Ate  mate  paripāpa  śodhane_ sarva  pāpa  nāśaya 
蒤渃 蒤湀 唚柰伙 唚伙 乃伙 蒤湀朽氛 悜共夸叻弁 
Buddhe  buddha-uttame  ume  kume  buddha-kṣatra  pariśodhane 
叻搾 啐叻搾 伙刎伙刎 伙冰圬几刑 屹楔乙匑摫抄 啐名捖仗 
Dharme ni  dharme  mero  mero  meruśikhare _ Sarva akāla-mṛtyu  nivāraṇi 
蒤渻摿 蒤渃 蒤湑囚炖弁矧 捖朽 加伙 
Buddhiṣu  buddhe  buddha- adhiṣṭhanena  rakṣa  tume 
屹浻 只名 屹伙 唒屹伙 州亙祝祌捖佖 伙 
Sarva  devā  same  asame _ sāman -vā-harantu  me 
屹浻蒤湀悷囚屹玆 喨伙喨伙 渨喨谷佖 伙 
Sarva  buddha  bodhi-satva  śame  śame  praśamyantu  me 
屹浻 嵃刊 唚悜四砉 
Sarva  ītī  upadhāva 
屹浻 阮叻矧 屹浻 屹班觡旄 朮捖仞朮捖仞 朮捖傂 伙 
Sarva  vyādhana  sarva  satvānāṃca  pūraṇe  pūraṇe  pūraya  me 
屹浻 玅圭 因爪搏渨矢弛 
Sarva  āśā  vaiḍurya-prabhāse 
屹浻 扒悜 朽兇 玸刑 渢扣 
Sarva  pāpa  kṣayaṃ-kare _ svāhā  
*)Ý nghĩa của 2 bài Chân Ngôn này là: 
a)Dược Sư Lưu Ly Quang Quán Đỉnh Chân Ngôn: 
NAMO  BHAGAVATE  BHAIṢAIJYA  GURU  VAIḌURYA  PRABHĀ  

RĀJĀYA  TATHĀGATĀYA  ARHATE  SAMYAKSAṂBUDDHĀYA (Quy mệnh Đức 
Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Ứng Cúng , Chính Đẳng Chính Giác) 

TADYATHĀ (Như vậy, liền nói Chú là) 
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OṂ (Tam thân quy mệnh) 
BHAIṢAJYE (Như thuốc. Đây là Quán Niệm Thiện Căn Dược, tức là thuốc trị 

Nghiệp Tật và biểu thị cho Ý MẬT) 
BHAIṢAJYE (Như thuốc. Đây là Chú Dược, tức là thuốc  trị Quỷ Tật và biểu thị cho 

NGỮ MẬT) 
BHAIṢAJYA (Thuốc. Đây là Y Dược, tức là thuốc trị bệnh về 4 Đại và biểu thị cho 

THÂN MẬT) 
SAMUDGATE (Thượng Thắng, phát sinh tự độ tự tha) 
SVĀHĀ (Quyết định thành tựu. Nguyện xin Đức Dược Sư cho con quyết định thành 

tựu Chú này)  
Công năng của Bài Chú này là: Nếu có người thường thọ trì Chân Ngôn này thì hay 

bứt nhổ tất cả tội nặng sinh tử của quá khứ trong thân, chẳng phải trải qua Tam Đồ (3 nẻo 
ác : Ngạ Quỷ, Súc Sinh, Địa Ngục) miễn lìa cửu hoạnh (9 loại tai nạn xảy xa bất thình 
lình)  vượt mọi nỗi khổ 

 
b)Như Lai Định Lực Lưu Ly Quang Chân Ngôn: 
Tadyathā: Như vậy, liền nói Chú là 
Kume  kume: Sức mạnh, sức lực 
Ini me  dehi: ban cho tôi  năng lực 
Mati  mati: quyết tâm tin nhớ 
Sapta-tathāgata-samādhi  adhiṣṭhite: Thần Lực gia trì của bảy Như Lai Tam Ma 

Địa 
Ate-mate: Tuệ siêu việt   
Paripāpa  śodhane: làm cho mọi tội lỗi được trong sạch 
sarva  pāpa  nāśaya: Trừ diệt tất cả tội 
Buddhe: Trong sự giác ngộ   
Buddha-uttame  ume: cột buộc trong sự giác ngộ tốt thượng   
kume: Sức lực 
Buddha-kṣatra  pariśodhane: làm cho cõi Phật đều trong sạch 
Dharme ni  dharme: Pháp hiện ra trong Pháp 
mero  mero: Cao lớn, diệu thắng (màu nhiệm vượt hơn hẳn) 
meruśikhare: Đỉnh Tu Di 
Sarva akāla-mṛtyu  nivāraṇi: Chận đứng tất cả sự chết yểu không đúng thời 
Buddhiṣu  buddhe: Giác ngộ trong mọi sự hiểu biết thông thái   
buddha adhiṣṭhanena: Thần Lực gia trì của Đức Phật  
rakṣa  tume: Hộ giúp cho tôi 
Sarva  devā  same  asame: Tất cả hàng Trời không có gì ngang bằng 
sāman-vā-harantu  me: Thân thuộc (gần gũi) liền khiến cho tôi tiêu trừ tai họa 
Sarva  buddha  bodhi-satva: tất cả Phật Bồ Tát   
śame  śame: Yên bình, vắng lặng   
praśamyantu  me: cho tôi sự yên bình thù thắng 
Sarva  ītī Upadhāva: Vượt qua khỏi tất cả não nạn bệnh tật  
Sarva  vyādhana: tất cả người mạnh mẽ   
sarva  satvānāṃca: với tất cả hữu tình  
pūraṇe  pūraṇe: Đầy đủ hai tư lương Phước Đức Trí Tuệ 
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pūraya  me: tôi được đầy đủ 
Sarva  āśā  vaiḍurya-prabhāse: tất cả ưa muốn ánh sáng lưu ly (Lưu Ly Quang) 
Sarva  pāpa  kṣayaṃ-kare: làm sạch hết tất cả tội lỗi 
Svāhā: quyết định thành tựu 
Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện viết chép, đọc tụng, cung kính cúng dường, đối 

với các Hàm Thức khởi Tâm Đại Bi thời hết thảy nguyện cầu đều được đầy đủ. Chư Phật 
hiện thân để hộ niệm, lìa chướng não, sẽ sinh vào cõi Phật 

 
_Trong ý nghĩa sâu xa hơn, 7 Đức Phật Dược Sư biểu thị cho năng lực tịnh hóa sáu 

đường thông qua sáu Căn, thực chứng Chính Pháp Giải Thoát 
1_Đông phương Quang Thắng Thế Giới Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai, 

(Supari-kīrtita-nāmadheya-śrī-rājāya  tathāgata) độ thoát chúng sinh trong nẻo Địa Ngục, 
đối trị chứng bệnh thuộc Căn, Thức của thân thể 

.)Cõi Địa ngục (Nāraka hay Niraya) là cõi hành hạ đền tội. Đó là thế giới đầy dẫy 
những cảnh khổ đau qua những cuộc hành hạ tra tấn. Chúng sinh của cõi này luôn luôn 
chịu đựng những nỗi thống khổ, là những phản ảnh không thể tránh được do chính các 
hành động của họ gây ra. Vì thế, tâm thức của họ luôn bị sự giận dữ oán ghét bủa vây. Do 
đó Đức Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai hiện bày Thế Giới Quang Thắng biểu 
thị cho sự thù thắng của ánh sáng thanh tịnh giải thoát, nhằm thanh lọc Tâm Thức bị ô 
nhiễm bởi sự giận ghét và biến đổi các cuộc hành hình tội nhân thành ngọn lửa thanh lọc 
cảm giác đau khổ chấp dính vào thân thể để giúp họ vươn tới những hình thức sinh sống 
tốt đẹp hơn. 

 
2_Đông phương Diệu Bảo Thế Giới Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại 

Như Lai (Ratna-candra-jñāna-pratimaṇḍita-prabhā-ghoṣeśvara-rājāya tathāgata) độ thoát 
chúng sinh trong nẻo Quỷ đói, đối trị chứng bệnh thuộc Căn, Thức của cái lưỡi 

.)Cõi Ngạ Quỷ (Preta) là cõi ước mong không được thỏa mãn. Là thế giới đầy dẫy sự 
thèm khát mong muốn tham dục mà không bao giờ thực hiện được. Tất cả loài Ngạ Quỷ 
này đều bị đói khát dày vò không bao giờ được thỏa thích no đủ. Vì thế, tâm thức của 
chúng gắn chặt với sự tham dục đam mê không biết nhàm chán và luôn bị sự thất vọng 
dày xéo bủa vây. Do đó, Đức Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Như Lai hiển 
bày Thế Giới Diệu Bảo biểu thị cho việc dùng vật báu màu nhiệm của Tâm Bồ Đề thanh 
tịnh hay thành mãn Tất Địa của Thế Gian và Xuất Thế Gian, nhằm xoa dịu những nỗi khổ 
đau vì thèm khát mùi vị thông qua cái lưỡi của loài Ngạ Quỷ, khơi động Tâm Thức nhàm 
chán những đối tượng nhiễm ô và khởi Tâm ưa thích những đối tượng thanh khiết (nghĩa 
là thay Dục Lạc bằng Pháp Lạc, tìm hiểu Chính Tri Kiến và Chân lý) để cho chúng mau 
chóng hồi tâm sám hối, vượt thoát cảnh khổ đau. 

 
3_ Đông phương Thế Giới Viên Mãn Hương Tích Thế Giới Kim Sắc Bảo Quang 

Diệu Hành Thành Tựu Như Lai (Suvarṇa-ratna-prabha-suvṛttatā-siddhaya  tathāgata) độ 
thoát chúng sinh trong nẻo Súc Sinh, đối trị chứng bệnh thuộc Căn, Thức của lỗ mũi 

.)Cõi Súc Sinh (Tiryanc hay paśu) là cõi sợ hãi. Trong cõi đó, các loài vật thường 
mang tâm thức thờ ơ gắn chặt với bản năng, không đủ năng khiếu phát triển tư tưởng. Vì 
thế, chúng luôn luôn sống trong sự sợ hãi qua sự đuổi bắt, vây hãm, ăn nuốt lẫn nhau và bị 
đẩy vào số phận mù quáng của những nhu cầu tự nhiên, những bản năng không thể kiểm 
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soát được. Do đó, Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hành Thành Tựu Như Lai hiện bày Thế 
Giới Viên Mãn Hương Tích biểu thị cho sự ban bố hương thơm thanh tịnh nhẹ nhàng, 
dứt trừ sự ô uế… thông qua lỗ mũi, giúp cho chúng sinh nâng cao Tâm thức trì độn mù 
quáng của loài súc sinh để hướng chúng tới một tinh thần phát triển, vượt thoát bản năng 
tăm tối. 

 
4_Đông phương Vô Ưu Thế Giới Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai (Aśoka-

uttama-śrīye tathāgata) độ thoát chúng sinh trong nẻo người, đối trị chứng bệnh thuộc 
Căn, Thức của con mắt 

.)Cõi Người (Manuṣyana hay Nāra) là cõi hành động. Đây là thế giới của sự cố gắng, 
của hoạt động có ý thức về mục đích của mình, trong đó sự tự do quyết định giữ một vai 
trò thiết yếu. Trong cõi này, con người có khả năng biết rõ các đặc tính của các cõi và tất 
cả hiện tượng đều do “Nhân duyên mà sinh khởi” như nhau, đồng thời con người có thể 
tìm ra được bản tính chân thật của vũ trụ và nhận thức được con đường vĩnh viễn ra khỏi 
vòng sinh tử luân hồi. Tuy vậy, đại đa số con người thường mang tâm: tự kiêu, ích kỷ, 
hoài nghi mà bị trói buộc trong các hoạt động nhằm tìm cầu chiếm hữu và thỏa mãn dục 
tình cho riêng mình. Do đó, Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai hiện bày Thế Giới 
Vô Ưu biểu thị cho Đức đặc biệt dứt trừ Ngã Chấp, giúp cho con mắt nhìn thấy vạn vật 
như thật như thị, nhằm chỉ bày con đường giải thoát cho những ai có khả năng xóa bỏ mọi 
dục vọng tư kỷ, dứt trừ tâm kiêu mạn hoài nghi, thực hiện công hạnh cứu độ tối hậu. 

 
5_Đông phương Pháp Tràng Thế Giới Pháp Hải Lôi Âm Như Lai (Dharma-sāgara-

garjanāya tathāgata) độ thoát chúng sinh trong nẻo A Tu La, đối trị chứng bệnh thuộc 
Căn, Thức của lỗ tai 

.)Cõi Tu La (Asura)  hay cõi Thần (Devatā) là cõi chiến đấu. Trong cõi đó, chư 
Thần thường khởi tâm ganh tỵ, chỉ thích tranh đấu để chiếm đoạt các quả của cây Kalpa 
Taru (cây Thỏa mãn mọi ước nguyện) đứng giữa cõi Trời và cõi Thần. Do đó, Đức Pháp 
Hải Lôi Âm Như Lai hiển bày Thế Giới Pháp Tràng biểu thị cho nghĩa khởi Trí 
Nguyện giáng phục Ma Chướng, dùng tiếng sấm của biển Chính Pháp thông qua lỗ tai 
dậy bảo cho chư Thần sự chiến đấu cao thượng để đạt thành quả của sự thấy biết mà thoát 
khỏi mọi tham dục. 

 
6_Đông phương Thiện Trụ Bảo Thế Giới Pháp Hải Thắng Tuệ Du Hý Thần 

Thông Như Lai (Dharma-sāgara-jayamati vikṛḍitābhijñāya tathāgata) độ thoát chúng sinh 
trong cõi Trời, đối trị chứng bệnh thuộc Căn, Thức của Ý 

.)Cõi Trời (Sura hay Deva) là một cõi thụ hưởng. Trong cõi đó, chư Thiên thường 
khởi tâm tự mãn và bám chặt vào các ảo tưởng về những niềm vui tạm thời. Do đó, Đức 
Pháp Hải Thắng Tuệ Du Hý Thần Thông Như Lai hiện bày Thế Giới Thiện Trụ Bảo 
biểu thị cho sự mở bày vạn Đức, nuôi lớn Tâm Bồ Đề, viên mãn vạn Hạnh của Đại Bi 
thông qua Ý Căn nhằm dạy bảo cho chư Thiên tự thoát khỏi những Ý Thức ảo tưởng của 
phước báo mà họ đang thụ hưởng, đồng thời đưa họ đến một thực tại cao siêu hơn, một sự 
hòa hợp sâu sắc hơn và vĩnh cửu hơn. 
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7_ Đông phương Tịnh Lưu Ly Thế Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai 
(Bhaiṣaijya-gūru-vaiḍūrya-prabha-rājāya tathāgata) đều nhiếp sáu Căn Thức giải thoát 
siêu việt sáu nẻo, đối ứng với thắng cảnh Lưu Ly 

Phương Đông chủ về mùa xuân, tất cả cây cỏ mầm giống nương theo mùa ấy mà sinh 
trưởng, vì thế nơi phát Tâm thì hàm chứa vạn Pháp, biểu thị cho Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) 
vốn là cái tối sơ của muôn Hạnh. Lại nữa phương Đông còn biểu thị cho Tàng Thức 
(Ālaya-vijñāna) hay Thức thứ tám là nơi chứa giữ vạn Pháp, lúc chuyển thức thứ tám thì 
thành Đại Viên Kính Trí (Adarśa-jñāna) là cái Trí xa lìa tất cả phân biệt cấu nhiễm, Tính 
Tướng trong sạch như ánh sáng của cái gương tròn chiếu soi khắp cả Lý Sự của vạn vật, 
hiển bày Thế Giới Tịnh Lưu Ly là cõi Phật thuần màu xanh Lưu Ly đại biểu cho sự viên 
mãn, thanh tịnh, thành tựu, diệu dụng.  

Trong 7 Đức Phật Dược Sư thì Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai biểu thị cho 
Báo Thân (Saṃbhoga-kāya) của chư Phật, sáu Đức Phật còn lại biểu thị cho các Hóa 
Thân (Nirmāṇa-kāya) của chư Phật, hiển bày các Nguyện Lực nhổ bứt hết thảy sự đau 
khổ thuộc về Thân Tâm của chúng sinh. Do sáu Đức Phật ấy đã tịnh hóa được sáu Căn 
Thức, vượt thoát sáu đường luân hồi, nên Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang chính là 
trạng thái thực chứng, thâu nhiếp sáu Căn Thức giải thoát siêu việt sáu nẻo, đối ứng với 
thắng cảnh Lưu Ly, là trạng thái vắng lặng, cảnh giới của Thường Lạc Ngã Tịnh và 
được xem là Tự Thọ Dụng Pháp Thân (Svasaṃbhoga-dharma-kāya) của chư Phật vậy 

_Để có thể gieo duyên lành với chư Phật Dược Sư, Hành Giả có thể trì niệm thêm 
Hồng Danh của 7 Đức Phật Dược Sư này theo Phạn Ngữ 

OṂ  NAMO  BHAGAVATE  SUPARI-KĪRTITA-NĀMADHEYA-ŚRĪ-RĀJĀYA  
TATHĀGATĀYA  ARHATE  SAMYAKSAṂBUDDHĀYA 

OṂ  NAMO  BHAGAVATE  RATNA-CANDRA-JÑĀNA-PRATIMAṆḌITA  
PRABHA-GHOṢEŚVARA-RĀJĀYA  TATHĀGATĀYA  ARHATE  
SAMYAKSAṂBUDDHĀYA 

OṂ  NAMO  BHAGAVATE  SUVARṆA-RATNA-PRABHA-SUVṚTTATĀ-
SIDDHAYA  TATHĀGATĀYA  ARHATE  SAMYAKSAṂBUDDHĀYA 

OṂ  NAMO  BHAGAVATE  AŚOKA-UTTAMA-ŚRĪYE  TATHĀGATĀYA  
ARHATE  SAMYAKSAṂBUDDHĀYA 

OṂ  NAMO  BHAGAVATE  DHARMA-SĀGARA-GARJANĀYA 
TATHĀGATĀYA  ARHATE  SAMYAKSAṂBUDDHĀYA 

OṂ  NAMO  BHAGAVATE  DHARMA-SĀGARA-JAYAMATI-
VIKṚḌITĀBHIJÑĀYA  TATHĀGATĀYA  ARHATE  SAMYAKSAṂBUDDHĀYA 

OṂ  NAMO  BHAGAVATE  BHAIṢAIJYA-GURU-VAIḌŪRYA-PRABHA-
RĀJĀYA  TATHĀGATĀYA  ARHATE  SAMYAKSAṂBUDDHĀYA 
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DƯỢC SƯ PHÁP ĐÀN 
 

 
 

I_Lớp thứ nhất ở trung ương  
   _ Chính giữa: Dược Sư Như Lai, chủng tử BHAI (丞) 
巧伕  矛丫向包  丞守助  么冰  因父搏  盲矛全仄伏  凹卡丫出傂 
NAMO  BHAGAVATE  BHAṢAIJYA  GURU  VAIḌŪRYA  PRABHA- RĀJĀYA   

TATHĀGATĀYA 
  _ Bên phải: Nhật Quang Bồ Tát, chủng tử SŪ (式) 
輆 巧伕 式搏渨矢傂 
OṂ _ NAMO  SŪRYA-PRABHĀYA 
   _ Bên trái: Nguyệt Quang Bồ Tát, chủng tử CA (弋) 
輆 巧伕 弋誂渨矢傂 
OṂ _ NAMO  CANDRA-PRABHĀYA 
 
Chung quanh Đức Phật Dược Sư có sáu Đức Phật theo thứ tự  là: 
_Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai, chủng tử ŚRA (侷) 
巧伕  矛丫向包 唒夸人柰亙 冑 凹卡丫出傂 
NAMO  BHAGAVATE  AŚOKOTTAMA-ŚRĪ  TATHĀGATĀYA 
_ Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, chủng tử DHA (叻) 
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巧伕  矛丫向包 叻愍 丁雯 州丫捖 子好 凹卡丫出傂 
NAMO  BHAGAVATE  DHARMA-KIRTI-SĀGARA-GHOṢA  TATHĀGATĀYA 
_ Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai, chủng tử  A (唒) 
巧伕  矛丫向包 年悜共丁雯 矧亙 冑 全堲 凹卡丫出傂 
NAMO  BHAGAVATE   SUPARIKIRTI-NAMA-ŚRĪ-RĀJA  TATHĀGATĀYA 
_ Pháp Hải Thắng Sắt Du Hý Thần Thông Như Lai, chủng tử A (唒) 
巧伕  矛丫向包 叻愍 丁雯 州丫全奇 亙凸 合呼司出石泲 全堲 凹卡丫出傂 
NAMO  BHAGAVATE  DHARMA-KIRTI-SĀGARĀGRA-MATI-

VIKRIDITĀBHIJÑA-RĀJA  TATHĀGATĀYA 
_ Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai, chủng tử RA (捖) 
巧伕  矛丫向包 捖寒 弋治 悜痧 渨凸亙汌眊 悜汌眊 眊切 辱捖子好 全堲 

凹卡丫出傂 
NAMO  BHAGAVATE  RATNA-CANDRA-PADMA-PRATIMAṆḌITA 

PAṆḌITA-TAJAḤ-SVARAGHOṢA-RĀJA  TATHĀGATĀYA 
_ Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai, chủng tử VA (砉) 
巧伕  矛丫向包 鉏砉隊 傎治 合亙匑 捖寒渨傎 屹侶眊 凹卡丫出傂 
NAMO  BHAGAVATE  SUVARṆA-BHADRA-VIMALA-RATNA-PRABHA- 

SAVRATA  TATHĀGATĀYA 
 
  II_ Lớp thứ hai vây chung quanh gồm tám vị Bồ Tát: (khởi đầu từ phương Đông 

Bắc, thứ tự xoay vòng theo bên phải) 
    1_ Văn Thù Sư Lợi, chủng tử MAṂ (伐)   
輆 巧伕 伐內冑傂 
OṂ _ NAMO  MAṂJUŚRĪYA 
    2_ Di Lặc, chủng tử MAI (伊) 
輆 巧伕 伊泥仲傂 
OṂ _ NAMO  MAITREYĀYA 
   3_ Quán Tự Tại, chủng tử  SA (屹) 
輆 巧伕 唒砉吐丁包湤全傂 
OṂ _ NAMO  AVALOKITEŚVARĀYA 
   4_ Dược Vương, chủng tử BHAI (丞) 
輆 巧伕 丞守助全仄傂 
OṂ _ NAMO  BHAIṢAIJYA-RĀJĀYA 
   5_ Vô Tận Ý, chủng tử A (唒) 
輆 巧伕 唒朽傂亙包傂 
OṂ _ NAMO  AKṢAYA-MATEYA 
   6_ Bảo Đàn Hoa, chủng tử RA (捖) 
輆 巧伕捖寒亙汔匑觢廘傂 
OṂ _ NAMO  RATNA-MAṆḌALA-PUṢPAYA 
   7_ Dược Thượng, chủng tử BHAI (丞) 
輆 巧伕 丞守助屹觜怐出傂 
OṂ _ NAMO  BHAIṢAIJYA-SAMUDGATĀYA 
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  8_ Đại Thế Chí, chủng tử SAḤ (戍) 
輆 巧伕 亙扣芘亙直拻傂 
OṂ _ NAMO  MAHĀ-STHĀMA-PRĀPTĀYA 
 
III_ Lớp thứ ba  là Đại Chú Dược Sư: 
湡  丞守吝  丞守吝  丞守助全堲  丞守助屹觜怐凹  送扣 
OṂ_ BHAIṢAIJYE  BHAIṢAIJYE  BHAIṢAIJYA-RĀJA  BHAIṢAIJYA-

SAMUDGATA_ SVĀHĀ 
 
IV_ Lớp thứ tư vây chung quanh gồm 12 vị Dược Xoa Đại Tướng  
    1_ Dần Thần: chủng tử A (唒) 
輆 巧伕 帆牞全傂 
OṂ _ NAMO  SIṆḌURĀYA 
    2_ Mão Thần, chủng tử RA (捖) 
輆 巧伕 亙乃全傂 
OṂ _ NAMO  MAKURĀYA 
    3_ Thìn Thần, chủng tử MA (亙) 
輆 巧伕 扔忠傂 
OṂ _ NAMO  PAJRĀYA 
    4_ Tỵ Thần, chủng tử HA (祌) 
輆 巧伕 珂嶆傂 
OṂ _ NAMO  INDRĀYA 
    5_ Ngọ Thần, chủng tử TRĀṂ (鈮) 
輆 巧伕 在劮全傂 
OṂ _ NAMO  ŚANDIRĀYA 
    6_ Mùi Thần, chủng tử MA (亙) 
輆 巧伕 亙元全傂 
OṂ _ NAMO  MAJIRĀYA 
    7_ Thân Thần, chủng tử CA (弋) 
輆 巧伕 狣劮全傂 
OṂ _ NAMO  ANDIRĀYA 
    8_ Dậu Thần, chủng tử HRĪḤ (猭) 
輆 巧伕 伙扛全傂 
OṂ _ NAMO  MEHIRĀYA 
    9_ Tuất Thần, chủng tử SA (屹) 
輆 巧伕 向忠傂 
OṂ _ NAMO  VAJRĀYA 
     10_ Hợi Thần, chủng tử GÌ (久) 
輆 巧伕 乃庌全傂 
OṂ _ NAMO  KUMBHĪRĀYA 
     11_ Tý Thần, chủng tử TĀ (出) 
輆 巧伕 甩一先匠傂 
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OṂ _ NAMO VIKARALĀYA 
     12_ Sửu Thần, chủng tử HŪṂ (猲) 
輆 巧伕 弋加全傂 
OṂ _ NAMO  CATURĀYA 
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THẬP CAM LỘ ĐÀ LA NI 
 
Thập Cam Lộ Đà La Ni chỉ Chân Ngôn của A Di Đà Như Lai (Amitābha-

tathāgata: Vô Lượng Quang Như Lai, hay Amitāyus-tathāgata: Vô Lượng Thọ Như 
Lai). Lại gọi là Thập Cam Lộ Chân Ngôn, A Di Đà Đại Chú, Bạt Nhất Thiết Nghiệp 
Chướng Căn Bản Đắc Sinh Tịnh Độ Đà La Ni, Vô Lượng Thọ Như Lai Căn Bản Đà La 
Ni, A Di Đà Đại Đà La Ni, A Di Đà Đại Thân Chú. Do trong Chú có mười câu A mật-lật 
đa (Amṛta) được dịch nghĩa là Cam Lộ nên lại xưng là Thập Cam Lộ Minh 

Đà La Ni này biểu thị cho Công Đức Nội Chứng của Đức Vô Lượng Thọ Như Lai 
(Amitāyus-tathāgata) hay giúp cho người trị tụng: đời này được an ổn, tiêu diệt các tội 
chướng; sau khi chết được sinh về Thế Giới Cực Lạc (Sukha-vatī) 

 

 
 
_Bản Vô Lượng Thọ Như Lai Quán Hạnh Nghi Quỹ (do Ngài Bất Không dịch) 

ghi nhận là: 
“Tiếp theo, kết Vô Lượng Thọ Như Lai Căn Bản Ấn: Hai tay cài chéo các ngón 

bên ngoài rồi nắm lại thành Quyền, dựng thẳng hai ngón giữa cùng trụ đầu nhau, như hình 
cánh hoa sen.  
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Kết thành Ấn xong, tụng Vô Lượng Thọ Như Lai Đà La Ni bảy biến, để Ấn ở trên 

đỉnh đầu rồi bung tán.  
Vô Lượng Thọ Như Lai Căn Bản Đà La Ni là: 
“Nẵng mô la đát-nẵng đát-la dạ dã (1) Nẵng mạc a lý-dã nhĩ  đá bà gia (2) đát 

tha nghiệt đá dạ, la hạ đế, tam miệu tam một đà gia (3) Đát nễ-dã tha (4) Án, a mật-
lật đế (5) A mật-lật đố nạp-bà phệ (6) A mật-lật đa tam bà phệ (7) A mật-lật đa 
nghiệt bệ (8) A mật-lật đa tất đệ (9) A mật-lật đa đế tế (10) A mật-lật đa vĩ cật-lân đế 
(11) A mật-lật đa vĩ cật-lân đa, nga nhĩ ninh (12) A mật-lật đa, nga nga nẵng, cát để 
ca lệ  (13) A mật-lật đa thú nổ tỳ, sa phộc lệ (14) tát phộc la-tha, sa đà ninh (15) tát 
phộc yết ma cật-lễ xả, khất-sái dựng, ca lệ, sa-phộc hạ” 

巧伕 先寒氛仲伏 
巧休  玅渹亦出矢伏 凹卡丫出仲照包 屹谷湨后盍伏  
凹渰卡 湡 狣猵包 狣猵北畬吒  狣猵凹戌矛吒 狣猵凹丫慌 狣猵凹帆眨 

狣猵凹包兮 狣猵凹合咆佢  狣猵凹合咆阢 丫亦弁  狣猵凹丫丫巧 七魛  一刑 
狣猵凹摍汔石鄎刑  屹楞飲 州叻弁 屹楠 一猣 姦在  朴兇  一刑 送扣 

*) NAMO  RATNA-TRAYĀYA   
NAMAḤ  ĀRYA-AMITĀBHĀYA  TATHĀGATĀYA  ARHATE  

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA 
TADYATHĀ: OṂ_ AMṚTE _ AMṚTODBHAVE _ AMṚTA  SAṂBHAVE _ 

AMṚTA-GARBHE _ AMṚTA  SIDDHE _ AMṚTA  TEJE _ AMṚTA  VIKRĀNTE _ 
AMṚTA  VIKRĀNTA  GAMINE _ AMṚTA  GAGANA  KĪRTTI  KARE _ AMṚTA  
DUṆḌUBHISVARE _ SARVĀRTHA  SĀDHANE  KARMA  KLEŚA  KṢĀYAṂ  
KARE_ SVĀHĀ      

Vô Lượng Thọ Như Lai Đà La Ni này, vừa mới tụng một biến, liền diệt tội mười 
ác, bốn Trọng, năm Vô Gián trong thân. Tất cả nghiệp chướng thảy đều tiêu diệt. 

Nếu Bật Sô (Bhikṣu), Bật Sô Ni (Bhikṣuni) phạm vào tội căn bản, tụng bảy biến 
xong, tức thời trở lại được Giới Phẩm thanh tịnh. 

Tụng mãn một vạn biến đắc được Bất Phế Vong Bồ Đề Tâm Tam Ma Địa. Tâm 
Bồ Đề hiển hiện trong thân, sáng tròn trịa trắng tinh giống như mặt trăng trong sạch. Lúc 
mệnh chung thời nhìn thấy Đức Vô Lượng Thọ Như  Lai cùng với vô lượng câu chi chúng 
Bồ Tát vây quanh, đi đến nghinh đón Hành Giả, an ủi Thân Tâm, liền sinh về Thế Giới 
Cực Lạc, Thượng Phẩm Thượng Sinh, chứng địa vị của Bồ Tát”. 

 
_“Tịnh độ Thập yếu thứ tám, Bảo vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ, quyển 

hạ” ghi nhận là: “Trong kẻ ấy nếu có Nghiệp đời trước khiến cho Nguyện Hành có thiếu 
sót thì thường nên một lòng tụng Bạt Nhất Thiết Khinh Trọng Nghiệp Chướng Đắc 
Sinh Tịnh Độ Đà La Ni này. Nếu trì một biến liền diệt hết thảy tất cả nhóm tội năm 
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nghịch, mười ác trong thân. Nếu trì mười vạn biến liền được Tăm Bồ Đề chẳng bỏ quên. 
Nếu trì hai vạn biến liền cảm được mầm Bồ Đề sinh. Nếu trì ba vạn biến thì Đức Phật A 
Di Đà thường trụ trên đỉnh đầu người ấy, quyết định sinh về Tịnh Thổ” 

 
.)Ý nghĩa căn bản của Thập Cam Lộ Đà La Ni là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA (Quy mệnh Tam Bảo) 
NAMAḤ (Kính lễ) ĀRYA (Thánh) AMITĀBHĀYA (Vô Lượng Quang)  

TATHĀGATĀYA (Như Lai) ARHATE (Ứng Cúng, Sát Tặc, Vô Sinh, A La Hán)  
SAMYAKSAṂBUDDHĀYA (Chính Đẳng Chính Giác) 

TADYATHĀ (Như vậy, liền nói Chú là) 
OṂ (Cảnh giác) 
AMṚTE (Cam lộ) 
AMṚTA (Cam Lộ) UDBHAVE (Hiện lên)  
AMṚTA (Cam Lộ) SAṂBHAVE (Phát sinh)  
AMṚTA (Cam Lộ) GARBHE (Tạng, kho tàng) 
AMṚTA (Cam Lộ) SIDDHE (Thành tựu) 
AMṚTA (Cam Lộ) TEJE (Uy quang, uy đức) 
AMṚTA  (Cam Lộ) VIKRĀNTE (Dũng mãnh) 
AMṚTA (Cam Lộ) VIKRĀNTA (Dũng mãnh) GAMINE (Đạt đến được) 
AMṚTA (Cam Lộ) GAGANA (Hư  Không) KĪRTTI (Tương xứng) KARE (Tác 

làm, tạo tác) 
AMṚTA (Cam Lộ) DUṆḌUBHI (Cổ, cái trống) SVARE (Âm Thanh) 
SARVĀRTHA (Tất cả nghĩa lợi)  SĀDHANE (Nghi thức thành tựu) 
SARVA  KARMA (Tất cả nghiệp) KLEŚA (Phiền não) KṢAYAṂ (cùng tận, 

không còn sót) KARE (Tạo tác) 
SVĀHĀ (Quyết định thành tựu, thọ hưởng mùi vị an lạc của Đại Niết Bàn) 
 
Toàn bài Đà La Ni trên có thể diễn dịch là : 
“ Quy mệnh Tam Bảo 
Kính lễ Thánh Vô Lượng Quang Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác 
Như vậy: Hỡi Cam Lộ! Hiện lên Cam Lộ. Phát Sinh Cam Lộ. Kho Tàng Cam Lộ. 

Thành tựu Cam Lộ. Cam Lộ Uy Quang. Cam Lộ Dũng mãnh,  đạt đến Cam Lộ Dũng 
Mãnh. Rải đầy hư  không Cam Lộ. Âm thanh của tiếng trống Cam Lộ, thành tựu tất cả 
nghĩa lợi khiến cho tất cả nghiệp không còn phiền não, thọ hưởng mùi vị an lạc của 
Đại Niết Bàn” 

 
.)Hệ phái Đông Mật của Nhật Bản ghi nhận ý nghĩa của Đà La Ni này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy y Tam Bảo 
NAMAḤ ĀRYA AMITĀBHĀYA  TATHĀGATĀYA  ARHATE  

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA: Kính lễ Thánh Vô Lượng Quang Như Lai Ứng Cúng 
Chính Đẳng Chính Giác  

TADYATHĀ: Như vậy 
OṂ: Con xin kính lễ 
AMṚTE: Cam Lộ Tôn 
AMṚTODBHAVE: Cam Lộ Sở Sinh Tôn 
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AMṚTA-SAṂBHAVE: Cam Lộ Phát Sinh Tôn  
AMṚTA-GARBHE: Cam Lộ Thai Tạng Tôn 
AMṚTA-SIDDHE: Cam Lộ Thành Tựu Tôn 
AMṚTA-TEJE: Cam Lộ Uy Quang Tôn 
AMṚTA-VIKRĀNTE: Cam Lộ Thần Biến Tôn 
 AMṚTA-VIKRĀNTA-GAMINE: Cam Lộ Đằng Dược Tôn   
AMṚTA-GAGANA-KĪRTTI-KARE: Cam Lộ Quảng Thiệt Tôn  
AMṚTA-DUṆḌUBHI-SVARE: Cam Lộ Hảo Âm Tôn 
SARVĀRTHA-SĀDHANE: Nhất Thiết Thành Tựu Nghĩa Lợi Tôn 
 SARVA-KARMA-KLEŚA-KṢAYAṂ-KARE: Nhất Thiết Nghiệp Chướng Tiêu 

Trừ Tôn  
  SVĀHĀ: Được thành tựu 
 
Thập Cam Lộ Đà La Ni này còn biểu thị  cho cõi Vô Lượng Thọ có Cửu Phẩm 

Tịnh Thức Tam Ma Địa. Đây tức là cảnh giới của chư Phật, nơi cư ngụ của Như Lai. 
Chư Phật ba đời đều y theo đấy mà thành Chính Giác, đầy đủ ba Minh, tăng trưởng Phước 
Tuệ. 

I_ THƯỢNG PHẨM: 
Thượng Phẩm Thượng Sinh Chân Sắc Địa dành cho những Tín Đồ đã hoàn thành 

03 thái độ: Thành Thật, tin tưởng thâm sâu, giữ niệm bền chắc… được tái sinh vào Tĩnh 
Thổ, ngồi trên tòa Kim Cương. Tùy theo sự tương ứng với mức độ hoàn thành nên có 03 
bậc. Thủ An của Phật A Di Đà khi tiếp dẫn là: ngón cái đặt trên ngón trỏ 

1_Thượng Sinh: Phát tâm chí thành, tin sâu, hồi hướng phát nguyện 
Có 3 hạng Hữu Tình: 
_Có lòng thương xót, không giết hại, giữ tròn các Giới Hạnh 
_Đọc tụng Kinh Phương Đẳng Đại Thừa 
_Tu hành 06 Niệm, hồi hướng phát nguyện sinh về Cực Lạc 
Tinh tiến dũng mãnh tu từ 01 ngày cho đến 07 ngày, liền được vãng sinh 
 

 
 
Thủ Ấn: Ngón cái và ngón trỏ của mỗi bàn tay nắm lại, cả hai tay để bên mé mắt 

hướng ra ngoài 
Chân Ngôn là: 
湡 狣猵北畬吒 叻猣 猭 送扣 
OṂ _ AMṚTODBHAVE  DHARMA  HRĪḤ   SVĀHĀ 
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2_ Trung Sinh: 
Thượng Phẩm Trung Sinh Vô Cấu Địa. Chúng sinh tuy thọ trì Kinh Phương Đẳng 

nhưng khéo hiển nghĩa thú, đối với Đệ Nhất Nghĩa, tâm không kinh động, tin sâu lý nhân 
quả, không phỉ báng Pháp Đại Thừa. Hành Giả đem Công Đức này, niệm Phật hồi hướng 
cầu sinh về Cực Lạc (Sukhavatī) 

 

 
 
Thủ Ấn là: Hai ngón cái nắm hai ngón giữa ở đầu ngón 
Chân Ngôn là: 
湡  狣猵凹 戌矛吒  叻猣 猭 送扣 
OṂ _ AMṚTA-SAṂBHAVE  DHARMA  HRĪḤ   SVĀHĀ 

 
3_ Hạ Sinh: 
Thượng Phẩm Hạ Sinh Ly Cấu Địa. Tuy tin Nhân Quả, không phỉ báng Đại Thừa 

nhưng chỉ phát tâm cầu Đạo Vô Thượng rồi đem Công Đức đó niệm Phật, nguyện về Cực 
Lạc 

 
 
Thủ Ấn: 2 ngón cái đè trên 2 ngón vô danh 
Chân Ngôn là: 
湡  狣猵凹丫慌  叻猣 猭 送扣 
OṂ _ AMṚTA-GARBHE  DHARMA  HRĪḤ   SVĀHĀ 
 
II_ TRUNG PHẨM: 
Dành cho những Tín Đồ dã đi theo những con đường khác hơn là sự sùng mộ duy 

nhất đối với Phật A Di Đà, tuy vậy vẫn cảm thấy muốn được tái sinh vào Tĩnh Thổ. Tùy 
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theo trình độ thuần khiến, những người này sẽ ngồi trên các tòa sen với 03 độ nở khác 
nhau theo 03 cấp bậc.Thủ An của Phật A Di Đà khi tiếp dẫn là: ngón cái đặt trên ngón 
giữa 

1_  Thượng Sinh: 
Trung Phẩm Thượng Sinh Thiện Giác Địa Thọ 05 Giới, giữ 08 Quan Trai hoặc tu 

các Giới khác, không tạo tội 05 Nghịch và các điều lỗi lầm rồi đem căn lành ấy hồi hướng 
cầu sinh về Cực Lạc 

 

 
 
Thủ Ấn là: Hai ngón cái nắm hai đầu ngón trỏ để trước ngực, ngửa bàn tay trái, bàn 

tay phải úp lên cách 02 tấc 
Chân Ngôn là: 
湡  狣猵凹帆眨  叻猣 猭 送扣 
OṂ _ AMṚTA-SIDDHE  DHARMA  HRĪḤ   SVĀHĀ 

 
2_ Trung Sinh: 
Trung Phẩm Trung Sinh Minh Lực Địa. Chính chắn giữ 08 Quan Trai hoặc Giới Sa 

Di hay Giới Cụ Túc, Trong một ngày đêm, các uy nghi đều toàn vẹn. Đem Công Đức 
huân tu Giới Hương đó hồi hướng, cầu sinh về Cực Lạc 
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Thủ Ấn là: Ấn như trên nhưng để ở vú 
Chân Ngôn là:  
湡  狣猵凹包兮  叻猣 猭 送扣 
OṂ _ AMṚTA-TEJE  DHARMA  HRĪḤ   SVĀHĀ 

 
3_ Hạ Sinh: 
Trung Phẩm Hạ Sinh Vô Lậu Địa. Hiếu dưỡng cha mẹ, tu hành nhân từ theo Thế 

Gian. Khi lâm chung được Thiện Tri Thức giảng cho nghe sự vui nơi cõi Phật A Di Đà và 
48 Đại Nguyện của Tỳ Khưu Pháp Tạng. Nghe xong vui vẻ niệm Phật mà qua đời thì 
Thần Thức sinh về Cực Lạc 

 
Thủ Ấn là: Giống Ấn như trên nhưng để trước ngực 
Chân Ngôn là: 
湡  狣猵凹合咆佢  叻猣 猭 送扣 
OṂ _ AMṚTA-VIKRĀNTE  DHARMA  HRĪḤ   SVĀHĀ 

 
III_ HẠ PHẨM: 
Dành cho tất cả mọi người khác, ngay cả những kẻ đã phạm tội nặng. Nhưng tuy 

vậy đã được Phật hóa độ cho về Tĩnh Thổ cho dù nếu chỉ một lần từng niệm Danh Hiệu 
Phật A Di Đà vào lúc lâm chung. Thủ Ấn của Phật A Di Đà khi tiếp dẫn là: ngón cái đặt 
trên ngón vô danh 

1_ Thượng Sinh: 
Hạ Phẩm Thượng Sinh Chân Giác Địa.Chúng sinh ngu tối, tuy không phỉ báng 

Kinh Đại Phương Đẳng nhưng tạo nhiều Nghiệp ác không biết hổ thẹn. Khi lâm chung 
gặp Thiện Tri Thức nói cho nghe Danh Đề của 12 loại Kinh Đại Thừa, liền trừ diệt nghiệp 
ác rất nặng trong một ngàn kiếp. Bậc Thiện Tri Thức lại bảo phải chắp tay niệm “Namo  
Amitābha  buddha” Do nhân thành tâm xưng danh hiệu Phật nên tiêu trừ tội trong 50 
ức kiếp sinh tử, Thần Thức theo vị Hóa Phật sinh về Cực Lạc 
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Thủ Ấn là: Hai cổ tay để tréo nhau, tay phải xoay vào trong, tay trái xoay ra ngoài, 
hai tay đều để ngón cái trên ngón trỏ, để lên trái tim 

Chân Ngôn là: 
湡  狣猵凹  合咆阢 丫亦弁  叻猣 猭 送扣 
OṂ _ AMṚTA-VIKRĀNTA  GAMINE    DHARMA  HRĪḤ   SVĀHĀ 
 
2_ Trung Sinh: 
Hạ Phẩm Trung Sinh  Hiền Giác Địa. Chúng sinh ngu tối hủy phạm: 05 Giới, 08 

Giới, Cụ Túc Giới, ăn trộm của Tăng Kỳ và vật của Hiện Tiền Tăng, bất tịnh nói Pháp, 
lòng không hổ thẹn, dùng các Nghiệp ác để tự trang nghiêm nên bị tội đọa Địa Ngục. Khi 
lâm chung may gặp Thiện Tri Thức nói cho nghe về Uy Đức của 10 Lực, sức thần thông 
quang minh của Phật A Di Đà với những phương pháp: Giới, Định, Tuệ, Giải Thoát, Giải 
Thoát Tri Kiến. Nghe xong, lòng tín trọng, niệm trừ diệt tội trong 80 ức kiếp sinh tử khiến 
cho lửa dữ Địa Ngục hóa thành gió mát thổi các hoa lên Trời, trên hoa có Hóa Phật và 
Hóa Bồ Tát tiếp dẫn về Cực Lạc 

 
 

Thủ Ấn là: Giống như Ấn trên, chỉ đem ngón cái nắm ngón giữa 
Chân Ngôn là: 
湡  狣猵凹 丫丫巧 七魛  一刑  叻猣 猭 送扣 
OṂ _AMṚTA  GAGANA  KĪRTTI  KARE  DHARMA  HRĪḤ   SVĀHĀ 

 



 49

3_ Hạ Sinh: 
Hạ Phẩm Hạ Sinh Lạc (vui vẻ) Môn Địa. Chúng sinh tạo tội: 05 Nghịch , 10 Ac, 

làm các việc chẳng lành đáng bị đọa vào Địa Ngục. Khi lâm chung, gặp Thiện Tri Thức 
dùng nhiều phương cách an ủi, nói Pháp mầu nhiệm lại dạy bảo tưởng niệm Phật. Nghe 
xong, vì khổ áp bức nên không thể quán tưởng. Khi đó Thiện Tri Thức lại dạy chí thành 
xưng “Nam mô A Di Đà Phật” (NAMO  AMITA  BUDDHA) liên tiếp trong 10 niệm, 
nhờ nhất niệm trừ tội trong 80 ức kiếp sinh tử cho nên khi chết, thấy hoa sen vàng rực 
hiện ra trước mắt, liền nhất niệm sinh về Cực Lạc. 

 

 
 
Thủ Ấn là:Giống như Ấn trên, chỉ đem ngón cái vịn ngón vô danh 
Chân Ngôn là: 
湡  狣猵凹摍汔石辱刑  叻猣 猭 送扣 
OṂ _ AMṚTA-DUṆḌUBHISVARE   DHARMA  HRĪḤ   SVĀHĀ 
 
Chân Ngôn dùng chung cho cả 09 Ấn của chín phẩm trên là: 
湡  狣猵凹 送扣 
OṂ _ AMṚTA   SVĀHĀ 
 



 50

CỬU PHẨM VÃNG SINH A DI ĐÀ TÔN 
 

Ở chính giữa đài hoa sen tám cánh, an Đức Phật A Di Đà của Thượng Phẩm 
Thượng Sinh. Tám cánh sen vây chung quanh, an Đức A Di Đà của tám phẩm. 

 

 
 
 
Do Đức Phật A Di Đà có chữ chủng tử là HRĪḤ (猭) biểu thị cho sự chứng đạt Pháp 

Giới thanh tịnh, cho nên các vị Đạo Sư Mật Giáo dùng 9 chữ thay thế cho 9 Đức Phật A 
Đi Đà này tạo thành Mạn Đà La minh họa cho sự chứng đạt 9 phẩm vãng sinh  
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 Về ý nghĩa của chữ HRĪḤ thì Đại Lạc Kim Cương Bất Không Chân Thật Tam 

Muội Gia Kinh,  Bát Nhã Ba La Mật Đa Lý Thú Thích, có ghi là: 
Chữ HRĪḤ  (猭 ) gồm đủ 4 chữ H, R , Ī , Ḥ mà thành một câu Chân Ngôn, trong đó: 
H tức HA (成) chỉ hết thảy NHÂN chẳng thể đắc. 
R tức RA (先) chỉ hết thảy Pháp chẳng lìa bụi dơ. 
Ī (珌 ) tức Tự Tại chẳng thể đắc. 
Ḥ (:) với ý nghĩa 2 chấm bên cạnh là chữ AḤ (珆) tức các Nghiệp chẳng sinh, biểu 

thị cho Niết Bàn. 
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Như vậy, HRĪḤ có nghĩa là:“Do Giác ngộ được các Pháp xưa nay không sinh (bản 
lai bất sinh) nên 02 loại chấp trước (Năng thủ và Sở Thủ) được loại trừ, chứng được Pháp 
Giới thanh tịnh”. 

.)Lý Thú Thích lại nói rằng: “Chữ HRĪḤ cũng có nghĩa là xấu hổ. Nếu có đủ hổ 
thẹn thì không làm việc Bất Thiện, tức là đầy đủ hết thảy các Pháp Vô Lậu. Cho nên Liên 
Hoa Bộ (Padma-kulāya) cũng gọi là Pháp Bộ (Dharma-kulāya). Do sự gia trì này nên ở 
Thế giới CựcLạc (Sukha-vatī) nước, chim, cây, rừng … đều diễn Pháp âm (Dharma-
svara). Nếu ai trì một chữ Chân Ngôn này, có thể trừ hết thảy tai họa bệnh tật. Sau khi 
mệnh chung sẽ vãng sinh quốc độ An Lạc, Thượng Phẩm Thượng Sinh. 

 
.)Theo Kim Cương Giới Hiện Đồ Sao Tư thì: 
Chữ HRĪḤ này do 04 chữ HA, RA, Ī, AḤ tạo thành, chỉ cho 04 đức ở 04 phương 

Đông, Tây, Nam, Bắc, trong đó: 
HA là Nhân nghiệp 
RA là Trần cấu (bụi dơ) 
Ī là tai họa 
AḤ là đương thể phàm phu làm rõ viễn ly. 
Như vậy, HRĪḤ là: “Toàn thể phàm phu có nghĩa là viễn ly, thanh tịch, không có 

bụi dơ (vô trần cấu)” 
 
.)Theo một quan điểm khác thì chữ HRĪḤ được hợp thành bởi 04 chữ HA, RA, Ī, 

AḤ, trong đó: 
HA biểu thị cho sự si mê (Moha) 
RA biểu thị cho sự tham lam (Rāga) 
Ī biểu thị cho sự sân hận (Dveṣa) 
AḤ biểu thị cho sự chuyển nhập Niết bàn (Nirvāṇa) 
Do đó, HRĪḤ biểu thị cho sự mau chóng lìa các bụi dơ tham, sân, si chứng được 04 

đức thanh tịnh là: Ái Nhiễm thanh tịnh (Rāga viśuddha), Sân thanh tịnh (Dveṣa 
viśuddha), Uế thanh tịnh (Mala viśuddha), Tội thanh tịnh (Pāpa viśuddha). Quan điểm 
này đã minh họa được mật hiệu của Đức Phật A Di Đà là Thanh Tĩnh Kim Cương 
(Viśuddha-vajra). 

 
.)Trong Man Đa La Ngũ Trí Như Lai của Mật giáo Tây Tạng thì HRĪḤ biểu thị cho 

Hỏa Đại (Tejaḥ) và Tưởng Uẩn (Saṃjña-skandha) nhằm minh họa cho sự quán tưởng 
phân biệt với đỉnh cao là thấy biết nội tâm một cách rõ ràng không ngăn ngại. Năng khiếu 
nội quán trực giác với trí phân tích cùng tột này chính là Diệu Quán Sát Trí và dạng 
Thần Cách Hóa của chữ HRĪḤ này chính là Đức Phật A Di Đà ngồi trên lưng con công 
tỏa ánh sáng chói màu hồng đỏ với câu chú xưng tán Ngài là : “Oṃ– Amitābha – Hrīḥ” 
nghĩa là “Quy mệnh Đức Vô Lượng Quang – Hrīḥ”. 

 
_Chín Phẩm vãng sinh trên còn gọi là Cửu Phẩm Tịnh Thức Chân Như Cảnh. 

Nội tọa (chỗ ngồi bên trong) đấy có 12 Đại Man Đà La (Dvadaśa-mahā-maṇḍala) là 
Chân Tượng (Hình tượng chân thật) của Đại Viên Cảnh Trí. Tên các Chân Tượng ấy là : 
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1) Nhất Thiết Tam Đạt Vô Lượng Quang Phật (Amitābha), chữ chủng tử là A (唒) 
 

 
 
2) Biến Giác Tam Minh Vô Biên Quang Phật (Ananta-prabhāsa), chữ chủng tử là 

Ā (玅) 
 

 
 
3) Chí Đạo Tam Minh Vô Ngại Quang Phật (Apratihata-raśmirāga-prabha), chữ 

chủng tử là AṂ (軠) 
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4) Lục Chân Lý Trí Quang Minh Vô Đối Quang Phật (Asamāpta-prabha), chữ 
chủng tử là AḤ (烼) 

 
 
5) Sắc Thiện Tam Minh Diễm Vương Quang Phật (Prabhā-śikhotsṛṣṭaprabha), chữ 

chủng tử là MA (亙) 
 

 
 
6) Nhất Thiết Tam Minh Thanh Tịnh Quang Phật (Śuddha-prabha), chữ chủng tử 

là MĀ (交) 
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7) Phổ Môn Tam Minh Hoan Hỷ Quang Phật (Pramudita-prabha), chữ chủng tử là 
MAṂ (伐) 

 

 
 
8) Nhập Tuệ Tam Minh Trí Tuệ Quang Phật (Prajñā-prabha), chữ chủng tử là 

MAḤ (休) 
 

 
 
9) Quang Sắc Tam Minh Bất Đoạn Quang Phật (Nibandhanīya-prabha), chữ 

chủng tử là TA (凹) 
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10) Minh Đạt Tam Minh Nan Tư Quang Phật (), chữ chủng tử là TĀ (出) 
 

 
 
11) Ngũ Đức Tam Minh Vô Xứng Quang Phật (Ayaśas-prabha), chữ chủng tử là 

TAṂ (仟) 
 

 
 
12) Trí Lực Tam Minh Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật (Abhibhūya-candra-sūrya-

prabha), chữ chủng tử là TAḤ (半) 
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Chư Phật Như Lai như vậy là chân sắc cụ túc (Đầy đủ sắc tướng chân thật) là nơi y 

cứ của tướng BI (Kāruṇa-lakṣana) của tất cả Như Lai ba đời. 
Dùng sức Công Đức của 12 Quang Phật này làm sức mạnh trợ duyên vãng sinh cho 

tất cả chúng sinh nào nghe danh hiệu ấy, sinh tâm vui vẻ cho đến một niệm, chí Tâm hồi 
hướng, nguyện sinh về Thế Giới Cực Lạc thì liền được vãnh sinh, trụ chẳng thoái chuyển 

Như vậy, nếu có chúng sinh muốn sinh về Tĩnh Thổ Cửu Phẩm (9 phẩm của cõi 
Cực Lạc) như vậy thì nên tôn phụng xem xét 12 Viên Diệu ấy. Ngày đêm ba thời xưng 
danh Cửu Phẩm Tịnh Thổ như vậy, tán thán hiệu của 12 vị Quang Phật tức vĩnh viễn ra 
khỏi nhà lửa của Tam Giới, quyết định sinh Chân Như (Bhūta-tathatā), xa lìa Hữu Lậu 
(Sāsrava), nhập hẳn vào Vô Lậu (Anāsrava). 

 
A Di Đà Cửu Phẩm Mạn Trà La (vẽ theo Biệt Tôn Tạp Ký) 

A Di Đà Cửu Phẩm Mạn Trà La là một loại Tịnh Thổ Mạn Trà La. Ở hình vuông 
bên trong an Đức Phật A Di Đà của Thượng Phẩm Thượng Sinh, chung quanh, an Đức A 
Di Đà của tám phẩm. Ở hình vuông thứ hai an 12 vị Quang Phật 

 

 
 

Truyền thống khác ghi nhận A Di Đà Cửu Phẩm Mạn Trà La là: Ở chính giữa đài 
sen tám cánh an Đức Phật A Di Đà của Thượng Phẩm Thượng Sinh biểu thị cho Pháp 
Giới Thể Tính Trí của Phổ Môn Vạn Đức, tám cánh sen vây chung quanh an Đức A Di 
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Đà của tám phẩm. Bốn góc của Nội Viện an 4 vị Bồ Tát: Pháp (Quán Âm biểu thị cho 
Đại Viên Cảnh Trí), Lợi (Văn Thù biểu thị cho Bình Đẳng Tính Trí), Nhân (Di Lặc 
biểu thị cho Diệu Quán Sát Trí), Ngữ (Duy Ma Cật biểu thị cho Thành Sở Tác Trí ). 
Viện thứ hai an 12 Quang Phật, bốn Nhiếp (Câu, sách, Tỏa, Linh), Ngoại Tứ Cúng 
(Hương, Hoa, Đăng, Đồ). Viện thứ ba an 24 vị Bồ Tát 

 
_Nếu có người muốn vào cảnh Tam Ma Địa như vậy, được đầy đủ: Phật Tuệ, Tâm 

Tịch Tĩnh, Thân Thanh Tịnh thì nên quán niệm Đại Tam Ma Gia Thật Tướng Chân 
Ngôn. 

Chú là :  
湡 狣猵凹 包兮 成先 狫  
*)OṂ_ AMṚTA  TEJE  HARA _ HŪṂ       

 

 
 
Chân Ngôn Phạm Chú như vậy là vị trí thuộc Lý Trí cứu cánh  của tất cả chư 

Phật Như Lai ba đời ở 10 phương, là căn bản của 12 KHÔNG NGUYỆN . 
Người thọ trì đọc tụng sẽ tăng trưởng Phước Lạc, tăng ích Trí Tuệ Biện Tài, tăng 

trưởng Thọ Mệnh Sắc Lực, tiêu diệt nghiệp chướng, tiêu diệt vạn bệnh, tăng trưởng BI ÁI, 
không có gì không đầy đủ Sắc Thiện. Huống chi chí Tâm viết chép, đọc tụng sẽ độ cho ba 
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đời không còn sinh biến trong nhà lửa Tam Giới. Công năng tụng niệm làm cho Hành Giả 
vãng sinh về Tĩnh Thổ Cửu Phẩm của Cực Lạc Giới Hội. 

 
_Đại Tam Ma Gia Thật Tướng Chân Ngôn còn có tên gọi là  A Di Đà Tâm Chú 

hay Vô Lượng Thọ Như Lai Tâm Chân Ngôn 
.)Ý nghĩa căn bản của Tâm Chú này là: 
湡 狣猵凹 包兮 成先 狫  
Oṃ Amṛta  teje  hara  hūṃ       
OṂ _ AMṚTA  TEJE  HARA  HŪṂ 
OṂ: Thân khẩu ý  
AMṚTA: Cam Lộ bất tử 
TEJE: Uy Quang 
HARA: Thâu nhiếp 
HŪṂ: Thành tựu mùi vị an lạc tịch tĩnh của Đại Niết Bàn 
 
Toàn bài Chú trên có thể diễn dịch là: 
“Thân khẩu ý hãy thâu nhiếp ánh sáng uy đức của Cam Lộ Bất Tử mà thành 

tựu tự tính an vui vắng lặng của Đại Niết Bàn”  
 
.)Một số vị Đạo Sư Mật Giáo giải thích ý nghĩa của Tâm Chú này như sau: 
OṂ: Ba thân, Quy Mệnh 
AMṚTA: nghĩa là Cam Lộ biểu thị cho Đại Bi của Đức Phật A Di Đà 
TEJE: có sáu nghĩa   
1_Uy Đức tức đầy đủ uy đức của 6 Ba La Mật 
2_Uy Quang, tức đầy đủ ánh sáng chiếu khắp 
3_Uy Thần, tức đầy đủ Thần Cảnh Thần Thông 
4_Uy Lực, tức đầy đủ Đại Lực 
5_Uy Mãnh tức đầy đủ Đức mau diệt oan gia 
6_Đại Uy Nộ, tức đầy đủ sự giận dữ nhập vào Địa của Bồ Tát 
HARA: nghĩa là tác nghiệp, có 6 nghĩa 
1_ Làm Phật, tức được Tâm làm Phật như vậy lâu xa đến Thỉ Giác 
2_Tác Nghiệp, tức đi đến nghinh đón, tiếp dẫn không có gián đoạn 
3_Tác dụng, tức là Thần Lực tự tại 
4_Tác niệm, tức là nghinh đóng chúng sinh có mười niệm 
5_Tác Định, tức là nhập vào Diệu Quán Sát Trí Tam Ma Địa Định 
6_Tác Nguyện, tức là phát 48 Đại Nguyện 
HŪṂ: nghĩa là phát Tâm Bồ Đề khủng bố các Ma chướng, thành tựu cuộc sống cao 

đẹp của Thánh Nhân 
Chân Ngôn này hay tụng đủ mười vạn biến thì được thấy Đức A Di Đà Như Lai, 

sau khi chết quyết định được sinh về Thế Giới Cực Lạc 
 
_ A Di Đà Phật Đại Tam Muội Gia Thật Tướng Chân Ngôn còn được minh họa 

qua Man Đa La (Maṇḍala) là: 
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湡 狣猵凹 包兮 成先 狫  
Oṃ_ Amṛta teje hara hūṃ 
 

1_ A DI ĐÀ Phật:   
A Di Đà Phật, dịch ý là Vô Lượng Thọ Phật (Amitāyus-buddha) hoặc Vô Lượng 

Quang Phật (Amitābha-buddha), là vị giáo chủ của Thế Giới Cực Lạc (Sukhavatī) ở 
phương Tây. 

A Di Đà Phật được phối trí với chữ OṂ (湡) ở phương trung ương biểu thị cho Trí 
Phương Tiện Phổ Môn của Như Lai, là sự tu hành viên mãn đắc được Quả Đức tự chứng 
nên còn gọi là Chứng Bồ Đề, đại biểu cho Diệu Quán Sát Trí (Pratyave-kṣana-jñāna) là 
Trí khéo biết tướng chung tướng riêng của các Pháp mà không hề bị ngăn chuyển, lại y 
theo từng loại căn cơ của chúng Hữu Tình mà tự tại thuyết Pháp giáo hóa chúng sinh. Do 
đó Diệu Quán Sát Trí được xem là Ứng Hóa Pháp Thân (Nirmāṇa-dharma-kāya) của Đại 
Nhật Như Lai là Thân giáo hóa nhiếp thọ Bồ Tát Sơ Địa, Nhị Thừa, Phàm Phu. 
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Chân Ngôn là: 
巧伕 矛丫向包 狣亦出矢伏 凹卡丫出伏 湡 
Namo bhagavate amitābhāya tathāgatāya_ Oṃ 

 
2_HƯ KHÔNG TẠNG Bồ Tát  
Hư Không Tạng Bồ Tát tên Phạn là Ākāśa-garbha dịch âm là A Ca Xả Nghiệt Bà 

hay Gagana-gañja dịch âm là Nga Nga Nẵng Ngạn Bà. Tức đầy đủ hai kho tàng Phước 
Trí không có hạn lượng ngang bằng với hư không;  ý là rộng lớn vô biên. Lại xưng là Hư 
Không Dựng Bồ Tát. 

Tôn này hay tuôn ra Pháp Bảo vô lượng ban cho khắp điều ước muốn, làm lợi lạc 
cho chúng sinh.  

Hư Không Tạng Bồ Tát được phối trí với chữ A (狣) ở phương Đông biểu thị cho 
Phước Trí Trang Nghiêm hay sinh ra Trí Nội Chứng và Phước Đức Nội Chứng  của 10 
Ba La Mật 
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Chân Ngôn là: 
輆 巧伕 玅乙喨丫愛傂 狣 
Oṃ namo ākāśa-garbhāya_ A 
 
3_ PHỔ HIỀN Bồ Tát  
Phổ Hiền (Samanta-bhadra) đại biểu cho Hạnh Bồ Tát rộng lớn. Khi một cá nhân 

thực hiện  viên mãn Hạnh Bồ Tát thì  gọi là Phổ Hiền Bồ Tát. Còn viên mãn quả vị của 
Phổ Hiền Bồ Tát tức là Tỳ  Lô Giá Na Như Lai. Chúng sinh đang đợi đầy đủ Nhân của 
Phổ Hiền, đấy tức là Tính của Tỳ Lô Giá Na Phật 

Phổ Hiền Bồ Tát được phối trí với chữ MṚ (猵) ở góc Đông Nam biểu thị cho 
Hạnh Thâm Nhập Tâm Bồ Đề, tức là giai đoạn Tịnh Tâm Bồ Đề 
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Chân Ngôn là: 
輆 巧伕 屹亙阢傎泡傂 猵 
Oṃ namo samanta-bhadrāya_ MṚ 
 
4_KIM CƯƠNG THỦ Bồ Tát  
Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát, tên Phạn là Vajra-satva. Lại xưng là  Kim Cương Thủ 

Bí Mật Chủ, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ, Trì Kim Cương Cụ Tuệ Giả, Kim Cương 
Thượng Thủ, Đại Lạc Kim Cương, Tô La Đa Kim Cương, Nhất Thiết Như Lai Phổ Hiền, 
Phổ Hiền Bồ Tát, Phổ Hiền Kim Cương Bồ Tát, Kim Cương Thắng Bồ Tát. Kim Cương 
Tạng, Chấp Kim Cương, Bí Mật Chủ,  

Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) tượng trưng cho tâm Bồ Đề bền chắc chẳng hoại 
và ý nghĩa phiền não tức Bồ Đề. Tôn này là Bộ Chủ của Đại Trí Kim Cương Bộ, chủ về 
Đức chiết phục, có Bản Thệ là tồi phá tất cả Ma ác  

Kim Cương Thủ (Vajra-pāṇi) được phối trí với chữ TA (凹) ở phương Nam, biểu 
thị cho Diệu Đức Nội Chứng của Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) là chiết phục và tồi 
phá tất cả Ma ác 
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Chân Ngôn là: 
輆 巧伕 砉忝扒仗傂凹 
Oṃ namo vajra-pāṇiya_  TA 
 
5_ VĂN THÙ SƯ LỢI Bồ Tát 
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tên Phạn là Maṃjuśrī. Lại xưng là Văn Thù Thi Lợi, 

Mạn Thù Sư Lợi, Mạn Thù Thất Lợi . Lược xưng là Văn Thù. Trong các Kinh Điển Khác 
lại có các danh hiệu là: Diệu Đức, Diệu Thủ, Nhu Thủ, Kính Thủ, Diệu Cát Tường... 

Văn Thù Sư Lợi còn gọi là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, Văn Thù Sư Lợi 
Đồng Chân, Văn Thù Sư Tử Đồng Bồ Tát, Nhu Đồng Văn Thù Bồ Tát (Mañjuśrī-
kumāra-bhūta) 

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát với Phổ Hiền Bồ Tát cùng theo hầu cận Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni và được xưng chung là Thích Ca Tam Thánh. Do Văn Thù Sư Lợi là bậc 
Thượng Thủ trong hết thảy Bồ Tát Đệ Tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nên được gọi là 
Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử. Ngài có hình tượng là Cầm cây kiếm ngồi trên lưng sư 
tử biểu thị cho sự sắc bén của Pháp Môn. Tay phải cầm cây kiếm báu Kim Cương chặt đứt 
tất cả phiền não của chúng sinh, dùng tiếng rống của sư tử không sợ hãi,  trấn tỉnh chúng 
sinh đang bị mê đắm. 
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Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát được phối trí với chữ  TE (包) ở góc Tây Nam biểu thị cho 
Hạnh Trưởng Dưỡng Tâm Bồ Đề, tức là giai đoạn nuôi lớn Bát Nhã  

 

 
Chân Ngôn là: 
輆 巧伕 伐內冑傂 包 
Oṃ namo maṃjuśrīya_ TE 
 
6_TRỪ CÁI CHƯỚNG Bồ Tát  
Trừ Cái Chướng Bồ Tát, tên Phạn là Sarva-nīvaraṇa-viṣkaṃbhin. Lại xưng là Trừ 

Nhất Thiết Cái Chướng Bồ Tát, Giáng Phục Nhất Thiết Chướng Ngại Bồ Tát, Khí Chư 
Ấm Cái Bồ Tát.  

Tôn này được phối trí với chữ  JE (兮) ở phương Tây biểu thị cho việc dùng Nhân 
của Tâm Tịnh Bồ Đề khiến cho tiêu trừ tất cả phiền não, tất cả chướng ngại 
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Chân Ngôn là: 
輆 巧伕 屹浻布砉捖仕合毰入石矧傂 兮 
Oṃ namo sarva-nīvaraṇa-viṣkaṃbhinaya_ JE 
 
7_ĐỊA TẠNG Bồ Tát   
Địa Tạng Bồ Tát, tên Phạn là Kṣiti-garbha dịch âm là Khất Xoa Để Nghiệt Bà, 

nghĩa là đất hoặc Trú Xứ, hoặc hàm tàng (che dấu bên trong).  
Địa Tạng Bồ Tát giống như Đại Địa hay nâng chịu tất cả Nghiệp Tội của chúng sinh 

mà an nhẫn chẳng động, đầy đủ Định Tuệ, hay biết rõ tất cả Bí Tạng. 
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Địa Tạng là vị Bồ Tát tự thề cứu độ hết chúng sinh trong sáu nẻo thì mới nguyện 
thành Phật. 

Tôn này được phối trí với chữ  HA (成) ở phương Tây Bắc biểu thị cho Đại Nguyện 
Nhẫn Nhục, Tinh Tiến cứu độ tất cả chúng sinh 

 

 
 
Chân Ngôn là: 
輆 巧伕 朱凸丫愛傂 成 
Oṃ namo kṣiti-garbhāya_ HA 
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8_QUÁN THẾ ÂM Bồ Tát  
Quán Thế Âm Bồ Tát, tên Phạn Ārya-avalokiteśvara  có nghĩa là Thánh Quán Thế 

Âm với Đại Thế Chí Bồ Tát (Mahā-sthāma-prāpta) cùng theo hầu cận Đức Phật A Di Đà 
tại Thế Giới Cực Lạc ở phương Tây và được xưng tên chung là Tây Phương Tam Thánh 

Quán Tự Tại Bồ Tát đại biểu cho Tâm Đại Bi của tất cả chư Phật, hay lắng nghe âm 
thanh khổ nạn của tất cả chúng sinh mà cứu độ như con ruột. Ngoài ra Quán Tự Tại Bồ 
Tát còn đại biểu cho sự giác ngộ Phật Tính viên mãn của mỗi một cá nhân.  

Quán Tự Tại Bồ Tát được phối trí với chữ  RA (先) ở phương Bắc biểu thị cho Hạnh 
Toàn Thiện Tâm Bồ Đề, tức là giai đoạn chứng ngộ Bồ Đề  

 

 
 

Chân Ngôn là: 
輆 巧伕 唒砉吐丁包湤全傂 先 
Oṃ namo avalokiteśvarāya_ RA 
 
9_DI LẶC Bồ Tát  
Di Lặc Bồ Tát có tên gọi là Vô Năng Thắng (Ajita), hiệu là Từ Thị (Maitreya). 

Ngài là vị Phật thứ năm kế tiếp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni,  xuất hiện trên trái đất này. 
Hiện Ngài đang ở cung Trời Đâu Suất (Tuṣita) giáo hóa chúng sinh. Do đó Ngài còn 
được xưng là Nhất Bổ Xứ Bồ Tát, Bổ Xứ Bồ Tát hoặc Di Lặc Như Lai. 
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Trong đời đời kiếp kiếp Ngài thường tu tập Từ Tâm Tam Muội, hành Từ Hạnh để 
cứu độ chúng sinh. Do Đức đặc biệt này mà Ngài có hiệu là Từ Thị  

Di Lặc Bồ Tát được phối trí với chữ  HŪṂ (狫) ở góc Đông Bắc biểu thị cho Hạnh 
Kết Kim Cương Thân, tức là giai đoạn Nhập Niết Bàn 

 

 
 
Chân Ngôn là: 
輆 巧伕 伊泥仲傂 狫 
Oṃ namo maitreyāya_ HŪṂ 
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A DI ĐÀ PHẬT PHÁP ĐÀN 
 

 
 

_Đài hoa: A Di Đà Phật Đại Tam Muội Gia Thật Tướng Chân Ngôn 
湡 狣猵凹 包兮 成先 狫  
Oṃ Amṛta  teje  hara  hūṃ       
[OṂ _ AMṚTA  TEJE  HARA  HŪṂ 
OṂ: Thân khẩu ý  
AMṚTA: Cam Lộ bất tử 
TEJE: Uy Quang 
HARA: Thâu nhiếp 
HŪṂ: Thành tựu mùi vị an lạc tịch tĩnh của Đại Niết Bàn 
Thân khẩu ý hãy thâu nhiếp ánh sáng uy đức của Cam Lộ Bất Tử mà thành tựu tự 

tính an vui vắng lặng của Đại Niết Bàn]  
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_ Tám cánh hoa: A Di Đà Phật Diệt Tội Ấn Chân Ngôn và Nhất Tự Kim Luân 
Phật Đỉnh Chân Ngôn  

湡 猭 唒 珃 猭 猭 狫 
Oṃ  hrīḥ  a  aṃ  hrīḥ  hrīḥ  hūṃ 
[OṂ  HRĪḤ  A  AṂ  HRĪḤ  HRĪḤ  HŪṂ        
OṂ: Cảnh giác 
HRĪḤ: Biết xấu hổ không làm việc bất thiện 
A: Không sinh chẳng diệt 
AṂ: Thâm nhập vào sự không sinh chẳng diệt 
HRĪḤ: Mau chóng xa lìa các bụi dơ Tham Sân Si chứng được 4 Đức thanh tịnh là Ai 

Nhiễm Thanh Tịnh, Sân Thanh Tịnh, Uế Thanh Tịnh, Tội Thanh Tịnh 
HRĪḤ: Pháp Giới Thanh Tịnh 
HŪṂ: Quyết định thành tựu        
Hãy biết xấu hổ không làm việc Bất thiện để mau chóng thấu ngộ sự vô sinh bất diệt, 

xa lià các bụi dơ tham sân si, quyết định thành tựu Pháp Giới Thanh Tịnh] 
 
狤 
Bhrūṃ 
[BHRŪṂ:Chủng Tử biểu thị cho nơi quy thú của Tâm Bồ Đề] 

 
_Vòng ngoài cùng: A Di Đà Phật Thập Cam Lộ Đà La Ni 
巧伕 娮湓氛仲娭 
巧休  玅渹亦出矢伏  凹卡丫出仲照包 屹谷湨后盍伏 
凹渰卡 狣猵包 狣猵北畬吒  狣猵凹 戌矛吒  狣猵凹丫慌 狣猵凹帆眨 狣猵凹包兮 

狣猵凹合咆佢  狣猵凹  合咆阢 丫亦弁  狣猵凹 丫丫巧 七魛  一刑  狣猵凹摍牞石辱刑 

屹楔飲 州叻弁 屹湱 一猣 姦在  朽兇一刑  送扣 
Namo  ratna-trayāya 
Namaḥ  ārya amitābhāya  tathāgatāya  arhate  samyaksaṃbuddhāya  
Tadyathā: amṛte, amṛtodbhave, amṛta  saṃbhave, amṛtagarbhe, amṛta  siddhe, 

amṛta  teje, amṛta  vikrānte, amṛta  vikrānta  gamine, amṛta  gagana  kìrtti  kare, 
amṛta  duṇḍubhisvare, sarvārtha  sādhane, sarva  karma  kleśa  kṣayaṃ  kare   
svāhā  

[NAMO  RATNA-TRAYĀYA (Quy mệnh Tam Bảo) 
NAMAḤ (Kính lễ) ĀRYA (Thánh) AMITĀBHĀYA (Vô Lượng Quang)  

TATHĀGATĀYA (Như Lai) ARHATE (Ứng Cúng, Sát Tặc, Vô Sinh, A La Hán)  
SAMYAKSAṂBUDDHĀYA (Chính Đẳng Chính Giác) 

TADYATHĀ (Như vậy, liền nói Chú là) 
OṂ (Cảnh giác) 
AMṚTE (Cam lộ) 
AMṚTA (Cam Lộ) UDBHAVE (Hiện lên)  
AMṚTA (Cam Lộ) SAṂBHAVE (Phát sinh)  
AMṚTA (Cam Lộ) GARBHE (Tạng, kho tàng) 
AMṚTA (Cam Lộ) SIDDHE (Thành tựu) 
AMṚTA (Cam Lộ) TEJE (Uy quang, uy đức) 
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AMṚTA  (Cam Lộ) VIKRĀNTE (Dũng mãnh) 
AMṚTA (Cam Lộ) VIKRĀNTA (Dũng mãnh) GAMINE (Đạt đến được) 

AMṚTA (Cam Lộ) GAGANA (Hư  Không) KĪRTTI (Tương xứng) KARE (Tác 
làm, tạo tác) 

AMṚTA (Cam Lộ) DUṆḌUBHI (Cổ, cái trống) SVARE (Âm Thanh) 
SARVĀRTHA (Tất cả nghĩa lợi)  SĀDHANE (Nghi thức thành tựu) 
SARVA  KARMA (Tất cả nghiệp) KLEŚA (Phiền não) KṢAYAṂ (cùng tận, 

không còn sót) KARE (Tạo tác) 
SVĀHĀ (Quyết định thành tựu, thọ hưởng mùi vị an lạc của Đại Niết Bàn) 
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A DI ĐÀ MẠN TRÀ LA 
 

A Di Đà Mạn Trà La cũng là một loại Tịnh Thổ Mạn Trà La. Ở chính giữa đài 
hoa sen 16 cánh, an Đức Phật A Di Đà của Thượng Phẩm Thượng Sinh. Tám cánh sen ở 
lớp thứ nhất an Đức A Di Đà của tám phẩm [9 Đức Phật này được biểu thị bằng 9 chữ 
HRĪḤ (猭)]. Tám cánh sen ở lớp thứ hai an 8 vị Đại Bồ Tát là: Quán Âm (唒:A), Di Lặc 
(妲: MṚ ), Hư Không Tạng (凹: TA), Phổ Hiền (包: TE), Kim Cương Thủ [弛: SE (?兮: 
JE)], Văn Thù (祌: HA), Trừ Cái Chướng (捖: RA), Địa Tạng (猲: HŪṂ). 

Bốn góc trong Nội Viện  là 4 vị Bồ Tát Nội Cúng Dường: Hý (趌: HOḤ), Man (輁: 
TRAṬ), Ca (久: GĪ), Vũ (鉥: KṚṬ) 

Bốn góc ở Ngoại Viện là 4 vị Bồ Tát Ngoại úng Dường: Thiêu Hương (哸: AḤ), 
Hoa (湡: OṂ), Đăng (輇: DĪḤ), Đồ Hương (勺: GAḤ) 

Bốn cửa của Ngoại Viện là 4 vị Thủ Môn Bồ Tát: Câu (切: JAḤ), Sách (猲: HŪṂ), 
Tỏa (圳: VAṂ), Linh (趌: HOḤ) 

 

 
 

Truyền thống khác ghi nhận A Di Đà Mạn Trà La có Nội Viện là hoa sen tám 
cánh: Đài sen ở chính giữa an Đức Phật A Di Đà, tám cánh sen vây chung quanh an 8 vị 
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Đại Bồ Tát là: Quán Âm, Di Lặc, Hư Không Tạng, Phổ Hiền, Kim Cương Thủ, Văn Thù, 
Trừ Cái Chướng, Địa Tạng  

Bốn góc trong Nội Viện  là 4 vị Bồ Tát Nội Cúng Dường: Hý, Man, Ca, Vũ 
Bốn góc ở Ngoại Viện là 4 vị Bồ Tát Ngoại Cúng Dường: Thiêu Hương, Hoa, 

Đăng, Đồ Hương 
Bốn cửa của Ngoại Viện là 4 vị Thủ Môn Bồ Tát: Câu, Sách, Tỏa, Linh 
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A DI ĐÀ 35 PHẬT MAN ĐA LA 
 

 

 
 

_Chính giữa Man Đa La là Đức Phật a Di Đà (Amitābha-buddha) màu hồng đỏ, biểu 
thị cho Thân Pháp Giới Tạng (Dharma-dhātu-garbha  kāya) 

_Chung quanh Đức Phật A Di Đà là 35 Đức Phật được trích ra từ Phật Thuyết 
Quyết Định Tỳ Ni Kinh 
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Man Đa La này là Pháp Môn chủ về Sám Hối nhằm giúp cho Hành Giả nương theo 
sức gia trì của chư Phật để tịnh hóa Tâm Thức, tiêu trừ tất cả tội chướng đã gom chứa từ 
vô thủy đến nay. 

Hành Giả quán tưởng Man Đa La, ý chí khẩn thiết, miệng xưng tên Phật, thân hành 
lễ bái, sau đó trì tụng Chân Ngôn để tịnh hóa ba nghiệp ắt hiện đời được an vui, khi chết 
được sinh về Thế Giới Cực Lạc 

1_ Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật (Namo Śākya-muṇi Buddha) 
2_ Nam mô Kim Cương Kiên Cố Năng Tồi Phật (Namo Vajra-pramardi Buddha) 
3_ Nam mô Bảo Diễm Phật (Namo Ratnārcis Buddha) 
4_ Nam mô Long Tự Tại Vương Phật (Namo Nāgeśvara-rāja Buddha) 
5_ Nam mô Cần Dũng Quân Phật (Namo Vīrasena Buddha) 
6_ Nam mô Cần Dũng Hỷ Phật (Namo Vīra-nandin Buddha) 
7_ Nam mô Bảo Hỏa Phật (Namo Ratnāgni Buddha) 
8_ Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật (Namo Ratna-candra-prabha Buddha) 
9_ Nam mô Bất Không Kiến Phật (Namo Amogha-darśi Buddha)  
10_ Nam mô Bảo Nguyệt Phật (Namo Ratna-candra Buddha) 
11_ Nam mô Vô Cấu Phật (Namo Nirmala Buddha) 
12_ Nam mô Ly Cấu Phật (Namo Vimala Buddha) 
13_ Nam mô Dũng Thí Phật (Namo Sūradatta Buddha) 
14_ Nam mô Tịnh Hạnh Phật (Namo Brahma Buddha) 
15_ Nam mô Phạm Thí Phật (Namo Brahmadatta Buddha) 
16_ Nam mô Thủy Vương Phật (Namo Varuṇa Buddha) 
17_ Nam mô Thủy Thiên Phật (Namo Varuṇa-deva Buddha) 
18_ Nam mô Hiền Cát Tường Phật (Namo Bhadra-śrī Buddha) 
19_ Nam mô Vô Lượng Uy Đức Phật (Namo Ananta-ujjvalana Buddha) 
20_ Nam mô Chiên Đàn Cát Tường Phật (Namo Candana-śrī Buddha) 
21_ Nam mô Quang Cát Tường Phật (Namo Prabhasa-śrī Buddha) 
22_ Nam mô Vô Ưu Cát Tường Phật (Namo Aśoka-śrī Buddha) 
23_ Nam mô Na La Diên Cát Tường Phật (Namo Nārāyaṇa-śrī Buddha) 
24_ Nam mô Hoa Cát Tường Phật (Namo Kusuma-śrī Buddha) 
25_ Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật (Namo Padma-jyotir-

vikṛditābhijñā Buddha) 
26_ Nam mô Tài Cát Tường Phật (Namo Dhana-śrī Buddha) 
27_ Nam mô Niệm Cát Tường Phật (Namo Smṛti-śrī Buddha) 
28_ Nam mô Thiện Xưng Danh Hiệu Cát Tường (Namo Suparikirtita-nāmadheya-

śrī Buddha) 
29_ Nam mô Đế Tràng Phan Vương Phật (Namo Indra-ketu-dhavaja-rāja Buddha) 
30_ Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật (Namo Vijitasaṃgrama Buddha) 
31_ Nam mô Dũng Kiện Cát Tường Phật (Namo Vikrānta-gamin-śrī Buddha) 
32_ Nam mô Dũng Kiện Tiến Phật (Namo Suvikrānta Buddha) 
33_ Nam mô Phổ Biến Chiếu Diệu Trang Nghiêm Cát Tường Phật (Namo 

Samantāvabhāsa-vyūha-śrī Buddha) 
34_ Nam mô Bảo Liên Hoa Du Bộ Phật (Namo Ratna-padma-vikramin Buddha) 
35_ Nam mô Bảo Liên Hoa Diệu Trụ Sơn Vương Phật (Namo Ratna-padma-

supratiṣṭhita-giri-rāja Buddha) 
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36_ Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật (Namo dharma-dhātu-garbha-kāya  
amithābha  buddha) 

 
*) A Di Đà Diệt Tội Ấn Chân Ngôn là: 
OṂ  HRĪḤ  A  AṂ  HRĪḤ  HRĪḤ  HŪṂ 
[OṂ  HRĪḤ  A  AṂ  HRĪḤ  HRĪḤ  HŪṂ        
OṂ: Cảnh giác 
HRĪḤ: Biết xấu hổ không làm việc bất thiện 
A: Không sinh chẳng diệt 
AṂ: Thâm nhập vào sự không sinh chẳng diệt 
HRĪḤ: Mau chóng xa lìa các bụi dơ Tham Sân Si chứng được 4 Đức thanh tịnh là Ai 

Nhiễm Thanh Tịnh, Sân Thanh Tịnh, Uế Thanh Tịnh, Tội Thanh Tịnh 
HRĪḤ: Pháp Giới Thanh Tịnh 
HŪṂ: Quyết định thành tựu        
Hãy biết xấu hổ không làm việc Bất thiện để mau chóng thấu ngộ sự vô sinh bất diệt, 

xa lià các bụi dơ tham sân si, quyết định thành tựu Pháp Giới Thanh Tịnh] 
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A DI ĐÀ NGŨ TRÍ MAN ĐA LA 
 
 

 
 
 
_Ở trung tâm Đàn an Đức Phật A Di Đà (Amitābha-buddha) màu hồng đỏ, kết Ấn 

Thiền Định, ngồi trên tòa sen báu 
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Ngay bên trên đỉnh đầu của Đức Phật A Di Đà, hiển hiện vị Hóa Bồ Tát (Nirmāṇa-
bodhisatva) màu trắng, biểu thị cho năng lực Thiền Định chuyển hóa năm Uẩn (Pañca-
skandha) thành năm Phật Trí (Pañca-buddha-jñāna) 

Ở bên dưới, ngay trước mặt Đức Phật A Di Đà, an 2 vị Rồng Thần màu vàng đỏ và 
màu xanh, hộ trì bánh xe Pháp… biểu thị cho việc giữ gìn và lưu truyền Chính Pháp giải 
thoát, hóa độ tất cả chúng sinh 

 
_Ở phương bên trên, xoay theo chiều kim đồng hồ, an năm Đức Phật theo thứ tự là: 

Vô Lượng Thọ A Di Đà (Amitāyus-amitābha) màu hồng đỏ, biểu thị cho thành quả 
tịnh hóa Tưởng Uẩn (Saṃjña-skandha) hiển hiện Diệu Quán Sát Tính Trí 
(Pratyavekṣana jñāna) là Trí thấy biết nội tâm một cách rõ ràng, là Trí khéo quán tướng 
chung tướng riêng của các Pháp mà không hề bị ngăn chuyển, lại y theo từng loại căn cơ 
của chúng Hữu Tình mà thuyết Pháp giáo hóa họ một cách tự tại. 

Bất Động A Di Đà (Akṣobhya-amitābha) màu xanh da trời, biểu thị cho thành quả 
tịnh hóa Sắc Uẩn (Rūpa-skandha), hiển hiện Đại Viên Kính Trí (Adarśa-jñāna) là kinh 
nghiệm Tâm Thức bất động, trực tiếp trông thấy mọi hiện tượng đang hiện hành trong 
Pháp Giới một cách rõ ràng không vướng mắc. Tức là Trí thanh lọc làm tiêu tan và thu 
nhiếp tất cả yếu tố nhân vị của cá nhân. 

Biến Chiếu A Di Đà (Vairocana-amitābha) màu trắng, biểu thị cho thành quả tịnh 
hóa Thức Uẩn (Vijñāna-skandha), hiển hiện Pháp Giới Thể Tính Trí (Dharma dhātu 
parakṛti Jñāna) là Trí thâm nhập khắp nơi trong Pháp giới, chuyển hóa Tâm thức cá vị 
thành Tâm Thức tổng quát. 

Bất Không Thành Tựu A Di Đà (Amogha-siddhi-amitābha) màu xanh lục, biểu thị 
cho thành quả tịnh hóa Hành Uẩn (Saṃskāra-skandha), hiển hiện Thành Sở Tác Trí 
(Kṛtya-muṣṭhāna-jñāna) là Trí phân biệt rõ ràng các hậu quả của mọi hành động và thành 
tựu được tất cả công Đức. Đây là Trí giải thoát các nghiệp. 

Bảo Sinh A Di Đà (Ratna-saṃbhava-amitābha) màu vàng, biểu thị cho thành quả 
tịnh hóa Thọ Uẩn (Vedanā-skandha), hiển hiện Bình Đằng Tính Trí (Samatā- jñāna) là 
Trí thấy biết sự nhất thể sâu kín, căn bản của các thực thể. Do Trí này mà mọi tình cảm 
ích kỷ riêng tư được chuyển hóa thành tình thương bao quát tất cả. 

 
_Ở bên phải của Đức Phật A Di Đà, an Bồ Tát Kim Cương Thủ (Vajra-pāṇi) màu 

xanh da trời, tức là thân phẫn nộ (Krodha-kāya) của Đại Thế Chí Bồ Tát (Mahā-sthāma-
prāpta-bodhisatva) ) biểu thị cho Tướng thanh tịnh màu nhiệm được hiển hiện sau khi đã 
chuyển hóa A Lại Gia Thức (Ālaya-vijñānaṃ) 

 
 _Ở bên trái của Đức Phật A Di Đà, an Bồ Tát Quán Âm (Avalokiteśvara) màu 

trắng,  biểu thị cho Tướng thanh tịnh màu nhiệm được hiển hiện sau khi đã chuyển hóa 
Nhĩ Thức (Śrotra-vijñānaṃ) 

 
_Ở bên dưới Kim Cương Thủ, an Bồ Tát Văn Thù (Maṃjuśrī) màu cam, biểu thị 

cho Tướng thanh tịnh màu nhiệm được hiển hiện sau khi đã chuyển hóa Thiệt Thức 
(Jihvā-vijñānaṃ) 
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_Ở bên dưới Quán Âm, an Bồ Tát Di Lặc (Maitreya) màu trắng, biểu thị cho Tướng 
thanh tịnh màu nhiệm được hiển hiện sau khi đã chuyển hóa Nhãn Thức (Cakṣur-
vijñānaṃ) 

 
_Ở hàng dưới cùng, ngay bên dưới Di Lặc, theo thứ tự an bốn vị Bồ Tát là 
Hư Không Tạng (Ākāśa-garbha) màu trắng, biểu thị cho Tướng thanh tịnh màu 

nhiệm được hiển hiện sau khi đã chuyển hóa Ý Thức (Mano-vijñānaṃ) 
Phổ Hiền (Samanta-bhadra) màu cam, ngồi trên con voi trắng, biểu thị cho Tướng 

thanh tịnh màu nhiệm được hiển hiện sau khi đã chuyển hóa Thân Thức (Kāya-vijñānaṃ) 
Địa Tạng (Kṣiti-garbha) màu vàng, biểu thị cho Tướng thanh tịnh màu nhiệm được 

hiển hiện sau khi đã chuyển hóa Tỵ Thức (Ghrāṇa-vijñānaṃ) 
Trừ Cái Chướng (Sarva-nīvaṇa-viṣkaṃbhin) màu trắng, biểu thị cho Tướng thanh 

tịnh màu nhiệm được hiển hiện sau khi đã chuyển hóa Mạt Na Thức (Manas-vijñānaṃ) 
 
_Trong 8 Thức (Aṣṭau-vijñānāni) này, sau khi được tịnh hóa thì A Lại Gia Thức 

(Ālaya-vijñānaṃ) trở thành Pháp Giới Thể Tính Trí 
Mạt Na Thức (Manas-vijñānaṃ) trở thành Bình Đẳng Tính Trí 
Ý Thức (Mano-vijñānaṃ) trở thành Diệu Quán Sát Trí 
Sáu Thức Thân (Ṣaḍ-vijñāna) còn lại, trở thành Thành Sở Tác Trí 
 
_Chân Ngôn chính của Man Đa La này là: 
OṂ  AMṚTA  TEJE  HARA  HŪṂ 
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A DI ĐÀ ĐẠI CHÚ CHÚ LUÂN 
 

Soạn dịch: HUYỀN THANH 
 

 
 
Bộ phận chính Chú Luân này là A Di Đà Chú làm chủ. Lại gia thêm Thánh Hiệu 

với Tiểu Chú của A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh 
Đại Hải Chúng Bồ Tát. 

Đồ hình của Chú Luân này được minh họa như sau:  
_Chữ  猭 (HRĪḤ) ở trung tâm là chủng tử biểu thị cho Pháp Giới thanh tịnh, hay Thế 

Giới Cực Lạc 
_Bên trên chữ HRĪḤ (猭), các chữ Siddhaṃ và chữ Hán kế tiếp nhau xoay vòng theo 

chiều kim đồng đồ, từ đường tròn thứ nhất bên trong, nối tiếp đến đường tròn thứ tư bên 
ngoài cùng… minh họa cho các Đà La Ni, Thần Chú, Thánh Hiệu của Phật Bồ Tát: 

.)NAMO  RATNA-TRAYĀYA   
NAMAḤ  ĀRYA-AMITĀBHĀYA  TATHĀGATĀYA  ARHATE  

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA 
TADYATHĀ: OṂ_ AMṚTE _ AMṚTODBHAVE _ AMṚTA  SAṂBHAVE _ 

AMṚTA-GARBHE _ AMṚTA  SIDDHE _ AMṚTA  TEJE _ AMṚTA  VIKRIṂTE 
(?vikrānte) _ AMṚTA  VIKRĪṂTA (?vikrānta)  GAMINE _ AMṚTA  GAGANA  KITI 
(?kīrtti) KARE _ AMṚTA  DUṂḌUBHESVARE (?duṇḍubhisvare)_ SARVĀRTHA  
SĀDHANE  KARMA  KLEŚA  KṢĀYAṂ  KARE_ SVĀHĀ   

  
.)OṂ_ AMṚTA  TEJE  HARA _ HŪṂ       
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 .)NAMO  AMITĀBĀYA (?Amitābhāya) TATHĀGATĀYA_ OṂ  VAJRA-
PADMA  ABHIṢIṂCA  TUMAṂ  HRĪḤ 

 
.)Nam mô A Di Đà Phật 
 
.)OṂ_ LOKEŚVARA-RĀJA  HRĪḤ 
 
.)Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát 
 
.)OṂ_ MAṆI  PADME  HŪṂ  HRĪḤ 
 
.)Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát 
 
.)NAMO  MAHĀ-STHAMA-PRAPTA (?Mahā-sthāma-prāpta) 
 
.)Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát 
 
.)OṂ_ AROLIK  SVĀHĀ 
 
_Chú Luân này thích hợp với người tu hành Pháp Môn Tịnh Độ, có thể đeo trên 

thân, hoặc an trí trên bàn thờ Tây Phương Tam Thánh. Cũng có thể an trí bên cạnh bài vị 
của Tổ Tiên hoặc bài vị của người đã chết… đều hay đắc được sự Từ Bi gia trì của Tây 
Phương Tam Thánh cùng với sự Từ Bi ủng hộ của Hộ Pháp Bồ Tát thuộc Liên Hoa Bộ 
(Padma-kulāya) 
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A DI ĐÀ MAN ĐA LA 
 
Mật Tông Phật Giáo Tây Tạng ghi nhận rất nhiều Man Đa La (Maṇḍala) của chư 

Phật, trong đó Man Đa La của Đức Phật A Di Đà (Amitābha-buddha maṇḍala) được ghi 
nhận là sự biểu thị quan trọng nhất, hàm chứa sức mạnh siêu việt hướng dẫn chúng sinh 
nhanh chóng sinh về Thế Giới Cực Lạc (Sukha-vatī) 

 

 
 
_Ở trung tâm của Man Đa La là Đức Phật A Di Đà (Amitābha: Vô Lượng quang) 

màu đỏ, tượng trưng cho Hỏa Đại (Agni-dhātu), hay thiêu đốt tất cả bụi dơ Vô Thủy Vô 
Minh của chúng sinh. Hiển hiện Trí thâm nhập khắp nơi trong Pháp Giới 

_Ở phương Đông là Đức Bất Động A Di Đà (Amitābha-akṣobhya) màu xanh da trời, 
tượng trưng cho Không Đại (Ākāśa-dhātu), hay chữa trị sự giận ghét, oán hận và trì độn 
mù quáng; chấm dứt sự hiện sinh quỷ quái ở cõi Địa Ngục và cõi Súc sinh. Hiển hiện Trí 
vô ngại vô tư, nhận biết mọi sự vật đúng theo bản chất chân thật của chúng 

_Ở phương Nam là Đức Bảo Sinh A Di Đà (Amitābha-ratna-saṃbhava), màu vàng, 
tượng trưng cho Địa Đại (Pṛthivi-dhātu), hay chữa trị Bản Ngã tự phụ hoài nghi, chấm dứt 
sự hiện sinh ở cõi người. Hiển hiện Trí bình đẳng không có chấp dính, vô tư vô kỷ 

_Ở phương Tây là Đức Biến Chiếu A Di Đà (Amitābha-vairocana), màu trắng, 
tượng trưng cho Thủy Đại (Ab-dhātu), hay loại bỏ sự đam mê thèm khát, chấm dứt hình 
thức hiện sinh ở cõi Quỷ đói. Hiển hiện Trí phân biệt cao siêu màu nhiệm 

_Ở phương Bắc là Đức Bất Không Thành Tựu A Di Đà (Amitābha-amoghasiddhi), 
màu xanh lục, biểu thị cho Phong Đại (Vāyu-dhātu), hay chấm dứt sự ganh tỵ tranh đấu, 
chấm dứt hình thức hiện sinh ở cõi A Tu La, hay đổi trừ Ma ác, đập nát các phiền não, 
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được đạo phương tiện, hay phát sinh các loại căn lành Xuất Thế Gian, sinh trưởng Công 
Đức. Hiển hiện Tam Muội Tự Tại Lực của Tâm Từ Bi 

_Ở cửa Đông là Trì Quốc Thiên Vương (Dhṛta-rāṣṭra) màu xanh da Trời, hộ giúp 
tất cả giáo hóa chúng sinh ở phương Đông 

_Ở cửa Nam là Tăng Trưởng Thiên Vương (Virūḍhāka) màu vàng, hộ giúp tất cả 
giáo hóa chúng sinh ở phương Nam 

_Ở cửa Tây là Quảng Mục Thiên Vương (Virūpākṣa) màu trắng, hộ giúp tất cả giáo 
hóa chúng sinh ở phương Tây 

_Ở cửa Bắc là Tỳ sa Môn Thiên Vương (Vaiśravaṇa) màu xanh lục, hộ giúp tất cả 
giáo hóa chúng sinh ở phương Bắc 

 
*)Thần Chú chính của A Di Đà Man Đa La này là: 
OṂ  AMI  DEVA  HRĪ 
(?OṂ  AMITĀBHA-DEVA  HRĪḤ) 
Thần Chú này có nhiều tầng lớp ý nghĩa, nhưng thông thường được hiểu là: 
OṂ: Soi sáng Thân, Miệng, Ý 
AMI (?Amitābha): Đức Phật A Di Đà 
DEVA: Các cõi Trời, sáu Trời ở cõi Dục (Kāma-dhātu) và cõi Phạm Thiên (Brhma-

dhātu) 
HRI (?Hrīḥ): Âm tiết của hạt giống Từ Bi 
 
Nếu Hành Giả tạo dựng Man Đa La và trì tụng Thần Chú này thì đời này được nhiều 

lợi ích lớn, sau khi chết được sinh về Thế Giới Cực Lạc, và cuối cùng chấm dứt được sự 
tái sinh trong vòng Luân Hồi 
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VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT CỬU TÔN MAN ĐA LA 
 
 

 
 

_Chính giữa đài sen là Đức Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitāyus-tathāgata) màu 
hồng đỏ, ngồi Kiết Già trên tòa sen báu, hai tay kết Ấn Thiền Định để dưới rốn, bên trên 
Ấn là bình báu chứa đầy nước Cam Lộ (Amṛta) 

 
_Trên 8 cánh sen là 8 Tôn có hình thức giống như Đức Vô Lượng Thọ 
Cánh hoa phương Đông (ở bên dưới) là: Kim Cương Vô Lượng Thọ (Vajra-

amitāyus) 
Cánh hoa phương Nam là: Bảo Vô Lượng Thọ (Ratna-amitāyus) 
Cánh hoa phương Tây (ở bên trên) là: Liên Hoa Vô Lượng Thọ (Padma-amitāyus) 
Cánh hoa phương Bắc là: Nghiệp Dụng Vô Lượng Thọ (Karma-amitāyus)  
Cánh hoa phương Đông Nam là: Công Đức Vô Lượng Thọ (Guṇa-amitāyus) 
Cánh hoa phương Tây Nam là: Trí Vô Lượng Thọ (Jñāna-amitāyus) 
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Cánh hoa phương Tây Bắc là: Bất Động Vô Lượng Thọ (Acala-amitāyus) 
Cánh hoa phương Đông  Bắc là: Quán Sát Vô Lượng Thọ (Avaloka-amitāyus) 
_Bên ngoài vòng tròn: 
Góc Đông Nam là: Đức Vô Lượng Quang Phật (Amitābha-buddha) 
Góc Tây Nam là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật (Śākya-muṇi-Buddha) 
Góc Tây Bắc là Đức Bảo sinh Như Lai (Ratna-saṃbhava  buddha) 
Góc Đông Bắc là Tỳ Sa Môn Thiên Vương (Vaiśravaṇa-devarāja, còn có tên gọi là 

Tài Bảo Thiên Vương) 
 
_Thần Chú chính của Man Đa La này là: 

OṂ_ GURU  ĀYUḤ  SIDDHI  HŪṂ  HRĪḤ_ AMARANI  JĪVANTĀYE  
SVĀHĀ 
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A DI ĐÀ 12 QUANG PHẬT MAN ĐA LA 
 

 
 

_Trung Tâm Man Đa La là Đức Phật A Di Đà, thân màu thịt trắng, khoác áo cà sa 
đỏ, tay kết Ấn Thuyết Pháp, ngồi Kiết Già trên tòa sen báu 
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_Chung quanh là 12 vị Quang Phật, biểu thị cho Công Đức ánh sáng của Đức Phật A 
Di Đà.  

Hàng trên cùng, từ trái sang phải có 4 vị Quang Phật là: Vô Xưng Quang Phật, Nan 
Tư Quang Phật, Vô Ngại Quang Phật, Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật 

Hàng dưới cùng, từ trái sang phải có 4 vị Quang Phật là: Vô Biên Quang Phật, Bất 
Đoạn Quang Phật, Vô Đối Quang Phật, Vô Lượng Quang Phật 

Cột dọc bên trái, từ trên xuống dưới có 2 vị Quang Phật là: Trí Tuệ Quang Phật, 
Hoan Hỷ Quang Phật 

Cột dọc bên trái, từ trên xuống dưới có 2 vị Quang Phật là: Diệm Vương Quang Phật, 
Thanh Tịnh Quang Phật  

Trong đó: 
1_Vô Lượng Quang Phật biểu thị cho Tính của thời gian, nghĩa là ánh sáng của 

Đức Phật A Di Đà không có hạn lượng, chiếu suốt cả ba cõi, thông suốt cả ba thời quá 
khứ hiện tại vị lai. Tức chẳng kể là chúng sinh sinh tại thời nào, đều có thể cứu độ 

2_Vô Biên Quang Phật biểu thị cho Tính của Không Gian, nghĩa là ánh sáng của 
Đức Phật A Di Đà không có bờ mé, chiếu khắp mười phương. Tức chẳng kể là chúng sinh 
sinh tại nơi chốn nào, đều có thể cứu độ 

3_Vô Ngại Quang Phật biếu thị cho Tính nhiếp nhận, nghĩa là nơi mà ánh sáng của 
Đức Phật A Di Đà đã chiếu đến thì tất cả đều chẳng thể gây chướng ngại 

4_Vô Đối Quang Phật biểu thị cho sự diệt Nhân khổ, nghĩa là ánh sáng của Đức 
Phật A Di Đà có sức uy thần mà không có gì có thể so sánh được 

5_Diệm Vương Quang Phật biểu thị cho sự diệt Quả khổ, nghĩa là ánh sáng của 
Đức Phật A Di Đà có năng lực tự tại giống như lửa Trí Tuệ hay thiêu đốt tất cả phiền não, 
khiến cho chúng sinh ở nơi đen tối trong ba đường nương theo ánh sáng này mà được giải 
thoát 

6_ Thanh Tịnh Quang Phật biểu thị cho sự đối trị tham dục, nghĩa là ánh sáng của 
Đức Phật A Di Đà là ánh sáng thanh tịnh được sinh ra từ Công Đức căn lành của sự không 
có tham dục, cho nên dùng ánh sáng này để đối trị Tâm tham dục của chúng sinh 

7_Hoan Hỷ Quang Phật biểu thị cho sự đối trị giận dữ, nghĩa là ánh sáng của Đức 
Phật A Di Đà là ánh sáng hoan hỷ được sinh ra từ Công Đức căn lành của sự vui vẻ, cho 
nên dùng ánh sáng này để giảm bớt, tiêu diệt sự giận dữ của chúng sinh 

8_Trí Tuệ Quang Phật biểu thị cho sự đối trị ngu si, nghĩa là ánh sáng của Đức 
Phật A Di Đà là ánh sáng Trí Tuệ được sinh ra từ Công Đức căn lành của sự không có ngu 
si, cho nên dùng ánh sáng này phá Vô Minh ám tối của chúng sinh 

9_Bất Đoạn Quang Phật biểu thị cho sự chẳng đoạn thường, nghĩa là ánh sáng của 
Đức Phật A Di Đà thường chiếu soi chẳng bị đứt đoạn, nhiếp nhận chúng sinh niệm Phật 
có niềm tin chính đúng  

10_Nan Tư Quang Phật biểu thị cho sự xa lìa Tâm duyên, nghĩa là ánh sáng của 
Đức Phật A Di Đà có uy lực của ánh sáng Thần diệu chẳng thể nghĩ bàn, chẳng phải là 
cảnh giới mà Tâm của chúng sinh có thể theo kịp 

11_Vô Xưng Quang Phật biểu thị cho sự xa lìa ngôn thuyết, nghĩa là ánh sáng của 
Đức Phật A Di Đà có uy lực của ánh sáng Thần diệu chẳng thể xưng lượng, chẳng phải là 
cảnh giới mà ngôn thuyết của chúng sinh có thể theo kịp 

12_Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật biểu thị cho tính ưu việt, nghĩa là ánh sáng của 
Đức Phật A Di Đà chiếu khắp cả mười phương không có nơi chướng ngại, bên trên chiếu 
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đến cõi Thượng Thiên, bên dưới chiếu soi đến Địa Ngục…không có lúc nào chẳng chiếu 
soi… trong khi đó, ánh sáng của mặt trời mặt trăng chỉ có thể chiếu soi bốn thiên hạ, mặt 
trời chỉ chiếu sáng ban ngày, mặt trăng chỉ chiếu sáng ban đêm. Do vậy, ánh sáng của Đức 
Phật A Di Đà vượt hơn hẳn ánh sáng của mặt trời mặt trăng nên có tên gọi là Siêu Nhật 
Quang Phật và được dùng làm ví dụ cho tính ưu việt của ánh sáng của Đức Phật A Di 
Đà. 

Dùng sức Công Đức của 12 Quang Phật này làm sức mạnh trợ duyên vãng sinh cho 
tất cả chúng sinh nào nghe danh hiệu ấy, sinh tâm vui vẻ cho đến một niệm, chí Tâm hồi 
hướng, nguyện sinh về Thế Giới Cực Lạc thì liền được vãng sinh, trụ chẳng thoái chuyển 

 
_Nghi Thức đơn giản tu trì Man Đa La này là: 
Nam Mô VÔ LƯỢNG QUANG PHẬT (1 lạy) 
Nam Mô VÔ BIÊN QUANG PHẬT  (1 lạy)  
Nam Mô  VÔ NGẠI QUANG PHẬT  (1 lạy) 
Nam Mô VÔ ĐỐI QUANG PHẬT  (1 lạy) 
Nam Mô DIỄM VƯƠNG QUANG PHẬT (1 lạy) 
Nam Mô THANH TĨNH QUANG PHẬT  (1 lạy) 
Nam Mô HOAN HỶ  QUANG PHẬT  (1 lạy) 
Nam Mô TRÍ TUỆ QUANG PHẬT  (1 lạy) 
Nam Mô BẤT ĐOẠN QUANG PHẬT  (1 lạy) 
Nam Mô NAN TƯ QUANG PHẬT  (1 lạy) 
Nam Mô VÔ XƯNG QUANG PHẬT  (1 lạy) 
Nam Mô SIÊU NHẬT NGUYỆT QUANG PHẬT (1 lạy) 
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi A DI ĐÀ PHẬT (1 lạy) 
OṂ_ A  Ā  AṂ  AḤ_ MA  MĀ  MAṂ  MAḤ_ TA  TĀ  TAṂ  TAḤ_ HRĪḤ  HŪṂ 
OṂ_ AMITĀBHA  HRĪḤ 
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LƯỠNG BỘ BẤT NHỊ QUANG MINH CHÂN NGÔN 
MẠN TRÀ LA 

 
Hán văn và đồ hình: http://blog.sina.com.cn/s/blog_652890370102v5be.html 
Chú Thích Đồ Hình và Việt dịch: HUYỀN THANH 
 

 
 
Lưỡng Bộ Bất Nhị Quang Minh Chân Ngôn Mạn Trà La dùng Phạn Văn của 

Chân Ngôn này vây quanh thành vành trăng tròn mà thành Đàn Luân Viên Cụ Túc. Đấy 
là lấy mỗi một chữ của Quang Minh Chân Ngôn phóng ra ánh sáng chiếu khắp chúng 
sinh giới, phá nghĩa đen tối của vô minh phiền não 

Lưỡng Bộ (Hai Bộ) là Thai Tạng Giới (Garbha-dhātu) và Kim Cương Giới (Vajra-
dhātu), hai Bộ chẳng hai, viên dung chẳng hai.  

Hoa sen ở chính giữa Mạn Trà La này là Trung Đài Bát Diệp Viện trong Thai Tạng, 
Phạn Văn của tám cánh là chữ chủng tử của bốn Phật, bốn Bồ Tát trong Thai Tạng 

1_ Cánh hoa ở phương Đông là Bảo Tràng Như Lai (唒: A) 
2_ Cánh hoa ở phương Nam là Khai Phu Hoa Vương Như Lai (玅: Ā) 
3_ Chánh hoa ở phương Tây là Vô Lượng Thọ Như Lai (哷: AṂ) 
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4_ Cánh hoa ở phương Bắc là Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai (珆: AḤ) 
5_ Cánh hoa ở góc Đông Nam là Phổ Hiền Bồ Tát (哷: AṂ) 
6_ Cánh hoa ở góc Tây Nam là Văn Thù Bồ Tát (袌: A) 
7_ Cánh hoa ở góc Tây Bắc là Quán Tự Tại Bồ Tát (由: BU) 
8_ Cánh hoa ở góc Đông Bắc là Di Lặc Bồ Tát (蒨:YU) 
Chữ chủng tử 圳(VAṂ) của cái tháp Ngũ Luân, tức là chữ chủng tử của Đại Nhật 

Như Lai trong Kim Cương Giới, phối hợp với bốn Phật, bốn Bồ Tát của Thai Tạng ở 
trong Trung Đài Bát Diệp Viện, cho nên nói là Lưỡng Bộ Bất Nhị 

Bên ngoài dùng Quang Minh Chân Ngôn xoay vòng quanh, cho nên nói lá Lưỡng 
Bộ Bất Nhị Chân Ngôn Mạn Trà La 

 
_Đại Quang Minh Chú lại có tên gọi là Bất Không Quyến Sách Tỳ Lô Giá Na 

Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn được trích ra từ “Bất Không Quyến Sách Tỳ 
Lô Giá Na Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn, một quyển”  trong Đại Chính 
Tạng là: 

 輆   狣伕千  因刎弋巧  亙扣觜痚  亙仗扔斬  詷匡  渨向柰伏  猲  民誆   渢扣 
OṂ  AMOGHA  VAIROCANA  MAHĀ-MUDRA  MAṆI-PADMA   JVALA  

PRAVARTTAYA  HŪṂ   PHAṬ   SVĀHĀ 
Như Pháp cúng dường, trì tụng Kinh Chú này thời Công Đức thù thắng viên mãn như 

trong Kinh nói:  
“Nếu có tất cả các tội: mười ác, năm nghịch, bốn nặng trong quá khứ thì được trừ 

diệt hết.  
Nếu có chúng sinh tùy theo nơi chốn được nghe Đại quán Đỉnh Quang Chân Ngôn 

này 2, 3, 7 thông qua lỗ tai, liền trừ diệt được tất cả tội chướng. 
Nếu có chúng sinh gây tạo đủ các tội: mười Ác, năm Nghịch, bốn nặng… giống 

như bụi nhỏ tràn đầy Thế Giới này. Khi thân hoại mệnh chung bị đọa vào các nẻo ác……. 
hoặc trong Địa Ngục, hoặc trong loài Quỷ đói, hoặc trong nẻo Tu La, hoặc trong nẻo Bàng 
sinh… dùng uy lực Thần Thông của Nhất Thiết Bất Không Như Lai, Bất Không Tỳ Lô 
Giá Na Như Lai Chân Thật Bản Nguyện Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn gia trì 
sức mạnh vào đất, cát … ngay lúc đó liền được ánh sáng chiếu vào thân sẽ trừ được các 
tội báo, buông bỏ thân đang chịu khổ, vãng sinh về quốc thổ Cực Lạc ở phương Tây, hoá 
sinh trong hoa sen cho đến Bồ Đề, rốt ráo chẳng bị đọa lạc”.  

 
_Do đây có thể thấy Đại Quang Minh Chú đầy đủ viên mãn Thần Lực và Công 

Đức. Lại có thể tiêu tai, tăng ích. Có thể thành việc, độ vong. Có thể làm cho Tâm tưởng 
việc thành, không có nguyện gì chẳng mãn được, thẳng đến phương Tây, Bồ Đề tinh tiến, 
viên mãn thành Phật. 

 
09/06/2015 
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PHÁP BẢO HỘ THÂN, AN TRẠCH 
 
Phiên âm Phạn Văn và Việt dịch: HUYỀN THANH 
 
Pháp Bảo có thể dùng an trí trong nhà, hoặc đeo trên thân để hộ thân, an trấn nhà 

cửa.  
Chú Ngữ, Bảo Khiếp ấn có thể xếp đặt trong nhà, hoặc để trong cái tháp thủy tinh 

thời đều mãn túc tất cả Thiện Nguyện 
 

 
 

 *) Năm chủng tự ghi nhận từ dưới lên trong cái Tháp năm tầng: 
A  VA  RA  HA  KHA  
 
*)Các câu Chú nối tiếp nhau theo vòng xoay theo bên phải chung quanh cái tháp: 
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NAMAḤ  STRYIDHVIKANĀṂ  SARVA  TATHĀGATĀNĀṂ_ OṂ  BHUVI  
BHAVANA  BALE  VACARE  VACAṬAI  CULU  CULU, DHARA  DHARA _ 
SARVA  TATHĀGATA-DHĀTU  DHARE PARMAṂ  BHAVATI  JAYA-VARE  
MUCARE  SAMARA  TATHĀGATA-DHARMMA-CAKRA  PRAVARTTANA  
VAJRE  BODHI-MAṆḌA  ALAṂKARA  LAṂKṚTE  SARVA-TATHĀGATA 
ADHIṢṬITE  BODHAYA  BODHAYA,   BODHI  BODHI, BUDDHYA  BUDDHYA, 
SAṂBODHANI  SAṂBODHAYA, CALA  CALA  CALAṂNTU, SARVA  
AVARAṆANI  SARVA-PĀPA VIGATE, HURU  HURU, SARVA  ŚAKA  VIGATE, 
SARVA  TATHĀGATA-HṚDAYA  VAJRENI  SAṂBHARA  SAṂBHARA, SARVA  
TATHĀGATA-GUHYA-DHĀRAṆI  MUDRE  BUDDHE  SUBUDDHE, SARVA  
TATHĀGATA  ADHIṢṬITE-DHĀTU-GARBHE  SVĀHĀ, SAMAYA ADHIṢṬITE  
SVĀHĀ _  

SARVA  TATHĀGATA-HṚDAYA-DHĀTU-MUDRE SVĀHĀ   
SUPRATIṢṬITA, SUPE  TATHĀGATA  ADHIṢṬITE, HURU  HURU, HŪṂ  

HŪṂ  SVĀHĀ  
OṂ  SARVA  TATHĀGATOṢṆĪṢA-DHĀTU-MUDRAṆI, SARVA 

TATHĀGATAṂ   SADHĀTU  VIBHUṢITA ADHIṢṬITE  HŪṂ  HŪṂ  SVĀHĀ 
OṂ  SARVA  TATHĀGATA-UṢṆĪṢA-DHĀTU-MUDRAṆI, SARVA  

TATHĀGATAṂ  SADHĀTU  VIBHUṢITA  ADHIṢṬITE, JAḤ  HŪṂ  VAṂ  HOḤ  
HŪṂ  HŪṂ  SVĀHĀ 

OṂ  SARVA  TATHĀGATA-UṢṆĪṢA-DHĀTU-MUDRAṆI, SARVA 
TATHĀGATA-DHARMMA-DHĀTU  VIBHUṢITA  ADHIṢṬTE, HURU  HURU  
HŪṂ  HŪṂ  SVĀHĀ 

NAMO  BHAGAVATE  VIPULA  VADANA  KĀṆCANUKṢIPTA  PRABHA  
SAKETU MURDHATE  STATHĀGATĀSYA_NAMO  BHAGAVATE  
ŚĀKYAMUNĀYE  TATHĀGATĀYA  ARHATE  SAMYAKSAṂBUDDHĀYA_ 
TADYATHĀ:OṂ  BODHI  BODHI  BODHI BODHI, SARVA TATHĀGATA  
GOCARE  DHARA  DHARA, HARA  HARA, PRAHARA  PRAHARA, MAHĀ-
BODHI-VITTA  DHARA, CULU  CULU,  ŚATA-RAŚMI  SAṂCODITE, SARVA  
TATHĀGATA ABHIṢIKTE, GUṆE  GUṆE  GUṆA-VATE  BUDDHA-GUṆA  
AVABHĀSI, MILI  MILI, GAGANA TALE, SARVA  TATHĀGATA  ADHIṢṬITE 
NABHASTALE, ŚAMA  ŚAMA  PRA ŚAMA,  SARVA  PĀPA  PRAŚAMANE, 
SARVA  PĀPA VIŚODHANE, HULU  HULU, BODHI-MARGA  SAṂPRATISTHITE, 
SARVA  TATHĀGATA  PRATIṢṬITA  ŚUDDHE  SVĀHĀ 

OṂ  SARVA  TATHĀGATĀ-VYAVALOKITE,  JAYA  JAYA, SVĀHĀ 
OṂ  HULU  HULU  JAYA-MUKHE  SVĀHĀ 
NAMAḤ  SAPTA  SAPTATTIBHYAḤ  SAMYAKSAṂBUDDHĀ-KOṬĪNĀṂ, 

PARIŚUDDHE-KĀYA  VAK-CITTA  PRATIṢṬITĀNĀṂ_ NAMO  BHAGAVATE  
AMITĀYUṢASYA  TATHĀGATASYA_ OṂ  TATHĀGATA  ŚUDDHE  ĀYU  
VIŚUDDHANI  SAṂHARA  SAṂHARA, SARVA  TATHĀGATA-VĪRYA-BALENA  
PRATISAṂHARA  ĀYU  SMARA  SMARA, SARVA  TATHĀGATA-SAMAYAṂ, 
BODHI  BODHI, BUDDHYA  BUDDHYA,VIBUDDHYA  VIBUDDHYA, BODHAYA  
BODHAYA,  SARVA-SATVĀNĀṂ  SARVA  PĀPA AVARAṆĀ  VIŚUDDHE  
VIGATA, MALA  MALA,  BHAYE, SUBUDDHA  BUDDHA, HURU  HURU  
SVĀHĀ 
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OṂ  SARVA  TATHĀGATA  VIPULA YEṢṬI  MAṆI  KANAKA  RĀJATA  
VIBHUṢITA  YEṢṬI  DHURU  DHURU, SAMANTA  VILOKITE, SARA  SARA, 
SARVA  PĀPA  VIDHANE  BODHANI  SAṂBODHANE  PRAVARA  YEṢṬI  VARE  
MAṆI  DHVAJE RUCIRA MALA VIŚUDDHE  HŪṂ  HŪṂ  SVĀHĀ 

OṂ  SARVA  TATHĀGATA-MALA  VIŚODHANE  GANTA  VILEPANA  
VARE, PRATISAṂSKARA  TATHĀGATA-DHĀTU-DHARE, DHARA  DHARA, 
SAṂDHARA  SAṂDHARA, SARVA  TATHĀGATA ADHIṢṬITE  SVĀHĀ 

NAMO  BHAGAVATE  NAVA-NAVATĪNĀṂ  SAMYAKSAṂBUDDHA  
KOṬĪN AYUTA-ŚITA  SAHASRA  GEGANA  DIVANUKASAMĀNĀṂ_ NAMAḤ   
SARVA  NIVARANA  VISKAṂBHIṆI  BODHI-SATVAYA_ OṂ  TURU  TURU  
SARVĀRANA  VIŚODHANI, SARVA  TATHĀGATA  ĀYUḤ  PĀLANI  VIPULE  
NIRMALE, SARVA  SIDDHA  NAMAḤSKṚTE, BHARA  BHARA, SARVA  SATVA 
VALOKINI HŪṂ, SARVA  NIVARAṆA  VISKAṂBHIṆI, SARVA  PĀPA  
VIŚODHANI  SVĀHĀ 

NAMAḤ  NAVĀ-NAVATĪNĀṂ  TATHĀGATA  KOṬĪ  GEGANA  
DĪVANUKASAMĀNĀṂ- OṂ VIPULA  VIPULA  PRAVARE  JINA VARE, SARA  
SARA, SARVA  TATHĀGATA-DHĀTU-GARBHE  SATYA ADHIṢṬITE  SVĀHĀ 

AYANTU  BHUVANI  SVĀHĀ 
SARVA  DEVANAṂ  SVĀHĀ 
ĀVAHA  YAMI  BUDDHA  ADHIṢṬANA  SAMAYE  SVĀHĀ 
NAMAḤ  NAVĀ-NAVATĪNĀṂ  TATHĀGATA  KOṬĪ  NAYUTA-ŚITA  

SAHASRA  GEGANE  DĪVANUKASAMĀNĀṂ_ OṂ  BHURBHURI  CALINI  CALE  
CALANA  CILE,  MUNI  MUNI, HURI  JALAṂṄKARI  SVĀHĀ 

OṂ  NAMAḤ  STRYIDHVIKANĀṂ  SARVA  TATHĀGATA-HṚDAYA  
GARBHE  JVALA  JVAKLA, DHARMMA-DHĀTU-GARBHE  SAṂHARA  SAMA  
ĀYU  SAṂŚODHAYA MAMA  SARVA PĀPAṂ,  SARVA  TATHĀGATA  
SAMANTA  UṢṆĪṢA  VIMALE  VIŚUDDHA  SVĀHĀ 

HŪṂ  HŪṂ  HŪṂ  HŪṂ  OṂ  VAṂ  SAṂ  JAḤ  SVĀHĀ 
OṂ  CAKṢU  ŚAKṢU  VIŚODHANI  SVĀHĀ 
OṂ  SUPRATIṢṬA-VAJRAYA  SVĀHĀ 
A   Ā,   I   Ī,   U  Ū,   Ṛ   Ṝ,   Ḷ   Ḹ,  E   AI,   O  AU,  AṂ   AḤ   
KA  KHA GA  GHA, ṄA  CA  CCHA  JA  JHA  ÑA, ṬA ṬHA  ḌA  ḌHA  ṆA, TA  

THA  DA  DHA  NA, PA  PHA  VA  BHA  MA, YA  RA  LA  VA, ŚA  ṢA  SA  HA  
KṢA 

OṂ  YE  DHARMĀ  HETU  PRABHAVA  HETUṂ_ STEṢĀṂ  TATHĀGATO  
HYA  VADATA,  TEṢĀṆ  CAYO  NIRODHA, EVAṂ  VĀDI  MAHĀ-ŚRAMAṆAḤ  
SVĀHĀ 

SARVA  SAṄKALAṂ _ SARVA  SAṄKALAṂ 
 
*) Vòng tròn bên trên, phía bên trái: TRAṬ 
*) Vòng tròn bên trên, phía bên phải: GĪḤ 
*) Vòng tròn bên dưới, phía bên phải: KṚṬ 
*) Vòng tròn bên dưới, phía bên trái: HOḤ 
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DIỆU PHÁP LIÊN HOA MAN ĐA LA 
 

Pháp Tướng Đồ của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
giảng trên Hội Linh Sơn là Pháp Hoa Mạn Trà La, 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là nghĩa thanh tịnh rốt ráo, cứu cánh viên mãn, vi diệu 
vô thượng, dùng hoa sen làm ví dụ, biểu trưng cho sự trong sạch trắng tinh hoàn mỹ của 
Phật Pháp 

Ngay lúc Đức Thích Tôn nói Pháp thời hiện ra mọi loại tướng tốt lành. 
Kinh Pháp Hoa, thấy tháp báu, phẩm 11 có cái tháp bảy báu của Đức Đa Bảo 

Như Lai (Prabhūta-ratna-tathāgata) phun vọt lên, dến làm tùy vui khen ngợi. Đức Đa 
Bảo Như Lai với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng ngồi trong cái tháp bảy báu, chung 
quanh có tám vị Đại Bồ Tát vây quanh… xưng là Pháp Hoa Mạn Trà La, là một trong 
Pháp Tướng Đồ trọng yếu của Mật Tông. 
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1_ Nội Viện: ở chính giữa có 14 Tôn 
   a_ Đài hoa chính giữa :có 2 Tôn 
     .) Bên trái: Đa Bảo (唒_A) 
     .) Bên Phải: Thích Ca (乩_BHAḤ) 
   b_ Tám cánh hoa ở 8 phương: có 8 Tôn  
     .) Phương Đông Bắc : Di Lặc (仰_ YU) 
     .) Phương Đông : Văn Thù (唒_ A) 
     .) Phương Đông Nam: Dược Vương (堲_ JA), hay (軠_AṂ) 
     .) Phương Nam: Diệu Âm (鉏_ SU), hay (玅_Ā) 
     .) Phương Tây Nam: Tinh Tiến (唒_A) 
     .) Phương Tây: Vô Tận Ý (珆_AḤ), hay (軠_AṂ) 
     .) Phương Tây Bắc: Quán Thế Âm (蒤_BU) 
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     .) Phương Bắc: Phổ Hiền (軠_AṂ), hay (珆_AḤ) 
   c- Bốn góc: có 4 Tôn 
     .) Đông Bắc: Ma Ha Ca Diếp (旨_HE) 
     .) Đông Nam: Tu Bồ Đề (旨_HE) 
     .) Tây Nam: Xá Lợi Phất (旨_HE) 
     .) Tây Bắc: Đại Mục Kiền Liên (地_VAḤ) 
 
2_ Viện thứ hai: có 16 Tôn: 
 _ Cửa Đông: Kim Cương Toả (圳_VAṂ) 
 _ Cửa Nam: Kim Cương Linh (趌_HOḤ) 
 _ Cửa Tây: Kim Cương Câu (切_JAḤ) 
 _ Cửa Bắc: Kim Cương Sách (猲_HŪṂ) 
 _ Góc Đông Bắc: Cúng Dường Hoa (湡_OṂ), hay (輁_TRṬ) 
 _ Góc Đông Nam: Cúng Dường Đăng (輇_DĪḤ) 
 _ Góc Tây Nam: Đồ Hương Cúng Dường (勺_GAḤ), hay (鉥_KṚṬ) 
 _ Góc Tây Bắc: Thiêu Hương Cúng Dường (珆_AḤ), hay (趌_HOḤ) 
 _ Phía Bắc cửa Đông: Đại Thế Chí (戍_SAḤ) 
 _ Phía Nam cửa Đông: Bảo Thủ (正_PAṂ) 
 _ Phía Đông cửa Nam: Bảo Tràng (丈_KHAṂ) 
 _ Phía Tây cửa Nam: Tinh Tú Vương (猲_HŪṂ) 
 _ Phía Nam cửa Tây: Bảo Nguyệt (捖_RA) 
 _ Phía Bắc cửa Tây: Mãn Nguyệt (猲_HŪṂ) 
 _ Phía Đông cửa Bắc: Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu (唒_A) 
 _ Phía Tây cửa Bắc: Dũng Tý (曳_HAṂ) 
 
3_ Viện thứ ba: Có 16 Tôn 
 _ Cửa Đông: Trì Quốc Thiên Vương (呤_DHṚ) 
 _ Cửa Nam: Tăng Trưởng Thiên Vương (合_VI) 
 _ Cửa Tây: Quảng Mục Thiên Vương (合_VI) 
 _ Cửa Bắc: Đa Văn Thiên Vương (因_VAI) 
 _ Phía Bắc cửa Đông: Đại Phạm Thiên (肴_BRA) 
 _ Phía Nam cửa Đông: Đế Thích (崷_I) 
 _ Phía Đông cửa Nam: Đại Tự Tại Thiên (崷_I) 
 _ Phía Tây cửa Nam: Nan Đà Long Vương (戊_NAṂ) 
 _ Phía Nam cửa Tây: Diệu Pháp Khẩn Na La Vương (寣_KIṂ) 
 _ Phía Bắc cửa Tây: Nhạc Âm Càn Thát Bà Vương (刃_GAṂ) 
 _ Phía Đông cửa Bắc: Như Ý Ca Lâu La Vương (丫_GA) 
 _ Phía Tây cửa Bắc: La Hầu A Tu La Vương (唒_A) 
 _ Góc Đông Bắc: Ô Sô Sa Ma (猲_HŪṂ) 
 _ Góc Đông Nam: Thánh Quân Trà Lợi (猲_HŪṂ) 
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 _ Góc Tây Nam: Bất Động Minh Vương (猲_HŪṂ) 
 _ Góc Tây Bắc: Thánh Giáng Tam Thế (猲_HŪṂ) 
 
*)Pháp Hoa Can (lá Gan) Tâm (trái Tim) Chân Ngôn là : 
矧休 屹亙阢 蒤湑觡 

湡 唒 玅 軠 珆 
屹湱 蒤湀 獌矧 旄汝肝 丫丫矧 渢匑 痠 屹湀愍 觢汔共哠 鉏鈮 
切 猲 圳 趌 
惵忝 捖涀 赩 猲 渢扣 
NAMAḤ  SAMANTA  BUDDHĀNĀṂ  
OṂ _ A  Ā  AṂ  AḤ  
SARVA  BUDDHA  JÑĀNA  CAKṢOBHYA  GAGANA  SVĀLA  KṢNI _ 

SADDHARMA  PUṆḌARIKA  SUTRĀṂ  
JAḤ  HŪṂ  VAṂ  HOḤ 
VAJRA  RAKṢA  MĀṂ _ HŪṂ   SVĀHĀ  
 
矧休 屹亙阢 蒤湑觡  

NAMAḤ  SAMANTA  BUDDHĀNĀṂ: Quy mệnh các Phật Đà 
湡  
OṂ: là ba Thân, dùng ba chữ hàm chứa một chữ. Chữ ấy tại thủ hộ. Đấy tức là 

nghĩa đầy đủ ba Thân  
唒 
A: nghĩa là mở bày (khai)  tri kiến của Phật 
玅 
Ā: nghĩa là bảo cho biết (Thị)  tri kiến của Phật 
軠 
AṂ: nghĩa là hiểu thấu (Ngộ) tri kiến của Phật  
珆 
AḤ: nghĩa là nhập vào (nhập) tri kiến của Phật  
Đây tức là chủng tử của bốn vị Phật ở bốn phương 
 
屹湱 蒤湀 
SARVA  BUDDHA: nghĩa là tất cả Phật 
獌矧 
JÑĀNA: nghĩa là Trí 
旄汝肝 
CAKṢOBHYA: nghĩa là thấy, nghĩa là thấy biết Pháp Giới 
渢匑 
SVĀLA: nghĩa là như Tính hư không 
痠 
KṢNI: nghĩa là lìa khổ  
Đấy đều là Công Đức của phương tiện 
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屹湀愍 
SADDHARMA: sad nghĩa là Diệu, Chính,  dharma: nghĩa là Pháp. 

SADDHARMA là Diệu Pháp 
觢汔共哠 
PUṆḌARIKA: nghĩa là tám cánh hoa sen trắng 
鉏鈮 
SUTRĀṂ: nghĩa là Kinh  
Đây tức nghĩa là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh 
  
切 猲 圳 趌 
JAḤ  HŪṂ  VAṂ  HOH 
JAḤ : nghĩa là nhập vào, đi vào 
HŪṂ:  nghĩa là cùng khắp, khắp cả 
VAṂ: nghĩa là chẳng thể đắc 
HOḤ:  nghĩa là vui vẻ 
 
惵忝 
VAJRA: nghĩa là Kim Cương bền chắc 
捖涀 赩 猲 
RAKṢA  MĀṂ  HŪṂ: nghĩa là Giả, Không, Vô Tướng.Tức là mật nói nghĩa xa lìa 

gốc (viễn bản), cho nên Phẩm Phương Tiện nói: « Từ Kiếp lâu xa đến nay, khen ngợi 
Pháp Niết Bàn đó. Giả tức là nghĩa này, nghĩa Không, Vô Tướng là nghĩa Công Đức thuộc 
ba Môn giải thoát của Văn Thù Sư Lợi, dùng Văn Thù làm Bản Tôn. Phẩm Phương Tiện 
đó là Can Tâm Chân Ngôn bao gồm cái thật của gốc (Bản Thật) vậy »  

 
_Tụng một biến Pháp Hoa Can Tâm Chân Ngôn ngang bằng với tụng 40 vạn bộ 

Kinh Pháp Hoa. 
Trong phần Tán Niệm Tụng có thể tụng thêm Chân Ngôn này. 
Theo Khẩu Quyết của Truyền Giáo Đại Sư thì: Kết Bát Diệp Liên Hoa Ấn hồi 

chuyển trên Chất Đa Tâm, vận tại 10 Pháp Giới rồi giải tán trên đỉnh đầu. 
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THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ  
QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI 

 

 
 
湡巧伕 矛丫向包 狣扔共亦凹  狣仰棇泒巧  鉏合弁 鳪凹 包介  全仄伏 

凹卡丫出伏  狣照包  屹谷湨后盍伏袎 
凹渰卡  湡  屹湱 戌弢先  扔共圩眨  叻愍包  丫丫巧  屹觜怐包  辱矢向  合圩眨  

亙扣巧伏  扔共名刑  送扣袎 
OṂ_ NAMO  BHAGAVATE   APARIMITA-AYURJÑĀNA-SUVINE-ŚCITA-

TEJA-RĀJĀYA TATHĀGATĀYA- ARHATE– SAMYAKSAṂBUDDHĀYA 
TADYATHĀ: OṂ_ SAṂSKĀRA  PARIŚUDDHA  DHARMATE, GAGANA  

SAMUDGATE   SVABHĀVA  VIŚUDDHE, MAHĀ-NAYA  PARIVĀRE _ SVĀHĀ    
_Kinh Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai ghi rằng: “Nếu có chúng sinh 

được thấy Đà La Ni này với nghe danh hiệu mà chí tâm viết chép, thọ trì, đọc tụng, cúng 
dường, lễ bái thời nghười đoản thọ lại tăng thêm trường thọ, sống đủ trăm tuổi 
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Nếu lại có người, hoặc tự mình viết hoặc dạy người viết thời sau này chẳng bị rơi 
vào Địa Ngục, Quỷ đói, súc sinh, cõi Diêm La Vương, Nghiệp Đạo Minh Quan... vĩnh 
viễn chẳng ở trong các nẻo ác đó chịu quả báo ác ấy. 

Nếu viết Chú này liền đồng với viết chép tám vạn bốn ngàn Pháp Tạng, liền đồng 
với việc tu sửa tám vạn bốn ngàn cái Tháp báu 

Nếu có nghiệp Địa Ngục thuộc năm tội Vô Gián. Do sức công đức đó cho nên nhóm 
nghiệp chướng ấy thảy đều tiêu diệt. Lúc lâm chung thời 99 câu chi Phật hiện ngay trước 
mặt đến nghênh đón người đó vãng sinh ở trong quốc độ Phật ấy. 

Lại viết Chú này thì sau này vĩnh viễn chẳng thọ nhận thân nữ, hàng Tứ Thiên 
Vương âm thầm hộ vệ.  

Nếu nghe Chú này, vĩnh viễn chẳng thọ nhận thân của nhóm chim bay, loài có bốn 
chân, loài có nhiều chân...mau thành Vô Thượng Bồ Đề. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Già Đà (Gāthā: Kệ) đó là  
Nếu vào trong tinh thất Đại Bi 
Tai tạm nghe qua Đà La Ni  
Giả sử sáu Độ chưa viên mãn 
Người đó mau chứng Thiên Nhân Sư. 

 
_Ý Nghĩa căn bản của bài Chú này là: 
輆  巧伕 
Án nại mo 
OṂ  NAMO 
Quy mệnh kính lễ 
矛丫向包 
Bo cót ngỏa đế  
BHAGAVATE 
Thế Tôn 
狣扔共亦凹  狣仰棇泒 
A ba na mật đạp, a ưu rị a nạp 
APARAMITA-AJURJÑĀNA  
Vô Lượng Thọ Trí 
鉏合弁 鳪凹 包介 
Tô tất nễ, thật chấp đạp điệp tả 
SUVINE-ŚCITA  TEJA 
Quyết Định Quang Minh 
全仄伏 
Ra tể dã 
RĀJĀYA  
Vương ( Vua Chúa ) 
凹卡丫出伏 
Đát tháp cả đạt dã  
TATHĀGATĀYA 
Như Lai 
狣照包 
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A ra ha tê  
ARHATE 
Ứng Cúng (A La Hán) 
屹谷湨后盍伏 
Tam dược tam bất đạt dã  
SAMYAKSAṂBUDDHĀYA  
Chính Đẳng Chính Giác 
湡 
Án  
OṂ 
Tam Thân quy mệnh 
屹湱 戌弢先 
Tát rị ba, tang tư cót rị 
SARVA  SAṂSKĀRA 
Tất cả sự cúng tế ở nhà (Gia Tế) hay tất cả hoạt động của tâm trí 
扔共圩眨 
Bót rị thuật đạp 
PARIŚUDDHA 
Tối thượng thanh tịnh 
叻愍包 
Đạt ra mã đế 
DHARMATE 
Pháp Tính 
丫丫巧 
Ca ca nại 
GAGANA 
Hư Không 
屹觜怐包 
Tam mã ngột ca đế 
SAMUDGATE 
Thắng thượng 
辱矢向 
Tát ba ngõa 
SVABHĀVA 
Tự Tính 
合圩眨 
Tỳ thuật đế 
VIŚUDDHE 
Thanh tịnh 
亙扣  巧伏 
Ma hắc na dã 
MAHĀ-NAYA 
Rộng lớn bao la 
扔共名刑 



 103

Bát rị ngõa rị 
PARIVĀRE 
Thắng nguyện 
送扣 
Tóa hắc 
SVĀHĀ  
Thành tựu Tự Tính an lạc của Đại Niết Bàn 
 
Toàn bài Đà La Ni trên có thể diễn dịch là: 
“Quy mệnh kính lễ Đức Thế Tôn VÔ LƯỢNG THỌ TRÍ QUYẾT ĐỊNH 

QUANG MINH VƯƠNG Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác 
Như vậy : OM 
Tất cả hoạt động Tâm Ý đều là Pháp Tính cực thanh tịnh 
Thanh tịnh như Tự Tính thắng thượng của Hư Không 
Hãy phát khởi Thắng Nguyện rộng lớn để mau chóng đạt được sự an lạc thanh 

tịnh của Đại Niết Bàn” 
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THÍCH CA MÂU NI PHẬT CĂN BẢN CHÚ 
 
 

 
 
傛伕捖寒氛仲傂袎 
傛伕 矛丫向包 圭池觜他份 凹卡丫出卡照包 屹谷湨后盍伏袎 
冔改卡 湡 唒元包 唒元出伂傂 扣捖扣捖 伊泥仲砉吐丁包 玸捖玸捖 亙扣屹亙傂 

帆渻 矛捖矛捖 亙扣悷囚亙汔吃份 絆捖絆捖 唒摓入 屹亙傂 悷囚悷囚亙扣悷囚 
渢扣袎 

NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMO  BHAGAVATE  ŚĀKYA-MUṆĀYE  TATHĀGATĀYA  ARHATE  

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA 
TADYATHĀ: OṂ_ AJITE  AJITĀÑCAYA  HĀRA  HĀRA,  MAITREYA 

AVALOKITE  KARA  KARA,  MAHĀ-SAMAYA  SIDDHI,  BHARA  BHARA  
MAHĀ-BODHI-MAṆḌA  VĪJE,  SMARA  SMARA  ATMAKAṂ  SAMAYA  BODHI  
BODHI MAHĀ-BODHI  SVĀHĀ 
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Chân Ngôn này là Pháp tu căn bản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhờ vào Chú này 
mà mau chóng thành Phật. Đây cũng là Pháp tu của chư Phật ba đời 

 
_Ý nghĩa của bài Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMO  BHAGAVATE  ŚĀKYA-MUṆĀYE  TATHĀGATĀYA  ARHATE  

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA: Quy mệnh Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng 
Cúng Chính Đẳng Chính Giác 

TADYATHĀ: như vậy, liền nói Chú là 
OṂ: nhiếp triệu 
AJITE  AJITĀÑCAYA  HĀRA  HĀRA: thâu nhiếp như Vô Năng Thắng, thâu 

nhiếp Vô Năng Thắng Hạnh 
MAITREYA  AVALOKITE: hiền từ quán chiếu 
KARA  KARA: tạo làm, tạo làm 
MAHĀ-SAMAYA  SIDDHI: thành tựu Đại Thệ Nguyện 
BHARA  BHARA: đảm nhận, trợ giúp 
MAHĀ-BODHI-MAṆḌA  VĪJE: mầm giống của Đại Bồ Đề Đạo Trường 
SMARA  SMARA  ATMAKAṂ  SAMAYA: ghi nhớ, ghi nhớ Thệ Nguyện của Ta 
BODHI  BODHI MAHĀ-BODHI: khai ngộ, khai ngộ, đại khai ngộ… tức chỉ sự 

Giác Ngộ của ba Thừa 
SVĀHĀ: quyết định thành tựu 
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THÍCH CA MÂU NI PHẬT BÁT ẤN CHÂN NGÔN 
 

 
 

巧休 屹亙阢 后盍觡袎 屹湱 姦在 市溧叨巧袎 屹湱 叻猣 向圬半 直挕袎 丫丫巧 
屹交屹亙袎 渢扣桭  

NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ SARVA  KLEŚA  NIRSŪDANA _ 
SARVA  DHARMA  VAŚITAḤ  PRĀPTA_ GAGANA  SAMA  ASAMA_ SVĀHĀ  

Chân Ngôn này có công năng hỗ trợ cho sự Thiền Định, hay tồi phá nhiếp phục tất cả 
phiền não. Mau chóng đạt được sự tự tại giải thoát trong các cõi 

 
_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 
NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ: Quy Mệnh khắp cả Đấng Giác Ngộ  
BHAḤ: Chữ chủng tử của Thích Ca Mâu Ni, có ý nghĩa là tất cả Pháp Hữu chẳng 

thể đắc. Do tất cả Hữu là 3 Hữu cho đến 25 Hữu nên BHA biểu thị cho nghĩa được Tự 
Tại trong các Hữu, thường hay phá nát các Pháp dời đổi (thiên biến) hiển lộ Pháp Tự 
Tại. 

SARVA  KLEŚA  NIRSŪDANA: Tồi phá nhiếp phục tất cả phiền não  
SARVA  DHARMA  VAŚITAḤ  PRĀPTA: Tất cả Pháp được Tự Tại   
GAGANA  SAMA  ASAMA _ SVĀHĀ: Quyết định thành tựu Đẳng Vô Đẳng như 

hư không 
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THÍCH CA MÂU NI PHẬT TÂM CHÂN NGÔN 
 
 

 
 
 
矧伕矧休凹梜珞矛丫砉包凹卡丫出仲照包屹谷堄蒤湑傂袎輆觜仗觜仗亙扣觜仗

圭池觜他份渢扣袎 
NAMO  NAMAḤ  TATTVE  BHAGAVATE   TATHĀGATĀYA  ARHATE  

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA 
OṂ _ MUṆI   MUṆI   MAHĀ- MUṆI _ ŚĀKYAMUṆĀYE _ SVĀHĀ 
 
Chân Ngôn này hay giúp cho Hành Giả mau chóng tịnh hóa ba độc Tham Sân Si, 

dứt trừ các phiền não: thô, tế, vi tế.., thực chứng trạng thái tĩnh lặng của các bậc Thánh 
giải thoát  
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_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 
.)NAMO  NAMAḤ  TATTVE  BHAGAVATE   TATHĀGATĀYA  ARHATE  

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA 
Quy mệnh kính lễ Đức Thế Tôn của bản tính chân thật. Ngài là Đấng đến và đi như 

vậy; dứt trừ hết thảy tham sân si phiền não, xứng đáng nhận sự cúng dường của hàng Trời 
Người; hiểu thấu tất cả mọi việc một cách chính đúng không có sai lầm 

 
.)OṂ _ MUṆI   MUṆI   MAHĀ- MUṆI _ ŚĀKYAMUṆĀYE _ SVĀHĀ 
OṂ _ MUṆI   MUṆI   MAHĀ- MUṆI: Quy mệnh sự tịch lặng giải thoát của ba 

Thừa 
ŚĀKYAMUṆĀYE _ SVĀHĀ: Quyết định thành tựu Pháp của Đấng Tịch Mặc 

Năng Nhân  
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THÍCH CA MÂU NI PHẬT TỒI TÀ HIỂN CHÍNH ĐÀ LA NI 
 
 

 
 
狣亙同袎合亙同袎市愍同袎伐丫同袎扛先触丫慌袎屹亙阢矛泜袎屹楔飲州叻市

袎悜先交飲州叻市袎亙矧弛狣你包合介刑袎狣猵包袎侶鉖辱刑袎朮隍袎朮隊亙弗先可

袎 
AMALE VIMALE NIRMALE_  MAṄGALE_ HIRAṆYA-GARBHE_  

SAMANTA-BHADRE_ SARVĀRTHA  SĀDHANI_ PARAMĀRTHA  SĀDHANI_ 
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MANASE  ACYUTE  VIRAJE_ AMṚTE BRAHMASVARE  PŪRṆE_ PŪRṆA  
MANORATHE 

 
Kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm Kiều Trần Như ghi nhận là: 
“Đức Như Lai nói Đại Đà La Ni này. Tất cả tám Bộ Trời Rồng cùng với các vị Thần 

Kỳ (Thần Đất) đều cung kính thọ trì Đà La Ni này. Mười hằng hà sa chư Phật đồng tuyên 
nói Đà La Ni này. Đà La Ni này có thể chuyển thân nữ, tự biết Túc Mệnh. Nếu thọ trì năm 
điều: Phạm Hạnh, dứt ăn thịt, dứt uống rượu, đoạn Tâm, thích ở nơi vắng lặng rồi chí 
Tâm, tin nhận, đọc tụng, viết chép Đà La Ni này thì người đó sẽ được vượt khỏi bảy mươi 
bảy ức thân tệ ác”. 

 
_Ý nghĩa của Chân Ngôn là:  
AMALE (Vô cấu)  
VIMALE (Ly cấu)  
NIRMALE (Bất cấu)  
MAṄGALE (Cát tường, cát khánh)  
HIRAṆYA-GARBHE (như Tạng châu báu)  
SAMANTA-BHADRE (như Phổ Hiền)  
SARVĀRTHA  SĀDHANI (Nghi thức của tất cả nghĩa lợi)  
PARAMĀRTHA  SĀDHANI (Nghi thức lợi ích tối thắng)  
MANASE  ACYUTE  VIRAJE (Suy tư về Định Nghiệp bên trong sự lìa các bụi dơ 

phiền não)  
AMṚTE   BRAHMASVARE  PŪRṆE (đầy đủ như âm thanh khiết tịnh bên trong sự 

Bất Tử)  
PŪRṆA  MANORATHE  (Ý nguyện mong muốn… được đầy đủ)  
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THÍCH CA MÂU NI PHẬT  
DIỆT ÁC THÚ VƯƠNG CĂN BẢN CHÚ 

 

 
 

湡巧伕矛丫向包摍絞包扔共夸叻市全仄伏凹卡丫出卡照包屹谷湨后盍伏 
凹改卡湡夸叻市屹楠扒正合夸叻市圩渃合圩渃屹楠一猣玅向先仕合圩渃乃冰送

扣 
OṂ  NAMO  BHAGAVATE  DURGATE-PARIŚODHANI-RĀJĀYA  

TATHĀGATĀYA  ARHATE  SAMYAKSAṂBUDDHĀYA 
TADYATHĀ: OṂ  ŚODHANI_  SARVA  PĀPAṂ  VIŚODHANI _ŚUDDHE  

VIŚUDDHE _ SARVA  KARMA  ĀVARAṆA  VIŚUDDHE  KURU  SVĀHĀ   
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Chú này là sở thuyết của Đại Nhật Thích Ca. Người trì hay diệt Định Nghiệp, sau 
khi chết vãng sinh về Cực Lạc. 

 
_Ý nghĩa của Thần Chú là: 
OṂ  NAMO  BHAGAVATE  DURGATE-PARIŚODHANI-RĀJĀYA  

TATHĀGATĀYA  ARHATE  SAMYAKSAṂBUDDHĀYA  
(Quy Mệnh kính lễ Thế Tôn Tịnh Trừ  Nhất Thiết Ác Thú Vương Như Lai Ứng 

Cúng Chính Đẳng Chính Giác) 
TADYATHĀ (Như vậy, nói Thần Chú là)   
OṂ  (Nhiếp triệu)  
ŚODHANI (Thanh tịnh)  
SARVA  PĀPAṂ  VIŚODHANI (Khiến cho tất cả tội lỗi đều thanh tịnh)  
ŚUDDHE (thanh tịnh) VIŚUDDHE (khiến cho thanh tịnh)   
SARVA  KARMA  ĀVARAṆA  VIŚUDDHE  KURU  (Làm cho tất cả Nghiệp 

Chướng đều được thanh tịnh)  
SVĀHĀ  (Quyết định thành tựu). 
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BỐ THÍ BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN 
 

 

 
 
巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫叼矧扒捖亦出悷囚屹班傂袎 
輆袎傎丫偳包 叼左婠傔凸袎偢岭助朮先伏 叼戊袎 渢婄袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA  DĀNA-PĀRAMITĀ-BODHISATVĀYA 
OṂ  BHAGAVATE  DĀNĀDHIPATI  VISṚJYA  PŪRAYA  DĀNAṂ  SVĀHĀ 
Chân Ngôn hay diệt hạt giống nghiệp keo kiệt trong vô lượng Kiếp, đắc được Phước 

của ba loại Thí là: Tư Sinh Thí, Vô Úy Thí, Pháp Thí… tức viên mãn Đàn Ba La Mật 
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(Dāna-pāramitā). Đời này được giàu có, đầy đủ tư duyên, Tâm  được tự tại, thọ mệnh lâu 
dài. 

 
_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 
Namo  ratna-trayāya: Quy mệnh Tam Bảo 
Namaḥ  ārya  dāna-pāramitā-bodhisatvāya: Kính lễ Thánh Bố Thí Ba La Mật 

Đa Bồ Tát 
Oṃ_ bhagavate dānādhipati: hãy làm vị Thí Chủ như Đức Thế Tôn 
visṛjya pūraya dānaṃ: ban bố đầy đủ kết quả 
svāhā: thành tựu tốt lành 
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TRÌ GIỚI BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN 
 

 
 
巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫圯匡扒捖亦出悷囚屹班傂袎 
輆袎 圯匡四共仗 傎丫偳包 猲袎 有 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA  ŚĪLA-PĀRAMITĀ-BODHISATVĀYA 
OṂ_ ŚĪLA-DHĀRIṆI  BHAGAVATE  HŪṂ  HAḤ 
Chân Ngôn này hay diệt hạt giống nghiệp phá Giới trong vô lượng Kiếp, được Công 

Đức của 3 loại Giới là: Nhiếp Luật Nghi Giới, Nhiếp Thiện Pháp Giới, Nhiêu Ích Hữu 
Tình Giới… tức viên mãn Giới Ba La Mật (Śīla-pāramitā) thường dùng hương Giới 
trang nghiêm nghiệp thân khẩu ý. Hết thảy việc vi phạm bốn Trọng Cấm (4 loại Cấm 
Giới rất nghiêm trọng của Tỳ Khưu), Bật Sô (Bhikṣu) Bật Sô Ni (Bhikṣunī) phạm tám 
Tha Thắng Tội (Ba La Di: tội nặng của Tỳ Khưu) thảy đều thanh tĩnh, ngày sau tùy theo 
Nguyện được sinh về cõi cõi Phật Tịnh Diệu. 
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_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 
Namo  ratna-trayāya: Quy mệnh Tam Bảo 
Namaḥ  ārya  Śīla-pāramitā-bodhisatvāya: Kính lễ Thánh Trì Giới Ba La Mật 

Đa Bồ Tát 
Oṃ_ Śīla-dhāriṇi: hãy giữ gìn Giới Thanh Lương 
bhagavate hūṃ haḥ: thành tựu Nhân của Tâm Bồ Đề của Đức Thế Tôn 
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NHẪN NHỤC BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫朴阠扒捖亦出悷囚屹班傂袎 
輆袎傎丫偳包 朴阠 四共仗袎 猲 傋誆 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA  KṢĀNTI -PĀRAMITĀ-BODHISATVĀYA 
OṂ  BHAGAVATE  KṢĀNTI  DHĀRIṆI  HŪṂ  PHAṬ 
 
Chân Ngôn này hay diệt hạt giống nghiệp giận ghét trong vô lượng kiếp, đắc được 

Công Đức của ba loại Nhẫn là: Hại Oán Nại Nhẫn, An Thọ Khổ Nhẫn, Đế Sát Pháp 
Nhẫn. Tức viên mãn Nhẫn Nhục Ba La Mật (Kṣānti-pāramitā). Nghi dung đoan nghiêm 
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khiến người ưa nhìn, chẳng khởi ganh ghét, đều đến gần gũi phụ giúp, Thắng Giải 
(Adhimokṣa) thâm sâu, tùy niệm biến hóa. 

 
_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 
Namo  ratna-trayāya: Quy mệnh Tam Bảo 
Namaḥ  ārya  Kṣānti -pāramitā-bodhisatvāya: Kính lễ Thánh Nhẫn Nhục Ba La 

Mật Đa Bồ Tát 
Oṃ_ bhagavate kṣānti-dhāriṇi: hãy trì giữ sự Nhẫn Nhục như Đức Thế Tôn 
hūṃ phaṭ: khủng bố phá bại mọi chướng ngại 
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TINH TIẾN BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫吃湫扒捖亦出悷囚屹班傂袎 
輆袎吃搏乙共 猲袎 吃搗 吃搗袎 渢婄 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA  VĪRYA -PĀRAMITĀ-BODHISATVĀYA 
OṂ  VĪRYA  KĀRI_  HŪṂ  VĪRYE  VĪRYE  SVĀHĀ 
Chân Ngôn này hay diệt hạt giống nghiệp giải đãi, lười biếng, đắc được ba loại Tinh 

Tiến là: Bị Giáp Tinh Tiến, Nhiếp Thiện Pháp Tinh Tiến, Lợi Lạc Hữu Tình Tinh 
Tiến, tức viên mãn Tinh Tiến Ba La Mật (Vīrya-pāramitā) thân tâm an vui, xa lìa các 
bệnh tật, không có khổ não, đều được thành biện (thành công) Nguyện Phước Trí của 
Xuất Thế Gian (Lokottara) 
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_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 
Namo  ratna-trayāya: Quy mệnh Tam Bảo 
Namaḥ  ārya  Vīrya-pāramitā-bodhisatvāya: Kính lễ Thánh Tinh Tiến Ba La 

Mật Đa Bồ Tát 
Oṃ_ vīrya-kāri: Hãy thực hành tinh tiến  
hūṃ vīrye vīrye: tôi tinh tiến, rất tinh tiến 
svāhā: thành tựu tốt lành 
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THIỀN ĐỊNH BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫杉矧扒捖亦出悷囚屹班傂袎 
輆袎傎丫偳包 偡啥 偝偝婄共仗份 亙婄 只抖猲袎猲 猲 猲 傋誆袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA  DHYĀNA-PĀRAMITĀ-BODHISATVĀYA 
OṂ  BHAGAVATE  SARVA  PĀPĀHĀRIṆIYE  MAHĀ-DETYE  HŪṂ_ HŪṂ  

HŪṂ  HŪṂ  PHAṬ 
Oṃ_ bhagavate sarva-pāpāhāriṇiye, mahā-detye hūṃ hūṃ hūṃ hūṃ phaṭ 
Chân Ngôn này hay diệt hạt giống nghiệp tán loạn trong vô lượng Kiếp, đắc được ba 

loại Tĩnh Lự là: An Trụ Tĩnh Lự, Dẫn Phát Tĩnh Lự, Biện Sự Tĩnh Lự, tức viên mãn 
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Thiền Ba La Mật (Dhyāna-pāramitā). Thân tâm nhẹ nhàng lanh lợi, mau được thành tựu 
Thần Thông đã tu, các Ma chẳng dám xâm nhiễu, tất cả nghiệp chướng thảy đều tiêu diệt. 

 
_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 
Namo  ratna-trayāya: Quy mệnh Tam Bảo 
Namaḥ  ārya  dhyāna-pāramitā-bodhisatvāya: Kính lễ Thánh Thiền Định Ba La 

Mật Đa Bồ Tát 
Oṃ_ bhagavate sarva-pāpāhāriṇiye: Hãy trừ diệt tất cả tội lỗi như Đức Thế Tôn 
mahā-detye hūṃ: khủng bố Đại ác Ma 
hūṃ hūṃ hūṃ: thành tựu ba loại Tĩnh Lự 
phaṭ: phá bại mọi chướng ngại 
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BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫渨渮扒捖亦凹悷囚屹班傂袎 
輆袎慖 冑袎 剎凹 偢介份袎 渢婄 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA  PRAJÑA-PĀRAMITĀ-BODHISATVĀYA 
OṂ_ DHĪḤ  ŚRĪ  ŚRUTA  VIJAYE  SVĀHĀ 
 
Chân Ngôn này hay diệt hạt giống nghiệp ngu si trong vô lượng Kiếp, đắc được ba 

loại Tuệ là: Nhân Không Vô Phân Biệt Tuệ, Pháp Không Vô Phân Biệt Tuệ, Câu 
Không Vô Phân Biệt Tuệ, tức viên mãn Bát Nhã Ba La Mật (Prajña-pāramitā), đắc 
được  thông minh Trí Tuệ, ngộ giải (lĩnh ngộ hiểu rõ) Pháp Thế Gian (Loka) và Xuất  
Thế Gian (Lokottara), thông đạt rộng rãi nghĩa lý thâm sâu của năm Minh [Panca-vidyā-
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sthānāni: gồm có Thanh Minh (Śabda-vidyā), Công Xảo Minh (Śilpa-karma-vidyā), Y 
Phương Minh (Cikitsā-vidyā), Nhân Minh (Hetu-vidyā), Nội Minh (Adhyātma-vidyā)] 

 
_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 
Namo  ratna-trayāya: Quy mệnh Tam Bảo 
Namaḥ  ārya  Prajña-pāramitā-bodhisatvāya: Kính lễ Thánh Bát Nhã Ba La Mật 

Đa Bồ Tát 
Oṃ: Nhiếp triệu  
dhīḥ: chữ chủng tử biểu thị cho Trí Tuệ 
śrī: Chữ chủng tử biểu thị cho sự cát tường 
śrūta  vijaye: khai mở tri thức tối thắng 
svāhā: quyết định thành tựu 
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PHƯƠNG TIỆN BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN 
 

 

 
 
巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫栥扒傂扒捖亦出悷囚屹班傂袎 
輆袎 亙婄 伊氛 才枮袎 渢婄袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA  UPĀYA-PĀRAMITĀ-BODHISATVĀYA 
OṂ_ MAHĀ-MAITRA-CITTE  SVĀHĀ 
 
Chân Ngôn này hay diệt hạt giống Nghiệp phương tiện không khéo léo trong vô 

lượng Kiếp, đựơc hai loại Phương Tiện khéo léo là: Hồi Hướng Phương Tiện Thiện 
Xảo, Bạt Tế Hữu Tình Phương Tiện Thiện Xảo, tức viên mãn Phương Tiện Ba La 
Mật (Upāya-pāramitā). Tu trì sáu Ba La Mật (Saḍ-pāramitā) của Thế Gian (Loka). Do 
Ấn Chân Ngôn này tương ứng Du Già (Yoga) chỉ thực hiện chút ít công nghiệp sẽ mau 
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được thành tựu Phước Đức rộng nhiều, đều đến Cứu Cánh (Uttara) thành Tư Lương 
(Sambhāra) của Vô Thượng Bồ Đề (Agra-bodhi). 

 
_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 
Namo  ratna-trayāya: Quy mệnh Tam Bảo 
Namaḥ  ārya  Upāya-pāramitā-bodhisatvāya: Kính lễ Phương Tiện Ba La Mật 

Đa Bồ Tát 
Oṃ_ mahā-maitra-citte svāhā: Hãy quyết định thành tựu như Tâm Đại Từ 
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NGUYỆN BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫渨仗四矧扒捖亦出悷囚屹班傂袎 
輆袎 乙冰仗袎 倕 倕 倕 惈袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA  PRAṆIDHĀNA-PĀRAMITĀ-BODHISATVĀYA 
OṂ  KĀRUṆI  HA  HA  HA  SAṂ 
 
Chân Ngôn này hay diệt hạt giống nghiệp Nguyện ác trong vô lượng Kiếp, đắc được 

hai loại Thắng Nguyện là: Cầu Vô Thượng Bồ Đề Nguyện, Lợi Lạc Hữu Tình Nguyện, 
tức viên mãn Nguyện Ba La Mật (Praṇidhāna-pāramitā) từ lúc bắt đầu phát Tâm cho đến 
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khi thành Phật, ở trong khoảng giữa ấy, mọi mong cầu Thế gian và Xuất Thế gian với 
Thượng Nguyện Thù Thắng đều được viên mãn 

 
_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 
Namo  ratna-trayāya: Quy mệnh Tam Bảo 
Namaḥ  ārya  Praṇidhāna-pāramitā-bodhisatvāya: Kính lễ Thánh Nguyện Ba La 

Mật Đa Bồ Tát 
Oṃ: nhiếp triệu 
Kāruṇi ha: Nhân của Tâm Bi cứu khổ 
ha ha saṃ: Chân chính thành tựu hai nhân là: Cầu Vô Thượng Bồ Đề Nguyện, 

Lợi Lạc Hữu Tình Nguyện 
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LỰC BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫栱匡扒捖亦出悷囚屹班傂袎 
輆袎叨亙竘 觜司包 猲袎 倕 倕 倕 猲 切袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA  BALA-PĀRAMITĀ-BODHISATVĀYA 
OṂ  DAMANI  MUDITE  HŪṂ  HA_  HA  HA  HŪṂ  JAḤ 
 
Chân Ngôn này hay diệt hạt giống nghiệp ý kém cỏi của Thế Gian và Xuất Thế Gian 

trong vô lượng Kiếp, đắc được hai loại Lực là: Tư Trạch Lực, Tu Tập Lực, tức viên 
mãn Lực Ba La Mật (Bala-pāramitā). Đối với các pháp đối trị, giáng phục các phiền não, 



 130

cắt đứt các Hoặc Chướng. Lúc tu Đạo thì quyết định Thắng Giải (Adhimokṣa), tất cả 
Thiên Ma bạn ác chẳng dám dời đổi, đắc được bất thoái chuyển (Avaivartika) 

 
_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 
Namo  ratna-trayāya: Quy mệnh Tam Bảo 
Namaḥ  ārya  Bala-pāramitā-bodhisatvāya: Kính lễ Thánh Lực Ba La Mật Đa 

Bồ Tát 
Oṃ_ damani mudite hūṃ ha: hãy khéo thuận theo sự vui thích Nhân của Tâm Bồ 

Đề  
ha ha hūṃ jaḥ: câu triệu thành tựu hai nhân của hai loại Lực là: Tư Trạch Lực, 

Tu Tập Lực 
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TRÍ BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫泒矧扒捖亦出悷囚屹班傂袎 
輆袎 亙亙 泒巧 乙共 猲袎 渢婄 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA  JÑĀNA-PĀRAMITĀ-BODHISATVĀYA 
OṂ_ MAMA  JÑĀNA  KĀRI_  HŪṂ  SVĀHĀ 
 
Chân Ngôn này hay diệt hạt giống Câu Sinh Ngã Chấp và hạt giống Câu Sinh 

Pháp Chấp trong vô lượng Kiếp, đắc được hai loại Thọ Dụng Trí là: Thọ Dụng Pháp 
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Lạc Trí, Thành Tựu Hữu Tình Trí [thiếu: tức viên mãn Trí Ba La Mật (Jñāna-
pāramitā)]. Chặt đứt hai loại Chướng (Avaraṇa) là: Phiền Não Chướng (Kleśāvaraṇa) và 
Sở Tri Chướng (Jñeyāvaraṇa). Chứng được tất cả các Pháp như Huyễn, như dợn nước 
dưới nắng (dương diệm), như mộng, như ảnh tượng, như tiếng vang (cốc hưởng), như 
quang ảnh, như bóng trăng dưới nước (thủy nguyệt), như biến hóa, như Nhân Đà La võng 
(Indra-jāla: lưới trời Đế Thích), như hư không; chẳng bao lâu mãn túc mười Địa (Daśa-
bhūmi), trụ Pháp Vân Địa (Dharma-megha-bhūmi) làm Đại Pháp Sư. 

 
_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 
Namo  ratna-trayāya: Quy mệnh Tam Bảo 
Namaḥ  ārya  Jñāna-pāramitā-bodhisatvāya: Kính lễ Thánh Trí Ba La Mật Đa 

Bồ Tát 
Oṃ: nhiếp triệu 
mama-jñāna-kāri: tôi tạo làm Đại Trí 
hūṃ svāhā: quyết định thành tựu tâm Bồ Đề 
 
 
 



 133

THÍCH CA MÂU NI PHẬT THẬP BA LA MẬT  
CHÚ LUÂN 

 
 

 
 
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nguyện con lìa hẳn ba nẻo ác 
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nguyện con luôn hiểu thấu Phật Pháp 
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nguyện con mau dứt tâm tham lam 
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nguyện con xa lìa sự giết hại 
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nguyện con an nhẫn không oán giận  
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
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Nguyện con tinh tiến lìa lười biếng 
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nguyện con định tĩnh trừ tán loạn 
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nguyện con sáng suốt diệt ngu si 
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nguyện con mau chứng đạt Thánh Trí 
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nguyện con chẳng thoái Tâm Bồ Đề 
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nguyện con rộng độ các chúng sinh 
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nguyện con mau chóng thành Phật Quả  
輆 矧伕 矛丫砉包圭池觜他份 悃卡丫出仲照包 屹渱堄蒤四傂袎 
OṂ  NAMO  BHAGAVATE  ŚĀKYAMUṆĀYE  TATHĀGATĀYA  ARHATE  

SAMYASAṂBUDDHĀYA 
輆袎傎丫偳包 叼左婠傔凸袎偢岭助朮先伏 叼戊袎 渢婄袎 
OṂ  BHAGAVATE  DĀNĀDHIPATI  VISṚJYA  PŪRAYA  DĀNAṂ  SVĀHĀ 
輆袎 圯匡四共仗 傎丫偳包 猲袎 有 
OṂ_ ŚĪLA-DHĀRIṆI  BHAGAVATE  HŪṂ  HAḤ 
輆袎傎丫偳包 朴阠 四共仗袎 猲 傋誆 
OṂ  BHAGAVATE  KṢĀNTI  DHĀRIṆI  HŪṂ  PHAṬ 
輆袎吃搏乙共 猲袎 吃搗 吃搗袎 渢婄 
OṂ  VĪRYA  KĀRI_  HŪṂ  VĪRYE  VĪRYE  SVĀHĀ 
輆袎傎丫偳包 偡啥 偝偝婄共仗份 亙婄 只抖猲袎猲 猲 猲 傋誆袎 
OṂ  BHAGAVATE  SARVA  PĀPĀHĀRIṆIYE  MAHĀ-DETYE  HŪṂ_ HŪṂ  

HŪṂ  HŪṂ  PHAṬ 
輆袎慖 冑袎 剎凹 偢介份袎 渢婄 
OṂ_ DHĪḤ  ŚRĪ  ŚRUTA  VIJAYE  SVĀHĀ 
輆袎 亙婄 伊氛 才枮袎 渢婄袎 
OṂ_ MAHĀ-MAITRA-CITTE  SVĀHĀ 
輆袎 乙冰仗袎 倕 倕 倕 惈袎 
OṂ  KĀRUṆI  HA  HA  HA  SAṂ 
輆袎叨亙竘 觜司包 猲袎 倕 倕 倕 猲 切袎 
OṂ  DAMANI  MUDITE  HŪṂ  HA_  HA  HA  HŪṂ  JAḤ 
輆袎 亙亙 泒巧 乙共 猲袎 渢婄 
OṂ_ MAMA  JÑĀNA  KĀRI_  HŪṂ  SVĀHĀ 
 
_Ý nghĩa của Chú Luân này là: 
OṂ  NAMO  BHAGAVATE  ŚĀKYAMUṆĀYE  TATHĀGATĀYA  ARHATE  

SAMYASAṂBUDDHĀYA: Quy mệnh kính lễ Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai 
Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác 

 
1)OṂ  BHAGAVATE  DĀNĀDHIPATI  VISṚJYA  PŪRAYA  DĀNAṂ  SVĀHĀ 
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Oṃ_ bhagavate dānādhipati: hãy làm vị Thí Chủ như Đức Thế Tôn 
visṛjya pūraya dānaṃ: ban bố đầy đủ kết quả 
svāhā: thành tựu tốt lành 
 
2)OṂ_ ŚĪLA-DHĀRIṆI  BHAGAVATE  HŪṂ  HAḤ 
Oṃ_ Śīla-dhāriṇi: hãy giữ gìn Giới Thanh Lương 
bhagavate hūṃ haḥ: thành tựu Nhân của Tâm Bồ Đề của Đức Thế Tôn 
 
3)OṂ  BHAGAVATE  KṢĀNTI  DHĀRIṆI  HŪṂ  PHAṬ 
Oṃ_ bhagavate kṣānti-dhāriṇi: hãy trì giữ sự Nhẫn Nhục như Đức Thế Tôn 
hūṃ phaṭ: khủng bố phá bại mọi chướng ngại 
 
4)OṂ  VĪRYA  KĀRI_  HŪṂ  VĪRYE  VĪRYE  SVĀHĀ 
Oṃ_ vīrya-kāri: Hãy thực hành tinh tiến  
hūṃ vīrye vīrye: tôi tinh tiến, rất tinh tiến 
svāhā: thành tựu tốt lành 
 
5)OṂ  BHAGAVATE  SARVA  PĀPĀHĀRIṆIYE  MAHĀ-DETYE  HŪṂ_ HŪṂ  

HŪṂ  HŪṂ  PHAṬ 
Oṃ_ bhagavate sarva-pāpāhāriṇiye: Hãy trừ diệt tất cả tội lỗi như Đức Thế Tôn 
mahā-detye hūṃ: khủng bố Đại ác Ma 
hūṃ hūṃ hūṃ: thành tựu ba loại Tĩnh Lự 
phaṭ: phá bại mọi chướng ngại 
 
6)OṂ_ DHĪḤ  ŚRĪ  ŚRUTA  VIJAYE  SVĀHĀ 
Oṃ: Nhiếp triệu  
dhīḥ: chữ chủng tử biểu thị cho Trí Tuệ 
śrī: Chữ chủng tử biểu thị cho sự cát tường 
śrūta  vijaye: khai mở tri thức tối thắng 
svāhā: quyết định thành tựu 
 
7)OṂ_ MAHĀ-MAITRA-CITTE  SVĀHĀ: Hãy quyết định thành tựu như Tâm Đại 

Từ 
 
8)OṂ  KĀRUṆI  HA  HA  HA  SAṂ 
Oṃ: nhiếp triệu 
Kāruṇi ha: Nhân của Tâm Bi cứu khổ 
ha ha saṃ: Chân chính thành tựu hai nhân là: Cầu Vô Thượng Bồ Đề Nguyện, 

Lợi Lạc Hữu Tình Nguyện 
 
9)OṂ  DAMANI  MUDITE  HŪṂ  HA_  HA  HA  HŪṂ  JAḤ 
Oṃ_ damani mudite hūṃ ha: hãy khéo thuận theo sự vui thích Nhân của Tâm Bồ 

Đề  
ha ha hūṃ jaḥ: câu triệu thành tựu hai nhân của hai loại Lực là: Tư Trạch Lực, 

Tu Tập Lực 
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10)OṂ_ MAMA  JÑĀNA  KĀRI_  HŪṂ  SVĀHĀ 
Oṃ: nhiếp triệu 
mama-jñāna-kāri: tôi tạo làm Đại Trí 
hūṃ svāhā: quyết định thành tựu tâm Bồ Đề 
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TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ 
 
 

 
 

 
Tiêu Tai Các Tường Thần Chú có tên gọi đầy đủ là Xí Thịnh Quang Đại Uy Đức 

Tiêu Tai Cát Tường Đà La Ni. Lại có tên gọi khác là Đại Hỏa Luân Kim Cương Chú, 
Xí Thịnh Quang Phật Đỉnh Chân Ngôn 

巧休 屹亙阢 后湑觡  狣渨凸成凹在屹左觡 
凹渰卡  湡  几几  几扛 几扛  狫 狫  詷匡 詷匡  渨詷匡 渨詷匡  凸沰 凸沰  

僦  僦  剉誆  剉誆  圭阠一  漈份  送扣 
NAMAḤ   SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ    APRATIHATA-ŚASANĀNĀṂ  
TADYATHĀ: OṂ_ KHAKHA   KHAHI   KHAHI _ HŪṂ   HŪṂ _ JVALA   

JVALA _ PRAJVALA   PRAJVALA _   TIṢṬA   TIṢṬA _ ṢṬRI   ṢṬRI _ SPHAṬ   
SPHAṬ_ ŚĀNTIKA   ŚRĪYE _ SVĀHĀ 

Chân Ngôn này y theo Bản Thệ của Xí Thịnh Quang Phật Đỉnh (Prajvaloṣṇīṣa) tạo 
thành Pháp bí mật giúp cho người tu trì dứt trừ tai nạn 

Xí Thịnh Quang Phật Đỉnh còn có tên gọi là Nhiếp Nhất Thiết Phật Đỉnh Minh 
Vương là một Hóa Tôn phẫn nộ do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Śākya-muṇi) biến hóa 
ra để giáo hóa chúng sinh. Do từ các lỗ chân lông trên thân của Tôn này phát ra ánh lửa 
sáng rực rỡ hay dạy bảo sai khiến (giáo lệnh) chiết phục chư Thiên của nhóm Quang 
Diệu là mặt trời, mặt trăng, tinh tú.. mà có tên gọi là Xí Thịnh Quang (Prajvala) 
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Trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhātu-maṇḍala) thì Tôn này được xem 
là đồng Thể với Tối Thắng Phật Đỉnh (Vijayoṣṇīṣa). Ngoài ra cũng có thuyết cho rằng 
Ngài là một Thể với Quang Tụ Phật Đỉnh (Tejorāśi-uṣṇīṣa) hay Nhất Tự Kim Luân 
Phật Đỉnh (Ekāṣaroṣṇīṣa-cakra) 

Chữ chủng tử của Tôn này là: BHRŪṂ (狤) 
Khi xảy ra hiện tượng Nhật Nguyệt Thực, trời thay đổi, đất nghiêng động, gió, mưa 

gây ra tai vạ thì có thể tu Pháp này đề trừ Họa chiêu Phước và gọi là Xí Thịnh Quang 
Pháp với Bản Tôn của Pháp tu là Xí Thịnh Quang Phật Đỉnh 

 
_ Phật Thuyết Đại Oai Đức Kim Luân Phật Đảnh Xí Thịnh Quang Như Lai 

Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Nạn Đà La Ni Kinh ghi nhận là: 
Đức Phật bảo: “Nếu trong quốc giới hoặc nơi các chỗ cùng Thiện nam tử, nữ nhân bị 

các Thiên Tinh lâm vào thân hình, nên viết chép kinh này chí tâm thọ trì đọc tụng, thường 
phải hộ tịnh. Đà La Ni này tất cả Như Lai đều nói, hay thành tựu 8400 các việc tốt lành, 
hay tiêu trừ 8400 các việc xấu ác. Nếu như Quốc Vương, Đại thần, quyến thuộc cùng 
nhân dân hoặc bị Ngũ Tinh, La Hầu, Kế Đô, Tuệ Bột, quái ác các Tinh Tú, lăng bức đế 
tòa, hoặc trong nước, trong nhà, hoặc nơi phần dã (đồng trống) các cung mạng khởi lên 
các tai nạn, hoặc Thổ Tinh lăng bức hoặc tới hoặc lui, hoặc oan gia nhiều đời muốn mưu 
hại, các ác hoạnh sự, khẩu thiệt, ếm đối, chú tà, bùa ngải làm ra các tai nạn, khiến các 
chúng sanh y Pháp thọ trì, tất cả tai họa không làm hại được, chuyển họa thành phước, đều 
đặng an lành. Ta nói Đà La Ni này công đức không thể suy lường so sánh được. Cần bí 
mật thọ trì, không nên vọng truyền”. 

Đức Phật bảo Đại Chúng: “Nếu trong quốc giới, tai nạn nổi lên không được an ổn, 
nam tư, nữ nhân bị các biến quái, nên thỉnh chúng Tăng như Pháp tạo lập Đàn Tràng, an 
trí tượng Phật, giữ gìn Giới hạnh, hương hoa, đèn, nến, tùy phần cúng dường, khiến cho 
chúng sanh được phước vô lượng, các tai nạn đều tiêu trừ”. 

 
_Ý nghĩa căn bản của Thần Chú này là: 
巧休 屹亙阢后湑觡 
* NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ 
Quy mệnh khắp cả chư Phật  
狣渨凸成凹在屹左觡 
* APRATIHATA-ŚASANĀNĀṂ 
Các Bậc không có chướng ngại 
凹渰卡 
* TADYATHĀ  
Như vậy, liền nói Chú là 
湡 
* OṂ 
Tam Thân quy mệnh 
几几 
* KHA  KHA 
Chữ KHA có nghĩa là Hư Không. Thế Gian cùng nhau công nhận là Pháp VÔ TÁC. 

Nếu tất cả các Pháp vốn chẳng sinh, lìa các sự tạo tác thì rốt ráo như tướng Hư Không. 
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Các Pháp như tướng Hư Không đó là tướng chẳng hư dối. Do dùng hai lần chữ KHA biểu 
thị cho các Pháp vốn chẳng tạo tác, bình đẳng như Hư Không. 

几扛 几扛 
* KHAHI  KHAHI 
Chữ KHA là Hư Không 
Chữ HI gồm có chữ HA là NHÂN và chữ I là CĂN GỐC 
Do đó KHAHI tức là Nhân Căn của các Pháp như Hư Không. Vì dùng hai lần chữ 

KHAHI biểu thị cho Nhân Căn của các Pháp vốn chẳng sinh, bình đẳng như Hư Không 
Do tướng Hư Không chẳng thể đắc nên KHAKHA  KHAHI  KHAHI biểu thị cho 

tướng VÔ KIẾN ĐỈNH của Như Lai. 
狫 狫  
* HŪṂ  HŪṂ 
Chữ HŪṂ là Nhân Khủng Bố. Do hai lần dùng chữ HŪṂ nên phá diệt hai loại Phiền 

Não không còn dư sót khiến cho Trọng Chướng Nhị Biên rốt ráo thanh tĩnh 
詷匡 詷匡 
* JVALA  JVALA 
Chữ JVALA có nghĩa là Cháy Bùng nên biểu thị cho ánh lửa rực rỡ, hoặc mang 

nghĩa Tỏa ánh sáng rực rỡ (Phóng Quang). Do hai lần dùng chữ JVALA nên thiêu cháy 
hết cả NĂNG CHẤP và SỞ CHẤP thành tựu sự thanh tịnh 

渨詷匡 渨詷匡 
* PRAJVALA  PRAJVALA 
Chữ PRAJVALA có nghĩa là Vô Thượng Quang Diễm (ánh lửa rực rỡ vô thượng). 

Do hai lần dùng PRAJVALA biểu thị cho sự phóng ánh sáng Vô Thượng từ Đỉnh Kế của 
Phật gia trì cho chúng sinh trừ diệt các Ái để được sự chẳng nhiễm dính sáu Trần. 

凸沰 凸沰 
* TIṢṬA  TIṢṬA 
Chữ TIṢṬA có nghĩa là Kiên Trú. Do hai lần dùng chữ TIṢṬA nên biểu thị cho sự 

cầu nguyện được an trú vững chắc trong sự gia trì của Phật Đỉnh để diệt trừ các Ái chẳng 
nhiễm sáu Trần. 

僦  僦 
* ṢṬRI  ṢṬRI 
Chữ ṢṬRI có nghĩa là Bụi Trần phá hoại khiến cho trì độn chậm chạp. Do hai lần 

dùng chữ ṢṬRI biểu thị cho sự trì độn chậm chạp phá hoại của Nội Chướng và Ngoại 
Chướng. 

剉誆  剉誆 
* SPHAṬ  SPHAṬ 
Chữ SPHAT có nghĩa là Phá Hoại Tồi Diệt . Do hai lần dùng chữ SPHAT nên phá 

bại diệt trừ được sự tàn phá trì độn chậm chạp của Nội Chướng và Ngoại Chướng. 
圭阠一 
* ŚĀNTIKA 
Chữ ŚĀNTIKA có nghĩa là Tức Tai nên dùng chữ này để dứt trừ chận đứng mọi tai 

họa, nạn chướng. 
漈份 
* ŚRĪYE  
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Chữ ŚRĪYE có nghĩa là Cát Tường. Dùng Chữ này biểu thị cho sự đạt đến mọi điều 
an vui khoái lạc. 

送扣 
* SVĀHĀ  
Thành tựu 
 
Toàn Bài Chú trên có thể diễn dịch là : 
“Quy mệnh hết thảy chư Phật, các Bậc Vô Chướng Ngại ở khắp mười phương 
Như vậy! hỡi ánh lửa rực rỡ của Như Lai Vô Kiến Đỉnh Tướng đã thiêu cháy 

mọi NĂNG CHẤP, SỞ CHẤP hãy tỏa sáng rực rỡ khiến cho con được an trú trong 
sự gia trì này nhằm phá tan sự trì độn chậm chạp của Nội Chướng và Ngoại 
Chướng. Đồng thời khiến cho con dứt trừ được mọi tai nạn, thành tựu sự an vui tốt 
lành” 
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THỦ LĂNG NGHIÊM TÂM CHÚ 
 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 7 có ghi nhận bài Đại Bạch Tản Cái Phật Đỉnh 

Đà La Ni (Mahā-sitātapatra-uṣṇīṣa-dhārāṇī)  thường gọi là Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú 
(Śūraṃgama-mantra) kèm theo phương cách xây dựng Đạo Trường (Maṇḍala), công năng 
lợi ích và lời thề nguyện ủng hộ giúp đỡ người tu hành của các vị Kim Cương, các vị Trời, 
các vị Thần, các vị Quỷ Vương…. Nên một số Bậc Đạo Sư đã dùng bài Chú này làm pháp 
tu hành cho mình và giòng phái của mình, đồng thời mở rộng thành pháp tu cho người 
khác, nổi bật nhất là Khóa Tụng buổi sáng Lăng Nghiêm Đại Bi Thập Chú được nhiều 
người tuân thủ tu hành. 

Do diệu dụng của Chú Đà La Ni là tạo ra sự suy nghĩ cho Hành Giả, giữ gìn và thâu 
tóm nghĩa lý làm tiền đề cho sự tham khảo của Hành Giả tạo nên đề mục quán tưởng trì 
niệm nhằm đi vào Chính Định để phát sinh Trí Tuệ. Còn Thần Chú là ngôn ngữ bí mật 
được phát ra do sức Thiền Định nên có thần lực không thể đo lường.  

Lại nữa, vì hình sắc của chữ biểu thị cho Thân Mật, âm thanh của chữ biểu thị cho 
Khẩu Mật, ý nghĩa của chữ biểu thị cho Ý Mật cho nên một số Đạo Sư Mật Giáo đã đề 
ra phương pháp tu hành là: “Mắt quán sát hình sắc của chữ, miệng đọc tụng âm thanh của 
chữ, tâm ý quán tưởng ý nghĩa của chữ” nhằm nâng cao và hợp nhất sự gia trì của 3 Mật 
để thanh lọc tịnh hóa Thân, Khẩu, Ý mau chóng chứng được Trí Tuệ giải thoát. Đây chính 
là đường nét căn bản của cách tu tập Pháp Mạn Đa La (Dharma-maṇḍala) của Tâm Chú 
Lăng Nghiêm  

吋袎輆 狣巧同 狣巧同袎 合在叨合在叨袎 向神向神袎 向神市 向神市袎 

因先向忝扒仗 民誆袎 嫟狤 民誆袎 送扣 
LAṂ_ OṂ  ANALE  ANALE _ VIŚADA  VIŚADA _ BANDHA  BANDHA _ 

BANDHANI  BANDHANI _ VAIRA  VAJRAPĀṆI  PHAṬ_ HŪṂ  BHRŪṂ  PHAṬ _ 
SVĀHĀ 

 

 
 

LAṂ (吋) có màu trắng tinh khiết mang ý nghĩa là: Ánh sáng Trí Tuệ che trùm khắp 
Pháp Giới Chúng Sinh. Đây chính là Chủng Tự (Bīja) của Bạch Tản Cái Phật Đỉnh , 
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chủng tử này cũng biểu thị cho chân nghĩa Vô Tướng chẳng thể đắc hoặc tất cả Pháp 
Tướng chẳng thể đắc  

OṂ (輆) : Cảnh giác nhiếp triệu  
ANALE (狣巧同): Ngọn lửa của Thần Linh. Anale được lập lại 2 lần minh họa sự 

kêu gọi Lửa Trí Tuệ hãy mau chóng tịnh hóa lửa 3 Độc tham, sân, si cho ta và người 
VIŚADA (合在叨): Sự thanh tịnh. Viśada được lập lại 2 lần minh họa cho sự cần 

phải mau chóng làm cho Nội Chướng và Ngoại Chướng được thanh tịnh  
BANDHA (向神): Cột trói. Bandha được lập lại 2 lần minh họa cho sự mau chóng 

cột trói Nội Chướng và Ngoại Chướng có tính chất hiển hiện mạnh mẽ hung bạo. 
BANDHANI (向神市): Cột trói. Bandhani được lập lại 2 lần minh họa cho sự mau 

chóng cột trói Nội Chướng và Ngoại Chướng có tính chất ẩn tàng, âm ỷ, sâu kín  
VAIRA (因先): Sự chống lại, sự can đảm dũng cảm, có năng lực khác thường 
VAJRAPĀṆI (向忝扒仗) : Kim Cương Thủ. Đấng cầm chày Kim Cương 
PHAṬ (民誆): Phá bại mọi chướng 
HŪṂ (嫟): Chủng Tử biểu thị cho Tâm Bồ Đề 
BHRŪṂ (狤): Chủng tử biểu thị cho nơi quy thú của mọi công đức 
PHAṬ (民誆): Phá bại mọi chướng 
SVĀHĀ (送扣): Quyết định thành tựu 
Trên đây là bài Tâm Chú Thủ Lăng Nghiêm do Ngài Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG 

(Amogha Vajra: Bất Không Kim Cương) truyền thụ cho Đệ Tử đã Quán Đỉnh tu Quán 
Niệm. Còn thông thường thì truyền dạy là  

TADYATHĀ: OṂ  ANALE  ANALE _ VIŚADA  VIŚADA _ BANDHA  
BANDHA _ BANDHANI  BANDHANI _ VAIRA  VAJRAPĀṆI  PHAṬ_ HŪṂ  
BHRŪṂ  PHAṬ _ SVĀHĀ 
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_Tam Tạng Pháp Sư SA BA LA truyền dạy Thủ Lăng Nghiêm Tâm Chú là: 
輆袎狣巧同狣巧同袎合圩渃合圩渃袎合刑合刑袎向忝四共袎向神向神袎向忝扒

仗民誆袎猲猲民誆民誆袎猲碫袎向神民誆袎送扣 
OṂ_ ANALE  ANALE_ VIŚUDDHE  VIŚUDDHE_ VIRE  VIRE_ VAJRA-

DHĀRI _ BANDHA  BANDHA_ VAJRAPĀṆI   PHAṬ_ HŪṂ  HŪṂ  PHAṬ  PHAṬ 
_HŪṂ  ṬRŪṂ  BANDHA  PHAṬ   SVĀHĀ 
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.)Ý nghĩa của Tâm Chú này là: 
OṂ: Ba Thân quy mệnh 
ANALE  ANALE: Ngọn lửa linh thiêng, năng lực siêu phàm thiêu đốt ba độc tham 

sân si 
VIŚUDDHE  VIŚUDDHE: Khiến cho Nội Chướng và Ngoại Chướng đều được 

thanh tịnh 
VIRE  VIRE: Tinh tiến dũng mãnh 
VAJRADHĀRI: như Tính của Trì Kim Cương 
BANDHA  BANDHA: cột trói Nội Chướng và cột trói Ngoại Chướng 
VAJRAPĀṆI  PHAṬ: Kim Cương Thủ phá bại 
HŪṂ  HŪṂ  PHAṬ  PHAṬ: Khủng bố phá bại hai Chướng bên trong và bên ngoài 
HŪṂ: Chủng tử biểu thị cho Tâm Bồ Đề 
ṬRŪṂ: Chủng tử biểu thị cho nghĩa Tự Ngã phát sinh ra tất cả Pháp xa lìa bụi dơ 

kiêu mạn 
BANDHA  PHAṬ: cột trói phá bại mọi chướng ngại 
SVĀHĀ: Quyết định thành tựu 
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_ Lăng Nghiêm Tâm Chú của Ngài Bát Lạt Mật Đế (Bản Phổ Thông): 
OṂ_ ANALE  VIŚUDDHE _ VAIRA  VAJRADHĀRI _ BANDHA  BANDHANI _ 

VAJRAPĀṆI   PHAṬ_ HŪṂ  ṬRŪṂ  PHAṬ_ SVĀHĀ 
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.)Ý nghĩa của Tâm Chú này là: 
OṂ: Ba Thân quy mệnh 
ANALE : Ngọn lửa linh thiêng, năng lực siêu phàm thiêu đốt ba độc tham sân si 
VIŚUDDHE : Khiến cho thanh tịnh 
VAIRA: Tinh tiến dũng mãnh 
VAJRADHĀRI: như Tính của Trì Kim Cương 
BANDHA  BANDHANI: cột trói Nội Chướng và cột trói Ngoại Chướng 
VAJRAPĀṆI  PHAṬ: Kim Cương Thủ phá bại 
HŪṂ: Chủng tử biểu thị cho Tâm Bồ Đề 
ṬRŪṂ: Chủng tử biểu thị cho nghĩa Tự Ngã phát sinh ra tất cả Pháp xa lìa bụi dơ 

kiêu mạn 
PHAṬ: phá bại mọi chướng ngại 
SVĀHĀ: Quyết định thành tựu 
 
_Lăng Nghiêm Tâm Chú của Ngài Bát Lạt Mật Đế (Bản ghi trong Kinh Lăng 

Nghiêm, quyển 7 trong Mật Tạng Bộ 2): 
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輆袎狣巧同袎合圩渃袎因捖向忝四共袎向神向神啐袎向忝扒仗民誆袎猲碫送扣

袎輆猲合圩渃送扣袎 
OṂ_ ANALE  VIŚUDHE_ VAIRA  VAJRADHĀRI _ BANDHA  BANDHANI _ 

VAJRAPĀṆI   PHAṬ_ HŪṂ  ṬRŪṂ  SVĀHĀ_ OṂ_ HŪṂ  VIŚUDDHE _ SVĀHĀ 
 

 
 
.)Ý nghĩa của Tâm Chú này là: 
OṂ: Ba Thân quy mệnh 
ANALE : Ngọn lửa linh thiêng, năng lực siêu phàm thiêu đốt ba độc tham sân si 
VIŚUDDHE : Khiến cho thanh tịnh 
VAIRA: Tinh tiến dũng mãnh 
VAJRADHĀRI: như Tính của Trì Kim Cương 
BANDHA  BANDHANI: cột trói Nội Chướng và cột trói Ngoại Chướng 
VAJRAPĀṆI  PHAṬ: Kim Cương Thủ phá bại 
HŪṂ: Chủng tử biểu thị cho Tâm Bồ Đề 
ṬRŪṂ: Chủng tử biểu thị cho nghĩa Tự Ngã phát sinh ra tất cả Pháp xa lìa bụi dơ 

kiêu mạn 
SVĀHĀ: Quyết định thành tựu 
OṂ  HŪṂ  VIŚUDDHE  SVĀHĀ: Thân miệng ý quyết định thành tựu sự thanh tịnh 

của Tâm Bồ Đề 
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_Đức Phật Sống NẶC NA truyền dạy bài Lăng Nghiêm Tâm Chú như sau: 
凹改卡袎輆袎狣巧同狣巧同袎合圩渃合圩渃袎合刑合刑袎忖伙忖伙袎向忝四共

仗袎琬神琬神袎石神石神袎向忝扒仗猲民誆袎猲碫袎向神民誆袎送扣 
TADYATHĀ: OṂ_ ANALE  ANALE _ VIŚUDDHE  VIŚUDDHE _ VIRE  VIRE 

_ SOME  SOME _ VAJRADHĀRIṆI _ CCHINDHA  CCHINDHA _ BHINDHA  
BHINDHA _ VAJRAPĀṆI  HŪṂ  PHAṬ_ SVĀHĀ 

HŪṂ  ṬRŪṂ  BANDHA  PHAṬ_ SVĀHĀ  
 

 
 
.)Ý nghĩa của Tâm Chú này là: 
TADYATHĀ: Như vậy, liền nói Chú là 
OṂ: Nhiếp triệu 
ANALE  ANALE: Ngọn lửa linh thiêng 
VIŚUDDHE  VIŚUDDHE: Khiến cho thanh tịnh 
VIRE  VIRE: Tinh tiến dũng mãnh 
SOME  SOME: Cát tường 
VAJRADHĀRIṆI: Kim Cương Trì Nữ 
CCHINDHA  CCHINDHA: Cắt đứt 
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BHINDHA  BHINDHA: xuyên thấu 
VAJRAPĀṆI: Kim Cương Thủ 
HŪṂ: khủng bố 
PHAṬ:Phá bại 
SVĀHĀ: Quyết định thành tựu 
HŪṂ: Chủng tử biểu thị cho Tâm Bồ Đề 
ṬRŪṂ: Chủng tử biểu thị cho nghĩa Tự Ngã phát sinh ra tất cả Pháp xa lìa bụi dơ 

kiêu mạn 
BANDHA  PHAṬ: cột trói phá bại mọi chướng ngại 
SVĀHĀ: Quyết định thành tựu 
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BẠCH TẢN CÁI PHẬT MẪU CHÚ 
 
 

 
 
輆袎屹湱凹卡丫北鉲好帆出凹悜泥猲民誆袎猲亙亙猲啐袎送扣袎 
OṂ _ SARVA  TATHĀGATOṢṆĪṢA  SITĀTAPATRE  HŪṂ  PHAṬ_ HŪṂ 

MAMA HŪṂ NI_ SVĀHĀ  
Bài Chú này được kết hợp từ hai câu Chú: Đại Bạch Tản Cái Tăng Trưởng Thân 

(thể xác) Thân (gần gũi) Tâm Chú và Đại Bạch Tản Cái Kiên Giáp Chú 
Bài Chú này hay giải trừ tai nạn, tăng trưởng Thọ Mệnh và Phước Tuệ, khiến cho 

người kính yêu, mọi sự mong cầu như ý.  
 
_Ý nghĩa của câu Chú này là: 
OṂ _ SARVA  TATHĀGATOṢṆĪṢA  SITĀTAPATRE: Quy mệnh Nhất Thiết Như 

Lai Đỉnh Kế Bạch Tản Cái 
HŪṂ  PHAṬ:Khủng bố phá bại các chướng nạn 
HŪṂ: Tâm Bồ Đề 
MAMA: Tôi 
HŪṂ: Hộ vệ 
NI: Danh tướng tốt đẹp 
SVĀHĀ: Quyết định thành tựu 
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ĐẠI BẠCH TẢN CÁI HẰNG THƯỜNG TRÌ TÂM CHÚ 
 

 
 
輆 屹湱 凹卡丫北鉲好 狣左砉吐丁包不隊包 捂栯并 
輆 捂栯捂栯 叻一叻一 叨先叨先 合叨先合叨先 琬呅琬呅 石呅石呅 猲猲 

民誆民誆 送扣 
OṂ_  SARVA TATHĀGATOṢṆĪṢA  ANĀVALOKITEC  ŪRṆATE  JVALASĪ_  

OṂ  JVALA  JVALA_  DHAKA  DHAKA _  DARA  DARA_  VIDARA  VIDARA_  
CCHINDHA  CCHINDHA_  BHINDHA  BHINDHA_  HŪṂ  HŪṂ  PHAṬ  PHAṬ _ 
SVĀHĀ. 
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Chú này hay tổng quát tất cả Công Đức của Kinh Đại Bạch Tản Cái. Hành Giả 
thường trì Chú này là phương tiện tốt nhất thành Pháp Bảo duy nhất của Pháp tu 

 
_Ý nghĩa của bài Chú này là: 
OṂ_  SARVA  TATHĀGATOṢṆĪṢA (Quy mệnh tất cả Như Lai Đỉnh)  

ANĀVALOKITEC (Tuân theo sự quán chiếu)  URṆATE  (Bạch Hào tướng) JVALASĪ 
(Quang Minh) 

OṂ  (Nhiếp Triệu) JVALA  JVALA (Phóng quang) DHAKA  DHAKA  (Uy quang) 
DARA  DARA (Giáng phục) VIDARA  VIDARA (Giáng phục khắp) CCHINDHA  
CCHINDHA (Cắt đứt) BHINDHA  BHINDHA (Xuyên thấu) HŪṂ  HŪṂ  (Khủng bố) 
PHAṬ  PHAṬ (Phá bại)   SVĀHĀ (Quyết định thành tựu) 
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ĐẠI BẠCH TẢN CÁI NHIẾP THỌ CHÚ 
 
 

 
 

凹改卡 唒矧同唒矧同 几屹伙几屹伙 因刑因刑 忖伙忖伙 屹湱 
蒤湑囚炖左囚炚包 屹湱 凹卡丫北鉲好 帆出凹悜泥 猲 民誆 送扣 

TADYATHĀ: ANALE  ANALE_ KHASAME  KHASAME_   VAIRE  VAIRE_ 
SOME  SOME_  SARVA  BUDDHA  ADHIṢṬHANA ADHIṢṬHITE_ SARVA  
TATHĀGATOṢṆĪṢA  SITĀTAPATRE  HŪṂ PHAṬ_ SVĀHĀ  

Hành Giả thường trì Chú này, tất cả Như Lai phóng ánh sáng nhiếp thụ, sau khi chết 
vãng sinh về Cực Lạc. Lại trì Chú này cứu độ người chết, công năng rất lớn.  

 
_Ý nghĩa của bài Chú này là: 
TADYATHĀ (Liền nói Chú là) ANALE  ANALE (Ngọn lửa linh thiêng) 

KHASAME  KHASAME (Thôi thúc tôi, thúc đẩy tôi)  VAIRE  VAIRE (Tinh tiến dũng 
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mãnh) SOME  SOME (Rượu bất tử, sự tốt lành) SARVA  BUDDHA  ADHIṢṬHANA 
(Thần lực của tất cả chư Phật) ADHIṢṬHITE (Gia trì) SARVA  TATHĀGATOṢṆĪṢA  
SITĀTAPATRE (Tất cả Như Lai Đỉnh Kế Bạch Tản Cái) HŪṂ (Khủng bố) PHAṬ (Phá 
bại) SVĀHĀ (Quyết định thành tựu) 
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 QUANG MINH CHÂN NGÔN CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
輆  狣伕千  因刎弋巧  亙扣觜痚  亙仗扔榰  詷匡  渨向痡伏  猲   
*)OṂ  AMOGHA  VAIROCANA  MAHĀ-MUDRA  MAṆI  PADME   JVALA  

PRAVARTTAYA  HŪṂ   
Trong bản Hán dịch Tỳ Lô Giá Na Phật Thuyết Kim Cương Đỉnh Kinh Quang 

Minh Chân Ngôn Nghi Quỹ nói rõ bốn lý do mà bài Chú này có tên gọi là Quang Minh 
Chân ngôn 

1_Thần Chú này là mẹ của trăm ức vô số chư Phật, mẹ của vạn ức vô số Bồ Tát 
Thánh Chúng. Đây là Đại Thần Chú, đây là Đại Minh Chú, đây là Vô Thượng Chú, đây là 
Vô Đẳng Đẳng Chú… y theo đây gọi là Quang Minh Chân Ngôn. 

2_ Đây là bài Chú mà Đức Thích Ca Như Lai luôn thường cung kính, xưa kia khi tu 
Hạnh Tiên Nhân nhẫn nhục thường tụng Chân Ngôn Chú này thời từ đỉnh đầu hiện ra 
trăm ngàn ánh sáng chiếu sáng ba ngàn Thế Giới, thành Chính Giác… cho nên gọi là 
Quang Minh Chân Ngôn 
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3_ Năm Trí Như Lai hiện thân Phi Ngã. Khi đấu tranh với Đại Ma thời hiện thân 
Phi Ngã, từ đỉnh đầu đều phóng trăm ngàn Hỏa Diệu thiêu đốt, diệt quân loại của Ma 
Vương, kèm theo khi thiêu đốt diệt cung Ma Vương thời chúng Ma Vương dẫn kéo đồng 
loại đều bị tồi diệt. Vì Như Lai giúp cho thành các Luận, khi hiểu rõ thời liền y theo ánh 
sáng của trăm ngàn Hỏa Diệu. Trong ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, đường ác, nơi đen tối, 
Địa ngục, tất cả nơi khổ não của nẻo ác được ánh sáng của trăm ngàn Hỏa Diệu này chiếu 
soi đều thành nơi rất sáng tỏ. Y theo sức của ánh sáng nên nhóm Địa Ngục, Quỷ đói, súc 
sinh thảy đều giải thoát nẻo ác, mau thành Chính Giác, cho nên gọi là Quang Minh Chân 
Ngôn 

4_ Muốn khiến cho cha mẹ sinh về Tịnh Thổ Cực Lạc thì hướng về phương Tây tụng 
một ngàn biến ắt quyết định sinh về Tịnh Thổ Cực Lạc. Chính vì thế cho nên nơi lập mộ 
phần, dùng Chân Ngôn viết, giao cho chữ Phạn của Vô Lượng Thọ, an trí ở mộ phần của 
cha mẹ, thì vong linh ấy tuy trải qua vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn a tăng kỳ kiếp, 
chẳng bị đọa vào đường ác, ắt sinh về Tịnh Thổ Cực Lạc, trên tòa báu trong hoa sen. Khi 
thành Phật thời tam tinh phóng ra ánh sáng trắng, cho nên gọi là Quang Minh Chân 
Ngôn.   

 
_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 
Oṃ: Quy mệnh  
Amogha-vairocana: Bất Không Đại Nhật 
Mahā-mudra maṇi-padme: Báu trên hoa sen 
Jvala pravarttaya: ánh sáng chiếu diệu 
Hūṃ: khủng bố mọi Ma Chướng, thành tựu Tâm Bồ đề  
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PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG PHẬT MẪU CHÚ LUÂN 
 

 
 
Chú Luân này được kết hợp bởi ba Chân Ngôn của Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật 

Mẫu gồm có: 
1_ Phật Đỉnh Tôn Thắng Đại Tâm Chân Ngôn: 
輆  狣猵凹  渨立  合觢匡丫慌  渨回囚  屹伙  帆眨  亙扣丫慌  加冰加冰 渢扣袎 
OṂ _ AMṚTA-PRABHE  VIPULA-GARBHE  PRABODHI  SAME  SIDDHE  

MAHĀ-GARBHE  TURU  TURU _ SVĀHĀ  
2_ Tôn Thắng Tiểu Tâm Chân Ngôn: 
輆  狣猵凹  包兮  向凸  渢扣袎 
OṂ_  AMṚTA-TEJA  VATI  SVĀHĀ   
3_ Tôn Thắng Tâm Trung Tâm Chân Ngôn: 
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輆  屹楠帆盎  乙夙  四先代  渢扣袎 
OṂ_  SARVA  SIDDHI  KEŚŪ  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ  
 
Chú Luân này là Pháp tịnh trừ tất cả các nghiệp chướng, xa lìa tất cả phiền não, tiêu 

diệt tất cả thân ở Địa Ngục Bàng Sinh, dễ dàng tái sinh vào các cõi Trời hoặc tùy theo ý 
sinh về cõi Tịnh Độ, tăng trưởng thọ mệnh phú quý, phát sinh Trí Tuệ, độ mình độ người 
nhanh chóng thành tựu Chính Pháp Giải Thoát của Phật Đà. 

 
_Ý nghĩa của Chú Luân này là: 
1_ Phật Đỉnh Tôn Thắng Đại Tâm Chân Ngôn: 
OṂ _ AMṚTA-PRABHE  VIPULA-GARBHE  PRABODHI  SAME  SIDDHE  

MAHĀ-GARBHE  TURU  TURU _ SVĀHĀ  
(Ba Thân mau chóng mau chóng thành tựu Đại Tạng như Bồ Đề thù thắng của 

Cam Lộ Quang Minh Quảng Bác Tạng, quyết định thành tựu) 
 
2_ Tôn Thắng Tiểu Tâm Chân Ngôn: 
OṂ_  AMṚTA-TEJA  VATI  SVĀHĀ   
(Ba Thân quyết định thành tựu đầy đủ Uy Quang của Cam Lộ bất tử) 
 
3_ Tôn Thắng Tâm Trung Tâm Chân Ngôn: 
OṂ_  SARVA  SIDDHI  KEŚŪ  DHĀRAṆI  SVĀHĀ  
(Ba Thân quyết định thành tựu Nhất Thiết Thành Tựu Đầu Đỉnh Đà La Ni) 
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PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG PHẬT MẪU CHÚ 
 
 

 
 

輆黽渢扣袎輆狣猵凹狣仰僅只渢扣袎輆猱猲慞猭珃珆先朽先朽伐屹楠屹班觡弋

渢扣袎   
OṂ_  BHRŪṂ  SVĀHĀ _ OṂ  AMṚTA  AYURDADE  SVĀHĀ _ OṂ  ĀḤ  

HŪṂ  TRĀṂ  HRĪḤ  AṂ  AḤ  RAKṢA  RAKṢA  MAṂ  SARVA  SATVĀNĀṂCA  
SVĀHĀ          

 
Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu Chú này có công năng nhiếp phục, làm tiêu trừ mọi 

nghiệp cấu của tất cả chúng sinh và khiến cho chúng trở thành thanh tịnh. Lại có Công 
Đức rất lớn hay ban cho chúng sinh Phước Tuệ và trường thọ, giáng phục hết thảy nạn 



 160

Ma, hóa giải tất cả hung tai hoạnh họa…khiến cho tất cả chúng sinh đều được an vui và 
mau chóng thành tựu Chính Pháp Giải Thoát của Phật Đà. 

 
_Ý nghĩa của bài Chú này là: 
OṂ_  BHRŪṂ  Quy mệnh chữ chủng tử BHRŪṂ là nơi quy thú của mọi Công 

Đức,  
SVĀHĀ: thành tựu tốt lành 
OṂ  AMṚTA  AYURDADE  SVĀHĀ: Hỡi Cam Lộ Bất Tử hãy ban cho tuổi thọ 

thành tựu tốt lành) 
 OṂ  ĀḤ: Nhiếp triệu sự thành tựu của ngôn thuyết  
  HŪṂ  TRĀṂ  HRĪḤ  AṂ  AḤ: 5 chữ chủng tử biểu thị cho 5 giai đoạn: phát Tâm 

Bồ Đề, tu tập mọi sự thiện lành để nuôi lớn Tâm Bồ Đề, tịnh hóa mọi sự bất tịnh hiển hiện 
cõi Tịnh Độ, chứng ngộ Bồ Đề, kết thành thân Kim Cương  

  RAKṢA  RAKṢA  MAṂ  SARVA  SATVĀNĀṂCA: ủng hộ ủng hộ cho tôi và tất 
cả chúng hữu tình 

  SVĀHĀ: thành tựu tốt lành    
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THÁNH PHẬT MẪU TIỂU TỰ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA 
CHÂN NGÔN 

 
 

 
 
傛休 矛丫向包 圭池觜他份 凹卡丫出卡照包 屹谷湨后盍伏 
冔改卡 湡 觜仗 觜仗 亙婍觜他份 渢婍 
NAMAḤ  BHAGAVATE  ŚĀKYAMUṆĀYE  TATHĀGATĀYA  ARHATE  

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA 
TADYATHĀ: OṂ_  MUṆI   MUṆI  MAHĀ-MUṆĀYE   SVĀHĀ  
 
_Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh ghi nhận 

là: 
Đức Phật bảo Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Thánh Phật Mẫu Tiểu 

Tự Bát Nhã Ba La Mật Đa Chân Ngôn này. Tất cả chư Phật do đây mà được A Nậu Đa La 
Tam Miệu Tam Bồ Đề (Anuttarā-samyaksaṃbuddhi). Ta cũng do Tiểu Tự Bát Nhã Ba La 
Mật Đa Chân Ngôn này cho nên được Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề. Xưa kia có Đức 
Phật tên là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ta ở chỗ của Đức Phật ấy nghe được Pháp này. 
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Đức Phật đó nói rằng: “Như vậy tất cả chư Phật ba đời, do Pháp này mới được thành 
Phật” 

 
_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 
NAMAḤ  BHAGAVATE  ŚĀKYAMUṆĀYE  TATHĀGATĀYA  ARHATE  

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA: Kính lễ Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni như Lai Ứng 
Cúng Chính Đẳng Chính Giác 

TADYATHĀ: Như vậy, liền nói Chú là 
OṂ: ba Thân quy mệnh 
MUṆI   MUṆI  MAHĀ-MUṆĀYE: tịch mặc, tịch mặc, đại tịch mặc… biểu thị cho 

sự chứng ngộ Thiền Định giải thoát của ba Thừa 
SVĀHĀ: quyết định thành tựu 
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BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CĂN BẢN CHÂN NGÔN 
 
 

 
 
巧伕  矛丫向包  盲鄐扒先亦出份 輆 猭 慖 漈 冠凸   合介份  渢扣 
*)NAMO  BHAGAVATE  PRAJÑA-PĀRAMITĀYE _ OṂ  HRĪḤ  DHĪḤ  ŚRĪ  

ŚRUTI   VIJAYE   SVĀHĀ  
 
_Tu Tập Bát Nhã Ba La Mật Bồ Tát Quán Hạnh Niệm Tụng Nghi Quỹ ghi nhận 

là: 
Đức Phật nói: “Đà La Ni Ấn này có 4 tên gọi. Một là Bát Nhã Vô Tận Tạng. Hai là 

Bát Nhã Nhãn. Ba là Bát Nhã Căn Bản. Bốn là Kim Cương Bát Nhã Tâm  
Đà La Ni Ấn này có công đức to lớn. Nếu hay chí tâm như Pháp thọ trì , tùy tụng 

một biến sẽ sinh ra một vạn tám ngàn (18000) Tu Đa La Tạng. Lại trong mỗi một Tu Đa 
La Tạng đó sinh ra hai vạn năm ngàn (25000) Tu Đa La Tạng. Lại trong mỗi một Tu Đa 
La Tạng đó sinh ra một trăm vạn (1000000) Tu Đa La Tạng. Lại trong mỗi một Tu Đa La 
Tạng sinh ra vô lượng trăm ngàn vạn ức na do tha a tăng kỳ Tu Đa La Tạng. Như vậy cho 
đến triển chuyển xuất thế vô lượng vô tận Tu Đa La Tạng.  
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Hết thảy Đề Danh, Cú Nghĩa của Kinh mỗi mỗi chẳng đồng, chẳng trùng xuất  
(không ghi giống nhau 2 lần). Như vậy niệm niệm sinh ra vô tận, vì thế nên gọi là Vô Tận 
Đà La Ni Ấn 

Đà La Ni Ấn này tức là Tông Tổ của chư Phật ba đời ở mười phương , tất cả Bát Nhã 
Ba La Mật  Mẫu là nơi cúng dường cung kính khen ngợi của chư Phật quá khứ, hiện tại, vị 
lai.  

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện dùng Tâm chí thành viết chép, đọc tụng, như 
Thuyết tu hành thì hết thảy tội nặng của người ấy trong trăm ngàn vạn ức hằng hà sa kiếp 
sinh tử  chỉ trong phút chốc đều diệt hết không dư sót.  

 
_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 
NAMO  BHAGAVATE  PRAJÑA-PĀRAMITĀYE: Quy mệnh Thế Tôn Bát Nhã 

Ba La Mật Đa 
OṂ: Nhiếp triệu 
HRĪḤ: chữ chủng tử biểu thị cho sự tịnh hóa 
DHĪḤ: chữ chủng tử biểu thị cho Trí Tuệ 
ŚRĪ: Chữ chủng tử biểu thị cho sự cát tường 
ŚRUTI  VIJAYE: khai mở tri thức tối thắng 
SVĀHĀ: quyết định thành tựu 
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BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA ĐÀ LA NI 
 

 
 

冔改卡 湡 介伏 介伏匭族凸 渢伙 偡先偡先仗 吃共吃共 吃先吃共 才共才共 
只偣出 唒平偝匡唪 蒤湀四先仗 朮隋 朮全伏 矛丫向凸 偡啥偡班偠弋 
偡啥一愆偣先仗 合夸四伏 合夸四伏 蒤湑囚炖傛 渢扣 

TADYATHĀ: OṂ _ JAYA  JAYA-PADMA   ATI  SVĀME, SARA  SARĀṆI, 
VĪRI  VĪRI, VĪRA  VĪRI CIRI  CIRI, DEVATĀ  ANUPĀLANI  BUDDHA-DHĀRAṆĪ, 
PŪRṆI  PŪRĀYA  BHAGAVATI _ SARVA  SATVĀNĀṂCA, SARVA  KARMA  
AVARAṆI  VIŚODHĀYA  VIŚODHĀYA, BUDDHA  ADHIṢṬHANA   SVĀHĀ  

 
_Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh ghi nhận 

là: 
Đức Phật bảo Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát: “Pháp thắng diệu Bát Nhã Ba 

La Mật Đa Đà La Ni này hay sinh ra mẹ của tất cả Phật Bồ Tát. Nếu có chúng sinh tạm 
nghe Pháp này thì hết thảy tội chướng đều được tiêu diệt. Công Đức của Pháp này dù cho 
tất cả Phật với chúng Bồ Tát trải qua trăm ngàn câu chi kiếp cũng chẳng thể nói hết được . 
Nếu hay thọ trì đọc tụng Đà La Ni này tức cùng vào trong tất cả Mạn Noa La (Maṇḍala: 
Đàn Trường) được nhận Quán Đỉnh. Lại như thọ trì tất cả Chân Ngôn đều được thành 
tựu” 
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Khi ấy Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Vì sao nói 
Bát Nhã Ba La Mật Đa Đà La Ni này?” 

Đức Thế Tôn bảo rằng: “ Ta vì thương xót tất cả chúng sinh lười biếng ít phương 
tiện khéo cho nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Đà La Ni này khiến họ thọ trì đọc tụng. 
Hoặc tự mình viết chép, hoặc dạy người khác viết thì tất cả chúng sinh của nhóm ấy mau 
chứng Vô Thượng Bồ Đề. Như vậy Thế Tôn đã khéo nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Đà La Ni 
này” 

Bấy giờ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Pháp 
này thật chưa từng có! Thế Tôn! Pháp này thật chưa từng có! Đức Thiện Thệ Thế Tôn vì 
muốn cứu độ tất cả chúng sinh lười biếng ít phương tiện khéo, khiến cho được lợi ích an 
vui mà nói Pháp nhiệm màu này” 

 
_Ý nghĩa của Đà La Ni này là; 
TADYATHĀ: như vậy, liền nói Chú là 
OṂ: nhiếp triệu 
JAYA: Tôn thắng 
JAYA-PADMA: Tôn Thắng Liên Hoa 
ATI  SVĀME: ở ngay trước mặt của tôi 
SARA  SARAṆI: lưu chuyển vận hành  
VĪRI  VĪRI: âm thầm đi theo hộ vệ 
VĪRA  VĪRI: dũng mãnh ngầm hộ vệ 
CIRI  CIRI: lâu dài trường cửu  
DEVATĀ  ANUPĀLANI  BUDDHA-DHĀRAṆĪ: Thiên Thần tùy thuận hộ trì Đà 

La Ni của Phật 
PŪRṆI  PŪRĀYA  BHAGAVATI: Đức Thế Tôn khiến cho đầy đủ Phước, Trí 
SARVA  SATVĀNĀṂCA SARVA  KARMA  AVARAṆI  VIŚODHĀYA  

VIŚODHĀYA BUDDHA  ADHIṢṬHANA: Thần Lực của Đức Phật khiến cho tất cả 
chúng hữu tình với tất cả Nghiệp Chướng đều được thanh tịnh 

 SVĀHĀ : quyết định thành tựu 
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BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA THÔNG MINH THẦN CHÚ 
 

 

 
 

 
矧伕 叻搪怐凹兩 回囚 屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗 乙伏 
NAMO  DHARMODGATASYA_ BODHI-SATVĀYA_ MAHĀ-SATVĀYA_ 

MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
矧伕 屹椐扒捖亦凹兩 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗 乙伏 
NAMO  ṢAḌ-PĀRAMITASYA_ BODHI-SATVĀYA_ MAHĀ-SATVĀYA_ 

MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
矧伕 渨泒扒捖亦出份 
NAMO  PRAJÑĀ-PĀRAMITĀYE 
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凹改卡 觜仗叻搾 戌奇祌叻搾 唒平奇祌叻搾 合觜滎叻搾 屹叼平奇祌叻搾 
因侷砉仕叻搾 屹亙出平悜共砉瓻矧叻搾 么仕奇祌 戌奇祌叻搾 屹楠泣平丫凹叻搾 
屹楠 玸捖 悜共朮隊叻搾 渢扣 

TADYATHĀ: MUṆI-DHARME _ SAṂGRAHA-DHARME _ ANUGRAHA-
DHARME _ VIMUKTĀ-DHARME _ SADĀNUGRAHA-DHARME _ VAIŚRAVAṆA-
DHARME_ SAMANTA  ANUPARIVARTANA-DHARME _ GUṆA-GRAHA _ 
SAṂGRAHA-DHARME _ SARVATRĀNUGATA-DHARME_ SARVA  KARA  
PARIPŪRṆA-DHARME _ SVĀHĀ 

 
_Ý nghĩa của Thần Chú: 
NAMO  DHARMODGATASYA_ BODHI-SATVĀYA_ MAHĀ-SATVĀYA_ 

MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
(Quy mệnh Đấng đầy đủ Tâm Đại Bi là Pháp Thượng Bồ Tát Ma Ha Tát)  
NAMO  ṢAḌ-PĀRAMITASYA_ BODHI-SATVĀYA_ MAHĀ-SATVĀYA_ 

MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
(Quy mệnh Đấng đầy đủ Tâm Đại Bi là Lục Ba La Mật Đa Bồ Tát Ma Ha Tát)  
NAMO  PRAJÑĀ-PĀRAMITĀYE 
(Quy mệnh Bát Nhã Ba La Mật Đa Đẳng) 
TADYATHĀ: Như vậy, tuyên nói Thần Chú là 
 MUṆI-DHARME: như Pháp Tịch Mặc 
 SAṂGRAHA-DHARME: như Pháp đã chọn lấy  
 ANUGRAHA-DHARME: thuận theo Pháp đã nắm giữ  
 VIMUKTĀ-DHARME: như Pháp Giải Thoát 
 SADĀNUGRAHA-DHARME: luôn luôn thuận theo Pháp nắm giữ 
 VAIŚRAVAṆA-DHARME: như Pháp Đa Văn 
 SAMANTA-ANUPARIVARTANA-DHARME: như Pháp thuận theo khắp cả sự 

xoay chuyển  
GUṆA-GRAHA-SAṂGRAHA-DHARME: như Pháp chọn lấy nắm giữ Công Đức 
 SARVATRĀNUGATA-DHARME: như Pháp thuận theo tất cả nơi chốn 
SARVA  KARA  PARIPŪRṆA-DHARME: như Pháp viên mãn tất cả điều tạo làm 
SVĀHĀ:quyết định thành tựu  
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BÁT NHÃ VĂN TRÌ BẤT VONG TÂM ĐÀ LA NI 
 

 
 
 

Đà La Ni này được tạo thành bởi hai Đà La Ni là: Bát Nhã Văn Trì Bất Vong Đà La 
Ni và Bát Nhã Tâm Đà La Ni 

1_Bát Nhã Văn Trì Bất Vong Đà La Ni 
巧伕  矛丫向包  盲鄐扒先亦出份 凹改卡 冑份冑份冑份 冑份如 渢扣袎   
NAMO  BHAGAVATE  PRAJÑĀ-PĀRAMITĀYE_ TADYATHĀ: ŚRĪYE   

ŚRĪYE  ŚRĪYE_ ŚRĪYEṢI  SVĀHĀ 
 
2_Bát Nhã Tâm Đà La Ni 
凹改卡漟凸份漟凸份剃炖渢扣袎 
TADYATHĀ: SMṚTIYE  SMṚTIYE  ŚREṢṬHA  SVĀHĀ 
Chí Tâm tụng thì được sức chẳng quên, nghe giữ tất cả. Tụng mười vạn biến cho đến 

một trăm vạn thì không có gì chẳng hiệu nghiệm, trừ kẻ chẳng chí Tâm. 
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_Ý nghĩa của hai Đà La Ni này là: 
1_Bát Nhã Văn Trì Bất Vong Đà La Ni: 
Namo Bhagavate prajñā-pāramitāye: Quy mệnh Đức Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật 

Đa 
Tadyathā: như vậy, liền nói Chú là 
Śrīye śrīye śrīye: Cát Tường, tốt lành, hạnh phúc 
śrīyeṣi: Bảo dưỡng hạnh phúc cát tường 
 svāhā: quyết định thành tựu  
 
2_Bát Nhã Tâm Đà La Ni: 
Tadyathā: như vậy, liền nói Chú là 
Smṛtiye  smṛtiye: ghi nhớ, ghi nhớ 
śreṣṭha  svāhā: quyết định thành tựu sự tối thắng 
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ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA ĐÀ LA NI 
 
 

 
 
巧伕 矛丫向包 亙扣盲鄐 扒先亦出份 矛詵 名凹匠份 唒悜共亦凹 么他份 屹笎 

凹卡丫凹 悜共朮元凹 屹笎 凹卡丫出平泒出平泒凹 合泒出份 
凹改卡 盲鄐 盲鄐 亙扣盲鄐 盲鄐矢屹 玸刑 盲鄐吐玸 玸刑 唒呅 乙栯 合叻亙啐 

帆渃 鉏帆渃 帆貄嘕 赩 矛丫向包 屹楔忉 鉏刡共 矛詵 砉慛同 渨名共凹 祌肵 
屹交衽屹 玸刑 蒤渻蒤渻 后貄后貄 入悜入悜 玸捖玸捖 弋栯弋栯 全砉全砉 哧丫猌 
哧丫猌 矛丫向包 交 合栯岍 渢扣 

NAMO  BHAGAVATE  MAHĀ-PRAJÑĀ-PĀRAMITĀYE  BHAKTI-
VĀTALĀYE  APARIMITA-GUṆĀYE_ SARVA  TATHĀGATA  PARIPŪJITA  
SARVA  TATHĀGATA, ANUJÑĀTA  ANUJÑĀTA  VIJÑĀTĀYE 
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TADYATHĀ: PRAJÑĀ  PRAJÑĀ  MAHĀ-PRAJÑĀ,  PRAJÑĀBHĀSA  KARE, 
PRAJÑĀLOKA  KARE, ANDHA-KĀLA  VIDHAMANI, SIDDHE  SUSIDDHE  
SIDDHYANTU  MĀṂ  BHAGAVATE  SARVĀṄGA  SUNDARI  BHAKTI-
VATSALE  PRAVĀRITA-HASTE, SAMĀŚVĀSA  KARE, BUDDHI  BUDDHI, 
BUDDHYAHYBUDDHYA, KAṂPA  KAṂPA, KARA  KARA, CALA  CALA, RĀVA  
RĀVA, ĀGACCHA  ĀGACCHA, BHAGAVATE  MĀ  VILAMBA  SVĀHĀ 

 
Đại Thần Chú này ở trong Kinh Đại Bát Nhã, Đức Phật nói một lần nữa ở cõi Trời 

Tha Hóa Tự Tại. Hết thảy tất cả chư Phật ở mười phương đều cùng nhau tán thành. Thế 
nên gọi là Đại Bát Nhã Chú 

Chú này có công lực chẳng thể nghĩ bàn, cũng hay cứu bạt nỗi khổ to lớn trong sinh 
tử. Thần Chú như vậy được chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai cùng nhau chung nói, cùng 
nhau hộ niệm. Người hay tụng trì, diệt tất cả chướng, tùy theo Tâm ước nguyện không có 
gì chẳng thành tựu, mau chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. 

 
_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 
Namo Bhagavate mahā-prajñā-pāramitāye: Quy mệnh Đức Thế Tôn Đại Bát 

Nhã Ba La Mật Đa 
Bhakti vātalāye aparimita-guṇāye: Khí lực sùng kính trong thân sinh ra vô lượng 

nhóm Công Đức 
sarva tathāgata paripūjita: tất cả Như Lai đều cúng dường 
sarva tathāgata, anujñāta anujñāta, vijñātāye: tất cả Như Lai khai mở chỉ bày sự 

nhận biết 
Tadyathā: như vậy, liền nói Chú là 
Prajñā prajñā mahā-prajñā: Trí Tuệ, Trí Tuệ, Đại Trí Tuệ 
prajñābhāsa kare: tạo làm ánh sáng Trí Tuệ 
prajñāloka kare: tạo làm Trí Tuệ xuất Thế Gian 
andha-kāla vidhamani: trừ diệt sự tăm tối 
siddhe susiddhe: thành tựu, khéo thành tựu  
siddhyaṃtu māṃ bhagavate: Đức Thế Tôn ban cho con sự thành tựu  
sarvāṅga sundari: tất cả chi phần đoan nghiêm 
bhakti-vatsale: vui vẻ sùng kính 
pravārita-haste: cúng dường phong phú 
samāśvāsa kare: tạo làm sự cứu trợ 
buddhi buddhi: Giác ngộ, giác ngộ 
buddhya buddhya: giác ngộ, tỉnh ngộ 
kaṃpa kaṃpa: chấn động, chấn động 
kara kara: tạo làm, tạo làm 
cala cala: lay động, lay động 
rāva rāva: âm thanh, âm thanh 
āgaccha āgaccha: tiến gần đến để tiếp cận 
bhagavate mā vilamba: nắm lấy sự biểu thị của Đức Thế Tôn  
svāhā: quyết định thành tựu 
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渨泒 扒娮亦凹 岝盻娭 式沼 
PRAJÑĀ-PĀRAMITA-HṚDAYA  SŪTRAṂ  

 
Phạn âm do Đức Quán Tự Tại Bồ Tát truyền trực tiếp cho Pháp Sư HUYỀN 

TRANG 
Phục  hồi và chú thích Phạn Văn: HUYỀN THANH 
  
哧搜秭吐丁包湤娮 悷囚屹玆 
ĀRYA-AVALOKITEŚVARA  BODHI-SATVA  (Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát) 
丫庌隒 渨泒 扒娮亦凹 畇牶 
GAMBHĪRĀṂ  PRAJÑĀ-PĀRAMITA-CARYĀṂ  (Thậm thâm Bát Nhã Ba La 

Mật Đa  Hạnh: Hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu)  
畇娮偨兄 
CARAMAṆO (vào lúc tu hành) 
甸秭吐逤娭凸 絆 
VYAVALOKAYATI  SMA  (Quán sát rõ ràng xong) 
正畇 弨神 糽 鉠 辱矢秭 夙耹 扔京凸 絆 
PAṂCA-SKANDHA-STA-ŚCA  SVABHĀVA  ŚŪNYA  PAŚYATI  SMA  (Soi 

thấy tự tính của nhóm năm uẩn đều Không) 
崷喣 圭共旦氛 
ĪHA  ŚĀRIPUTRA! (Nói với ông Xá Lợi Tử) 
列正 夙沖 
RŪPAṂ  ŚŪNYAṂ (Sắc là Không) 
夙耹匆秭 列正 
ŚŪNYATA  IVA  RĪPAṂ  (Không Tính cũng là Sắc) 
列正 傛 坰垿塴 夙耹庲 
RŪPAṂ  NA  PṚTHAK  ŚŪNYATĀ  (Sắc chẳng khác với Không Tính)  
夙耹庲 仲 傛 坰垿妻正 
ŚŪNYATĀ  YĀ  NA  PṚTHAG   RŪPAṂ (Không Tính  cũng chẳng khác với  

Sắc) 
娭泯正 州 夙耹庲 
YAD  RŪPAṂ  SĀ  ŚŪNYATĀ (chính Sắc là Không Tính)  
仲 夙耹庲 州 列正 
YĀ  ŚŪNYATĀ  SĀ  RŪPAṂ (chính Không Tính là Sắc)  
崀秭伙秭 吒盻左 戌泒 戌弢全 合泒觡 
EVAM  EVA  VEDANĀ  SAṂJṄĀ  SAṂSKĀRĀ  VIJÑĀNĀṂ (Thọ, Tưởng, 

Hành, Thức cũng đều như vậy) 
崷喣 圭共旦氛 
ĪHA  ŚĀRIPUTRA! (Này Xá Lợi Tử) 
屹埳 叻猣 夙耹庲栯朽他平紝紑 唒郜冰盍 唒涗匠 唒合涗匠 唒平左扔共朮娮垸 
SARVA  DHARMA  ŚŪNYATA (Không Tính của tất cả Pháp) ALAKṢAṆA  (vô 

tướng) ANUTPANNĀ (chẳng sinh)  ANIRUDDHĀ (chẳng diệt) AMALĀ (chẳng cấu 
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nhiễm) AVIMALĀ (chẳng lìa cấu nhiễm) ANUNA (chẳng  giảm) APARIPŪRAṆA 
(chẳng tăng) 

凹細 圭共旦氛 
TASMAI   ŚĀRIPUTRA! (Như vậy, Xá Lợi Tử)  
夙耹庲胲 
ŚŪNYATĀYĀṂ   (Trong Không Tính) 
傛 列正 
NA  RŪPAṂ (không có Sắc) 
傛 吒盻左 
NA  VEDANĀ (không có Thọ)  
傛 戌泒 
NA  SAṂJÑĀ (không có Tưởng)  
傛 戌弢全 
NA  SAṂSKĀRĀ (không có Hành) 
傛 合泒觡 
NA  VIJÑĀNĀṂ (không có Thức) 
傛 畇犓 前氛 始垸 元郡 乙堲 涗弗泇 
NA: CAKṢUḤ  ŚROTRA  GHRĀṆA  JIHVA, KĀYA  MANOJÑAḤ  (không có: 

Nhãn, Nhĩ,  Tỵ, Thiệt, Thân, Ý) 
傛 列扔 砃芩 丫神 娮屹 蚋蚚甸 叻猣 
NA: RŪPA  ŚABDA  GANDHA  RASA  SPRAṢṬAVYA  DHARMA (không có: 

Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp) 
傛 畇次四加湫秭蚔 涗弗合泒傛 四加 
NA: CAKṢU-DHĀTUR  YAVAN  NA  MANOVIJÑĀNA-DHĀTU (không có 

Nhãn Giới cho đến không có Ý Thức Giới) 
傛 合攻 左合攻 朽伋 娭皊洇堲全 涗娮戊 傛 堲全 涗娮戊 朽伋 
NA  VIDYĀ  NA  AVIDYĀ-KṢAYO (không có Vô Minh, không có Vô Minh tận)  

YAVAN  NA  JARĀ  MARANAṂ  NA  JARĀ-MARANAṂ-KṢAYO (cho đến không 
có Lão Tử, không có Lão Tử tận) 

傛 槊珋 屹觜盻娭 郜刎叻 交結觡 
NA: DUḤKHA  SAMUDAYA  NIRODHA  MĀRGĀNĀṂ (không có: Khổ, Tập, 

Diệt, Đạo) 
傛 泒觡 
NA  JÑĀNĀṂ  (không có Trí) 
傛直拰 
NA  PRĀPTI (không có Đắc) 
左石屹涗兆 
NA  ABHISAMAYAḤ (không có Chứng) 
凹細 傛直拰玆 悷囚屹乿觡 渨泒扒娮亦婝酎冒忸 合扣娮知才鉈皊娮垸 
TASMAI! NA PRĀTITVA (Như vậy, nhờ không có sở đắc) BODHISATVĀNĀṂ 

(Các vị Bồ Tát)  PRAJÑĀ-PĀRAMITAM (Bát Nhã Ba La Mật)  ĀŚRITYA (Y cứ) 
VIHĀRATYA (cư trú)  ACITTA-AVARAṆA (không có Tâm chướng ngại)   

唒才鉈皊娮垸 傛 肏玆盻碥舠 合扔蒩屹 凸咆阢 
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ACITTA-AVARAṆA (không có Tâm chướng ngại) NA  STITVAD (Không có sở 
hữu)  ASTRASTO  (sợ hãi) VIPARYĀSA (điên đảo) TIKRĀNTA (Quá khứ hay đã xa lìa 
hẳn) 

郜泏凹 郜楔垸 
NIṢṬITA (Cứu cánh) NIRVĀṆA  (Niết Bàn) 
摵 破 防皊芛半 屹浻 蒤赨 
TRYA-DHVA (Ba đời)  VYAVASTHITAH (sở hữu) SARVA  BUDDHĀḤ  (tất 

cả Phật) 
渨泒扒娮亦婝酎冒忸 
PRAJÑĀ-PĀRAMITĀM (Bát Nhã Ba La Mật Đa)  ĀŚRITYA  (Y cứ) 
唒挻柰全 屹谷湨回囚涗石戌蒤赨 
ANUTTARĀ-SAMYAKSAṂBODHIM   (Đắc Vô Thượng Chính Đẳng Chính 

Giác)  ABHISAṂBUDDHĀḤ (Hiện thành Chính Giác, chứng đắc, sở chứng) 
凹細 泒凹 防 
TASMAI! JÑĀTA  VYA  (Như vậy, nên biết) 
渨泒扒娮亦婝 涗扣涗僛 涗扣合攻涗僛 唒平柰娮涗僛 唒屹涗屹涗涗僛 

屹浻槊珋渨砃涗打 屹忸涗亦扼 雿塴 渨泒扒娮亦婝 觜弸涗廔 
PRAJÑĀ-PĀRAMITĀ (Bát Nhã Ba La Mật Đa)  MAHĀ-MANTRA (Đại Chú)  

MAHĀ-VIDYĀ-MANTRA (Đại Minh Chú)  ANUTTARA-MANTRA    (Vô Thượng 
Chú) ASAMASAMA-MANTRA (Vô đẳng đẳng Chú) _ SARVA  DUḤKHA (tất cả khổ)  
PRAŚAMANAḤ (chận đứng)  SATYAM (chân thật)  AMITHYA (không có Tà bậy,Giả 
dối)  TVĀK (Nên nói)  PRAJÑĀ-PĀRAMITĀ  MUKTO-MANTRAṂ (Bát Nhã Ba La 
Mật Đa Giải Thoát Chú)  

凹改卡 
TADYATHĀ (Liền nói chú là) :  
丫包 丫包 扒娮丫包 扒娮戌丫包 回囚 渢扣 
GATE (vượt qua)  GATE (vượt qua)  PĀRAGATE (vượt qua bờ bên kia) 

PĀRASA,MGATE  (vượt qua bờ bên kia hoàn toàn) BODHI (Tuệ giác, Trí giác)  
SVĀHĀ (Thành tựu tốt lành) 
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BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH 
 
Việt dịch: HUYỀN THANH  
 
Khi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành và xem xét kỹ về hạnh Bát Nhã Ba La 

Mật Đa thâm sâu. Ngài soi thấy Tự Tính của nhóm năm Uẩn đều trống rỗng. 
Ngài bảo ông Xá Lợi Tử rằng: “Hình chất là trống rỗng, Tính trống rỗng cũng là 

hình chất. Hình chất chẳng khác với Tính trống rỗng, Tính trống rỗng chẳng khác với hình 
chất. Chính hình chất là Tính trống rỗng, chính Tính trống rỗng là hình chất. Bốn Uẩn: 
Cảm giác, tri giác, hoạt động tâm ý, nhận thức cũng đều như vậy. 

Này Xá Lợi Tử! Tính trống rỗng của tất cả Pháp vốn không có tướng, chẳng sinh 
chẳng diệt, chẳng cấu nhiễm chẳng lìa cấu nhiễm, chẳng giảm bớt chẳng tăng thêm. 

Chính vì thế cho nên trong Tính trống rỗng ấy không có hình chất, không có cảm 
giác, không có tri giác, không có hoạt động tâm ý, không có nhận thức. Không có: mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không có: hình sắc, âm thanh, mùi ngửi, vị nếm, Pháp cảnh. Không 
có Giới của mắt cho đến không có Giới nhận biết của ý. Không có vô minh cũng không có 
chấm dứt vô minh, cho đến không có già chết cũng không có chấm dứt già chết. Không 
có: khổ não, nguyên nhân kết tạo khổ não, trạng thái xóa bỏ khổ não, đường lối thoát khỏi 
khổ não. Không có Trí, không có đắc, không có chứng. 

Như vậy! Nhờ không có sở đắc mà các vị Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa nên 
không có tâm chướng ngại. Do không có tâm chướng ngại nên không có sợ hãi, xa lìa mọi 
sự điên đảo, cuối cùng đạt được Niết Bàn. 

Hết thảy chư Phật ba đời đều y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa mà chứng được Vô 
Thượng Chính Đẳng Chính Giác. 

Vì thế nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là lời chú nguyện to lớn, là lời chú nguyện 
rất sáng tỏ, là lời chú nguyện vô thượng, là lời chú nguyện không có gì sánh bằng hay 
chận đứng tất cả khổ não và đấy là sự  chân thật không giả dối. Cho nên nói BÁT NHÃ 
BA LA MẬT ĐA GIẢI THOÁT CHÚ.  

Liền nói Chú là: 
GA  TÊ, GA TÊ, PA RA GA TÊ, PA RA XĂM GA TÊ, BÔ ĐI, XỜ-VA HA  
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PHẬT NHÃN PHẬT MẪU BÁCH TỰ MINH 
 
Phật Nhãn Phật Mẫu Tên Phạn là: Buddha-locanī, dịch âm là: Một Đà Lộ Tả 

Nẵng, Bộ Đà Lỗ Sa Na. Lại xưng là Phật Nhãn, Phật Nhãn Tôn, Phật Mẫu Tôn, Phật Mẫu 
Thân, Phật Nhãn Bộ Mẫu, Phật Nhãn Minh Phi,  Hư Không Nhãn Minh Phi, Hư Không 
Tạng Nhãn Minh Phi, Nhất Thiết Như Lai Phật Nhãn Đại Kim Cương Cát Tường, Nhất 
Thiết Phật Mẫu Tôn.  

Tôn này được an trí tại hai viện Biến Tri và Thích Ca Viện trong Thai Tạng Giới 
Man Đa La (Garbha-dhātu-maṇḍala) biểu thị cho Bát Nhã (Prajña), Nhất Thiết Trí 
(sarva-jña) và được xác nhận là nơi hóa hiện của Bát Nhã Trung Đạo Diệu Trí. Là Tổng 
Mẫu sinh ra chư Phật, Bồ Tát trong hai Bộ Kim, Thai. Dùng điều ấy làm Mẫu sinh ra 
công đức của Phật Bộ, cho nên xưng là Phật Mẫu (Buddha-mātā) hay Phật Bộ Mẫu 
(Buddha-kulāya-mātā). Lại do dùng đủ 5 loại mắt cho nên có tên gọi là Phật Nhãn 
(Buddha-locana).  
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_Phật Nhãn Phật Mẫu là Thần Biến của Đại Nhật Như Lai (Vairocana-tathāgata) 
hoặc Thích Ca Như Lai (Śākya-muṇi-tathāgata). Mật Hiệu là Thù Thắng Kim Cương, 
Công Đức ấy rất lớn, ở trong Mật Giáo là Bộ Chủ của Phật Bộ, Mật Hiệu là Thù Thắng 
Kim Cương, chữ Chủng Tử là GA (丫) hoặc GAṂ (刃). 

Trong Đại Nhật Kinh Sớ nói rằng: “An trí Phật Nhãn cũng là mẹ của Thích Ca 
Mâu Ni. Phương này dịch là Năng Tịch Mẫu, thường tác ưa thích nhìn thế gian, thân 
đoan nghiêm không có gì so sánh được, khắp thân có hào quang tròn, vui thích mỉm cười. 
Đây là Như Lai tùy loại hình sinh ra Tam Muội. Tam Muội này dùng chính Đại Từ Phổ 
Nhãn làm Thể, quán sát ứng với chúng sinh, dẫn lối lợi ích. Ánh sáng của Từ Nhãn (con 
mắt hiền từ) không có gì chẳng chiếu soi khắp, cho nên nói là ánh sáng trong sạch tròn 
trịa khắp Thể (biến thể viên tịch quang)” 

 Nhưng Du Chỉ Kinh nói Tôn ấy nên nhiếp thuộc Phật Đỉnh Bộ (Buddhoṣṇīṣa-
kulāya) cùng với Nhất Tự Kim Luân (Ekākṣara-Uṣṇīṣa-cakra) đồng Thể, do Kim 
Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) đã biến hiện ra mà điều đặc sắc nhất là dùng Tinh Tú làm 
quyến thuộc. Tu tập Pháp này có thể tiêu trừ tai nạn, kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng Phước 
Thọ. 

Pháp tu Phật Mẫu Phật Nhãn chủ về Tức Tai hoặc Giáng Phục. Quyến Thuộc của 
Tôn này là Tinh Tú. 
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_Phật Mẫu Phật Nhãn Bách Tự Minh: 
湡 蒤湀吐弋唪 屹亙伏亙平扒匡伏 蒤湀吐弋唪 珞弗扔凸沰 呠乎 伙成向 

鉏北佺 伙矛向 鉏末佺 伙矛向 狣平先鈲 伙矛向 屹楠帆鄑 伙 盲伏猌 屹楠 一愍鉏 弋 
伙 才柰 漈兇 乃冰 狫 成成成成旭 矛丫圳 屹楠 凹卡丫凹 蒤湀吐弋唪 交 伙 彃弋  
蒤湀吐弋唪 矛向 亙扣 屹亙伏 屹玆 猱 勺 

OṂ_BUDDHA-LOCANI  SAMAYAM  ANUPĀLAYA_ BUDDHA-LOCANI  
TVENA  UPATIṢṬA   DṚḌHO_ ME  BHAVA  SUTOṢYO_ ME  BHAVA  
SUPOṢYO_ ME  BHAVA  ANURAKTO_ ME  BHAVA  SARVA  SIDDHIṂ_ME  
PRAYACCHA  SARVA  KARMASU  CA  ME  CITTAṂ  ŚRĪYAṂ  KURU_ HŪṂ  
HA  HA  HA  HA  HOḤ_ BHAGAVAṂ  SARVA  TATHÀGATA  BUDDHA-
LOCANI_ MA  ME  MUṂCA_BODHA-LOCANI  BHAVA _ MAHĀ-SAMAYA-
SATVA_  AḤ _  GAḤ 

 
_Dịch nghĩa là : 
Hỡi Phật Mẫu Phật Nhãn!  
Xin Ngài hãy giữ gìn lời thề của mình  
Xin Phật Mẫu Phật Nhãn hãy trú ngụ nơi con 
Làm cho con được kiên cố vững chắc  
Giúp cho con hoàn thành mọi nguyện cầu  
Thúc đẩy con tăng trưởng Trí Tuệ thanh tịnh với Tâm Đại Bi mà thành tựu tất cả  
Đồng thời làm cho Tâm của con được tinh khiết trong mọi hành động 
HÙM, HA, HA, HA, HA, HỐC 
Xin Đức Thế Tôn, tất cả Như Lai Phật Nhãn đừng bỏ rơi con!  
Hãy giúp con phát sinh được con mắt của Phật  
Đừng để con phân cách với Đấng Phật Mẫu Phật Nhãn 
Ngõ hầu thành tựu Đại Nguyện Hữu Tình 
ẮC_ GẮC !  
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PHẬT NHÃN PHẬT MẪU CHÚ LUÂN 
 

 
 

巧伕 傎丫皊北矺好袎 湡 冰冰 剉冰 詷匡 凸沰 帆益 吐弋市 屹楔飲 

州叻弁 送扣袎 
NAMO  BHAGAVATOṢṆĪṢA _ OṂ RURU SPHURU JVALA TIṢṬA  SIDDHA 

LOCANI – SARVĀRTHA  SĀDHANE – SVĀHĀ. 
Tu tập Pháp này có thể tiêu trừ tai nạn, kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng Phước Thọ. 

 
NAMO  BHAGAVATOṢṆĪṢA: quy mệnh Thế Tôn Phật Đỉnh 
OṂ: thân miệng ý 
RURU: xa lìa bụi dơ  
SPHURU: tràn khắp  
JVALA: ánh sáng 
TIṢṬA: an trụ 
SIDDHA LOCANI: thành tựu con mắt 
SARVĀRTHA  SĀDHANE  SVĀHĀ: quyết định thành tựu nghi tắc của tất cả 

nghĩa lợi 
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BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH TÂM ĐÀ LA NI 
 
 

 
 

輆 唒伕弰 扔痧 扒砃 呢四烿溶娭 渨吒砃娭 涗扣 扔圩扔凸 娭涗 向冰仕 乃吒娮 
肴鉖 吒砃叻娮 扔痧乃挬 屹涗兇 漡漡袎 

OṂ_ AMOGHA-PADMA-PĀŚA-KRODHA  AKARṢAYA  PRAVEŚAYA  
MAHĀ-PAŚUPATI  YAMA  VARUṆA  BRAHMA-VEŚA DHARA  PADMA-KULA-
SAMAYAṂ  HUṂ  HUṂ 

 
Phàm người nào như Pháp Thọ Trì Bất Không Quyến Sách Tâm Đà La Ni, hiện đời 

có thể được 28 loại công đức như:  
1_Tất cả bệnh đau nhức chẳng thể khiến thân ấy phiền não. Tuy có bệnh đau nhức, 

nhưng do sức của Phước Nghiệp  nên mau được trừ khỏi.  
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2_ Thân ấy sáng loáng, da dẻ mềm mại vị diệu…. được nhiều người yêu kính. 
3_ Các Căn diều phục 
4_ Được nhiều tài bảo, mong cầu tuỳ xứng, chẳng bị kẻ khác cướp đoạt. 
5_ Lửa chẳng thể thiêu đốt 
6_ Nước chẳng thể cuốn chìm 
7_ Vua chẳng thể đoạt được. Phàm Nghiệp đã làm thường được cát lợi 
8_ Mưa đá ác chẳng thể gây thương tích, nhiếp chất độc của Rồng ác. 
9_ Chẳng bị tai nạn, chẳng sợ gió ác mưa bạo ngược 
10_ Nếu người bị sâu trùng ăn lúa mạ. Nên lấy cát, tro, nước… dốc tâm ý chú vào 

bảy biến rồi kết Giới tám phương, kết khắp cả các phương trên dưới thời tất cả  điều sợ 
hãi, tất cả trùng độc liền được trừ diệt. 

11_ Tất cả Quỷ ác hút tinh khí người, hoặc ở trong mộng kết làm vợ chồng, muốn 
gây Yểm Mỵ … cũng chẳng thể hại. 

12_ Ở chỗ của tất cả chúng ác thường được an vui, tâm luôn kính trọng không tạm 
buông rời. 

13_ Nếu có các Oán sinh khởi ý ác, muốn tìm đến trả thù cũng tự tiêu diệt. 
14_ Nếu có người ác muốn đến gây hại thời chẳng thể hại, liền tự lìa bỏ 
15_ Tất cả Chú Trớ, tất cả Cổ Đạo liền mau tự nhiếp, chẳng thể gây hại 
16_ Giả Nhã Xứ ở trong Chúng rất cứng mạnh 
17_ Phiền não của các Hữu chẳng thể ràng buộc quấy nhiễu. 
18_ Ngay tại trận địch, mũi nhọn bén gây hại. Một lòng tụng Chú thì thân chẳng bị 

dính vướng tất cả dao, gậy, cung tên. 
19_ Tất cả Thiện Thần thường theo ủng hộ. 
20_ Đời đời, chốn chốn thường được chẳng lìa Từ Bi Hỷ Xả 
21_ Vào ngày bị chết, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ hiển tướng Tỳ Kheo hiện trước mặt 

người ấy 
22_ Khi bị chết thời tâm chẳng tán loạn, bốn Đại an ổn, không có các khổ não gây 

rối thân ấy. 
23_ Tuy bệnh trầm trọng quẫn bách cũng không có các thứ rỉ thấm, tiết ra chất ô uế, 

phân nước tiểu chẳng sạch.  
24_ Ngày bị chết, được nghĩ nhớ chân chính, tâm chẳng thác loạn. 
25_ Ngày bị chết, chẳng phải úp mặt mà chết 
26_ Ngày bị chết, được vô lượng biện tài 
77_ Ngày bị chết, muốn sinh vào quốc độ của Đức Phật nào thời tuỳ ý vãng sinh.  
28_ Thường được Thiện Tri Thức chẳng lìa bỏ.  

 
_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 

Oṃ_Amogha-padma-pāśa krodha akarṣaya praveśaya: Kính lễ Bất Không Liên 
Hoa Quyến Sách Phẫn Nộ Triệu Thỉnh Môn 

mahā-paśu-pati yama varuṇa kubera brahma-veśa dhara: nắm giữ hình tượng 
của Đại Thú Chủ, Diễm Ma Thiên, Thủy Thiên, Kubera Thiên, Phạm Thiên  

padma-kula-samayaṃ huṃ huṃ: khủng bố chướng ngại, thành tựu Bản Thệ của 
Liên Hoa Bộ 
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BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH BÍ MẬT TÂM CHÂN NGÔN 
 
 

 
 
巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗乙伏袎 
輆 悜斬祌糽 亙扣唒伕千扒喨 州叻傂 屹亙傂 岝叨兇 弋匡弋匡 猲袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
OṂ_ PADMA-HASTA  MAHĀ-AMOGHA-PĀŚA-SĀDHAYA SA-MAYA 

HṚDAYAṂ  CALA  CALA  HŪṂ 
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Nếu chỉ đọc tụng Bí Mật Tâm Chân Ngôn này liền được thành tựu Công Đức, căn 
lành của Bồ Đế tối thượng” 

 
_Ý nghĩa của Tâm Trung Tâm Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ PADMA-HASTA  MAHĀ-AMOGHA-PĀŚA-SĀDHAYA: Hỡi nghi tắc Đại 
Bất Không Quyến Sách của  Đấng Liên Hoa Thủ 

SA-MAYA HṚDAYAṂ  CALA  CALA: hãy lay động, chuyển động Thân, Tâm 
màu nhiệm 

HŪṂ: thành tựu Bồ Đề 
 
 
 



 187

BẤT KHÔNG ĐÀ LA NI TỰ TẠI VƯƠNG CHÚ 
 
 

 
 
垹伕 先寒氛祛伏袎 
巧休 唒亦出矢伏 凹卡丫出伏袎 
巧休 哧搜偳吐丁包湤全伏  白婠偡崟伏  亙惃偡崟伏  亙惃乙冰仗乙伏袎  
凹渰卡  湡 唒伕叉帾凸倕冔  嵾嵾 傋誆 送惃袎  
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  AMITĀBHĀYA  TATHĀGATĀYA 
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NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHI-SATVĀYA _ MAHĀ-
SATVĀYA_ MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 

TADYATHĀ: OṂ_  AMOGHA  APRATIHATA  HUṂ  HUṂ  PHAṬ  SVĀHĀ  
 
Bất Không Đà La Ni Tự Tại Vương Chú tức là chủ của hết thảy Thần Chú bí mật. 

Nếu có người hay tụng Thần Chú này thành tựu, tức hay thông đạt hết thảy Thần Chú, chỗ 
làm các sự nghiệp thảy đều viên mãn. 

Vương Chú này hay khiến cho tất cả nghiệp chướng của chúng sinh ở vô lượng cõi 
thảy đều thanh tịnh, hay gom vô lượng tư lượng Phước Đức, tăng trưởng Căn lành phương 
tiện khéo léo, thông đạt vô biên cảnh giới Trí Huệ,  đầy đủ sáu Ba La Mật. Lại hay chứng 
được Vô Thượng Bồ Đề, bốn Vô Sở Úy, mười tám Pháp Bất Cộng, hết thảy Phật Pháp 
cùng bốn Thánh Đế, Thần Túc, Căn, Lực, Bồ Đề Phần Pháp. Lại hay thị hiện Tĩnh Lự giải 
thoát, các Tam Ma Địa, Tam Ma Bát Đề. Lại hay chứng được Thanh Văn, Bích Chi Phật 
và Như  Lai Địa, thành tựu Bát Nhã, lợi căn thông huệ, có Đại Uy Đức tinh tiến thế lực, 
đầy đủ Biện Tài, Ẩn Hình, bay đi trong hư không, làm vua trong các Trì Chú Kim Cang, 
hết thảy đều được tự tại. Hay thành Chú Tiên Hộ Thế an lạc, được Cát Tường Bình và 
Châu Như Ý, tùy theo việc làm hết thảy đều được 

 
_Ý nghĩa của Vương Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  AMITĀBHĀYA  TATHĀGATĀYA: Kính lễ Vô Lượng Quang Như Lai 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHI-SATVĀYA _ MAHĀ-

SATVĀYA_ MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

TADYATHĀ: như vậy, liền nói Chú là  
OṂ_  AMOGHA  APRATIHATA  HUṂ: nhiếp triệu sự thành tựu không có ngăn 

ngại của Đấng Bất Không  
 HUṂ  PHAṬ : khủng bố phá bại mọi chướng ngại 
SVĀHĀ: quyết định thành tựu 
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BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH TÂM TRUNG TÂM CHÚ  
 

 
 
巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗 乙伏袎 
輆 唄渻 河吐池合堲仲伕千扒喨 亙扣呢叻全仄傂 唄渻傂 唒渨凸祌凹 湡 猲猲 

傋誆袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
OṂ_ ṚDDHI  TRAILOKYA-VIJAYA  AMOGHA-PĀŚA  MAHĀ-KRODHA-

RĀJĀYA  ṚDDHIYA  APRATIHATA_  OṂ  HŪṂ  HŪṂ  PHAṬ 
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Pháp Chú này hay diệt tội chướng, sám hối, trị bệnh rất có Thần Nghiệm, đầy đủ như 
Kinh Bất Không Quyến Sách nói 

 
_Ý nghĩa của Tâm Trung Tâm Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ_ ṚDDHI  TRAILOKYA-VIJAYA  AMOGHA-PĀŚA  MAHĀ-KRODHA-
RĀJĀYA: Quy mệnh Thần Biến Thắng Tam Thế Bất Không Quyến Sách Đại Phẫn 
Nộ Vương 

ṚDDHIYA  APRATIHATA: Thần biến không có ngăn ngại 
OṂ  HŪṂ  HŪṂ: Hãy khủng bố chướng ngại bên trong bên ngoài 
PHAṬ: phá bại mọi sự chướng ngại 
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THẬP NHẤT DIỆN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT CHÚ LUÂN 
 
Thập Nhất Diện Quán Tự Tại Bồ Tát này có tên Phạn là EKĀDAŚA  MUKHA  

AVALOKITEŚVARA (珫乙叨在 觜刀向吐丁包鄎先),  dịch âm là Ế Ca Na Xà Mục 
Khư A Phộc Lộ Chỉ Đế Thấp Phộc La. Dịch nghĩa là Thập Nhất Diện Quán Tự Tại, Thập 
Nhất Diện Quán Thế Âm, Thập Nhất Diện Quán Âm. Cầu đảo Tôn này có thể trừ bệnh 
diệt tội. 

Trong Quán Âm Bộ Tộc (Padma-kulāya:Liên Hoa Bộ) đặc biệt dùng Tôn này là 
Tôn của Diệu Thành Tựu (Susiddhi), biểu thị cho tướng Thành Tựu của Nhân Đức 
(Hetu-guṇa) với Quả Đức (Phala-guṇa) 

Chân Ngôn của Thập Nhất Diện Quán Tự Tại có 2 loại là Đại Chú và Tiểu Chú. Tùy 
theo sự truyền thừa mà có nhiều sự ghi nhận khác nhau. 

Nay chỉ ghi chép lại 3 bản Đại Chú với các ý nghĩa căn bản 
_ Đại Chú 1 :  
巧伕 先寒氛仲伏 
Namo ratna-trayāya (Quy mệnh Tam Bảo) 
巧休 玅搏鄐巧 州丫捖 因刎弋巧 育成全仄伏 凹卡丫出仲照包 屹谷湨后盍伏 
Namaḥ Ārya-jñāna-sāgara-vairocana-vyūha-rājāya tathāgatāya arhate 

samyaksaṃbuddhāya 
(Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai Ứng Cúng Chính 

Đẳng Chính Giác) 
巧休 屹楠凹卡丫包言狣照包言 屹谷湨后眨言 
Namaḥ sarva tathāgatebhyaḥ arhatebhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyaḥ 
(Kính lễ tất cả Như Lai Đẳng, Ứng Cúng Đẳng, Chính Đẳng Chính Giác Đẳng) 
巧休 玅搜向匠丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗乙伏    
Namaḥ Ārya-avalokiteśvarāya bodhisatvāya mahā-satvāya mahā-kāruṇikāya 
(Kính lễ Bậc có Tâm Đại Bi là Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát ) 
凹渰卡  輆  叻先揨  囚共揨  鉡冰揨  珌凸 向凸  弋同揨  盲弋同揨  乃鉏伙 

乃鉏亙 向同 珌印 亦印 元凸 詷匡交扔左伏 送扣    
Tadyathā (Như vậy) Oṃ (cảnh giác) dhara dhara (gia trì cho ta và người) dhiri 

dhiri (người gia trì không kể nam nữ) dhuru dhuru (Lóe sáng, gom giữ đề mục) iti vati 
(năng lực tự nhiên: hư không, gió, mặt trời, mặt trăng … như vậy) cale cale (lay động, lay 
động) pracale pracale (lay động khắp, lay động khắp) kusume kusuma-bala (sức mạnh 
của bông hoa bên trong bông hoa) jiti jvalam (thâu nhiếp ánh sáng) āpanāya (xuất tức 
quán: quán sát hơi thở ra vào)  svāhā (quyết định thành tựu)  
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_ Đại Chú 2  
巧伕 先寒氛仲伏 
Namo ratna-trayāya 
巧休 玅搏鄐巧 州丫捖 因刎弋巧 育成全仄伏 凹卡丫出仲照包 屹谷湨后盍伏 
Namaḥ Ārya-jñāna-sāgara-vairocana-vyūha-rājāya tathāgatāya arhate 

samyaksaṃbuddhāya 
巧休 屹楠凹卡丫包言狣照包言 屹谷湨后眨言 
Namaḥ sarva tathāgatebhyaḥ arhatebhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyaḥ 
巧休 玅搜向匠丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗乙伏    
Namaḥ Ārya-avalokiteśvarāya bodhisatvāya mahā-satvāya mahā-kāruṇikāya 
凹渰卡  輆  叻先揨  囚共揨  鉡冰揨  珌凸 向凸  弋同揨  盲弋同揨  乃鉏伙 

乃鉏亙 向同 才凸 詷匡交扔左伏  珌共  亦共  才共  扔先亙圩益屹玆 亙扣乙冰仗一 
送扣 

Tadyathā (Như vậy) Oṃ (cảnh giác) dhara dhara (gia trì cho ta và người) dhiri 
dhiri (người gia trì không kể nam nữ) dhuru dhuru (Lóe sáng, gom giữ đề mục) iti vati 
(năng lực tự nhiên: hư không, gió, mặt trời, mặt trăng … như vậy) cale cale (lay động, lay 
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động) pracale pracale (lay động khắp, lay động khắp) kusume kusuma-bale citi jvalam 
(hiểu biết lưu ý đến ánh sáng bên trong sức mạnh của bông hoa bên trong bông hoa) 
āpanāya (Theo hơi thở ra vào) iri (Che chở triệt để) miri (Ngăn cản chận đứng) ciri (Sự 
gây thương tích, giết chết)   

Paramas-śuddha-satva mahā-kāruṇika svāhā (Quyết định thành tựu Bậc Chí 
Thượng Thanh Tịnh Hữu Tình có đầy đủ Tâm Đại Bi )  

 

 
 
_ Đại Chú 3: 
巧伕 先寒氛仲伏 
Namo ratna-trayāya (Quy mệnh Tam Bảo) 
巧伕  矛丫向包  亙扣乙冰仗一  向忝州先  扔先亙飲市  凹卡丫出仲照包 

屹谷湨后盍伏  
Namo bhagavate mahā-kāruṇika-vajra-sāra-paramarthani tathāgatāya arhate 

samyaksaṃbuddhāya (Quy mệnh Đức Thế Tôn Đại Bi Kiên Cố Tối Thắng Nghĩa Như 
Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác) 
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凹渰卡  輆  叻先揨  囚共揨  鉡冰揨  珌凸 向凸  弋同揨  盲弋同揨 屹楠姦在 
屹楠一猣 狣向先仕市 圩眨揨 合圩眨揨 丫丫巧 辱矢向  合圩眨 送扣 

Tadyathā (Như vậy) Oṃ (Cảnh giác) Dhara dhara (Gia trì cho ta và người) Dhiri 
dhiri (Người trì Chú không kể nam nữ) dhuru dhuru (Lóe sáng, tỏa sáng, gom giữ đề 
mục) iti vati (Năng lực thiên nhiên như vậy) cale cale (Lay động) pracale pracale (Lay 
động khắp) sarva kleśa (Tất cả phiền não) sarva karma-avaraṇani (Tất cả chướng ngại 
của nghiệp) śuddhe śuddhe (Tinh lọc, thanh tịnh) viśuddhe viśuddhe (Khiến cho thanh 
tịnh, tinh lọc hoàn toàn) gagana-svabhāva viśuddhe (Thanh tịnh như tự tính của hư 
không) svāhā (Quyết định thành tựu) 

 

 
 
Pháp Chú này có 10 loại Thắng Lợi và 4 loại Công Đức 
*)Mười loại Thắng Lợi 
1) Lìa tất cả bệnh tật 
2) Tất cả Như Lai nhiếp thọ 
3) Nhậm vận đắc được vàng bạc, tài bảo, các loại lúa gạo 
4) Tất cả oán địch chẳng thể gây tổn hoại 
5) Quốc vương, vương tử ở ngay vương cung mở lời thăm hỏi trước 
6) Chẳng bị thuốc độc, trùng độc, bệnh nóng lạnh đều chẳng vướng vào thân 
7) Tất cả đao gậy chẳng thể làm hại được 
8) Nước chẳng thể cuốn chìm 
9) Lửa chẳng thể thiêu đốt 
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10) Chẳng bị chết yểu không đứng mệnh 
 
*)Bốn loại Công Đức: 
1) Khi mệnh chung được thấy Như Lai 
2) Chẳng sinh vào nẻo ác 
3) Chẳng bị chết không đúng mệnh 
4) Từ Thế Giới này được sinh về quốc thổ Cực Lạc 
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NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG THẦN CHÚ 
 

Bài Như Ý Bảo Luân Vương Thần Chú được ghi nhận trong Khóa Tụng buổi sáng 
được lưu hành tại Việt Nam là:  

“Nam mô Phật đà gia  
Nam mô Đạt ma gia 
Nam mô Tăng già gia 
Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát Cụ Đại Bi Tâm Giả 
Đát điệt tha: Án, chước yết ra phạt để, chấn đa mạt ni, ma ha bát đằng mế, rô 

rô rô rô, để sắt tra, thước la, a yết rị sa dạ, hồng, phấn, toá ha 
Án, bát đạp ma, chấn đa mạc ni, thước ra, hồng 
Án, bát lật đà, bát đẳng mế, hồng” 
Bài Chú này chính là bài tổng hợp từ 3 bài Chú: Căn Bản Đà La Ni Minh (Như Ý 

Luân Thân Chú), Đại Tâm Đà La Ni Minh (Như Ý Luân Tâm Chú) và Tiểu Tâm Đà La 
Ni Minh (Như Ý Luân Tùy Tâm Chú) được ghi nhận trong các Kinh Bản của Như Ý 
Luân Bồ Tát trong Mật Tạng Bộ 3 mà hình thành. Trong đó: 

_“Nam mô Phật đà gia  
Nam mô Đạt ma gia 
Nam mô Tăng già gia 
Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát Cụ Đại Bi Tâm Giả 
Đát diệt tha: Án, chước yết ra phạt để, chấn đa mạt ni, ma ha bát đằng mế, rô 

rô rô rô, để sắt tra, thước la, a yết rị sa dạ, hồng, phấn, toá ha” là bài  Như Ý Luân 
Thân Chú:  

巧伕晜湑傂 巧伕叻愆伏  巧伕戌叉傂 
巧休 玅搜向吐丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗乙伏 
凹渰卡  輆 弋咒向魛  才富亙仗 亙扣扔榰  冰冰 凸沰 捂匡 

狣一溶伏 嫟 民誆 送扣 
Namo buddhāya 
Namo dharmāya 
Namo saṃghāya 
Namaḥ Ārya-avalokiteśvarāya bodhisatvāya mahā-satvāya mahā-kāruṇikāya 
Tadyathā: Oṃ_ Cakra-vartti cintāmaṇi mahā-padme ruru tiṣṭa jvala akarṣaya 

hūṃ phaṭ svāhā 
 
_“ Án, bát đạp ma, chấn đa mạc ni, thước ra, hồng” là bài Như Ý Luân Tâm 

Chú: 
輆 扔痧  才阤亙仗 亙扣捂匡 嫟 
Oṃ_ Padma cintāmaṇi mahā-jvala hūṃ 
 
_“Án, bát lật đà, bát đẳng mế, hồng” là bài Như Ý Luân Tùy Tâm Chú: 
輆 向先叨 扔榰  嫟 
Oṃ_ Varada padme hūṃ 
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Ý nghĩa của các Bài Chú này là: 
1) CĂN BẢN CHÚ: 
巧伕  后盍伏 
_ Nam mô Phật đà gia  
* ) NAMO  BUDDHĀYA 
Quy mệnh Phật Bảo 
巧伕  叻愆伏 
_ Nam mô Đạt ma gia 
* ) NAMO  DHARMĀYA 
Quy mệnh Pháp Bảo 
巧伕 戌叉伏 
_ Nam mô Tăng già gia 
* ) NAMO  SAṂGHĀYA 
Quy mệnh Tăng Bảo 
巧伕 狣向吐丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹玆伏 
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_ Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát 
*) NAMO  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHI-SATVĀYA_ MAHĀ-SATVĀYA 

亙扣 乙冰仗乙伏 
_ Cụ Đại Bi Tâm Giả 
* ) MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
凹渰卡 
_ Đát diệt tha 
* ) TADYATHĀ  
Khai mở Như Lai Tạng tuyên nói Thần Chú 
輆 
_ Án  
* ) OṂ 
Chữ OṂ được kết hợp bởi ba chữ A, U, MA trong đó 
A là “Tất cả Pháp vốn chẳng sinh” biểu thị cho nghĩa của Pháp Thân (Dharma-kāya) 
U là: “Tất cả Pháp Thí Dụ chẳng thể đắc” biểu thị cho nghĩa cả Báo Thân 

(Saṃbhoga-kāya) 
MA là: “Tất cả Pháp Ngô Ngã chẳng thể đắc” biểu thị cho nghĩa của Hóa Thân 

(Nirmāṇa-kāya) 
Do đó OṂ nhiếp nghĩa vô biên, là đầu mối của các Chữ tức là chỗ phát sinh của tất 

cả các Pháp. Từ đây OṂ là Mẫu của các Đà La Ni nên thường đặt ở đầu câu. Ngoài ra, tùy 
theo ý nghĩa của câu Chú theo sau mà O/M biểu thị cho các nghĩa: Tam Thân, Quy mệnh, 
Cúng dường, Cảnh giác, Nhiếp phục 

弋咒 向魛 
_ Chước yết ra phạt để 
*) CAKRA  VARTTI 
Hay chuyển bánh xe Vô Thượng, cũng có nghĩa là Tồi Phá  
才富亙仗 
_ Chấn đa mạt ni 
* ) CINTĀ-MAṆI 
Suy tư, cũng có nghĩa là Báu của Như Lai. Báu có 6 loại hay làm mãn ước nguyện 

của chúng sinh 
亙扣 扔痧  
_ Ma ha bát đằng mế 
* ) MAHĀ-PADMA 
Hoa sen lớn biểu thị cho sự tĩnh các Phi Pháp, vốn chẳng nhiễm dính 
冰冰 
_ Rô rô rô rô 
* ) RURU 
Lìa bụi dơ. Bụi có hai loại nên xưng hai lần. Ấy là: Nội Trần và Ngoại Trần 
Nội Trần là năm căn: Mắt, tai,  mũi, lưỡi, thân 
Ngoại Trần là năm trần: Hình sắc, âm thanh, mùi ngửi, vị nếm, cảm xúc khi va chạm 
Cả hai loại Trần đều không có Sở Đắc dùng làm phương tiện thành Du Già Quán Trí  
凸沰 
_ Để sắt tra 
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* )TIṢṬA 
Trụ, cũng nói là Vô Trụ. Vô Trụ dùng làm gốc của tất cả Pháp, cũng nói là: “Chẳng 

trụ Niết Bàn, chẳng trụ sinh tử”. Do Đại Trí nên chẳng dính vào sinh tử, do Đại Bi nên 
chẳng trụ Niết Bàn 

捂匡 
_ Thước la  
* ) JVALA  
Cháy bùng. Ánh sáng chiếu diệu tràn khắp Hư Không Pháp Giới ở mười phương, 

cảnh giác chư Phật, Bồ Tát, Thánh Chúng giáng tập phó hội. Bên dưới triệu tất cả tám Bộ 
Trời Rồng, loại hữu tình làm lợi ích gia trì 

狣一溶伏 
_ A yết rị sa dạ  
* ) AKARṢĀYA 
Thỉnh triệu. Do sự thỉnh triệu này mà chư Phật, Bồ Tát, tám Bộ Trời Rồng ứng theo 

sự triệu đều vân tập , gia trì hộ niệm 
嫟 
_ Hồng  
* ) HŪṂ 
HŪṂ có nghĩa là: “Tất cả Pháp không có Nhân” cũng nói là Bồ Đề Đạo Trường. 

Như Kim Cương Đỉnh Du Già Kinh nói: “Vừa mới phát tâm Bồ Đề liền ngồi Bồ Đề Đạo 
Trường, chuyển bánh xe Chính Pháp”. Do dự tương ứng này mà một chữ của Chân Ngôn 
này ắt hay chứng ngộ tất cả Phật Pháp. Lúc niệm niệm chứng ngộ Phật Pháp thì đấy đầy 
đủ Tát Bà Nhã Trí (Sarva-Jñā-Jñāna: Nhất Thiết Trí Trí) thẳng đến cứu cánh ngồi tòa 
Kim Cương, bốn Ma hiện trước mặt ắt nhập vào Đại Từ Tam Ma Địa (Mahā-maitra-
samādhi) giáng phục bốn Ma mà thành Chính Giác. 

Bốn Ma là : Uẩn Ma, Phiền Não Ma, Tử Ma, Thiên Ma đều tự giáng phục. 
Lại nói là Pháp không có NHÂN (Hetu)  y theo QUẢ (Phala) của Thắng Nghĩa Đế 

cũng không có đắc. Vì không có NHÂN QUẢ cho nên xưa nay thanh tĩnh. 
民誆 
_ Phấn 
* PHAṬ  
Chữ PHA (民) có nghĩa là Phá Hoại, cũng có nghĩa là Tồi Hoại. Lúc được thành Phật 

thì tồi hoại bốn Ma, cũng nói ở trong ba Đức là ĐOẠN ĐỨC. Do dùng Trí cắt đứt tập khí 
phiền não của ba cõi, cũng cắt đứt 9 Địa Vị thảy đều viên mãn hai loại tư lương PHƯỚC 
ĐỨC, TRÍ TUỆ . Từ vô thuỷ đến nay , tất cả Hữu Tình dùng làm nơi gần gũi, vì nhớ Ân 
ấy nên đi đến nơi chuyển Pháp Luân diễn nói 12 Hạnh Pháp Luân. 

Chữ Ṭ (誆) có nghĩa là: “Tất cả Pháp không có Sở Đắc”. Theo Phạn Thư thì chữ Ṭ  
có hình như nửa vành trăng nên giải thích là: Tất cả Pháp không có NGÃ, không có SỞ 
ĐẮC, dùng làm phương tiện ắt sinh thành KHÔNG, sinh BÁN KHÔNG (một nửa của cái 
KHÔNG). 

送扣 
_ Toá ha 
* SVĀHĀ  
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Chữ SVĀ (送) nghĩa là: “Không có ngôn thuyết” làm thành Trí không của các Pháp, 
có nghĩa là Chữ đầy đủ (Mãn Tự) cũng nói là : Thành Tựu Đại Phước Đức. 

Chữ HĀ (扣) nghĩa là: Cắt đứt phiền não khiến cho các Hữu Tình gom chứa Đại 
Phước Đức, cắt đứt tất cả tập khí của Phiền Não và Tùy Phiền Não trong thân TA, 
NGƯỜI tràn khắp lời dạy của Mãn Tự, chứng được VÔ DƯ Y VÔ TRỤ NIẾT BÀN. 

Toàn Bài CĂN BẢN CHÚ trên đây được Hòa Thượng TĨNH NGHIÊM ghi chú 
nghĩa thú. 

 
Theo ý nghĩa khác thì : 
OṂ có nghĩa là Tam Thân quy mệnh 
CAKRA  VARTTI có nghĩa là Chuyển luân Vương 
CINTĀMAṆI có nghĩa là Như Ý Bảo Châu (Viên Ngọc Như Ý) 
MAHĀ-PADMA có nghĩa là Đại Liên Hoa (Hoa Sen to lớn) 
RURU có nghĩa là Xa lìa Nội Trần và Ngoại Trần 
TIṢṬA có nghĩa là Kiên Trụ (An trú bền chắc) 
JVALA có nghĩa là Phóng tỏa ánh sáng rực rỡ 
AKARṢĀYA có nghĩa là Thỉnh Triệu 
HŪṂ có nghĩa là NHÂN KHỦNG BỐ nhằm dứt trừ Tâm vị Ngã phát khởi Tâm Bồ 

Đề 
PHAṬ có nghĩa là Phá Bại 
SVĀHĀ có nghiã là Thành tựu cát tường. 
 
Toàn Bài Chú trên có thể diễn dịch là : 
“ Nam mô Phật Bảo 
Nam mô Pháp Bảo 
Nam mô Tăng Bảo 
Nam mô  Bậc có đầy đủ Tâm Đại Bi là Đức Thánh  Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha 

Tát 
Như vậy !  
Con xin quy mệnh với Đức CHUYÊN LUÂN VƯƠNG NHƯ Ý BẢO CHÂU 

ĐẠI LIÊN HOA là Bậc đã xa lìa Nội Trần và Ngoại Trần 
Con xin an trụ theo ánh lửa rực rỡ của Ngài để thỉnh triệu Chư Phật, Bồ Tát, 

Hiền Thánh Chúng, Tám Bộ Trời Rồng, Chư Vị Hộ Pháp nhắm giúp cho con phá 
bại Tâm Vị Ngã phát khởi Tâm Bồ Đề, thành tựu cát tường” 

 
2) ĐẠI TÂM CHÚ : 
輆 
Án  
OṂ 
Tam Thân quy mệnh, cảnh giác 
扔痧  
Bát đạp ma 
PADMA 
Hoa sen 
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才阤 亙仗 
Chấn đa mạc ni 
CINTĀMAṆI 
Viên ngọc Như Ý 
捂匡 
Thước ra 
JVALA 
Quang Diễm ( Ánh sáng rực rỡ như ngọn lửa ) 
嫟 
Hồng 
HŪṂ 
Đẩy lui Tâm Vị Ngã thành tựu Tâm Bồ Đề 
 
Toàn Bài Chú trên có thể diễn dịch là : 
“ Hỡi ánh sáng rực rỡ của LIÊN HOA NHƯ Ý BẢO CHÂU hãy giúp cho tôi 

thành tựu Tâm Bồ Đề “ 
 
3) TÙY TÂM CHÚ  
輆 
Án 
OṂ 
Chữ OṂ có nghĩa là Tất cả Pháp Lưu Chú không có SỞ ĐẮC dùng làm phương tiện, 

cũng có nghĩa là GIÁC chẳng thể đắc. 
向先叨 
Bát lật đà  
VARADA 
Chữ VA (向) có nghĩa là Tất cả Pháp siêu việt (Vượt qua) đường ngôn ngữ chẳng thể 

đắc 
Chữ RA (先) có nghĩa là Tất cả Pháp lìa nhơ bẩn rốt ráo chẳng thể đắc 
Chữ DA (叨) có nghĩa là Tất cả Pháp THÍ (Ban bố) rốt ráo không có sở đắc. 
扔榰  
Bát đẳng mế  
*PADME 
Chữ PA (扔) có nghĩa là Tất cả Pháp THẮNG TÍNH TƯỚNG chẳng thể đắc 
Chữ DME (榰) có nghĩa là Tất cả Pháp lìa NGÃ THỦ CHẤP chẳng thể đắc 
嫟 
Hồng 
HŪṂ 
Chữ HŪṂ có nghĩa là Tất cả Pháp rốt ráo cũng chẳng thể đắc 
Toàn Bài Chú trên đây được Hòa Thượng TĨNH NGHIÊM ghi chú nghĩa với mục 

đìch dùng Pháp BỐ TỰ (an bày Chữ) trên thân thể để quán tưởng tu tập 
Chữ OṂ (  輆) đặt trên đỉnh đầu 
Chữ VA (向) đặt nơi vầng trán 
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Chữ RA (先) đặt trong hai con mắt 
Chữ DA (叨 ) đặt nơi trái tim 
Chữ PA (扔) đặt ở cái miệng 
Chữ DME (榰) đặt ở hai bắp tay 
Chữ HŪṂ (嫟) đặt ở cái rốn 
Quán chiếu các Chữ nói trên rõ ràng như mặt trời mới mọc tỏa ánh sáng rực rỡ chói 

chan rộng lớn vô cùng. Như Quán Chiếu này chẳng bao lâu sẽ chứng PHÁP THÂN Tam 
Muội 

_Theo ý nghĩa khác thì : 
OṂ có nghĩa là Tam Thân Quy mệnh 
VARADA có nghĩa là Dữ Nguyện , Thí Nguyện (Ban bố cho vật dụng tiền của) 
PADME có nghĩa là Bên trong Hoa Sen. Vì hoa sen còn biểu thị cho Bản Tâm thanh 

tịnh không nhiễm cấu, nên PADME còn mang nghĩa là Bên trong Bản Tâm 
HŪṂ có nghĩa là Cuộc sống cao đẹp của Thánh Nhân 
Toàn Bài Chú trên có thể diễn dịch là : 
“Khi phát khởi được sự ban bố cứu độ trong Tâm thì mới thật sự bước vào cuộc 

sống cao đẹp của Thánh Nhân” 
 
Kinh Như Ý Luân Đà La Ni_ Phẩm thừ 2: Phá Nghiệp Chướng  (Mật Tạng Bộ 3_ 

Số 1080) do Ngài Bồ Đề Lưu Chí phiên dịch, ghi nhận rằng: 
“Bấy giờ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch với Đức Phật rằng: “Thế Tôn! Nếu 

có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, đồng nam, đồng nữ nơi thân đời này cầu 
điều hiện báo về Đại Công Đức. Nên ở ngày đêm, y theo Pháp tinh cần tu trì NHƯ Ý 
LUÂN ĐÀ LA NI Chú này, chẳng nên bói toán lựa chọn ngày, tháng, sao tốt; cũng chẳng 
nhịn ăn 1 ngày, 2 ngày; cũng chẳng mộc dục; cũng chẳng làm Đàn, mặc quần áo thường, 
nước trong rảy tịnh. Như thường ăn vừa đủ, tác Pháp thành tựu. 

Nên cả ngày đêm, ở trong tĩnh thất, ngồi quay mặt về phương Đông tưởng Thánh 
Quán Tự Tại có thân tướng tốt đẹp viên mãn như mặt trời mới mọc, phóng ra ánh sáng 
lớn, ngồi trên hoa sen, đối ngay trước mắt, tụng niệm chẳng loạn. Đốt hương Trầm Thủy, 
vận Tâm cúng dường, cung kính lễ bái, tùy Tâm bày biện hương hoa cúng hiến liên tục 
chẳng dứt. Sáu thời mỗi thời một ngàn tám mươi biến liên tục chẳng dứt. Mỗi mỗi chữ 
tụng mãn ba Lạc xoa (30 vạn biến). Do trụ Pháp quán Du Già, tụng niệm thì bao nhiêu 
tội Vô Gián của đời quá khứ, hiện tại; nghiệp chướng cực ác tự nhiên tiêu diệt, sẽ thấy đủ 
mọi loại mộng đại thiện, nên biết đây tức là tướng diệt tội. Thánh Quán Tự Tại gia bị hộ 
niệm. Do căn lành đó, trăm ngàn sự nghiệp cử Tâm tụng niệm thì tất cả chỗ làm ắt được 
thành tựu. Tất cả uy lực thần thông của các MINH không thể theo kịp lực thần thông của 
Như Ý Đà La Ni Minh này. Tại sao vậy? Đà La Ni đó, nếu có thể tìm nhận, thọ trì thì tội 
chướng 10 ác, 5 Nghịch, 4 Trọng đã làm trong đời quá khứ, hiện tại đáng bị đọa vào Địa 
ngục A Tỳ (Avīci) đều có thể tiêu diệt. 

Như bệnh nhiệt trong 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cho đến 7 ngày. Bệnh phong, 
bệnh vàng da, bệnh đàm, cổ độc, ếm đối, nhọt mủ, ghẻ, cùi hủi, điên cuồng, phong ngứa, 
thần kinh. Tất cả bệnh về đầu, mũi, mắt, tai, môi, lưỡi, răng, cổ họng, ngực, hông sườn, 
tim, bụng, eo, lưng, tay chân chi tiết … Mọi loại tai ác, vọng lượng Quỷ thần. Do trải qua 
tụng niệm đều được trừ diệt. Tất cả Dược Xoa, La Sát, Tỳ Na Dạ Ca, nhóm Quỷ thần ác 
đều chẳng có thể hại. Đao binh, nước lửa, gió ác, sét, mưa đá, nạn vua chúa, nạn giặc 
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cướp oán thù … chẳng có thể làm hại. Tất cả tướng ác, nghiệp do kém phước, sao ác biến 
quái đều tự tiêu diệt. Rắn độc, bò cạp, rết, thủ cung, nhền nhện, sư tử, cọp, chó sói, tất cả 
thú ác cũng chẳng làm hại được. Nếu có chiến đấu trong quân trận, tranh tụng nơi việc 
quan; do Minh Thành tựu nên được giải thoát. 

Nếu thường ở canh năm tụng Đà La Ni này một ngàn tám mươi biến (1.080) thì các 
việc như trên đều được giải thoát, tự tại như ý. 

Nếu có thể một ngày 6 thời, mỗi thời tụng Đà La Ni này 1.080 biến thì Thánh Quán 
Tự Tại hiện thân trong mộng, đứng trước mặt người đó bảo rằng: “Này Thiện nam tử! 
Đừng sợ hãi! Muốn cầu điều gì, Ta cho ngươi tất cả”. 

Hoặc thấy Đức Phật A Di Đà, hoặc thấy cung điện, lầu gác, các việc trang nghiêm 
trong Thế giới Cực Lạc. 

Hoặc thấy chúng hội của Bồ Tát trong Thế giới Cực Lạc. 
Hoặc thấy cung điện bảy báu trên núi Bổ Đà Lạc là nơi cư trú của Thánh Quán Tự 

Tại. 
Hoặc thấy Tự Thân trong ngoài thanh tịnh. 
Hoặc thấy Quốc Vương, đại thần cung kính cúng dường. 
Hoặc thấy Tự thân có bao nhiêu tội chướng đã gây ra trong đời quá khứ đều được 

tiêu diệt. 
Nên biết người đó sau khi xả bỏ thân mệnh sẽ chẳng thọ sinh trong bào thai mà được 

sinh trong hoa sen, có thân tướng tốt đẹp đoan chính, mặc quần áo của cõi Trời mà tự 
trang nghiêm. Đời đời sinh ra biết TÚC MỆNH TRÍ cho đến Bồ Đề, chẳng bị rơi vào ba 
nẻo ác, thường cùng với tất cả Chư Phật Bồ Tát sinh chung một nơi, trú ở Địa Bất Thoái”. 

 
Ngoài ra, người tu trì Pháp Như Ý Bảo Luân Vương Thần Chú này còn được thoát 

khỏi khổ não, tăng trưởng thọ mệnh, thành tựu mọi ước nguyện như phú quý, tài sản, Trí 
Tuệ, Thế Lực, Uy Đức 
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THIÊN CHUYỂN ĐÀ LA NI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CHÚ 
 
 

 
 
巧伕 先湓氛仲伏 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy Y Tam Bảo 
巧休 玅搏向吐丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗乙伏 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHI-SATVĀYA_ MAHĀ-

SATVĀYA_ MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đấng Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 
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凹似卡 
TADYATHĀ: Liền nói Chú là 
介份揨 
JAYE  JAYE: Thắng, tôn thắng 
介伏  名扛包 
JAYA  VĀHITE: Dẫn phát sự tôn thắng 
介伋柰共 
JAYOTTARI : Sự thắng thượng 
一先揨 
KARA  KARA: Tác làm, tạo làm 
交匡揨 
MĀLA  MĀLA: Tràng hoa công đức 
弋匡揨 
CALA  CALA : Lay động, rung chuyển 
朱仗揨 
KṢIṆI  KṢIṆI: Nâng đỡ, che chở, dời chuyển 
屹楠 一愆向先仕市 伙 
SARVA  KARMA  AVARANAṆI  ME: Tôi không bị chướng ngại bởi tất cả 

Nghiệp 
矛丫向包 屹成哎 向魛 
BHAGAVATE  SAHASRA-VARTTI: Thế Tôn Thiên Chuyển 
屹楠 后盍向吐丁包 
SARVA  BUDDHA  AVALOKITE: Tất cả chư Phật nhìn xuống Thế Gian 
弋朽  前氛 始仕 元郡 乙伏 交矧 合夸叻市 
CAKṢU, ŚROTRA, GHRĀṆA, JIHVA, KĀYA, MĀNA, VIŚODHANI: Khiến 

cho thanh tịnh: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
鉏先揨 
SURA  SURA: Tỏa sáng, tỏa sáng 
盲鉏先 盲鉏先 
PRASURA  PRASURA: Tỏa sáng rực rỡ, tỏa sáng rực rỡ 
屹楠 后盍囚泏包 送扣 
SARVA  BUDDHA  ADHIṢṬITE  SVĀHĀ: Quyết định thành tựu sự gia trì của 

tất cả chư Phật 
叻愍四加 丫慌 送扣 
DHARMA-DHĀTU-GARBHE  SVĀHĀ: Quyết định thành tựu Pháp Giới Tạng 
狣矛向 辱矢向  屹楠 叻愍 向  回叻布份 送扣  
ABHAVA  SVABHĀVA  SARVA DHARMA  VA  BODHANĪYE  SVĀHĀ: 

Quyết định thành tựu Giác Tuệ và tất cả Pháp của Tự Tính Vô Hữu 
 

Tụng Chú này xong thì nghiệp ác bị tiêu diệt, đến bảy biến thì diệt tội Ngũ Nghịch. 
Nếu mãn mười biến xong thì không tội gì không diệt được. Mười vạn biến sẽ nhìn thấy 
Đức Quán Âm với mọi thứ trang nghiêm. Trong bảy ngày, lúc mới tác Pháp chỉ được ăn 
sữa, mè, tô, lạc, bánh bột nếp trắng, cơm gạo chứ chẳng được ăn nước tương, muối, rau. 
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Ngày cuối cùng đừng ăn. Trong đêm của ngày 15 phải để bụng trống không, ở trước 
Tượng Phật tụng Chú đều đặn không có định số, sẽ thấy Tượng lay động, xướng ra âm 
thanh: “Lành Thay!” và phóng ra ánh hào quang sáng chói. Lại đem trân châu, vật báu 
đặt lên trên đỉnh đầu của Chú Sư, liền biết thành tựu. Khi thấy Đức Quán Thế Âm rồi, sẽ 
được tất cả Nguyện lành (Thiện Nguyện). 

Lại trong lúc nằm ngủ, mộng thấy Đức Quán Âm với mọi thứ trang nghiêm thì thành 
tựu tất cả việc lành, tiêu diệt tất cả nghiệp ác, truyền thẳng đến người đọc cũng được diệt 
tội. 

Khi muốn đi Đông Tây, trước tiên Chú vào bàn tay bảy biến rồi lau xoa trên mặt thì 
nơi đi đến không có tai hoạnh (tai nạn bất ngờ hay do người vật ỷ thế làm ngang). 

Nếu hay thanh tịnh như Pháp, thường tụng niệm chẳng cho gián đoạn, liền được Địa 
thứ nhất. 

Nếu có người Nữ hay trì tụng Chú này thì đời sau chuyển thành Nam Tử, quyết 
chẳng thọ lại thân nữ lần nữa. 
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BẠCH THÂN QUÁN TỰ TẠI CHÚ LUÂN 
 
 

 
 

Bạch Thân Quán Tự Tại Bồ Tát (Śveta-bhagavati) lại xưng là Thấp Phệ Đa Bồ Tát 
(Śveta), Bạch Thân Bồ Tát (Śvetāṃge), Ma Ha Thấp Phệ Đa Bồ Tát (Mahā-śveta), 
Thấp Phệ Đa Bạch Thân Bồ Tát, Bạch Thân Quán Âm, Bạch Tôn Giả. 

Bạch (Śveta:màu trắng) biểu thị cho Đại Bi thanh tịnh. Thân (Aṃge: trong các chi 
phần của thân) biểu thị cho Đức tụ tập. Bạch Thân (Śvetāṃge) biểu thị cho ý tụ tập Đại 
Bi thanh tịnh 

Tôn này biểu thị cho sự tụ tập Đại Bi trắng tịnh 
Tôn Hình: Thân màu vàng trắng, tay trái cầm hoa sen, tay phải duỗi năm ngón úp lại 

hướng về vai và co khuỷu tay để trên đầu gối phải, gối phải hơi dựng xéo, ngồi trên hoa 
sen đỏ 
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Tay trái cầm hoa sen biểu thị cho Đức thanh tịnh xưa nay, dùng sự tu hành thành tựu 
Đức ấy mà hiển Phật Trí. Tay phải chống khuỷu tay trên đầu gối phải, úp bàn tay hướng 
che  vai biểu thị cho sự phổ hóa chúng sinh. 

Mật Hiệu là: Phổ Hóa Kim Cương 
Do Pháp Giới Thể Tính Trí sanh ra Liên Hoa Bộ (Padma-kulāya)nên gọi là Đại 

Bạch Y (Mahā-pāṇḍara-vāsini), tức là Tổng Môn của Liên Hoa Bộ. Vì Tổng là Năng 
Sinh nên biểu thị cho nghĩa Tăng Ích (Puṣṭika) 

Quỹ ghi: “Muốn biết việc lành dữ ở thời vị lai có thành hay không, tụng Minh Phi 
(Vidya-rājñi) ấy  thì nằm mộng sẽ biết” 

Đây là Đức chưa nảy mầm nên cũng biểu thị cho nghĩa Tăng Ích. Như vậy Đại Bạch 
Y biểu thị cho Tăng Ích.  

Chân Ngôn là:  
巧伕 先寒氛仲伏桭 
巧休 玅渹向吐丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗乙伏桭 
凹渰卡 訌包 訌捭乞 訌凹穴介 訌凹名碥 訌凹 偁迆先吋邟包 介份 偢介份 

唒匭全元包 偡啥 帆湀 傛休閜包 扛印 亦印 丁印 叨楣伏 啵叻伏 渢婍桭 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
TADYATHĀ: ŚVETE  ŚVETĀṂGE  ŚVETA-BHŪJA  ŚVETA-VASTRE  

ŚVETA-MĀLYAR-ALAṂKṚTE _ JAYE  VIJAYE  APARĀJITE_ SARVA  SIDDHA  
NAMAḤṢKṚTE_ HILI  MILI  KILI  DARŚAYA-SĀDHAYA  SVĀHĀ 

 
_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 
NAMO RATNA-TRAYĀYA (Quy mệnh Tam Bảo)  
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA, MAHĀ-

SATVĀYA, MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA (Kính lễ Đấng có đầy đủ Tâm Đại Bi là Thánh 
Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát)  

TADYATHĀ (Như vậy liền nói chú là)  
ŚVETE (màu trắng) ŚVETĀṂGE (thân màu trắng) ŚVETA-BHŪJA (cánh tay màu 

trắng)  ŚVETA-VASTRE (áo màu trắng)  ŚVETA-MĀLYAR-ALAṂKṚTE (đeo tràng 
hoa trắng buông rũ) JAYE (Tôn thắng) VIJAYE (Tối thắng) APARĀJITE (Vô năng 
thắng) SARVA SIDDHA NAMAḤSKṚTE (Kính lễ tất cả sự thành tựu) HILI (kết hợp 
hòa hợp) MILI (ngăn chặn, cản trở) KILI (găm chặt, giết chết) DARŚAYA SĀDHAYA 
(Nghi quỹ đã nhìn thấy) SVĀHĀ (viên mãn, quyết định thành tựu) 

 
03/09/2015 
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QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT CAM LỘ CHÚ 
 

 
 
巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚 屹班伏 亙扣  屹班伏 亙扣  乙冰仗 乙伏袎 
湡 叻共 鉡共 乙鉡共 渢扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
TADYATHĀ : OṂ _ DHARI  DHURIKĀ  DHURI  SVĀHĀ 
 
_Kinh Quán Âm Đà La Ni ghi là: "Nếu người muốn tụng Chú này thì hết thảy 

tội:bốn nặng, năm Nghịch, chê bai Kinh Phương Đẳng, Nhất Xiển Đề...thảy đều tiêu diệt 
không còn dư sót, thân tâm nhẹ nhàng lanh lợi, Trí Tuệ sáng tỏ. Hoặc Thân, hoặc ngữ đều 
hay lợi lạc cho tất cả chúng sinh. 
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Nếu có chúng sinh rộng gây tạo tất cả tội thuộc nhóm Vô Gián. Nếu được gặp người 
trì Chú này mà bóng ảnh tạm phản chiếu lên thân ấy, đột nhiện được nói chuyện cùng, 
hoặc nghe tiếng nói thì tội chướng của người ấy thảy đều tiêu diệt. 

Lại nếu người muốn lợi ích cho tất cả hữu tình, mỗi khi trời tuôn mưa thời khởi 
Tâm Đại Bi, ngửa mặt hướng lên hư không, tụng Chân Ngôn 21 biến, tất cả  hữu tình 
được thấm nước mưa ấy sẽ diệt hết tất cả tội nặng, nghiệp ác đều được lợi lạc" 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
Namo  ratna-trayāya: Quy mệnh Tam Bảo 
Namaḥ  Ārya-avalokiteśvarayāya  bodhi-satvāya  mahā-satvāya  mahā-

kāruṇikāya: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát 
Tadyathā: như vậy, liền nói Chú là 
Oṃ_ dhari  dhurikā  dhuri : thân miệng ý thọ nhận sự tối tôn của bậc có địa vị tối 

cao  
Svāhā : quyết định thành tựu 
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THÍ VÔ ÚY ĐÀ LA NI 
 
 

 
 

輆巧休 玅搜向匠丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗乙伏 
OṂ  NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHI-SATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
(Quy mệnh kính lễ Đấng đầy đủ Tâm Đại Bi là Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha 

Tát) 
凹渰卡  輆 觜掤包 鉏觜掤包 琚叨竘 合琚叨竘 啐愍同 亙忉同 鉏亙忉同 鉏觜卜 

合鉏觜卜 
TADYATHĀ: OṂ  MUKTE  SU-MUKTE CCHEDANI  VI-CCHEDANI  

NIRMALE  MAṄGALE  SU-MAṄGALE  SUMUKHE  VIMUKHE 
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(Như vậy: Hỡi Môn màu nhiệm không còn chỗ tham nhiễm! Hãy giải thoát, khéo 
giải thoát, trừ diệt, trừ diệt khắp, không còn các cấu uế, khiến cho tốt lành, tốt lành khắp)   

屹楠矛傂 合伕朽仗 
SARVA  BHAYA  VIMOKṢAṆI 
(Giải thoát tất cả sự đáng sợ) 
屹楠矛伋悜治吒湋 合伕朽仗 
SARVA  BHAYA  UPADRAVEBHYAḤ  VIMOKṢAṆI 
(Giải thoát tất cả nhóm tai nạn đáng sợ) 
全堲 矛兇 
RĀJA-BHAYAṂ 
(Sự đáng sợ của vua chúa)   
丹捖矛兇 
CORA-BHAYAṂ   
(Sự đáng sợ của oán tặc)   
亙捖仕矛兇 
MARAṆA-BHAYAṂ    
(Sự đáng sợ của cái chết)   
唒慳傂矛兇 
APRIYA-BHAYAṂ   
(Sự đáng sợ khi bị oán ghét)   
喨碥矛兇 
ŚASTRA-BHAYAṂ  
(Sự đáng sợ của vũ khí)   
唒蚱矛兇 
AGNI-BHAYAṂ 
(Sự đáng sợ của lửa)   
栥叨玸矛兇 
UDAKA-BHAYAṂ   
(Sự đáng sợ của nước)   
合好矛兇 
VIṢA-BHAYAṂ   
(Sự đáng sợ của chất độc)   
悜捖弋咒矛兇 
PARACAKRA-BHAYAṂ    
(Sự đáng sợ của quân địch)   
忙沈矛兇 
SAINYA-BHAYAṂ  
(Sự đáng sợ của quân đội)   
喨泌矛兇 
ŚATRŪ-BHAYAṂ   
(Sự đáng sợ của oan gia)   
唒喨啐矛兇 
AŚANI-BHAYAṂ 
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(Sự đáng sợ của mưa đá)   
忙沈亙杞 丫凹砉梜 
SAINYA-MADHYA-GATAVAT   
(Đi qua giữa quân đội) 
丹捖亙杞丫凹砉梜 
CORA-MADHYA-GATAVAT   
(Đi qua giữa oán tặc) 
勩祌亙杞丫凹砉梜 
SIṂHA-MADHYA-GATAVAT   
(Đi qua giữa loài sư tử) 
阮姍亙杞丫凹砉梜 
VYĀGHRA-MADHYA-GATAVAT   
(Đi qua giữa loài cọp) 
傂朽亙杞丫凹砉梜 
YAKṢA-MADHYA-GATAVAT   
(Đi qua giữa loài Dạ Xoa) 
盎悜亙杞丫凹砉梜 
DVIPA-MADHYA-GATAVAT 
(Đi qua giữa loài voi) 
叨汔亙杞丫凹砉梜 
DAṆḌA-MADHYA-GATAVAT   
(Đi qua giữa gậy gộc) 
邟矼屹塑亙杞丫凹砉梜 
KṚṢṆA-SARPA- MADHYA-GATAVAT   
(Đi qua giữa loài rắn đen) 
唒堲丫捖亙杞丫凹砉梜 
AJA-GARA  MADHYA-GATAVAT   
(Đi qua giữa loài trùng to lớn) 
祌肏亙杞丫凹砉梜 
HASTI  MADHYA-GATAVAT   
(Đi qua giữa loài voi to lớn) 
屹觜治亙杞丫凹砉梜 
SAMUDRA  MADHYA-GATAVAT 
(Đi qua giữa biển cả) 
乙栯扒喨亙杞丫凹砉梜 
KĀLA-PĀŚA  MADHYA-GATAVAT   
(Đi qua giữa sợi dây của Tử Thần) 
啐丫朓栱呅丫摍砉銂 
NIGAḌA-BANDHA DUVAS   
(Tôn kính Đấng cột trói sự gông cùm xiềng xích) 
乙炖栱呅丫摍砉銂 
KĀṢṬHA-BANDHA  DUVAS 
(Tôn kính Đấng cột trói gậy gộc) 
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弋猣栱呅丫摍砉銂 
CARMA-BANDHA  DUVAS 
(Tôn kính Đấng cột trói sự lau chùi tẩy rửa khắp cả) 
合好邟亦栱呅丫摍砉銂 
VIṢA-KṚMI  BANDHA  DUVAS 
(Tôn kính Đấng cột trói loài trùng độc) 
屹楠甸屹弁字屹楠栥悜吒字觜似包 
SARVA  VYASANEṢU, SARVA  UPADRAVEṢU  MUCYATE 
(Giải trừ tất cả sự nguy hiểm nhanh chóng, tất cả tai nạn nhanh chóng) 
屹楠矛傂觜似包 
SARVA  BHAYA  MUCYATE 
(Giải trừ tất cả sự đáng sợ) 
摍惹朽栱呅丫摍砉銂 
DURBHIKṢA-BANDHA  DUVAS 
(Tôn kính Đấng cột trói sự khổ não) 
悜捖喨碥栱呅丫摍砉銂 
PARA-ŚASTRA  BHANDHA  DUVAS 
(Tôn kính Đấng cột trói vũ khí của kẻ khác) 
捖朽捖朽亙亙屹楠屹班觡 
RAKṢA  RAKṢA  MAMA  SARVA  SATVĀNĀṂ 
(Ủng hộ, hộ giúp cho con với các chúng hữu tình) 
哧仰全刎肋漈兇砉勢傂 
ĀYUR  ĀROGYA  ŚRĪYAṂ  VARDHĀYA 
(Tăng trưởng: tuổi thọ, không có bệnh tật, được mọi điều tốt lành) 
玅搜向匠丁包鄎捖併 
ĀRYA-AVALOKITEŚVARAṢYA 
(Hàng Thánh Quán Tự Tại) 
祌包合祌包祌刑合祌刑 
HATE  VIHATE , HARE  VIHARE 
(Trừ khừ sự trái nghịch, trừ khử khắp cả sự trái nghịch) 
屹楨渨忸馮乙伕弋啐伕朽仗吃湫 
SARVE  PRATYARTHIKĀ  MOCANI  MOKṢAṆI  VĪRYA 
(Tinh tiến giải thoát, giải phóng tất cả sự oán đối, oán địch, cừu hận) 
輆巧伕送扣 
OṂ  NAMO  SVĀHĀ   
(Quy mệnh kính lễ, quyết định thành tựu)  
 
Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện nghe Đà La Ni này, phát Tâm chí thành, cung tín 

cúng dường, đọc tụng, thọ trì. Hoặc tự tay viết hoặc nhờ người viết. Lại vì kẻ khác diễn 
nói lưu bố thì người đó chẳng bị nạn vua chúa, nạn nước lửa, nạn đao binh, nạn oán tặc 
làm hại gây thương tật. Lại cũng chẳng bị nạn Dạ Xoa, nạn cấm phộc, nạn sấm sét mưa 
đá, nạn sét đánh, nạn chìm đắm nổi trôi trong biển lớn, nạn rắn độc cắn, nạn sư tử, sói, 
voi, nạn ác thú, cọp mạnh, nạn đói khát bệnh tật. Như vậy, chẳng bị các nạn gây hại cho 
đến thảy đều giải thoát các sự sợ hãi” 
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TÙY NGUYỆN ĐÀ LA NI CHÚ LUÂN 
 

 
 

Đại Chính Tạng_ Mật Tạng Bộ 4_ No.1336 _ĐÀ LA NI TẠP TẬP, QUYỂN 9 (Tr.631) 
ghi nhận Quán Thế Âm Bồ Tát nói TÙY NGUYỆN ĐÀ LA NI là: 

“Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát 
Đản đề tha: Khư la bà đa, khư la bà đa, già ha bà đa, già bà đa, già phạt đa, 

toa ha” 
巧伕 玅渹向吐丁包鄎全伏 回囚屹班伏桭 
凹渰卡 几捖名叨几捖名叨 仄祌名 叨堲砉出堲砉出 渢婍桭 
NAMO  ĀRYA- AVALOKITEŚVARĀYA  BODHI-SATVĀYA   
TADYATHĀ: KHARA-VĀDA  KHARA-VĀDA_ JĀHA-VĀDA_ JAVATĀ  

JAVATĀ _ SVĀHĀ 
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Hành Pháp Đà La Ni này, nên ở nơi yên tịnh, chuyên tinh lễ bái, nhiễu quanh Tháp, 
tụng Đà La Ni đó một vạn hai ngàn biến (12000 lần) sẽ thấy Quán Thế Âm Bồ Tát, tất cả 
ước nguyện tùy theo ý đều được  

 
_ Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 
NAMO  ĀRYA- AVALOKITEŚVARĀYA  BODHI-SATVĀYA: Quy mệnh 

Thánh Quán Thế Âm Bồ Tát  
TADYATHĀ: Như vậy, liền nói Chú là 
KHARA-VĀDA: Tính chất mạnh mẽ tinh tường 
KHARA-VĀDA: Tính chất mạnh mẽ tinh tường 
JĀHA-VĀDA: Tính chất vững vàng ổn định, tính chất của cội nguồn 
JAVATĀ: Tính hiệu quả tức thời 
JAVATĀ: Tính hiệu quả tức thời 
SVĀHĀ: Thành tựu cát tường 
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QUÁN ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔN 
 
 

 
 
 

Bài Chú này không xác định được xuất xứ. Theo người soạn dịch thì bài Chú này 
được khai triển từ Pháp tu Lục Tự Đại Minh Thần Chú nhằm để tinh luyện các Căn cho 
tinh sạch 
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“Án, ma ni bát di hồng, ma hát nghê nha nạp tích đô đặc ba đạt, tích đặc ta nạp, 
vi đạt rị cát, át nhi cán nhi tháp, bốc rị tất tháp cát, nạp bổ ra nạp, nạp bốc rị, thưu 
thắt ban nạp. Nại ma lô kiết thuyết ra gia, tóa ha”  

輆 亙仗  扔榰 猲 亙扣 鄐巧了加  屹名叨 了加圭巧 甩四共伏 屹楞飲  
扔共州叻伏 左朮隊 左扔共 栥枲扔左 巧休  吐了鄎全伏 渢扣 

OṂ  MAṆI  PADME  HŪṂ_ MAHĀ-JÑĀNA-KETU  SAVĀDA, KETU  ŚANA, 
VIDHĀRIYA, SARVĀTHA  PARISĀDHAYA  NĀPURṆA  NĀPARI, UTTĀPANĀ, 
NAMAḤ  LOKEŚVARĀYA  SVĀHĀ 

 
_Ý nghĩa căn bản của bài Chú này là: 
輆 亙仗  扔榰 猲  
Án, ma ni bát di hồng 
* ) OṂ_ MAṆI  PADME  HŪṂ 
亙扣  鄐巧了加  屹名叨 
Ma hát nghê nha nạp tích đô đặc ba đạt 
* ) MAHĀ-JṄĀNA-KETU  SAVĀDA  
 Tính chất mầu nhiệm của cây phướng Đại Trí 
了加圭巧 
Tích đặc ta nạp 
* ) KETU  ŚĀNA  
 Ngồi dưới cây phướng này 
甩四共伏 
Vi đạt rị cát 
* ) VIDHĀRIYA  
 Xa lìa sự chấp giữ 
屹楞飲  扔共州叻伏 
Tát nhi cán nhi tháp, bốc rị tất tháp cát 
* ) SARVĀRTHA  PARISĀDHAYA  
 Tác thành tựu trong khắp các cõi 
左朮隊 
Nạp bổ ra nạp 
* ) NĀPŪRṆA  
Không có gì không đầy đủ 
左扔共 
Nạp bốc rị 
* ) NĀPARI  
Không có gì có thể vượt hơn được  
栥枲扔左 
Thưu thắt ban nạp 
* ) UTTĀPANĀ 
 Luyện căn, tinh luyện các căn làm cho trong sạch 
巧休  吐了鄎全伏 
Nại ma lô kiết thuyết ra gia  
* ) NAMAḤ  LOKEŚVARĀYA 
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 Quy mệnh Đức Thế Tự Tại 
渢扣 
 Tóa ha  
* ) SVĀHĀ  
 Thành tựu công Đức nội chứng củaNgài 
 
Toàn bài Chú trên có thể diễn dịch là : 
“OṂ MAṆI PADME HŪṂ là tinh chất màu nhiệm của cây phướng Đại Trí. 

Hãy ngồi dưới cây phướng ấy, xa lìa mọi sự chấp giữ mà tác thành tựu trong khắp 
các cõi. Hãy tinh luyện các Căn cho tinh sạch sao cho không có gì không làm đầy đủ 
và không có gì có thể vượt hơn được. 

Con xin quy mệnh Công Đức nội chứng của Đức Thế Tự Tại. Nguyện cho con 
được thành tựu như Ngài” 
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LIÊN HOA NHÃN ĐÀ LA NI 
 
 

 
 
巧伕 捖寒氛仲傂 
巧休 哧湫 悜斬弁泥 凹卡丫凹 
巧休 屹啥布砉捖仕合毰入石鉺 悷囚屹班傂 亙扣屹班傂 
凹改卡 輆 叻捖叻捖 囚共囚共 鉡冰鉡冰 弋栯弋栯 才印才印 慪吉慪吉 矛捖矛捖 

石共石共 禾冰禾冰 矧傂矧傂 乃冰乃冰 伕朴 矛傂 渢扣 
捂捖矧 用帆啐 布包 渢扣 
屹浻 凹卡丫出囚泏包 渢扣 
亙亙 屹浻屹班觡弋 渢扣 
NAMO  RATNA_TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA  PADMA-NETRE  TATHĀGATA 
NAMAḤ  SARVA-NĪVARAṆA-VIṢKAṂBHIN BODHI-SATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA 
TADYATHĀ: OṂ_ DHARA  DHARA_ DHIRI  DHIRI_ DHURU  DHURU_ 

CALA  CALA_ CILI  CILI_ CULU  CULU_ BHARA  BHARA_ BHIRI  BHIRI_ 
BHURU  BHURU_ NAYA  NAYA_ KURU  KURU_ MOKṢA  ABHAYA  SVĀHĀ 

JVARANA  VĀSINI  NĪTE  SVĀHĀ_ SARVA  TATHĀGATA  ADHIṢṬITE  
SVĀHĀ  

MAMA  SARVA  SATVĀNĀṂCA  SVĀHĀ 
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Liên Hoa Nhãn Đà La Ni này. Nếu có người vào mỗi buổi sáng, buổi chiều cung 
kính cúng dường và niệm Đà La Ni này 108 biến. Một ngày, hai ngày cho đến 21 ngày chí 
Tâm trì tụng thì tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt, cũng chẳng bị các bệnh về Mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân và Tâm chẳng tà loạn.  

Lại được 5 loại mắt thanh tịnh, 5 loại tai thanh tịnh, 5 loại mũi thanh tịnh, 5 loại lưỡi 
thanh tịnh, 5 loại ý thanh tịnh. Thân được đoan nghiêm ngay thẳng, Tâm lìa cấu nhiễm. Ở 
trong tất cả đời thường phát Tâm Bồ Đề cùng với các Chúng Thánh thường gặp Phật, 
được nghe Diệu Pháp, tiến thẳng đến Đạo Trường Bồ Đề, viên mãn Chính Giác. 

 
_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 
NAMO  RATNA_TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  PADMA-NETRE  TATHĀGATA: Kính lễ Thánh Liên Hoa Nhãn 

Như Lai 
NAMAḤ  SARVA-NĪVARAṆA-VIṢKAṂBHIN  BODHI-SATVĀYA  MAHĀ-  

SATVĀYA: Kính lễ Trừ Nhất Thiết Cái Chướng Bồ Tát Ma Ha Tát 
TADYATHĀ: Như vậy, liền nói Chú là  
OṂ: Ba Thân quy mệnh 
DHARA  DHARA: Nhiếp trì gìn giữ 
DHIRI  DHIRI: Cầm nắm giữ gìn 
DHURU  DHURU:Ôm giữ, bảo giữ  
CALA  CALA: Lay động lay động 
CILI  CILI : Trường cửu lâu dài 
CULU  CULU: Lay động, tác động 
BHARA  BHARA: Đảm nhận, chuyên chở, bảo trợ 
BHIRI  BHIRI :Xem xét giúp đỡ 
BHURU  BHURU :Giúp đỡ, hỗ trợ 
NAYA  NAYA: Lý thú, lý thú 
KURU  KURU: Tác làm, tạo tác 
MOKṢA  ABHAYA  SVĀHĀ: Quyết định thành tựu sự giải thoát không sợ hãi 
JVARANA  VĀSINI  NĪTE  SVĀHĀ: Quyết định thành tựu sự dìu dắt nghiêm sức 

uy quang 
SARVA  TATHĀGATA  ADHIṢṬITE  SVĀHĀ: Quyết định thành tựu sự gia trì của 

tất cả Như Lai. 
MAMA  SARVA  SATVĀNĀṂCA  SVĀHĀ: Tôi và tất cả chúng Hữu Tình quyết 

định thành tựu 
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BẠT TRỪ TỘI CHƯỚNG CHÚ VƯƠNG 
 
 

 
 
矧休 屹笎 眊卡丫包湋 唒照包湋 
輆 乃交捖玸 疰扑仕 合圩湀 戌傎砉 哧玸溶哧玸溶 匑鄋匑鄋 狤狤 猲猲 

元矧元掤 伐內冑傂 出全傂 赩 屹笎 槊卜湋 傋誆傋誆 喨亙傂喨亙傂 唒亦北畬砉 
栥畬砉 扒悜 伙 左喨傂 渢扣 

NAMAḤ  SARVA  TATHĀGATEBHYAḤ  ARHATEBHYAḤ 
OṂ_ KUMĀRAKA  RŪPIṆA  VIŚUDDHA-SAṂBHAVA_ ĀKARṢA  ĀKARṢA, 

LAHU  LAHU, BHRŪṂ  BHRŪṂ, HŪṂ  HŪṂ, JINA-JIK, MAṂJUŚRĪYA  TĀRĀYA  
MĀṂ_ SARVA  DUḤKHEBHAḤ  PHAṬ  PHAṬ  ŚAMAYA  ŚAMAYA_ 
AMITODBHAVA  UDBHAVA  PĀPA  ME  NĀŚAYA  SVĀHĀ 

 
_Phật thuyết Bạt Trừ Tội Chướng Chú Vương Kinh ghi nhận là:  
“Mạn Thù Thất Lợi! Đây tức là Tối Thắng Căn Bản Chú Tạng Tâm Vương Thần 

Chú của ông, hay trừ tất cả ách nạn khổ não, thảy đều tiêu trừ các tội chướng ác, sống lâu 
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không có bệnh tật, vô cùng giàu có an vui, thông thạo ngôn từ, mọi người yêu kính. Cũng 
hay thông lợi tất cả Chú Vương 

……….. 
Đức Phật lại bảo: “Này Mạn Thù Thất Lợi! Hoặc Trời, hoặc Người, hoặc Nam, hoặc 

Nữ, Tại Gia, Xuất Gia, các loại Hữu Tình nếu hay chí tâm thọ trì Chú Vương này thì 
chẳng bị người khác khinh khi phỉ báng, loài Ma chẳng được dịp thuận tiện gây hại, Oán 
chẳng thể hại, chất độc chẳng thể gây thương tật. Tất cả chướng ngại, Tỳ Na Dạ Ca 
(Vināyaka) đều tự lui tan. Người thọ trì ấy nên khởi Tâm này: “Chư Phật Thế Tôn có 
Pháp khó luận bàn, chỉ Phật cùng Phật mới hay chứng biết. Nay con nào dám tự ý 
sinh phỉ báng!”  

 
_Ý nghĩa của Chú Vương này là: 
Namaḥ  sarva  tathāgatebhyaḥ  arhatebhyaḥ: Kính lễ tất cả Như Lai Đẳng, A La 

Hán Đẳng  
Oṃ: Nhiếp triệu  
Kumāraka: Đồng Tử 
rūpiṇa: Hình trạng tùy theo Tâm ước muốn   
viśuddha: Thanh tịnh đều khắp 
saṃbhava: Phát sinh ra  
Ākarṣa  ākarṣa: Câu triệu  
lahu  lahu: Nhẹ nhàng, khinh an  
bhrūṃ  bhrūṃ: Chủng Tử quy thú của mọi Công Đức  
hūṃ  hūṃ: Chủng tử quy thú của Tâm Bồ Đề  
jina-jik: Sự tối thắng của đấng tối thắng  
maṃjuśrīya: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát   
tārāya  māṃ: Cứu độ tôi 
Sarva  duḥkhebhyaḥ: Tất cả sự đau khổ  
phaṭ  phaṭ: Phá bại bên trong và phá bại bên ngoài  
śamaya  śamaya: Trấn định bên trong và trấn định bên ngoài  
amitodbhava: Sinh ra vô lượng   
udbhava  pāpa  me: Tội lỗi mà tôi đã gây tạo ra  
nāśaya: Diệt tan, tiêu trừ 
svāhā: Quyết định thành tựu 
 
 



 224

VĂN THÙ BÁT TỰ ĐẠI UY ĐỨC ĐÀ LA NI 
 

 
 

巧休  狣扔共亦出仰棇泒巧  鉏合弁 鳪凹 包介  全仄伏 凹卡丫出伏桭 
巧伕 伐內冑傂 乃交捖 穴出傂桭 
凹改卡 嫙 吃捖 猲 几弋匈桭 
NAMAḤ  APARIMITĀYURJÑĀNA  SUVINEŚCITA-TEJA-RĀJĀYA  

TATHĀGATĀYA 
NAMO MAṂJUŚRĪYA-KUMĀRA-BHŪTĀYA 
TADYATHĀ: AḤ  VĪRA  HŪṂ  KHACARAḤ 
_Đại Thánh Diệu Cát Tường Bồ Tát Bí Mật Bát Tự Đà La Ni Tu Hành Mạn 

Trà La Thứ Tự Nghi Quỹ Pháp ghi nhận là: 
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Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện hay niệm tụng Đà La Ni này một biến, liền được tự 
hộ giúp. 

Nếu tụng hai biến, liền hay hộ giúp Đồng Bạn 
Nếu tụng ba biến, liền hộ giúp rộng lớn cho nơi cư trú. Bồ Tát Thập Địa (Daśa-

bhūmi) chẳng thể vượt hơn, huống chi là các chúng sinh loại nhỏ. 
Nếu tụng bốn biến, liền được ủng hộ cho vợ con 
Nếu tụng năm biến, liền hay ủng hộ cho tất cả quyến thuộc 
Nếu tụng sáu biến, liền hay ủng hộ cho tất cả thành, ấp, thôn, phường, làng xóm… 
Nếu tụng bảy biến liền hay ủng hộ cho tất cả chúng sinh, các nhóm khổ nạn… 
Nếu lúc muốn mặc áo, thời nên gia trì bảy biến, hay trừ tất cả ác độc với các tai nạn. 
_ Nếu lúc muốn rửa tay mặt thời gia trì vào nước sạch bảy biến, rồi rửa tay mặt…hay 

khiến cho chúng sinh quý ngưỡng, hết thảy các loài gây ác nhìn thấy đều sẽ hàng phục, tất 
cả các người đều tuân phục kính trọng, trừ tâm ác ấy, sinh Tâm vui vẻ. 

_ Nếu người bị bệnh: thân thể, chi tiết đau buốt. Gia trì vào nước nóng ấm 108 biến 
rồi tắm rửa, tức được mộng tốt, liền trừ khỏi bệnh.  

_ Nếu mỗi ngày vào lúc sáng sớm, lấy một bụm nước, gia trì bảy biến rồi uống vào 
trong thân thì hết thảy ác báo đều sẽ tiêu diệt, huống chi là kẻ không có tai ách với tội dơ 
của ba nghiệp cũng được tiêu sạch, thọ mệnh lâu dài. 

_ Nếu gia trì vào thức ăn uống bảy biến thì ăn nhằm chất độc, cũng chẳng thể gây hại 
_ Nếu nhìn thấy người ác, oan gia. Nên tu niệm tụng liền tự hàng phục, trừ nhiếp 

Tâm giận dữ, hướng Tâm hiền lành đến với nhau 
_ Nếu có nơi chốn đáng sợ, chí thành niệm tụng, liền được không sợ hãi 
_ Nếu lúc nằm thời tụng 108 biến, liền được mộng tốt, hay biết việc thiện ác 
_ Nếu người bị bệnh sốt rét. Người trì tụng quán khuôn mặt của người bệnh ấy, tụng 

Chân Ngôn này 1008 biến, tức trừ khỏi bệnh sốt rét. 
_ Nếu lúc vào trận thời nên dùng Ngưu Hoàng viết Chân Ngôn này, đeo ở trên thân 

thì tất cả đao, gậy, cung tên, mâu, búa chẳng thể gây thương tích làm hại. 
_ Nếu lúc vào trận thời, nên vẽ tượng Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử với Chân Ngôn để 

trên voi, ngựa dẫn đầu trước đoàn quân thì các nhóm quân giặc chẳng thể gây hại, tự 
nhiên lui tan. 

_ Thường tu niệm tụng thì hết thảy tội của nhóm: năm nghịch, bốn nặng, mười ác 
đều được tiêu diệt, sẽ được nhìn thấy Văn Thù Sư Lợi. Đi đứng ngối nằm thường tu thọ 
trì, niệm tụng, nhớ giữ chẳng quên, mỗi lần tụng 108 biến đừng cho đoạn tuyệt…thường 
được tất cả chúng sinh hàng phục. 

_ Nếu gia trì vào búi tóc bảy biến, thì tất cả chúng sinh nhìn thấy đều sẽ hàng phục, 
người ác lui tan. 

_ Nếu hay mỗi ngày ba Thời, y theo Pháp vào Đạo Trường, một Thời riêng 108 biến 
thì sự mong cầu đều được vừa ý, viên mãn đầy đủ, được đại phú quý, chỗ hành tự tại, lúc 
lâm chung thời được Phổ Môn Tam Muội với nhìn thấy Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát” 
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VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT BÁCH TỰ MINH 
 
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tên Phạn là Mañjuśrī, hay Maṃjuśrī; dịch âm là: Văn Thù 

Thi Lợi, Mạn Thù Thất Lợi; dịch ý là Diệu Cát Tường. Lại có tên là Văn Thù Sư Lợi 
Đồng Chân, Nhu Đồng Văn Thù Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát, Diệu Đức Bồ Tát, Diệu Thủ 
Bồ Tát, Phổ Thủ Bồ Tát, Nhu Thủ Bồ Tát, Kính Thủ Bồ Tát 

Bồ Tát này cùng với Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội với Kinh Điển thuộc hệ 
Bát Nhã có quan hệ thâm sâu. 

_Hoặc có thuyết nói Ngài là nhân vật lịch sử, như Kinh Văn Thù Sư Lợi Bát Niết 
Bàn ghi chép: “Văn Thù Bồ Tát là con của một vị Bà La Môn Phạn Đức ở thôn làng Đa 
La trong nước Xá Vệ tại Ấn Độ, khi Ngài sinh ra từ hông bên phải của mẹ thì nhà cửa hóa 
như hoa sen, thân màu vàng tía. Mới sinh ra đã có thể nói chuyện, sau này đến chỗ của các 
Tiên Nhân cầu Pháp xuất gia. Do không có người nào ứng đối lại, cho nên đến chỗ của 
Đức Phật, xuất gia học Đạo” 

Hoặc có thuyết nói Ngài là Phật đã thành, như Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, 
quyển Hạ ghi nhận: “Ở kiếp quá khứ rất lâu xa, có Đức Long Chủng Thượng Như Lai 
(Nāgagotrodara-tathāgata) thành Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác tại Thế Giới Bình 
Đẳng ở phương Nam. Đức Phật ấy nay tức là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử” 

Hoặc có thuyết nói Ngài là vị Phật đương lai, như Kinh Văn Thù Sư Lợi Phật Thổ 
Nghiêm Tịnh, quyển Hạ nói rằng: “Vị Bồ Tát này từ na do tha a tăng kỳ kiếp đến nay, đã 
phát mười tám loại Đại Nguyện nghiêm tịnh quốc thổ, đương lai sẽ thành Phật hiệu là Phổ 
Hiện Như Lai” 

Hoặc có thuyết nói vị Bồ Tát này giáo hóa tại Thế Giới thuộc phương khác, như Tân 
dịch Hoa Nghiêm Kinh, quyển 12, phẩm Như Lai Danh Hiệu ghi chép: “Đi về phương 
Đông trải qua số Thế Giới nhiều như hạt bụi nhỏ của mười cõi nước Phật, có Thế Giới 
Kim Sắc (Survaṇa-rūpa), Đức Phật hiệu là bất Động Trí (Acala-jñāna) có một vị Bồ Tát 
tên là Văn Thù Sư Lợi (Mañjuśrī)….” 

 
_Trong Phật Giáo Đại Thừa: Văn Thù Sư Lợi cùng với Phổ Hiền Bồ Tát (Samanta-

bhadra) là hai vị hầu cận hai bên phải trái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Śākyamuṇi) nên 
người đời xưng là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Do Văn Thù Sư Lợi là Thượng Thủ 
(Pramukha) trong hết thảy Bồ Tát Đệ Tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phụ giúp Đức 
Thích Tôn hoằng Pháp. Nhân đây được xưng là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử 
(Mañjuśrī-dharma-rāja-putra) 

 
_Mật Tông Phật Giáo dựa vào số chữ nhiều ít tại Mật Bộ mà phân ra là: Nhất Tự 

Văn Thù, Ngũ Tự Văn Thù, Lục Tự Văn Thù, Bát Tự Văn Thù...hoặc dựa vào hình trạng 
của búi tóc trên đỉnh đầu của Ngài mà chia ra: Nhất Kế Văn Thù, Ngũ Kế Văn Thù, Bát 
Kế Văn Thù… 

 
_Tại Kim Cương Giới Man Đa La (Vajra-dhātu-maṇḍala) thì Văn Thù Sư Lợi Bồ 

Tát là một trong 16 Tôn đời Hiền Kiếp, đồng Thể với Vô Tận Ý Bồ Tát (Akṣaya-mati) ở 
đầu phía Tây trong bốn Tôn ở phương Bắc tại Ngoại Đàn.  

Mật Hiệu là: Bảo Ý Kim Cương, Vô Tận Kim Cương 
Chữ chủng tử là: JÑA (鄐) 
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_ Trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhātu-maṇḍala) thì Bồ Tát Văn Thù 

được hiện bày ở vị trí Tây Nam của Trung Đài Bát Diệp Viện, và trong Văn Thù Viện thì 
Ngài là vị Chủ Tôn.  

 .)Tại Trung Đài Bát Diệp Viện thì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát biểu thị cho Hạnh 
Trưởng Dưỡng Tâm Bồ Đề, tức là giai đoạn nuôi lớn Bát Nhã  

Mật Hiệu là: Cát Tường Kim Cương 
Chữ chủng tử là: A (唒) 

.)Tại Văn Thù Viện thì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là Chủ Tôn  
Viện này là sự mở thấy chứng ngộ thuộc ba loại trang nghiêm không tận của Đại 

Nhật Như Lai, đại biểu cho Bát Nhã Diệu Tuệ. 
Tôn Hình: Thân màu vàng ròng, hiện hình Đồng Tử, đỉnh đầu có 5 búi tóc. Tay phải 

ngửa lòng bàn tay hướng đầu ngón tay về bên phải. Tay trái cầm hoa sen xanh bên trên có 
chày Tam Cổ dựng đứng, ngồi trên hoa sen trắng. 

 

 
 
Thân màu vàng ròng biểu thị cho sự bền chắc của Tuệ thâm sâu. 
Đỉnh đầu có 5 búi tóc biểu thị cho việc thành tựu đầy đủ 5 Trí của Như La. 
Nhân làm duyên cho Nhân Duyên của Bản Thệ mà thị hiện làm hình Đồng Chân 

Pháp Vương Tử. 
Hoa sen xanh biểu thị cho sự chẳng nhiễm dính các Pháp. 
Kim Cương Trí Tuệ Ấn biểu thị cho việc hay dùng ánh sáng Trí chiếu soi khắp Pháp 

Giới 
Mật Hiệu là:Bát Nhã Kim Cương 
Chữ chủng tử là: MAṂ (伐) 
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_Kinh Kim Cương Đỉnh_Du Già Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Pháp ghi nhận Văn 
Thù Sư Lợi Bồ Tát Bách Tự Chân Ngôn là: 

“Án, khát nga tát đát-phộc (1) tam ma gia ma nỗ bá la gia (2) khát nga tát đát-
phộc (3) để phệ nộ bả để sắt-xá (4) niết lý-trụ minh bà phộc (5) tố đổ sử dụ minh bà 
phộc (6) a noa la cật-đổ minh bà phộc (7) tố bổ sử-dụ minh bà phộc (8) tát phộc tất 
đề minh, bát-la dã sai (9) tát phộc yết ma tố giả minh (10) chất đa, thất-lợi dược cú lỗ 
(11) hồng, ha, ha, ha, ha, hộc, bà nga tông (12) tát phộc đát tha nghiệt  đa (13) khát 
nga, ma, minh, môn giả (14) khát nghê bà phộc (15) ma ha tam ma gia, tát đát-phộc, 
Ác (16)” 

輆 几怐屹玆 屹亙伏亙平扒匡伏 几怐屹玆 珞弗扔凸沰 呠旭 伙矛向 鉏北求 
伙矛向 狣平先滎 伙矛向 鉏旦佺 伙矛向 屹楠 帆鄑 伙 盲伏猌 屹楠一愍鉏 弋 伙 才柰 
漈兇 乃冰 狫 成成成成趌 矛丫圳 屹楠 凹卡丫凹 几怐 交 伙 彃弋 几怑 矛向 亙扣 
屹亙伏屹玆 猱 

OṂ –KHADGA-SATVA SAMAYAṂ ANUPĀLAYA – KHADGA-SATVA 
TVENA UPATIṢṬA – DṚḌHO ME  BHAVA- SUTOṢYO ME BHAVA-  ANURAKTO 
ME BHAVA- SUPUṢYO ME BHAVA _ SARVA SIDDHIṂ ME PRAYACCHA  
SARVA  KARMASU  CA  ME  CITTA ŚRĪYAṂ  KURU HŪṂ HA HA HA HA HOḤ – 
BHAGAVAṂ – SARVA TATHĀGATA  KHADGA, MĀ  ME  MUṂCA _KHADGĪ   
BHAVA- MAHĀ-SAMAYA-SATVA- ĀḤ 

 

 
 
_Kết Kim Cương Lợi Ấn ở trên trái tim 
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Tụng Bách Tự Chân Ngôn gia trì thân của mình. Giả sử trong đời quá khứ đã gây 

tạo mọi loại nghiệp ác, tất cả tội chướng của nhóm Vô Gián… do Bách Tự Chân Ngôn 
này gia trì cho nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt, thân đời này đắc được Thủ Lăng 
Nghiêm Tam Muội (Śuraṃgama-samādhi)  

Nếu Tâm tán loạn thì số lần tụng Minh này là hoặc bảy lần, hoặc 21 lần cho đến 49 
lần, 108 lần thời Tâm lìa duyên bám níu (phan duyên) mau được Tam Ma Địa 
(Samādhi).  
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BÁT TỰ VĂN THÙ MAN ĐA LA 
 

Đàn hướng về phương Nam, có ba Viện: 
_Nội Viện:  vẽ  một vành tròn trịa (viên luân) giống như trăng tròn.  
Ngay chính giữa viết chữ MAṂ (伐). Tiếp theo thứ tự sau: mặt Bắc viết chữ OṂ 

(湡). Tiếp xoay theo bên phải, góc Đông Bắc viết chữ AḤ (嫙). Tiếp phương Đông, viết 
chữ VĪ (吃). Tiếp góc Đông Nam, viết chữ RA (先). Tiếp phương Nam, viết chữ HŪṂ 
(猲). Tiếp góc Tây Nam, viết chữ KHA (几). Tiếp phương Tây, viết chữ CA (弋). Tiếp 
góc Tây Bắc, viết chữ RAḤ (匈) 

Dùng chín chữ này làm Tôn (Nàtha) trong Nội Viện. 
 
_ Viện thứ  thứ hai:  
Trước mặt Tôn, mặt Nam vẽ Thỉnh Triệu Đồng Tử (Akarṣāya, hay Akarṣaṇī), chữ 

chủng tử là AḤ (嫙) 
Tiếp góc Tây Nam, vẽ Kế Thiết Ni Đồng Tử (Keśinī), chữ chủng tử là KE (了) 
Tiếp phương Tây, phía bên phải, vẽ Cứu Hộ Tuệ Đồng Tử (Paritrāṇāśaya-mati), 

chữ chủng tử là KA (玸) 
Tiếp góc Tây Bắc, vẽ Ô Ba Kế Thiết Ni Đồng Tử (Upakeśinī), chữ chủng tử là U 

(屔) 
Tiếp mặt phía sau, phương Bắc, vẽ Quang Võng Đồng Tử (Jālīni-prabha), chữ 

chủng tử là JAṂ (分) 
Tiếp góc Đông Bắc, vẽ Địa Tuệ Tràng Đồng Tử (Vasu-mati-ketu), chữ chủng tử là 

A (唒) 
Tiếp phương Đông, phía bên trái, vẽ Vô Cấu Quang Đồng Tử (Vimala-prabha), chữ 

chủng tử là TRA (氛) 
Tiếp góc Đông Nam, vẽ Bất Tư Nghị Tuệ Đồng Tử (Acintya-mati), chữ chủng tử là 

A (唒) 
Như vậy, ở tám phương của Diệu Cát Tường Đồng Chân Bồ Tát đều hướng mặt về 

Tôn chính giữa như thế phụng Giáo, đều ngồi trên hoa sen, mỗi một vị đều cỡi Sư Tử, hai 
tay đều cầm Tiêu Xí Ấn Khế . 

 
_ Lại ở trong bốn góc ở bên ngoài Viên Luân (vành tròn trịa) vẽ bốn vị Phẫn Nộ 

Minh Vương (Krodha-vidya-rāja) 
Góc Đông Nam, vẽ Giáng Tam Thế Cương (Trailokya-vijaya-vajra) màu xanh có 

tám cánh tay. Hai tay ngang phía trước kết Ấn: Đàn Tuệ (2 ngón út) cùng móc ngược 
nhau, còn lại nắm quyền, dựng Tiến Lực (2 ngón trỏ). Tay trái cầm cây cung, tai phải cầm 
thân mũi tên. Bên trái: một tay cầm cái chày, một tay cầm sợi dây. Bên phải: một tay cầm 
cây Kích, một tay cầm cây Bổng. Ba mặt, góc miệng hiện răng nanh, ngồi trong lửa nóng 
rực. Chữ chủng tử là HŪṂ (猲) 

Góc Tây Bắc, Vô Năng Thắng Minh Vương (Aparājita-vidya-ràja) có bốn cánh tay, 
màu xanh, ba mặt, tóc lửa dựng đứng đáng sợ. Bên phải: một tay nắm quyền dựng ngón 
trỏ, một tay cầm cây Tam Cổ Kích. Bên trái: một tay tác Thí Nguyện, một tay cầm cây 
Bổng, ngồi yên trên hoa sen. Chữ chủng tử là DHRIṂ (豊) 
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Góc Tây Nam, Diêm Mạn Đức Ca Kim Cương (Yamāntaka-vajra) màu xanh đen, 6 
cái đầu, 6 cánh tay, 6 chân…đều cầm khí trượng. Bên trái: tay bên trên cầm cây kích, tiếp 
theo tay bên dưới cầm cây cung, tiếp theo tay bên dưới cầm sợi dây. Bên phải: tay bên 
trên cầm cây kiếm, tiếp theo tay bên dưới cầm mũi tên, tiếp theo tay bên dưới cầm cây 
gậy. Cỡi con trâu xanh làm toà ngồi. Chữ chủng tử là HRĪḤ (猭) 

Góc Đông Bắc vẽ Mã Đầu Minh Vương (Hayagrīva-vidya-rāja) có ba mặt, 6 cánh 
tay (?8 cánh tay) đều cầm khí trượng. Bên trái: tay bên trên cầm hoa sen, một tay cầm cái 
bình, một tay cầm cây gậy. Hai tay ngang trái tim kết Ấn Khế. Bên phải: tay bên trên cầm 
cây búa, một tay cầm tràng hạt, một tay cầm Sách Luân Vương, ngồi ngay trong hoa sen, 
tướng đại phẫn nộ, hiện thế cực ác mãnh lợi. Còn lại đều y theo Bản Pháp. Chữ chủng tử 
là HAṂ (曳) 

 
_ Viện thứ ba, 16 vị Đại Thiên hộ bên ngoài 
.) Ngay trước mặt Tôn (cửa Nam) là Câu Bồ Tát (tay trái nắm quyền, tay phải cầm 

móc câu)[Aṃkuśa-bodhisatva]. Chữ chủng tử là JAḤ (切) 
Tiếp theo, phía Tây là Diệm Ma Hậu (Yamī). Chữ chủng tử là YA (傂) 
Tiếp theo, phía Tây là La Sát Chủ (Niṛrtiḥ, hay Rākṣasa-rāja). Chữ chủng tử là NṚ 

(坲) 
Ngay góc Tây Nam là Thiêu Hương Cúng Dường Bồ Tát (Dhūpa-pūja-

bodhisatva). Chữ chủng tử là AḤ (珆) 
Tiếp theo, phía Bắc là La Sát Hậu (Rākṣasī). Chữ chủng tử là RAḤ (匈) 
Tiếp theo, phía Bắc là Thuỷ Thiên (Varuṇa). Chữ chủng tử là VA (砉) 
 
.) Cửa Tây là Sách Bồ Tát (Pāśa-bodhisatva). Chữ chủng tử là HŪṂ (猲) 
Tiếp theo phía Bắc là Long Thiên Hậu (Nāgī). Chữ chủng tử là NA (矧) 
Tiếp theo, phía Bắc là Phong Thiên Vương (Vāyu). Chữ chủng tử là VĀ (名) 
Góc Tây Bắc là Hoa Cúng Dường Bồ Tát (Puṣpa-pūja-bodhisatva). Chữ chủng tử là 

OṂ (湡) 
Tiếp theo, phía Đông là Phong Thiên Hậu (Vāyavī). Chữ chủng tử là VÀ (名) 
Tiếp theo, phía Đông là Tỳ Sa Môn Thiên Vương (Vaiśravaṇa). Chữ chủng tử là 

VAI (因) 
 
.)Phía sau Tôn, phương Bắc là Kim Cương Toả Bồ Tát (Vajra-sphoṭa-bodhisatva). 

Chữ chủng tử là VAṂ (圳) 
Tiếp theo, phía Đông là Tỳ Sa Môn Hậu (Vaiśravaṇī). Chữ chủng tử là RU (冰) 
Tiếp theo, phía Đông là Y Xá Na Thiên Vương (Īśāna). Chữ chủng tử là I (崷) 
Góc Đông Bắc là Đăng Cúng Dường Bồ Tát (Āloka-pūja-bodhisatva). Chữ chủng 

tử là DĪḤ (輇) 
Tiếp theo, phía Nam là Y Xá Na Hậu (Īśānī). Chữ chủng tử là RU (冰) 
Tiếp theo, phía Nam là Đế Thích Thiên Vương (Indra). Chữ chủng tử là Ī (嵃) 
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.) Phương bên trái, cửa Đông là Kim Cương Linh Bồ Tát (Vajra-ghaṃta-
bodhisatva). Chữ chủng tử là HOḤ (趌) 

Tiếp theo, phía Nam là Đế Thích Hậu (Aindrī). Chữ chủng tử là Ī (嵃) 
Tiếp theo, phía Nam là Hoả Thiên Thần (Agni). Chữ chủng tử là A (唒) 
Góc Đông Nam là Đồ Hương Cúng Dường Bồ Tát (Gandha-pūja-bodhisatva). Chữ 

chủng tử là GAḤ (勺) 
Tiếp theo, phía Tây là Hoả Thiên Hậu (Agnayī). Chữ chủng tử là A (唒) 
Tiếp theo, phía Tây là Diệm Ma Thiên (Yama). Chữ chủng tử là YAṂ (兇) 
Phần bên trên là viện thứ ba, an bày các Tôn xong 
 
_ Bốn cửa với Thực Đạo (Lối nẻo bày thức ăn uống), bốn góc đồng với các Đàn 

Pháp, Tính báu, cỏ cũng giống nhau. Lá hoa sen ở bốn cửa tinh tế như hoa sen xanh. 
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_ Nếu cầu Tức Tai thì ngay chính giữa, viết chữ MAṂ (伐ï) 
 

 
 
_ Nếu cầu Tăng Ích thì ngay chính giữa, viết chữ ŚRĪ (冑) 
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_ Nếu cầu Kính Ái thì ngay chính giữa, viết chữ DHAṂ (尼) 
 

 
 
_ Nếu cầu Giáng Phục thì ngay chính giữa nên viết chữ ṢṬRI (僦)  
 

 



 235

 
Nếu dùng Đại Mạn Đà La (Mahā-maṇḍala) thì chín chữ Phạn của Nội Viện này 

được thay bằng Tôn Tượng Diệu Cát Tường Đồng Tử với đỉnh đầu có tám búi tóc. Phía 
trước có năm búi tóc, một búi tóc trên đỉnh đầu, hai búi tóc phía sau đỉnh. Trên mỗi một 
búi tóc đều có thân Phật. Vị trí của hai Viện còn lại đều an bày hình tượng của các Tôn. 

Chân Ngôn thông dụng là: 
巧休  狣扔先亦出仰棇鄐巧  鉏合弁 鳪凹 包介  全仄伏 凹卡丫出伏 
巧伕 伐內冑傂 乃交捖 穴出傂 
凹改卡 嫙 吃捖 猲 几弋匈 
NAMAḤ  APARIMITĀYURJÑĀNA  SUVINEŚCITA-TEJA-RĀJĀYA  

TATHĀGATĀYA 
NAMO MAṂJUŚRĪYA-KUMĀRA-BHŪTĀYA 
TADYATHĀ: AḤ VĪRA  HŪṂ  KHACARAḤ 
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HẮC VĂN THÙ SƯ LỢI CHÚ LUÂN 
 

Hắc Văn Thù Sư Lợi là một Hóa Tướng của năm Văn Thù Sư Lợi, là Bản Tôn chủ 
về trừ Ma Chướng.  

Hắc Văn Thù Sư Lợi có thân màu đen hay màu xanh lam đậm, đầu đội mão năm 
Phật, Tay phải giơ lên cao cầm cây kiếm Trí Tuệ, Tay trái cầm hoa sen, trên hoa có quyển 
Kinh Bát Nhã. Tôn này chủ về trừ Ma Chướng, tức có thể dùng Pháp Giáng Phục. Hắc 
Văn Thù Sư Lợi có khẩu quyết quán tường bí mật có thể dùng trừ bỏ tất cả chướng ngại 

 

 
 
Tu trì Pháp Môn của Hắc Văn Thù Sư Lợi sẽ mau chóng được sự gia trì, có thể trừ 

khử rất nhiều chướng ngại, đạt được Trí Tuệ, trị liệu bệnh tật, giáng phục loại Thi Biến, 
đuổi trừ Ma Chướng, đạt được công năng tự bảo hộ thân mình rất đặc thù 

Người chưa thọ nhận Bản Pháp Môn Quán Đỉnh thì chẳng thể tu tự hóa thành Bản 
Tôn, mà chỉ có thể niệm tụng văn lễ tán với Chú Ngữ của Ngài 

Hai Thần Chú chính của Hắc Văn Thù Sư Lợi là: 
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1_OṂ_ A  RA  PA  CA  NA  DHĪḤ  HŪṂ 
2_OṂ_ PRASOD  CHUSOD  DURATA-SOD  DURAMI-SOD  SÑIṄ  MAGOLA-

CCHOD  KHALAJAḤ _ KAṂ  ŚAṂ  TRAṂ  RVAD  PHAṬ  SVĀHĀ 
Một số vị Đạo Sư đã dùng hai câu Chú chính này hình thành Hắc văn Thù Sư Lợi 

Chú Luân giúp cho người đeo mang trên thân tự bảo hộ thân mình, xa lìa chướng nạn 
 

 

 
 

 
_Chính giữa Chú Luân là chữ HŪṂ màu đen 
_Vòng chữ kế tiếp là: OṂ _ A  RA  PA  CA  NA  DHĪḤ  HŪṂ 
_Vòng chữ ngoài cùng là: OṂ_ PRASOD  CHUSOD   DURATA-SOD  DURAMI-

SOD  SÑIṄ   MAGOLA-CCHOD  KHALAJAḤ _ KAṂ  ŚAṂ  TRAṂ  RVAD  PHAṬ  
SVĀHĀ 

 



 239

VĂN THÙ CỬU CUNG BÁT QUÁI 
 
Hán văn: không rõ người soạn dịch 
Việt dich: HUYỀN THANH 
 
Văn Thù Cửu Cung Bát Quái do Tổ Sư khai sơn của Mật Giáo Tây Tạng là Liên 

Hoa Sinh (Padma-saṃbhava) vì Từ Bi thương tất cả chúng sinh ở Thế Gian do thọ nhận 
Thời, Không, Phương Vị chẳng cát tường đã sinh ra chướng nạn, nên đặc biệt gom tập 
ba đất Phạn, Hán, Tạng phá trừ các loại hung sát để trấn nhà cửa, an cư diệu bảo mà 
thành 
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*)Phân giải đồ hình Văn Thù Cửu Cung Bát Quát 
_Phương bên trên, ở chính giữa là ba vị Đại Bồ Tát: Quán Âm (Avalokiteśvara), 

Văn Thù (Maṃjuśrī), Kim Cương Thủ (Vajra-pāṇi) là Tôn của ba Tộc Tính (Kulāya) 
chủ về nắm giữ Nhân, Trí, Dũng thuộc Từ Bi, Trí Tuệ, Lực Lượng của Mật Thừa Phật 
Giáo 

 .)Thần Chú của Kim Cương Thủ là: OṂ  VAJRA-PĀṆI  HŪṂ 
 .)Thần Chú của Văn Thù Bồ Tát là: OṂ  A  RA  PA  CA  NA  DHĪḤ 
 .)Thần Chú của Quán Âm Bồ Tát là: OṂ  MAṆI  PADME  HŪṂ 
 
_Phía bên trái là Thời Luân Kim Cương Chú Luân khiến cho phương trên, phương 

dưới, Đông, Nam, Tây, Bắc, bốn góc cùng với nhóm năm, tháng, ngày, giờ là Thời Không 
Vũ Trụ, tổ hợp Thế Giới tất cả tự tại 

 
_Phương bên phải là Hồi Già Chú Luân phòng hộ tất cả hung sát, chướng ngại, xua 

đuổi điều chẳng lành. 
 
_Ba vòng tròn ở ngay chính giữa: 
 .)Vòng tròn bên ngoài là 12 Sinh Tiếu đại biểu cho 12 Địa Chi dùng 12 loại Động 

Vật của năm ấy phối hợp với Thiên Can diễn hóa thành 60 Giáp Tý 
 
 .)Vòng tròn ở giữa là Quái gồm có Càn (☰), Đoài (☱), Ly (☲), Chấn (☳), Tốn (☴), 

Khảm (☵), Cấn (☶), Khôn (☷) đại biểu cho nhân chủng, sự vật của nhóm Thiên (Trời), 
Trạch (đầm nước, hồ nước), Hỏa (lửa), Lôi (sấm), Phong (gió), Thủy (nước), Sơn (núi), 
Địa (đất) 

 
 .)Vòng tròn bên trong án chín cách trên lưng con rùa, chia làm 9 số 
Cung thứ nhất là màu trắng, tượng trưng cho vật, thuốc  
Cung thứ hai là màu đen, tượng trưng cho Ma (Ma Quỷ)  
Cung thứ ba là màu xanh biếc, tượng trưng cho nước  
Cung thứ tư là màu xanh lục, tượng trưng cho Rồng 
Cung thứ năm là màu vàng, tượng trưng cho Chiến Thần  
Cung thứ sáu là màu trắng, tượng trưng cho Quân Chủ  
Cung thứ bảy là màu đỏ, tượng trưng cho Yêu (yêu quái, Quỷ)   
Cung thứ tám là màu trắng, tượng trưng cho Địa Chỉ (Phúc của đất)  
Cung thứ chín là màu tím, tượng trưng cho lửa  
Năm Hành phối với nhau, ba màu trắng thuộc Kim, màu đen và màu xanh biếc 

thuộc Thủy, màu xanh lục thuộc Mộc, màu vàng thuộc Thổ, màu đỏ thuộc Hỏa 
 
_Vòng tròn này tổng quát tất cả thởi gian, phương vị, phong thủy, địa lý. 
 
_Bên ngoài vòng tròn có một con mắt giận dữ, răng nanh dài hung ác đáng sợ, cái 

lưỡi cuốn cong lên, lộ rõ Hung Thần bốn tay đều là trông coi mặt trời, mặt trăng, tinh tú, 
năm, tháng, ngày, giờ…thuộc La Hầu tục xưng là Thái Tuế Tinh Quân 
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_Chú Luân ở phương bên dưới, phía bên phải là mẫu nguyên âm của tất cả âm thanh 
với Duyên Khởi Chú tạo làm tăng trưởng Duyên lành, Phước Đức, hút lấy tinh hoa của 
Trời đất, mặt trời, mặt trăng 

 
_Chú Luân ở phương bên dưới, phía bên trái là làm y theo Âm Dương Ngũ Hành 

Cửu Cung Già Chỉ Chú Luân hay ngăn che tất cả Duyên trái nghịch 
 
*)Công Đức lợi ích: 
Đem Chú Đồ này treo trên cửa lớn hoặc bên trong nhà, thì người bên trong nhà được 

ở yên ổn, chẳng luận: cầu tiền, hôn nhân, cầu con, danh vị,… điều mong cầu đū hay tăng 
Duyên lành mà sinh sinh chẳng dứt, diệt Duyên ác mà không có tai họa, ngưng dứt bệnh 
tật mà thêm tuổi thọ, ngăn chận tất cả Thái Tuế, Tuế Phá, Kiếp sát, Tai Sát, Tuế Sát, Phục 
Binh, họa của con người… các năm, tháng, ngày, giờ, sát tinh, trở đảng lộ xung, cửa, sàn, 
bếp, nhà cầu… phương vị chẳng tốt, chỗ sinh hung sát…khiến cho trong nhà toàn gia lớn 
nhỏ bình an, gia quan tiến tước, chiêu tài tiến bảo, phước thọ lâu dài, an hòa lợi lạc, trăm 
việc đều thích hợp, cát tường như ý 

 
*)Phương pháp sử dụng: 
Có thể treo trên cửa lớn, hoặc bên trong nhà, hoặc đeo trên thân 
 

_Hết_ 
 

12/04/2015 
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TỪ THỊ BỒ TÁT CĂN BẢN CHÂN NGÔN 
 

 
 

巧休 先寒氛仲伏  
巧休 玅渹向吐丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗乙伏  
湡 伊注伊注 伊氛 亙巧弛 伊氛戌矛吒 伊沽咼吒 亙扣屹亙伏 送扣 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA   BODHISATVĀYA   MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
TADYATHĀ: OṂ _ MAITRI  MAITRI _ MAITRA  MANASE _ MAITRA-

SAṂBHAVE _ MAITRODBHAVE  _ MAHĀ-SAMAYA _ SVĀHĀ 
 
Người tu trì Chân Ngôn này cần giữ gìn Giới Hạnh, phát khởi lòng yêu thương giúp 

đỡ người khác thì sẽ mau chóng được vào Đại Từ Sinh Tâm Tam Muội Gia, được gặp 
Bồ Tát Di Lặc, được nghe Chính Pháp, mau chóng vượt thoát biển sinh tử luân hồi 
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_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA   BODHISATVĀYA   MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đấng có đầy đủ Tâm Đại Bi là Thánh 
Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát 

TADYATHĀ: Liền nói Chú là 
OṂ: Nhiếp triệu 
MAITRI: Từ, tâm ý hiền thiện hay đem lại niềm vui cho người khác 
MAITRI: Từ 
MAITRA  MANASE: ý nguyện sâu xa về lòng Từ 
MAITRA-SAṂBHAVE: Phát sinh ra lòng Từ 
MAITRODBHAVE = MAITRA + UDBHAVE: Hiện lên lòng Từ 
MAHĀ-SAMAYA  SVĀHĀ: Quyết định thành tựu Đại Thệ Nguyện 
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TỪ THỊ BỒ TÁT THỆ NGUYỆN ĐÀ LA NI 
 

 
 
 
傛伕 傎丫砉包 圭池觜他份 凹卡丫出照包 屹渱湨蒤湑傂 
凹渰卡 唒元包 唒元仟 堲份 傎捖傎捖 伊泣砉吐丁包 玸捖玸捖 亙扣 屹亙挐 

帆渻 傎捖傎捖 悷渻 交矧 吃 郜 絆捖絆捖 唒羒入 屹亙兇 悷渻 悷渻 亙扣悷渻 渢扣  
Namo bhagavate  Śākyamuṇāye tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya 
Tadyathā: Ajite  ajitaṃ jaye, bhara bhara, maitra avalokite, kara kara, mahā-

samaya  siddhi, bhara bhara, bodhi māna vī ni, smara smara, asmākaṃ samayaṃ, 
bodhi bodhi  mahā-bodhi  svāhā 
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_Từ Thị Bồ Tát lại phát lời nguyện: “Nếu có chúng sinh ở thời Mạt Pháp trong đời 
vị lai mà hay đọc tụng, thọ trì. Giả sử Nghiệp xưa (Túc Nghiệp) bị đọa vào ngục A Tỳ thì 
khi Tôi thành Phật sẽ dùng Phật Lực cứu bạt ra khỏi, lại trao cho A Nậu Đa La Tam Miệu 
Tam Bồ Đề Ký” 

 
_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 
Namo bhagavate  Śākyamuṇāye tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya: Quy 

y Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác 
Tadyathā: Như vậy, liền tuyên nói Chú là 
Ajite: Vô Năng Thắng  
Ajitaṃ: Nhóm Vô Năng Nắng   
Jaye: Tôn Thắng 
Bhara bhara: Đắc được, đạt được 
Maitra avalokite: Tâm Từ quán chiếu khắp cả 
Kara kara: Tác làm, gây tạo 
Mahā-samaya  siddhi: Thành tựu Đại Thệ Nguyện 
Bhara bhara: Đắc được, đạt được 
Bodhi māna vī ni: Dẫn đến ý chí Bồ Đề  
Smara smara: Ghi nhớ, ghi nhớ 
Asmākaṃ samayaṃ: Thệ Nguyện của chúng ta 
Bodhi bodhi  mahā-bodhi  : Giác Tuệ, Giác Tuệ, Đại Giác Tuệ 
Svāhā: Quyết định thành tựu 
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NHẤT THIẾT PHẬT MẪU TỐI THƯỢNG ĐÀ LA NI 
 

 
 
眊渰卡 湡 矧伕 矧休 屹玆 禾惵弁湤捖 亙扣丟丸仲屹亙 屹交亦凹 屹交矧琲屹亙 

丫丫矧屹亙 注砒惵屹亙 玅秪喨屹亙 渨交飲屹亙 辱矢惵屹亙 眊卡丫眊屹交捖堲屹亙 
圩渃屹亙 蒤湀屹亙 叻愍眊卡丫眊屹亙 勩祌 合好亙屹亙 唅哠矧傂 州丫捖 合圩湀 
玅吐哠 扛扛 匑迋匑迋 合堲傂合堲傂 鉞 渨喨滎 矧傂矧傂 曳 才全囚炂矧 戌丟丫 軠 
屹左匑仲匑傂 笉愆奇 叻捖叻捖 堲傂堲傂 猲猲 叻亙叻亙 渢扣 

TADYATHĀ: OṂ _ NAMO  NAMAḤ  SATVA  BHUVANEŚVARA  MAHĀ-  
BHOGĀYA,  ASAMASAMA, AMITA-SAMA, ANANTA-SAMA, GAGANA-SAMA,  
TRIBHAVA-SAMA, ĀVEŚA-SAMA, PARAMĀRTHA-SAMA, SVABHĀVA-SAMA, 
TATHĀGATA-SAMA, ARAJA-SAMA, ŚUDDHE-SAMA, BUDDHA-SAMA, 
DHARMA-TATHĀGATA-SAMA, SIṂHA-VIṢAMA-SAMA, EKA-NAYA  SĀGARA  
VIŚUDDHA,  ĀLOKA  HI  HI, LABDHA  LABDHA, VIJAYA  VIJAYA_  ĀṂ, 
PRAŚAKTĀ  NAYA  NAYA_ HAṂ, CIRA  ADHIṢṬHĀNA  SAṂBHOGA_ AṂ, 
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SANA ALAYA  ALAYA  DHARMĀGRA, DHARA  DHARA, JAYA  JAYA, HŪṂ  
HŪṂ , DHAMA  DHAMA  SVĀHĀ 

 
Đại Đà La Ni này là biển Đại Công Đức Viên Mãn của tất cả Như Lai Tâm  để có thể 

sinh ra Bồ Đề Trí Chủng (hạt giống Trí Bồ Đề) thành tựu Nhất Thiết Trí Địa mà các 
Phật Pháp chẳng thể bằng. Tên Hiệu của Đà La Ni này, giả sử trăm ngàn na do tha câu chi 
kiếp cũng khó được nghe. 

Nếu có người đối với Kinh Điển này, thọ trì đọc tụng, cung kính cúng dường thời 
chúng sinh của nhóm ấy khéo giải Tổng Trì, hay làm sống Tuệ Mệnh, trụ Như Lai Vị, 
thành tựu tất cả công đức. 

Nếu có người đọc tụng Kinh này một biến, hai biến cho đến ba biến thì người ấy 
được Công Đức tối thượng. Hay diệt tất cả tội, hay chặt đứt tất cả phiền não, lại được gặp 
thẳng chư Phật, chẳng nhận tất cả lo buồn khổ não. 

Nếu ở nơi vắng lặng, dưới gốc cây đơn độc, một lòng trì tụng thì người ấy được Pháp 
thành tựu tất cả, mọi người yêu kính. 

Nếu có người ở rừng vắng rộng lớn, ngồi Kiết Già, tụng Kinh Điển này đủ 7 biến thì 
chẳng bao lâu người ấy được Đại Thiền Định, cắt đứt tất cả phiền não, lại được Phổ Hiền 
Bồ Tát ngồi Kiết Già hiện ra trước mặt. 

Nếu có người tùy theo khả năng dùng hương hoa cúng dường, tụng Đà La Ni này 
cho đến lúc mệt mỏi nằm ngủ thì ở trong mộng thấy Phổ Hiền Bồ Tát duỗi bàn tay phải, 
tỏa ánh hào quang của Pháp rưới chiếu thân tâm và nói rằng: “Lành thay! Lành thay 
Phật Tử! Như Lai Đại Mạn Noa La chuyển thân mà được Đại Bồ Tát Vị ” thân tâm an 
lạc, đủ Đại Phước Đức Trí Tuệ, thường thấy Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát 

Nếu có người dùng Tâm Từ Bi vì tất cả chúng sinh, đọc tụng Kinh này thì người ấy 
được viên mãn mười Ba La Mật, diệt trừ tất cả tội dơ phiền não, lại được Trời Người vệ 
hộ, Như Lai khen ngợi rằng: “Phật Tử! Nếu ông y theo hành thời chẳng bao lâu sẽ vào 
địa vị của Phổ Hiền” 

 
_ý nghĩa của Đà La Ni này là: 
TADYATHĀ: Như vậy, liền nói Chú là 
OṂ: Ba thân  
NAMO: Quy mệnh   
NAMAḤ : Kính lễ  
SATVA: Bậc Hữu Tình   
BHUVANEŚVARA: Chủ của Thế Giới, chủ của Đại Địa   
MAHĀ-BHOGĀYA: Đại tài vật, đại trân tài, đại thực   
ASAMASAMA: Vô đẳng đẳng, không có gì ngang bằng  
AMITA-SAMA: Vô lượng đẳng  
ANANTA-SAMA: Vô biên đẳng  
GAGANA-SAMA: Hư không đẳng   
TRIBHAVA-SAMA: Tam Hữu đẳng  
ĀVEŚA-SAMA: Nhiệt Tâm đẳng  
PARAMĀRTHA-SAMA: Đệ Nhất Nghĩa Đế đẳng  
SVABHĀVA-SAMA: Tự Tính đẳng  
TATHÀGATA-SAMA: Như Lai đẳng  
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ARAJA-SAMA: Vô trần cấu đẳng  
ŚUDDHE-SAMA: Thanh tịnh đẳng  
BUDDHA-SAMA: Phật đẳng  
DHARMA-TATHĀGATA-SAMA: Pháp Như Lai đẳng  
SIṂHA-VIṢAMA-SAMA: Sư Tử sai biệt đẳng  
EKA-NAYA  SĀGARA VIŚUDDHA: Đều khiến cho biển Nhất Lý Thú thanh tịnh 
ĀLOKA: Xuất Thế Gian 
HI  HI: Thật tốt, tốt thay  
LABDHA  LABDHA: đã đạt được, đã phát hiện được  
VIJAYA  VIJAYA: Tối thắng , tối thắng   
ĀṂ: Tràn đầy khắp cả  
PRAŚAKTĀ: Vui dính với   
NAYA  NAYA: Lý thú, giáo nghĩa bên trong bên ngoài  
HAṂ  CIRA  ADHIṢṬHĀNA  SAṂBHOGA: Từ lâu xa tôi đã gia trì Báo Thân 
AṂ: Thành tựu  
SANA: Từ thời cổ đại  
ALAYA  ALAYA: không có ngừng nghỉ, chẳng diệt  
DHARMĀGRA: Sự thượng diệu bậc nhất của Pháp  
DHARA  DHARA: Gia trì, gia trì 
JAYA  JAYA: Thắng, Tôn Thắng  
HŪṂ  HŪṂ: Khủng bố hai chướng bên trong bên ngoài  
DHAMA  DHAMA: Khiến cho dung hóa hai chướng bên trong bên ngoài 
SVĀHĀ : Quyết định thành tựu 
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PHỔ HIỀN ĐÀ LA NI 
 

 
 

巧伕  先寒氛仲伏 
巧休 玅搜向吐丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗乙伏 
凹渰卡 几丫吒揨揨 弋次几吒 前氛几吒 始仕几吒 元郡几吒 乙伏几吒 亙仕几吒 

屹先几吒 吒亙几吒 奸介几吒 允合出几吒 盲仗四巧几吒 屹交囚几吒 扒先亦凹几吒 
回囚几吒 屹先揨屹楠后盍囚泏包 向先揨叻愆囚泏包    一先揨鈺叉囚泏包 

巧休玅搜向吐丁包鄎全伏 回囚屹班伏亙扣屹班伏亙扣乙冰仗乙伏 
巧伕 益凸觡回囚屹玆人弔觡 狣囚泏包加赩 玅仰愍弋叨戊加 
凹渰卡 鉏先石揨 觜市揨亙扣觜市  亙凸亙凸亙扣亙凸 
巧休 玅搜向吐丁包鄎全伏回囚屹班伏亙扣屹班伏亙扣乙冰仗乙伏 
帆貄嘕屹亙阢矛治叻先代  送扣 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHI-SATVĀYA_ MAHĀ-

SATVĀYA_ MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
TADYATHĀ: KHAGAVE  KHAGAVE  KHAGAVE_CAKṢU  

KHAVE_ŚROTRA  KHAVE_ GHRĀṆA  KHAVE_ JIHVA  KHAVE_ KĀYA  
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KHAVE_ MAṆA  KHAVE_ SARA  KHAVE_ VEMA  KHAVE_ SAṂJA  KHAVE_ 
JĪVITĀ  KHAVE_ PRAṆIDHĀNA  KHAVE_ SAMĀDHI  KHAVE_ PĀRAMITA  
KHAVE_ BODHI  KHAVE_ SARA  SARA   SARVA  BUDDHA  ADHIṢṬITE_  
VARA  VARA   SARVA  DHARMA  ADHIṢṬITE_KARA  KARA  SARVA  
SAṂGHA  ADHIṢṬITE  

NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHI-SATVĀYA_ MAHĀ-
SATVĀYA_ MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 

NAMO  DVATINAṂ  BODHISATVA  KOṬĪNAṂ_ ADHIṢṬITE  TU  MĀṂ_ 
ĀYURMALAṂ  CADANAṂ  TU 

TADYATHĀ: SURABHI  SURABHI_ MUṆI  MUṆI  MAHĀ-MUṆI_ MATI  
MATI  MAHĀ-MATI 

NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHI-SATVĀYA_ MAHĀ-
SATVĀYA_ MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 

SIDDHYANTU  SAMANTA-BHADRA  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ 
 
Công Đức của Chú này và Công Đức của 80 vạn Đà La Ni không sai khác.  
Do sức của Chú này khiến cho Ta được thành Pháp Thân như vậy. Lại hay làm lợi 

ích cho tất cả Chúng Sinh, mau được mọi thứ: thông minh, biện tài, Pháp Thân thanh tịnh.  
Do sức của Chú này, một lần nghe Tổng Trì thì vĩnh viễn chẳng quên mất. 
Do sức của Chú này mà đối với nơi: Sở Tán, Phóng Tố, Sở Trước của Ta thì tất cả 

tội nặng của chúng sinh đều được tiêu diệt. Tự nhiên giáng phục tiêu diệt tất cả người ác, 
Quỷ ác, Thần ác. Tất cả chúng sinh nghe tên Chú này và thọ trì thì vĩnh viễn chẳng bị đọa 
vào Địa Ngục, Ngã Quỷ, Súc Sinh 

 
_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHI-SATVĀYA_ MAHĀ-

SATVĀYA_ MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đấng Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

TADYATHĀ: Như vậy, liền nói Chú là 
KHAGAVE  KHAGAVE  KHAGAVE: Hãnh diện như mặt trời, Điều kiện tốt đẹp 

như mặt trời, rực rỡ huy hoàng như mặt trời. 
CAKṢU  KHAVE: Hãnh diện tự hào về mắt, mắt tỏa sáng rực rỡ 
ŚROTRA  KHAVE: Hãnh diện tự hào về tai, tai tỏa sáng rực rỡ 
GHRĀṆA  KHAVE: Hãnh diện tự hào về mũi, mũi tỏa sáng rực rỡ 
JIHVA  KHAVE: Hãnh diện tự hào về lưỡi, lưỡi tỏa sáng rực rỡ 
KĀYA  KHAVE: Hãnh diện tự hào về thân, thân tỏa sáng rực rỡ 
MAṆA  KHAVE: Hãnh diện tự hào về ý, ý tỏa sáng rực rỡ 
SARA  KHAVE: Hãnh diện tự hào về sự bền chắc kiên cố, sự bền chắc kiên cố tỏa 

sáng rực rỡ 
VEMA  KHAVE: Hãnh diện tự hào về sự khoáng trương to lớn, sự khoáng trương 

tỏa sáng rực rỡ 
SAṂJA  KHAVE: Hãnh diện tự hào về sự thông minh hiểu biết, sự thông minh hiểu 

biết tỏa sáng rực rỡ 
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JĪVITĀ  KHAVE: Hãnh diện tự hào về đời sống linh động, đời sống linh động tỏa 
sáng rực rỡ 

PRAṆIDHĀNA  KHAVE: Hãnh diện tự hào về Nguyện, Nguyện tỏa sáng rực rỡ 
SAMĀDHI  KHAVE: Hãnh diện tự hào về Định, Định tỏa sáng rực rỡ 
PĀRAMITA  KHAVE: Hãnh diện tự hào về Bờ Kia (bờ Giải Thoát), Bờ kia tỏa sáng 

rực rỡ 
BODHI  KHAVE: Hãnh diện tự hào về Tuệ Giác, Tuệ Giác tỏa sáng rực rỡ 
SARA  SARA   SARVA  BUDDHA  ADHIṢṬITE : Kiên cố bền chắc theo sự gia trì 

của tất cả Phật 
VARA  VARA   SARVA  DHARMA  ADHIṢṬITE: Tuân theo vâng thuận theo sự 

gia trì của tất cả Pháp 
KARA  KARA  SARVA  SAṂGHA  ADHIṢṬITE : Tạo tác thi hành theo sự gia trì 

của tất cả Tăng 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHI-SATVĀYA_ MAHĀ-

SATVĀYA_ MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đấng Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

NAMO  DVATINAṂ  BODHISATVA  KOṬĪNAṂ: Quy mệnh 20 ức Bồ Tát 
ADHIṢṬITE  TU  MĀṂ: Gia trì cho tôi 
ĀYURMALAṂ  CADANAṂ  TU: Khiến cho tôi cắt đứt sự cấu uế của thọ mệnh 

(Thọ Mệnh Cấu) 
TADYATHĀ: Như vậy 
SURABHI  SURABHI : Đức hạnh chiếu sáng, đức hạnh tỏa sáng 
MUṆI  MUṆI  MAHĀ-MUṆI: Tịch mặc, tịch mặc, đại tịch mặc 
MATI  MATI  MAHĀ-MATI: Tuệ, tuệ, đại tuệ 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHI-SATVĀYA_ MAHĀ-

SATVĀYA_ MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đấng Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
SIDDHYANTU  SAMANTA-BHADRA  DHĀRAṆĪ: Khiến cho thành tựu Phổ 

Hiền Đà La Ni 
SVĀHĀ: Thọ hưởng mùi vị an lạc tịch tĩnh của Đại Niết Bàn 
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PHÁP HOA PHỔ HIỀN ĐÀ LA NI 
 

 
 
唒叨蚺爻叨汔惵凸叨汋惵瓻郜叨汔乃喨同叨汔鉏四共鉏四共鉏四捖悜凸蒤湀悜

京弁屹啥四捖仗哧惵瓻郜屹啥矢侈砉瓻郜鉏觙惵瓻郜戌千悜再朽仗戌千郜翔凹郜唒

戌乞戌丸悜丫包注唒塶戌丫加迆直挕屹笎戌千屹亙凸咆佢屹笎叻愍悜再朱包屹崝屹

玆冰凹儿喨迅平丫包勩祌合咐水包渢扣 
ADAṆḌE  DAṆḌA-VATI  DAṆḌĀVARTANI  DAṆḌA-KUŚALE  DAṆḌA-

SUDHĀRI_  SUDHĀRI  SUDHĀRA-PATI, BUDDHA  PAŚYANE_ SARVA  
DHĀRAṆĪ  ĀVARTANI, SARVA  BHĀṢYĀVARTANI  SU-ĀVARTANI, SAṂGHA  
PARĪKṢAṆI, SAṂGHA  NIRGHĀTANI  ASAṂGHE, SAṂGĀPAGATE, TRI-
ADHVA-SAṂGHA  TULYA  PRĀPTA_ SARVA  SAṂGHA  SAMATI  KRĀNTE_ 
SARVA  DHARMA  SUPARĪKṢITE_ SARVA  SATVA  RUTA  KAUŚALYA  
ANUGATE  SIṂHA-VIKRĪḌITE  SVĀHĀ 
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Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát ghi nhận là: 
“Thế Tôn! Nếu có Bồ Tát được nghe Đà La Ni đó, thời nên biết là sức Thần Thông 

của Phổ Hiền. Nếu Kinh Pháp Hoa lưu hành trong cõi Diêm Phù Đề (Jambu-dvīpa), có 
người thọ trì thì nên tác niệm này: “Đều là sức Uy Thần của Phổ Hiền” 

Nếu có người thọ trì, đọc tụng, nghĩ nhớ chính đúng, hiểu nghĩa thú ấy, như Thuyết 
tu hành thì nên biết người đó thực hành Hạnh Phổ Hiền (Samanta-bhadra-caryā), ở trong 
chỗ của vô lượng vô biên chư Phật gieo trồng căn lành thâm sâu, được các Như Lai dùng 
bàn tay xoa đỉnh đầu.  

Hoặc chỉ cần viết chép thì người đó khi mệnh chung sẽ sinh lên cõi Trời Đao Lợi, 
khi ấy tám vạn bốn ngàn vị Thiên Nữ (Apsara) tấu mọi kỹ nhạc đi đến nghênh đón, người 
ấy liền đội cái mão bảy báu, ở trong nhóm Cung Nữ vui đùa khoái lạc, huống chi là người 
thọ trì, đọc tụng, nghĩ nhớ chính đúng, hiểu nghĩa thú ấy, như Thuyết tu hành. 

Nếu có người thọ trì, đọc tụng, hiểu nghĩa thú ấy. Khi người đó mệnh chung thời 
được chư Phật trao vào bàn tay, khiến cho chẳng sợ hãi, chẳng bị rơi vào nẻo ác, liền đi 
đến chỗ của Bồ Tát Di Lặc (Maitreya) trên cõi Trời Đâu Suất (Tuṣita). Bồ Tát Di Lặc với 
chúng Đại Bồ Tát có 32 tướng cùng nhau vây quanh, có trăm ngàn vạn ức vị Thiên Nữ 
làm quyến thuộc, rồi sinh trong cõi ấy. 

Có Công Đức lợi ích của nhóm như vậy, thế nên người có Trí cần phải một lòng tự 
viết, hoặc sai người viết, thọ trì, đọc tụng, nghĩ nhớ chính đúng, như Thuyết tu hành” 

 
_Ý nghĩa của Đà La Ni: 
A-daṇḍe: Bên trong cây Quyền Trượng chẳng sinh chẳng diệt  
daṇḍavati:  Đầy đủ quyền trị phạt 
daṇḍāvartani: Sự sinh hoạt của cây quyền trượng  
daṇḍakuśale: Sự tốt lành của cây quyền trượng  
daṇḍasudhāri: Khéo cầm giữ cây quyền trượng  
sudhāri: Khéo gìn giữ 
sudhārapati: Thiện Trì Chủ   
buddha  paśyane: Đức Phật xem xét thấy  
sarva  dhāraṇi  āvartani: Tất cả Tổng Trì hồi chuyển  
sarva  bhāṣyāvartani: Hồi chuyển tất cả ngữ ngôn  
su-āvartane: Khéo hồi chuyển 
saṃgha  parīkṣaṇi: Sự thực nghiệm của Hợp Chúng (tăng già)    
saṃgha  nirghātani  asaṃge saṃgāpagate tri-adhva-saṃga:  Hợp Chúng (tăng 

già) không có đấu tranh, xa lìa sự đấu tranh, sự đấu tranh của ba đời 
tulya prāpta  sarva  saṃgha  samati  krānte: Giống như đắc được bước đi trong 

Tính bình đẳng của tất cả Hợp Chúng (tăng già) 
sarva dharma  suparīkṣite: Khéo đã thành nghiệm tất cả Pháp 
sarva  satva  ruta  kauśalya  anugate  siṃha-vikrīḍite: Khéo léo dùng ngôn ngữ 

của tất cả Hữu Tình, thuận theo Sư Tử Thần Biến    
svāhā: Quyết định thành tựu 
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ĐẠI KHỔNG TƯỚC MINH CHÚ 
(Mahā-mayūra-vidya) 

 

 
 

巧伕蒤盍伏袎巧伕叻愆伏袎巧伕戌叉伏袎巧伕鉏向階向矢屹兩亙仳先全泇袎巧

伕亙扣亙仳搗合渰全沴袎 
凹改卡 帆渃鉏帆眨 伕弋市 伕朽仗 觜嫪合觜嫪 狣亙同 合亙同 市愍同 伐丫同 

扛先触丫慌 先寒丫慌 矛泜鉏矛泜屹亙阢矛泜 屹楔飲州叻市 悜先交飲州叻市 
州楔飲盲名叻市 屹楠 伐丫匡州叻市 亙巧帆亙巧帆亙扣亙巧帆 狣哞包 狣忸跢包 
狣你包 狣介刑 合介刑 合亙同 狣猵包 狣亙刑 狣亙先仗 侶榙 侶鉖辱刑 朮隍 朮隊 

亙弗先可 猵凹戌允向市 冑矛泜弋槉 弋誂渨立 式搗 式搏乙甯 吃凹矛份 鉏向隋 侶鉖子宇 
侶鉖內炅 屹楠泣盲凸成包 送扣袎 

Namo buddhāya 
Namo  dharmāya  
Namo saṃghāya  
Namo suvarṇābhāsasya  mayūra-rājñaḥ 
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Namo mahā-mayūrye vidya-rājñī  
Tadyathā: Siddhe susiddhe, mocani, mokṣaṇi, mukte, vimukte, amale, vimale, 

nirmale, maṃgale, hiraṇya-garbhe, ratna-garbhe, bhadre, subhadre, samanta-
bhadre, sarvārtha-sādhani, paramārtha-sādhani, sārvārtha pravādhani, sarva 
maṃgala-sādhani, manasi, manasi, mahā-manasi, adbhute, atyadbhute, acyute, 
ajare, vijare, vimale, amṛte, amare, amaraṇi, brahme, brahma-svare, pūrṇe, pūrṇa 
manorathe, mṛta saṃjīvani, śrībhadre candre, candra-prabhe, sūrye, sūryakānte, 
vītabhaye, suvarṇi, brahmaghoṣe, brahmajuṣṭai, sarva-tra, apratihate, svāhā 

Minh Chú này có công năng bảo vệ đất nước, dứt trừ tai nạn, cầu mưa, ngưng mưa, 
trừ bệnh, sống lâu, sinh sống an ổn… đặc biệt là trừ khử các chất độc, trùng độc; diệt trừ 
nhóm phiền não tham, sân, si, mạn, nghi… khiến cho mau chóng thành tựu Phật Quả 

 
*) Ý nghĩa căn bản của Minh Chú này là: 
Namo buddhāya: Quy y Phật 
Namo  dharmāya: Quy y Pháp  
Namo saṃghāya: Quy y Tăng  
Namo suvarṇābhāsasya  mayūra-rājñaḥ: Quy y Kim Diệu Khổng Tước Minh 

Vương 
Namo mahā-mayūrye vidya-rājñī: Quy y Đại Khổng Tước Minh Phi  
Tadyathā: Như vậy, liền nói Chú là 
siddhe   susiddhe: Thành tựu, khéo thành tựu 
mocani: Giải thoát, độ thoát 
mokṣaṇi: giải phóng, giải thoát 
mukti: hay giải thoát   
vimukti: hay giải thoát khắp 
amale: vô cấu, không có dơ bẩn   
vimale: ly cấu, xa lìa sự dơ bẩn   
maṃgale: cát khánh, sự vui sướng tốt lành 
hiraṇya-garbhe: như Kim Tạng 
ratna-garbhe: như bảo tạng 
sarvārtha  sādhani: nghi thức của tất cả nghĩa lợi 
pramārtha  sādhani: nghi thức lợi ích tối thắng, nghi thức của Đệ Nhất Nghĩa  
bhadre, subhadre, samanta-bhadre: như hiền, như diệu hiền, như phổ hiền 
sārvārtha: tất cả nghĩa lợi 
pravādhani: mở đầy tài sản 
sarva maṃgala-sādhani: tất cả nghi thức tốt lành 
manasi, manasi, mahā-manasi: ý chí, ý chí, ý chí lớn 
adbhute: hiếm có, kỳ đặc, điều chẳng thể nghĩ bàn    
atyadbhute: rất hiếm lạ, chưa từng có  
acyute: kiên định, chẳng thoái lui  
ajare: không có bụi dơ, thanh tịnh 
vijare: xa lìa bụi dơ 
vimale: xa lìa sự dơ bẩn 
amṛte: Cam Lộ bất tử 
amare: không có chết, không có hoại  
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amaraṇi: chẳng có hoại, chẳng có chết  
brahme: như Phạm Thiên  
brahma-svare: âm thanh của Phạm Thiên 
pūrṇe, pūrṇa manorathe: đầy đủ, ý nguyện mong cầu được đầy đủ  
mṛta saṃjīvani: khi chết được sống lại  
śrībhadre: như Cát Tường Hiền 
candre, candra-prabhe: như mặt trăng, như ánh sáng của mặt trăng 
sūrye, sūryakānte: như mặt trời, như  hỏa tinh  
vītabhaye: rất can đảm chẳng sợ sãi   
suvarṇi: diệu sắc, hình sắc màu nhiệm   
brahmaghoṣe: Phạm âm 
brahmajuṣṭai: mùi vị thanh tịnh  
sarva-tra, apratihate: tất cả nơi chốn không có chướng ngại 
svāhā: quyết định thành tựu 
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PHẬT MẪU ĐẠI KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG TÂM ĐÀ LA NI 
 

 
 

凹改卡袎珌阠亦阠袎合印亦凸袎合印亦匡亦阠袎凸同扑袎亦印袎亦印凸亦袎凸印亦印

袎鉏加送加航袎鉏向弋袎才印丁帆伏袎石洇伙水袎巧伕后盍觡才琛帆直阢伉同袎珌凸扣刎

袎吐扛凹伉同袎袀岏狣航袎乃洭袎乃巧洭凸凸匡麀弋巧洭袎狣滶名出伏袎向溶加只回袎巧

向交州袎叨憀交屹凸袎珌凸亦印袎丁印亦匡袎丁匡亦印袎了加伉同摍摍岊鉏摍伙爻袎叨印

伙袎戌加向洒袎后屹向洒袎后屹刑后屹刑袎叻矧向糽先了袎巧硬匠袎巧硬印伙袎几先亙先

刁同珌凸袎屹碤同袎加岊加加岊袎狣巧洨袎盲巧洨狣仕巧洨袎向溶加只回袎巧回叨

了巧袎屹楠半袎屹亙佢巧袎左全伏仗袎扒全伏仞袎成共出印乃阤印袎珌印亦肏袎丁

凸印亦肏袎珌伙帆杞嘕治亦滶袎亙僛悜嘒送扣 
Tadyathā: Inti minti, vili miti, vili mila minti, tilepi, mili, mili timi, tili mili, 

sutusvā tumvā, suvaca, cilikisiya, bhinnameḍi, namo buddhānāṃ cihnāsi prānta 
mūle, iti hāro, lohita mūle, tumbā ambā, kuṭṭi, kunaṭṭi, tilakuṃ canaṭṭi, aḍavātāya, 
varṣatudevo, nava māsā, daśa-māsati, iti mili, kili mila, kila mili, ketu mūle dudumbe 
sudumeḍe, dalime, saṃtu vaṭṭe, vusa vaṭṭe, vusare vusare, dhanavastarake, narkalā, 
narkalime, khara mara khile iti, sarjjale, tumbe tutumbe, anaṭṭa, pranaṭṭa 
aṇanaṭṭa, varṣatudevo, navodakena, sarvataḥ, samantena, nārāyaṇi, pārāyaṇe, 
haritāli kuntāli, ili misti, kitili misti, ime sidhyantu dramiḍa, mantra-padāḥ svāhā 



 258

 
Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương Tâm Đà La Ni này, nếu lại có người 

muốn vào thôn xóm thì cần phải nhớ niệm, ở trong chỗ hoang vắng cũng nên nhớ niệm, 
ngay trong đường đi cũng thường nhớ niệm. Hoặc ngay trong chỗ chẳng phải là đường đi 
cũng nên nhớ niệm, Khi vào cung vua thời nhớ niệm, khi gặp giặc cướp thời nhớ niệm, 
khi đấu tranh thời nhớ niệm, khi bị nạn nước lửa thời nhớ niệm, khi gặp gỡ Oán Địch thời 
nhớ niệm, khi ở trong Đại Chúng thời nhớ niệm. Hoặc khi bị nhóm rắn, bọ cạp…cắn thời 
nhớ niệm. Khi bị trúng chất độc thời nhớ niệm với khi gặp các việc đáng sợ thời nhớ 
niệm. Khi bị bệnh trúng gió, vàng da, đàm ẩm (Trong thân thể, nước dịch quá lượng 
chẳng thâu hóa được, ngưng chảy hoặc chảy rỉ ra ở một bộ phận nào đó gây thành bệnh) 
thời nhớ niệm. Hoặc khi bị bệnh Tam Tập thời nhớ niệm. Hoặc 404 bệnh, khi mỗi một 
bệnh sinh thời nhớ niệm. Nếu khi khổ não đến thời nhớ niệm. Tại sao thế? Nếu lại có 
người đáng bị tội chết thì dùng đồ vật trừng phạt mà được thoát, tội đáng bị trừng phạt thì 
dùng cây gậy nhẹ đánh mà được thoát, tội đáng bị cây gậy nhẹ đánh thì bị trách mắng mà 
được thoát, tội đáng bị trách mắng thì chỉ bị đe dọa cho run sợ mà được thoát, tội đáng bị 
đe dọa cho run sợ thì tự nhiên giải thoát, tất cả sự lo ấu buồn bực thảy đều giải thoát. 
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ĐẠI TÙY CẦU VÔ NĂNG THẮNG ĐẠI PHI  
TÂM CHÂN NGÔN 

 
 

 
 
_Kinh Phổ Biến Quang Minh Thanh Tĩnh Xí Thịnh Như Ý Bảo ấn Tâm Vô 

Năng Thắng Đại Minh Vương Đại Tùy Cầu Đà La Ni, quyển Hạ ghi nhận là: 
_ Đức Phật bảo: “Này Đại Phạm! Lại có bốn Đà La Ni gọi là Vô Năng Thắng Phi 

Đại Tâm Chân Ngôn. Nếu có ai viết chép, đeo móc trên thân thì thường nên tụng trì, 
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thâm tâm suy tư Quán Hạnh ắt hay trừ bỏ mộng ác, việc chẳng lành, đều được thành tựu 
tất cả sự an vui. 

_ “Án, A mật-lị đa, phộc lệ, phộc la phộc la, bát-la phộc la, vĩ thú đệ, hồng hồng, 
phả tra phả tra,  sa-phộc hạ”  

湡 狣妲凹 向刑 向先揨 盲向先 合圩渃 狫狫 民誆揨 送扣 
OṂ_ AMṚTA  VARE_ VARA  VARA  PRAVARA  VIŚUDDHE_ HŪṂ  HŪṂ _ 

PHAṬ  PHAṬ_ SVĀHĀ 
 _“Án, A mật-lị đa, vĩ lô chỉ nãnh, nghiệt bà, tăng la khất-sái ni, a yết lị-sái ni, 

hồng hồng, phả tra phả tra, sa-phộc hạ”  
湡 狣妲凹 合吐丁市 丫想 鈺先朽仗 玅一溶仗 嫟嫟 民誆揨 送扣 
OṂ_ AMṚTA  VILOKINI  GARBHA_ SAṂRAKṢAṆI  ĀKARṢAṆI_ HŪṂ  

HŪṂ _ PHAṬ  PHAṬ_ SVĀHĀ 
_“Án, vĩ ma lê, nhạ dã, phộc lệ, a mật-lị đế, hồng hồng hồng hồng, phả tra phả 

tra phả tra phả tra, sa-phộc hạ”  
湡 合亙同 介伏 向刑 狣妲包 狫狫 嫟嫟 民誆民誆民誆民誆 送扣 
OṂ_ VIMALE  JAYA  VARE  AMṚTE_ HŪṂ  HŪṂ  HŪṂ  HŪṂ _ PHAṬ  

PHAṬ  PHAṬ  PHAṬ_ SVĀHĀ 
_“Án, bả la, bả la, tam bả la tam bả la, ấn nại-lị dã, vĩ thú đà nãnh, hồng hồng, 

lỗ lỗ tả lệ, sa-phộc hạ”  
湡 矛先揨 戌矛先揨 槏榪伏 合圩叻市 嫟嫟 冰冰 弋同 送扣 
OṂ_ BHARA  BHARA _ SAMBHARA  SAMBHARA_ INDRIYA  

VIŚODHANE_  RURU  CALE_  SVĀHĀ  
 
_Ý nghĩa của 4 Chân Ngôn này là: 
NHẤT THIẾT NHƯ LAI QUÁN ĐỈNH CHÂN NGÔN: 
OṂ: Ba thân quy mệnh  
AMṚTA-VARE: như Cam Lộ thắng nguyện 
VARA  VARA  PRAVARA: Thắng nguyện, thắng nguyện, tối thắng nguyện 
VIŚUDDHE: Thanh tĩnh  
HŪṂ  HŪṂ: Khủng bố  nhân NGÃ, PHÁP 
PHAṬ  PHAṬ: Phá bại nhân NGÃ, PHÁP 
SVĀHĀ: Thành tựu tốt lành  
 
NHẤT THIẾT NHƯ LAI KẾT GIỚI CHÂN NGÔN: 
OṂ: Ba thân quy mệnh  
AMṚTA  VILOKINI  GARBHA: Cam Lộ quán chiếu Tạng  
SAṂRAKṢAṆI: Chính thức ủng hộ 
ĀKARṢAṆI: Thỉnh triệu 
HŪṂ  HŪṂ: Khủng bố hai Chướng bên trong bên ngoài 
PHAṬ  PHAṬ: Phá bại hai Chướng bên trong bên ngoài 
SVĀHĀ: Thành tựu tốt lành  
 
NHẤT THIẾT NHƯ LAI TÂM TRUNG TÂM CHÂN NGÔN: 
OṂ: Ba thân quy mệnh  
VIMALE  JAYA  VARE  AMṚTE: Vô cấu thắng nguyện Cam Lộ  
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HŪṂ  HŪṂ  HŪṂ  HŪṂ: Khủng bố bốn Ma (Phiền Não Ma, Uẩn Ma, Tử Ma, 
Thiên Ma) 

PHAṬ  PHAṬ  PHAṬ  PHAṬ: Phá bại bốn Ma 
SVĀHĀ: Thành tựu tốt lành  
 
NHẤT THIẾT NHƯ LAI TÙY TÂM CHÂN NGÔN: 
OṂ: Ba thân quy mệnh  
BHARA  BHARA: Đảm nhận, chuyên chở, duy trì 
SAṂBHARA  SAṂBHARA: Chính thức đảm nhận, chính thức duy trì  
INDRIYA  VIŚODHANE: Tĩnh trừ các căn 
HŪṂ  HŪṂ: Khủng bố nhân Nội Trần và Ngoại Trần 
RURU  CALE: Lay động nội trần và ngoại trần 
SVĀHĀ: Thành tựu tốt lành  
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ĐẠI TÙY CẦU TỨC ĐẮC CHÚ LUÂN 
 

 
 

Chú Luân này được kết hợp bởi 2 câu Chú của Đại Tùy Cầu Bồ Tát, có thế lực lớn, 
hay giáng phục Ma Chúng. Nếu viết chép, đeo giữ, tâm thường ghi nhớ Chú Luân này thì 
tất cả mộng ác, tướng ác, việc Bất Cát Tường chẳng phạm vào thân. 

 
湡 向忝 扔先夙 扒在 几椐丫 弋咒 注夙匡 才阤亙仗 亙扣合渰四先仗 送扣 
OṂ _  VAJRA  PARAŚŪ  PĀŚA  KHAḌGA  CAKRA  TRIŚŪLA  CINTĀ-MAṆI  

MAHĀ-VIDYA-DHĀRAṆI  SVĀHĀ  
湡 亙仗四共 向忽仗 亙扣盲凸州共 送扣 
OṂ _  MAṆI-DHĀRI  VAJRIṆI  MAHĀ-PRATISĀRI   SVĀHĀ 
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_Ý nghĩa của Chú Luân này là: 
.)OṂ: quy mệnh 
VAJRA: chày Kim Cương 
PARAŚŪ: cây búa 
PĀŚA: sợi dây 
KHAḌGA: cây kiếm 
CAKRA: bánh xe 
TRIŚŪLA: Tam Cổ Xoa 
CINTĀ-MAṆI: viên ngọc Như Ý 
MAHĀ-VIDYA-DHĀRAṆI: Đại Trì Minh (tức rương Kinh Phạn) 
SVĀHĀ: thành tựu tốt lành 
 
.)OṂ: quy mệnh 
MAṆI-DHĀRI: cầm giữ viên ngọc Như Ý 
VAJRIṆI: Kim Cương Nữ 
MAHĀ-PRATISĀRI: Đại Tùy Cầu Bồ Tát 
SVĀHĀ: thành tựu tốt lành 
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LỤC MÔN ĐÀ LA NI 
 
 

 
 
喨伙喨伙 圭阠圭阠 矛泜矛泜 鉏矛泜鉏矛泜 包兮包兮 旄槉旄槉 旄誂砉凸 

包冗砉凸 叻愍砉凸 屹啥 姦喨 合夸叻啐 屹楔飲 州叻啐 亙打 戌夸叻啐 渢扣 
*)ŚAME  ŚAME_ ŚĀNTI  ŚĀNTI _BHADRE BHADRE  _ SUBHADRE 

SUBHADRE _ TEJE  TEJE _ CANDRE  CANDRE _ CANDRA-VATI _ TEJO  VATI_ 
DHARMA  VATI _ SARVA  KLEŚA  VIŚODHANI _ SARVA- ARTHA  SĀDHANI _ 
MANAḤ   SAṂ-ŚODHANI _ SVĀHĀ   

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện có niềm tin trong sạch (tịnh tín), ngày đêm 6 
Thời hay đọc tụng Lục Môn Đà La Ni (Ṣaṇmukhī-dhāraṇī) như vậy thì tất cả nghiệp 
chướng của người này thảy đều tiêu diệt, mau chóng ngộ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 
Bồ Đề (Anuttarā-samyaksaṃbuddhi: Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác) 
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_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 
ŚAME  ŚAME: Như sự yên bình bên trong và bên ngoài 
ŚĀNTI  ŚĀNTI: Như sự vắng lặng bên trong và bên ngoài 
BHADRE  BHADRE: Như điều tốt lành bên trong và bên ngoài 
SUBHADRE SUBHADRE: như điều khéo tốt lành bên trong và bên ngoài 
TEJE  TEJE: Như uy quang bên trong và bên ngoài 
CANDRE  CANDRE: như mặt trăng bên trong và bên ngoài 
CANDRA-VATI: đầy đủ như mặt trăng 
TEJO  VATI: đầy đủ uy quang 
DHARMA  VATI: đầy đủ Pháp 
SARVA  KLEŚA  VIŚODHANI: tịnh hóa tất cả phiền não 
SARVA- ARTHA  SĀDHANI: tất cả nghi thức nghĩa lợi 
MANAḤ   SAṂ-ŚODHANI: tẩy sạch sự ganh ghét đố kỵ 
SVĀHĀ: quyết định thành tựu   
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NGHI THỨC TU TRÌ LỤC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT PHÁP 
 

 
 

_Kính Lễ Đấng Đại Từ Địa Tạng 
Bao nhiêu đời gom chứa căn lành  
Vượt vô số kiếp nhọc nhằn  
An nhiên cứu độ muôn ngàn chúng sinh 
Tay Tích Trượng chấn hưng Phật Pháp 
Tay Bảo Châu phá chướng trừ mê 
Độ trì sáu nẻo u mê 
Hồi tâm tỉnh giấc quay về Pháp Thân 
Tự tìm thấy Tâm như kho báu  
Khai phá xong huân tập căn lành 
Vượt muôn Tâm Tính hữu tình 
Thanh Văn, Duyên Giác chứng thành Phật thân 
Nay con xin cúi đầu kính lạy 
Nguyện hành theo giáo huấn của Ngài  
Xưng dương công hạnh sáng ngời 
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Giúp con mau chóng xa rời tử sinh 
NAM MÔ ĐẠI BI ĐẠI NGUYỆN ĐẠI THÁNH ĐẠI TỪ BẢN TÔN ĐIẠ TẠNG 

VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần) 
NAMAḤ  KṢITI-GARBHĀYA  MAHĀ-MAṆḌALA-RĀJĀYA_ OṂ  

ŚUMBHA  NIŚUMBHA  HĀRA  CARA, MAHĀ-PĀŚA  MĀRUTA  AMOGHA  
VAJRA-SATTVA  SVĀHĀ (3 lần) 

_Nam  mô Hóa Tôn Địa Ngục Đạo ĐẠI ĐỊNH TRÍ BI ĐỊA TẠNG BỒ TÁT. 
Nguyện xin Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát giúp cho con mau chóng dứt trừ các tâm ý: 
giận dữ, oán hận và xa lìa được các KHỔ, CHƯỚNG, HOẶC  trong Địa Ngục Giới. 

_Nam mô Hóa Tôn Ngạ Quỷ Đạo. ĐẠI ĐỨC THANH TỊNH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT. 
Nguyện xin Bảo Thủ Bồ Tát giúp cho con mau chóng dứt trừ các tâm ý: tham dục, thèm 
khát và xa lìa được các KHỔ, CHƯỚNG, HOẶC trong Ngạ Quỷ Giới. 

_ Nam mô Hóa Tôn Súc Sinh Đạo ĐẠI QUANG MINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT. 
Nguyện xin Bảo Xứ Bồ Tát giúp cho con mau chóng dứt trừ các tâm ý: trì độn, mù quáng 
và xa lìa các KHỔ, CHƯỚNG, HOẶC trong Súc Sinh Giới. 

_ Nam mô Hóa Tôn A Tu La Đạo THANH TỊNH VÔ CẤU ĐỊA TẠNG BỒ TÁT. 
Nguyện xin Bảo Ấn Thủ Bồ Tát giúp cho con mau chóng dứt trừ các tâm ý: ganh tỵ, 
tranh đấu và xa lìa các KHỔ, CHƯỚNG, HOẶC  trong A Tu La Giới . 

_Nam mô Hóa Tôn Nhân Gian Đạo ĐẠI THANH TỊNH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT. 
Nguyện xin Trì Địa Bồ Tát giúp cho con mau chóng dứt trừ các tâm ý: hoài nghi, tự kiêu 
và xa lìa các KHỔ, CHƯỚNG, HOẶC trong Nhân Gian Giới. 

_Nam mô Hóa Tôn Thiên Đạo ĐẠI KIÊN CỐ ĐỊA TẠNG BỒ TÁT. Nguyện xin 
Kiên Cố Ý Bồ Tát giúp cho con mau chóng dứt trừ các tâm ý: ảo tưởng, kiêu mạn và xa 
lìa các KHỔ, CHƯỚNG, HOẶC trong Thiên Giới. 

OṂ_ YAMĀYA _  A  VIRA  HŪṂ  KHAṂ _ SVĀHĀ 
OṂ_ ṢAṂ _ RATNA-UDBHAVA _ SVĀHĀ 
OṂ _ JAṂ_  HE  MAHĀ-MAHĀ _ SVĀHĀ 
OṂ _ PHAṂ _ RATNA  NIRJĀTA _ SVĀHĀ   
OṂ_ ṄAṂ_ DHARANI-DHĀRA _ SVĀHĀ   
OṂ_ ṆAṂ_ VAJRA  SAṂBHAVA _ SVĀHĀ 
(3 lần) 
_Nam mô Hóa Tôn Lục Đạo ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT. 

Nguyện giúp cho con mau chóng dứt trừ mọi Tâm Tính hữu tình, vượt thoát 6 nẻo luân 
hồi, thực chứng mùi vị an lạc giải thoát. 

OṂ_ PRAMAṆI-PATI  SVĀHĀ 
OṂ_ HA  HA  HA VISMAYE  SVĀHĀ 
OṂ_ HA  HA  HA  SUTANU  SVĀHĀ 
(3 lần) 
_Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 
Nguyện con lìa hẳn ba nẻo ác 
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 
Nguyện con mau dứt Tham Sân Si 
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 
Nguyện con siêng tu Giới Định Tuệ 
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 
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Nguyện con thường tùy các Phật Học 
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 
Nguyện con chẳng thoái Tâm Bồ Đề 
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 
Nguyện con quyết định sinh An Nhẫn 
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 
Nguyện con mau được thọ Thánh Ký 
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 
Nguyện con phân thân khắp các cõi 
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 
Nguyện con rộng độ các chúng sinh 
 
-Nam mô Diễm  Ma  Vương sứ giả (10 lần). 
-Nam mô Trì Bảo Đồng Tử (10 lần). 
-Nam mô Đại Lực sứ giả (10 lần). 
-Nam mô Đại Cát Thiên Nữ (10 lần). 
-Nam mô Bảo Tạng Thiên Nữ (10 lần). 
-Nam mô Thiện (xử phạt đúng đắn) Thiên sứ giả (10 lần). 
-Nam mô Kiên Lao Địa Thần hộ pháp (10 lần) 
-Nam mô Thập phương thường trụ chư vị Hộ Pháp (10 lần). 
 
 Hồi Hướng: 
 Nguyện đem Công Đức này 
 Tiêu trừ nghiệp xưa nay 
 Tăng trưởng các Phước Tuệ 
 Viên thành căn Thánh Thiện 
 Bao nhiêu kiếp đao binh 
 Cùng với nạn đói khát  
 Đều tiêu sạch không còn 
 Nhân danh tập lễ tán 
 Tất cả giúp thành người 
 Người xoay chuyển lưu thông 
 Quyến thuộc nay an lạc 
 Tiên vong được siêu thăng 
 Mưa gió thường thuận hòa 
 Nhân dân đều khang ninh 
 Pháp Giới các hàm thức  
 Đồng chứng đạo Vô Thượng 
 
 Thần Chú Tăng đức hạnh: 
OṂ_  SAṂBHARA  SAṂBHARA  VIMANA  AKṢARA MAHĀ-VAJRA  

HŪṂ 
OṂ_  SMARA  SMARA  VIMANA  AKṢARA    MAHĀ-VAJRA  HŪṂ 
(3 lần) 
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 Bổ Khuyết Chân Ngôn: 
OṂ_ DHURU  DHURU   _ JAYE  MUKHE _ SVĀHĀ  (3 lần) 
           
 Lễ vãn: 
 Trì tụng công đức thù thắng hạnh 
 Vô biên thắng phước đều hồi hướng 
 Nguyện khắp chúng sinh đang chìm đắm 
 Mau lìa khổ não chứng Bồ Đề 
 NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO (3 lần_9 lạy) 
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ĐỊA TẠNG BỒ TÁT CHÚ LUÂN 
 

 

 
 

Chú Luân này ghi chép 2 bài Chú của Bồ Tát Địa Tạng là: 
1_ Thánh Địa Tạng Bồ Tát Đà La Ni, hoặc có tên gọi là Cụ Túc Thủy Hỏa Cát 

Tường Quang Minh Đại Ký Minh Chú Tổng Trì Chương Cú 
2_ Địa Tạng Tâm Chân Ngôn 
 
_Ý nghĩa của 2 bài Chú này được ghi nhận như sau: 
1_Thánh Địa Tạng Bồ Tát Đà La Ni là Thần Chú có công năng tăng trưởng tài 

bảo, thế lực 
Địa Tạng Bồ Tát vì muốn khiến cho chúng sinh hay đạt được tất cả Pháp lành của 

Thế Gian như là: Tăng trưởng ghi nhớ, thọ mệnh, thân thể, sức lực của thân thể, danh 
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tiếng. và khiến cho họ tăng trưởng tất cả Pháp lành của Xuất Thế Gian như là: Trí Tuệ, 
Đại Từ, Đại Bi….mà tuyên nói Thần Chú chẳng thể nghĩ bàn như bên dưới. 

Thần Chú này hay khiến cho danh tiếng truyền ra khắp thế giới và hay tăng trưởng 
tất cả tinh khí vị ngon của Đại Địa, khiến cho ánh sáng của Trí Tuệ sinh khắp nơi, cho đến 
viên mãn Bồ Tát Hạnh, thành tựu Niết Bàn Giải Thoát. 

Chân Ngôn chẳng thể nghĩ bàn này tên là: “Cụ Túc Thủy Hỏa Cát Tường Quang 
Minh Đại Ký Minh Chú Tổng Trì Chương Cú”. 

Chân Ngôn này hay khiến tăng trưởng tất cả Pháp trắng trong sạch, tăng trưởng tất cả 
tinh khí vị ngon của tất cả thực vật như là: Hạt giống, gốc rễ, mầm non, cành lá, hoa quả, 
dược liệu, ngũ cốc ...Cũng hay khiến cho mưa thuận gió hoà, tăng trưởng có ích cho năng 
lượng của bốn Đại: Đất, Nước, Gió, Lửa... khiến cho thân tâm vui mừng, Tài Bảo, Thắng 
Lực, cùng với tất cả và nhân duyên hưởng thụ hoàn cảnh bên ngoài, đều được tăng ích, và 
khiến Trí Tuệ lanh lợi, đập nát tất cả phiền não. 

Chân Ngôn Thần Chú này như sau: 
哧湫朱凸丫愛傂 烗囚屹班傂 四捖仗 

ĀRYA  KṢITI-GARBHA  BODHI-SATVĀYA  DHĀRAṆĪ 
(Thánh Địa Tạng Bồ Tát Đà La Ni) 

矧伕 捖寒氛仲傂 
NAMO RATNA-TRAYĀYA 
(Quy mệnh Tam Bảo) 
矧休 哧湫朱凸丫愛傂 烗囚屹班傂 亙扣屹班傂 
NAMAḤ  ĀRYA KṢITI-GARBHA BODHI-SATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  
(Kính lễ Thánh Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát) 
凹改卡 汙禾汙禾 次梫汙禾 
TADYATHĀ: KṢAṂ-BHU, KṢAṂ-BHU, KṢUD  KṢAṂ-BHU,  
(Như vậy: Hay an nhẫn như đất, hay tu hành nhẫn nại sâu xa như đất, an nhẫn như 

đất nuôi dưỡng vạn vật) 
哧乙喨 汙禾 
ĀKĀŚA  KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất tựa hư không) 
名捖玸 汙禾 
VĀRAKA  KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất mà chuyển lưu) 
哧穴 汙禾 
ĀBHŪ  KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất trợ lực cho vạn vật) 
因捖 汙禾 
VAIRA  KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất có năng lực khác thường)  
砉忝 汙禾 
VAJRA KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất có tính bền chắc chẳng hoại) 
哧吐玸 汙禾 
ĀLOKA  KṢAṂ-BHU 



 272

(an nhẫn như đất hiển hiện ánh sáng soi chiếu) 
叨亙 汙禾 
DAMA KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất mà điều phục) 
屹忪亙 汙禾 
SATYĀMA  KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất chân thật mãnh liệt) 
屹忸 郜煜捖 汙禾 
SATYA  NIRHĀRA  KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất tăng trưởng sự chân thật) 
防砉吐玸 朽祝 汙禾 
VYAVALOKA KṢAN VĀ KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất tưởng dẫn đến xem xét kỹ lưỡng điều gây tổn hại) 
栥悜喨亙 汙禾 
UPAŚAMA KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất mà được sự vắng lặng) 
矧巴矧 汙禾 
NAṬANA KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất trước mọi sự diễn biến)  
盲泒 戌禾凸 捖仕 汙禾 
PRAJÑĀ SAṂBHUTI  RAṆA KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất nơi mọi sự đấu tranh sinh ra Trí Tuệ) 
朽仕 汙禾 
KṢAṆA KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất trong mỗi sát na niệm) 
合圯迆 汙禾 
VIŚĪLYA KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất trước mọi hành vi độc ác) 
圭耵匠砉 汙禾 
ŚĀSTĀLĀVA  KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất trước mọi sự khen ngợi) 
阮毛 鉏凹 亙扛同 叨咿 叨伙 喨伙 
VYĀḌA SUTA MAHILE DAHRE  DAME  ŚAME  
(Ý chí kiên cường dứt sự nghĩ nhớ về hiện trạng của người nữ, trẻ con, hung ác) 
弋咆帆 弋咒 亙妁刑 朵刑 示刑 托刑 姐 戌砉捖 俘包 捖寒 扒同 
CAKRĀSI CAKRA MAṢĪRE KṢĪRE BHĪRE HĪRE GRAḤ SAṂVARA   VṚĀTE  

RATNA PĀLE  
(Mọi sự sợ hãi vể vũ khí, đao kiếm, binh trận, nơi sinh sống của người dân tộc…thì 

như đá Kim Cương phụ giúp, ngăn che , tập hợp bảo hộ như vật báu) 
弋弋弋弋 
CA CA CA CA 
(mỗi mỗi việc đều đúng như vậy) 
托刑 亦同 唅乙飲 垿舕捖 亡吐 
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HĪRE MILE  EKĀRTHA THAKKURA GOLO  
(khiến cho kết hợp như đá Kim Cương, như cái bình Thần Kỳ chỉ có một lợi ích) 
斤刑斤刑 亦同 名斤刑 出爻 
ṬHĀRE  ṬHĀRE  MILE  VĀṬHARE TĀḌE  
(đập vỡ sự ngu muội được kết hợp như mỗi đám sương mù màu trắng) 
乃同 乃亦同 唒亦同 唒犮 才鉈合 唒共 丁印 悜捖丁印 
KULE  KU MILE  AMILE-AṄGO CITTĀVI  ARI  KILI  PARAKILI  
(diệt hết sự tà ác bất chính của chủng tộc được kết hợp như tấm vải lông, cũng diệt 

hết tâm ý đau khổ , oán tặc, oan gia khác 
乃喨 喨亙同 堲氿 堲犮同 
KUŚA ŚAMALE  JAṄGE  JAṄGULE  
(Tri Thức hiểu biết về chất độc giúp cho con người tránh khỏi sự nguy hại của cây 

cỏ)  
鄋冰鄋冰鄋冰鄋冰 肣亦同 伙 
HURU HURU HURU HURU  STU-MILE ME  
(Tôi mau chóng mau chóng khen ngợi sự khiến cho kết hợp)  
亥同爻 喨亥同 凹刑 
MĪL EḌE  ŚAMĪLE  TARE   
(giúp cho vượt qua mọi sự tạo thành hiển hiển điềm ác) 
矢 叨叨 扣捖 托捖 托刑 
BHĀ  DADA  HĀRA  HĪRA  HĪRE  
(Phóng ra ánh sáng cung cấp trang nghiêm cho được đá Kim Cương, như đá Kim 

Cương) 
鄋冰鄋冰 平 
HURU HURU  NU 
(mau chóng mau chóng, vui vẻ phi thường) 
矢砉 捖堲 合夸叻弁 渢扣 
 BHĀVA  RAJA  VIŚODHANE  SVĀHĀ   
(tịnh hóa bụi dơ của vật, thành tựu tốt lành) 
玸印仰丫 合夸叻弁 渢扣 
KALIYUGA  VIŚODHANE  SVĀHĀ 
(tịnh hóa thời đại cực ác, thành tựu tốt lành) 
玸吉好 亙矧 合夸叻弁 渢扣 
KALUṢA  MANA  VIŚODHANE  SVĀHĀ 
(tịnh hóa ý chí bất tịnh, thành tựu tốt lành) 
玸吉好 亙扣穴凹 合夸叻弁 渢扣 
KALUṢA  MAHĀ-BHŪTA  VIŚODHANE  SVĀHĀ 
(tịnh hóa Đại Chủng (đất, nước, gió, lửa) bất tịnh, thành tựu tốt lành) 
玸吉好 捖屹 合夸叻弁 渢扣 
KALUṢA  RASA  VIŚODHANE  SVĀHĀ 
(tịnh hóa mùi vị bất tịnh, thành tựu tốt lành) 
玸吉好 軝堲逆夸叻弁 渢扣 
KALUṢA  OJAS  VIŚODHANE  SVĀHĀ 
(tịnh hóa năng lực bất tịnh, thành tựu tốt lành) 
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屹笎 哧喨 悜共朮捖仗 渢扣 
SARVA  ĀŚA  PARIPŪRAṆI  SVĀHĀ 
(thành tựu đầy đủ tất cả ước nguyện) 
屹笎 屹兩 戌扒叨弁 渢扣 
SARVA  SASYA  SAṂPĀDANE  SVĀHĀ 
(thành tựu tính viên mãn của tất cả cỏ thuốc, thực vật, lúa đậu) 
屹笎 眊卡丫出囚炚包 渢扣 
SARVA  TATHĀGATA  ADHIṢṬHITE  SVĀHĀ 
(thành tựu sự gia trì của tất cả Như Lai) 
屹笎 悷囚屹雿偪炚眊 唒平 伕叨包 渢扣 
SARVA  BODHI-SATVA  ADHIṢṬHITA  ANU  MODATE  SVĀHĀ 
(vui vẻ thuận theo sự gia trì của tất cả Bồ Tát, thành tựu tốt lành) 
 
Khi Địa Tạng Bồ Tát tuyên nói Chân Ngôn thù thắng này lưu chuyển vào núi, sông, 

trái đất và tất cả Pháp Giới... thời hết thảy cây cỏ trong trái đất đều vui mừng nẩy nở tươi 
tốt thêm, tất cả hoàn cảnh đều thu được sự sinh sôi nảy nở không thể nào so sánh được, 
hết thảy cộng đồng sinh mệnh cùng phồn thịnh, tốt lành hòa kính tất cả, tràn đầy giữa vũ 
trụ. Điều này thật sự là khiến cho tất cả Đại Địa được tăng trưởng thủ hộ, tất cả sinh mệnh 
được tăng ích, có thể nói đó là Chú màu nhiệm kỳ diệu để bảo vệ sinh mệnh. 

 
2_ Địa Tạng Tâm Chân Ngôn: 
輆  朵湇 扛旄捖袎 屹浻 烗囚 猲 
OṂ_ KṢĪḤ  HICARA _ SARVA  BODHI  HŪṂ 
(Quy mệnh Đấng chưởng quản trái đất, khiến cho thành tựu tất cả Tuệ Giác) 
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TRỪ CÁI CHƯỚNG BỒ TÁT THUYẾT TỰ TÂM ẤN ĐÀ LA NI 
 
 

 
 
巧伕矛丫砉包傛砉傛砉刊觡屹谷堄蒤湀人弔傛仰凹喨凹屹栒哎丫忉傛叵名吉乙

屹交觡 
巧休屹啥布砉捖仕合毰入石仗悷囚屹班傂 
輆加冰加冰屹啥哧砉捖仕合夸叻郜屹啥凹卡丫凹哧僝扒栯竘合旦同竘愍同屹啥

帆湀傛亙馲包矛捖矛捖屹啥屹班吐丁竘猲屹啥布砉捖仕合毰入石仗屹啥扒悜合夸叻

郜渢扣 
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NAMO  BHAGAVATE  NAVANAVATĪNĀṂ-SAMYAKSAṂBUDDHA-KOṬĪN- 
AYUTA  ŚATA-SAHASRA GAṄGA-NADĪ  VĀLUKĀSAMĀNĀṂ 

NAMAḤ  SARVA  NĪVARAṆA-VIṢKAṂBHIṆI  BODHISATVĀYA 
OṂ_ TURU TURU, SARVA ĀVARAṆA VIŚODHANI, SARVA TATHĀGATA-

ĀYUḤ-PĀLANI  VIPULE  NIRMALE, SARVA SIDDHA  NAMASKṚTE, BHARA 
BHARA, SARVA SATVĀVALOKINI  HŪṂ, SARVA NĪVARAṆA-VIṢKAṂBHIṆI, 
SARVA PĀPA VIŚODHANI  SVĀHĀ 

 
Tu trì Tự Tâm Ấn Đà La Ni này hay dứt trừ tất cả phiền não. Hay trừ diệt 5 loại Cái 

Chướng là: Phiền Não Chướng, Nghiệp Chướng, Sinh Chướng, Pháp Chướng...rồi khiến 
cho tất cả nghiệp khổ phiền não thảy đều tiêu diệt 

 
_Ý nghĩa của Tự Tâm Chú này là: 
NAMO  BHAGAVATE  NAVANAVATĪNĀṂ-SAMYAKSAṂBUDDHA-KOṬĪN- 

AYUTA  ŚATA-SAHASRA GAṄGA-NADĪ  VĀLUKĀSAMĀNĀṂ: quy mệnh Đức 
Thế Tôn với 99 ức a dữu đa trăm ngàn hằng hà sa đẳng Chính Đẳng Chính Giác 

NAMAḤ  SARVA  NĪVARAṆA-VIṢKAṂBHIṆI  BODHISATVĀYA: Kính lễ 
Trừ Nhất Thiết Cái Chướng Bồ Tát 

OṂ: Như vậy, liền nói Chú là 
TURU TURU: mau chóng, mau chóng 
SARVA ĀVARAṆA VIŚODHANI: khiến cho tất cả chướng ngại được thanh tịnh 
SARVA TATHĀGATA-ĀYUḤ-PĀLANI: hộ giữ Thọ Mệnh của tất cả Như Lai 
 VIPULE  NIRMALE SARVA SIDDHA  NAMASKṚTE: kính lễ tất cả Tất Địa xa 

lìa sự dơ bẩn rộng lớn 
BHARA BHARA SARVA SATVĀVALOKINI: Tất cả hữu tình quán nhìn hết mỗi 

mỗi Thế Lực cực lớn 
 HŪṂ: thành tựu Tâm Bồ Đề 
SARVA NĪVARAṆA-VIṢKAṂBHIṆI SARVA PĀPA VIŚODHANI: Trừ tất cả sự 

trở ngại ngăn che khiến cho tất cả tội lỗi được thanh tịnh 
SVĀHĀ: thành tựu tốt lành 
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DIỆT TỘI ĐẮC NGUYỆN ĐÀ LA NI 
 
 

 
 
_Đà La Ni Tập Kinh, quyển 5 ghi nhận Quán Thế Âm Bồ Tát nói Diệt Tội Đắc 

Nguyện Đà La Ni là: 
 
“Nam mô lặc nang lợi xà xà. 
Nam mô a lợi xà bà lộ các chì xá phục la xà, bồ đề tát đỏa xà, ma ha tát đỏa xà. 
Đa trịch đá: đâu lưu đâu lâu, a tư, ma tư, ma lợi ni, để ba ma lợi ni đậu đậu tì, 

na mộ na mộ, toa ha” 
巧伕 先寒氛仲伏袎 
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巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗 乙伏袎 
凹改卡 鉡冰鉡冰 唒扛亙托交印布叵悜 交印布摍嗨凸 巧伕巧伕 渢扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMO  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA 
TADYATHĀ: DHURU  DHURU, AHI  MAHĪ MĀLINĪ-DĪPA  MĀLINĪ  DUR-

DHŪTI  NAMO  NAMO  SVĀHĀ 
Hành Đà La Ni Pháp này. Ở trước tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, đốt Trầm Thủy 

Hương, chí Tâm sám hối, tụng Đà La Ni này ba biến thì hay diệt tất cả nghiệp tội từ vô 
thủy đến nay, được Công Đức lớn. Muốn cầu nguyện đều được như Nguyện 

 
_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

TADYATHĀ: như vậy, liền nói Chú là 
DHURU  DHURU: gom giữ tiêu đề lóe sáng (biểu thị cho sự một lòng sám hối, phát 

sinh hiểu biết chính đúng) 
AHI  MAHĪ MĀLINĪ-DĪPA: ngọn đèn sáng chói trên đại địa (biểu thị cho Trí Tuệ 

tỏa sáng trong Tâm) 
MĀLINĪ  DUR-DHŪTI: chiếu sáng lay động chuyển đổi điều xấu ác 
NAMO  NAMO: mỗi mỗi quy mệnh 
SVĀHĀ: thành tựu tốt lành 
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QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT  
HÀNH ĐẠO CẦU NGUYỆN ĐÀ LA NI CHÚ 

 
 

 
 
_Đà La Ni Tập Kinh, quyển 5 ghi nhận Quán Thế Âm Bồ Tát Hành Đạo Cầu 

Nguyện Đà La Ni Chú là: 
“Na mô la đa na đá la da da.  
Nam mô a lợi da bà lô cát chỉ xa bà la da, bồ đề tát đỏa da, ma ha bồ đề tát đỏa 

da, ma ha ca lưu ni ca da 
Đa điệt tha: Ô tô mị sa đà da, tô di bà đế bà đà da, thủ cát lợi sa đà da, thủ tỳ sa 

đà da, y tư, di tư, tất triền ni, ba la da duyên, tất bà” 
巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗乙伏袎 
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凹改卡 珇北伙 州叻傂 鉏允合包 扒出傂 圩和州叻傂 圩立州叻傂 崷凸 亦凸 
芘竘捼蒩兇 送扣袎 

NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMO  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
TADYATHĀ:  OTOME  SĀDHAYA, SUJĪVITE-PĀTĀYA, ŚUKRE-SĀDHAYA, 

ŚUBHE  SĀDHAYA, ITI  MITI   STHĀNIN  PARYĀYAṂ  SVĀHĀ 
Pháp thực hành: ở trước tượng Quán Thế Âm dùng bùn hương xoa bôi đất, hương 

hoa cúng dường ngày đêm sáu Thời, trong một Thời tụng 120 biến thì tùy theo sự mong 
cầu ấy, Hành Nhân cần thấy thân của Đức Quán Thế Âm thì khiến cho kẻ ấy nhìn thấy, 
điều đã mong cầu đều được như nguyện  

 
_Ý nghĩa của Đà La Ni Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

TADYATHĀ: như vậy, liền nói Chú là 
OTOME  SĀDHAYA: tôi hô triệu để đạt được 
SUJĪVITE  PĀTĀYA: sự giáng xuống như thọ mệnh thù thắng 
ŚUKRE  SĀDHAYA: đạt được như sự trắng tịnh 
ŚUBHE  SĀDHAYA: đạt được như Pháp trắng 
ITI  MITI: một chút ít như vậy 
STHĀNIN: hay y theo việc 
PARYĀYAṂ  SVĀHĀ: chuyển biến thành tựu cát tường 
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THỦY NGUYỆT QUÁN ÂM CHÂN NGÔN 
 

 

 
 
巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗 乙伏袎 
輆  合圩湀悜斬屹玆 了眊 渢扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
OṂ  VIŚUDDHA-PADMA-SATVA  KETE  SVĀHĀ 
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Tu Pháp Tôn này chủ yếu cầu Quan Vị, Tài Bảo và Độ người lữ hành thoát khỏi các 
loại tai nạn nguy hiểm 

 
_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ  VIŚUDDHA-PADMA-SATVA (Quy mệnh Thanh Tịnh Liên Hoa Hữu Tình) 
KETE  SVĀHĀ (quyết định thành tựu như ý hướng) 
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LỤC QUÁN THẾ ÂM TỊNH HÓA LỤC ĐẠO CHÚ LUÂN 
 

 
 

巧伕 矛丫向包 狣亦出矢伏凹卡丫出仲照包 屹谷湨后盍伏袎 
NAMO  BHAGAVATE  AMITĀBHĀYA  TATHĀGATĀYA  ARHATE  

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA  
Quy mệnh Đức Thế Tôn VÔ LƯỢNG QUANG NHƯ LAI Ứng Cúng Chính Đẳng 

Chính Giác 
 
巧休 玅搜向匠丁包湤全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗乙伏袎 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHI-SATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
Kính lễ Đức Đại Bi THÁNH QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT Ma Ha Tát 
 
1_ Nam mô Hóa Tôn Địa Ngục Đạo THÁNH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 
Nguyện cho con dứt trừ được Tâm Ý giận dữ, oán hận và xa lìa được các Khổ, 

Chướng, Hoặc trong Địa Ngục Giới. 
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輆唒刎印掤渢扣袎 
OṂ_  AROLIK  SVĀHĀ  (3 lần) 
2_ Nam mô Hóa Tôn Ngạ Quỷ Đạo THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM 

BỒ TÁT 
Nguyện cho con dứt trừ được Tâm Ý tham dục, thèm khát và xa lìa được  các Khổ, 

Chướng, Hoặc trong Ngạ Quỷ Giới. 
輆砉忝叻愍渢扣袎 
OṂ_  VAJRA-DHARMA  SVĀHĀ  (3 lần) 
3_ Nam mô Hóa Tôn Súc Sinh Đạo MÃ ĐẦU QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 
Nguyện cho con dứt trừ được Tâm Ý trì độn, mù quáng và xa lìa được  các Khổ, 

Chướng, Hoặc trong Súc Sinh Giới. 
輆唒猵北咢砉猲袎 
OṂ_ AMṚTA  UDBHĀVA  HŪṂ  PHAṬ (3 lần) 
4_ Nam mô Hóa Tôn Tu La Đạo THẬP NHẤT DIỆN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 
Nguyện cho con dứt trừ được Tâm Ý  ganh tỵ, tranh đấu  và xa lìa được  các Khổ, 

Chướng, Hoặc trong Tu La Giới. 
輆吐了湤捖猭袎 
OṂ_  LOKEŚVARA  HRĪḤ   SVĀHĀ  (3 lần) 
5_ Nam mô Hóa Tôn Nhân Gian Đạo BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH QUÁN THẾ 

ÂM BỒ TÁT 
Nguyện cho con dứt trừ được Tâm Ý hoài nghi, tự kiêu và xa lìa được  các Khổ, 

Chướng, Hoặc trong Nhân Gian Giới. 
輆唒伕叉渨凸扣包猲民誆袎 
OṂ_  AMOGHA  APRATIHĀTE   HŪṂ  PHAṬ (3 lần) 
6_ Nam mô Hóa Tôn Thiên Đạo NHƯ Ý LUÂN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 
Nguyện cho con dứt trừ được Tâm Ý ảo tưởng, kiêu mạn và xa lìa được  các Khổ, 

Chướng, Hoặc trong Thiên Giới. 
輆砉捖叨悜榰猲袎 
OṂ_  VARADA  PADME  HŪṂ (3 lần)    
7_ Lục Tự Đại Minh Thần Chú:  
Nương vào năng lực Đại Bi huyền nhiệm tuôn phát từ Thân Tâm của Bản Tôn 

Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát. 
Nguyện xin cho con tịnh trừ được tất cả: nghiệp ác, nghiệp chướng, nghiệp phiền 

não. 
Nguyện xin Bản Tôn gia trì, ban ân sũng dìu dắt cho con tự biết được những việc cần 

làm của chính mình để cho con có thể làm lợi lạc cho tất cả Hữu Tình, đồng thời mau 
chóng thực chứng được bốn Đức thanh tịnh là: Ái Nhiễm thanh tịnh (Rāga viśuddha), 
Sân thanh tịnh (Dveṣa viśuddha), Uế thanh tịnh (Mala viśuddha), Tội thanh tịnh (Pāpa 
viśuddha) của Đức Vô Lượng Quang Như Lai (Amitābha tathāgata), hiển bày cảnh giới 
thanh tịnh giải thoát ngay trong Tâm của con 

輆亙仗悜榰猲猭袎 
OṂ_  MAṆI  PADME  HŪṂ  HRĪḤ (108 lần)  
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NHƯ LAI TỪ BỒ TÁT CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫凹卡丫凹伊泳 悷囚屹班傂袎 
輆 涗扣伊泥娭 剉娮袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA TATHĀGATA-MAITRĪ BODHISATVĀYA 
OṂ_ MAHĀ-MAITREYA  SPHARA 
Như Lai Từ Bồ Tát có tên Phạn là Tathāgata-matrī, dịch âm là Đát Tha Nga Đa 

Muội Để Lợi. Tôn này biểu thị cho Tâm Từ Vô Lượng trong 4 Tâm Vô Lượng của Đức 
Phật. 

Thoạt tiên, nhập vào Từ Vô Lượng Tâm Định. Đem Tâm thương lo trong sạch 
(ân tịnh) duyên khắp tất cả Hữu Tình sinh theo bốn cách trong sáu nẻo đều đầy đủ Như 



 286

Lai Tạng (Tathāgata-garbha), sẵn có ba loại Thân Khẩu Ý Kim Cương. Dùng sức Công 
Đức tu ba Mật (Tri-guhya) của Ta, nguyện cho tất cả Hữu tình ngang đồng với Phổ Hiền 
Bồ Tát (Samanta-bhadra-bodhisatva).  

Quán như vậy xong, liền tụng Đại Từ Tam Ma Địa Chân Ngôn là: 
輆 涗扣伊泥娭 剉娮 
OṂ_ MAHĀ-MAITREYA  SPHARA 
 
_Ý nghĩa của Chú Luân này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA TATHĀGATA-MAITRĪ BODHISATVĀYA: Kính lễ Thánh Như 

Lai Từ Bồ Tát 
OṂ_ MAHĀ-MAITREYA  SPHARA: Hỡi Đại Từ hãy vòng khắp mọi nơi 
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NHƯ LAI BI BỒ TÁT CHÚ LUÂN 
 

 
 
巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫凹卡丫凹乙冰仕悷囚屹班傂袎 
輆  亙扣  乙冰仕伏 剉先袎 

NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA TATHĀGATA-KĀRUṆA  BODHISATVĀYA 
OṂ – MAHĀ-KĀRUṆAYA   SPHARA  

 
Như Lai Bi Bồ Tát có tên Phạn là Tathāgata-kāruṇa, dịch âm là Đát Tha Nga Đa 

Ca Lỗ Noa. Tôn này biểu thị cho Đức đặc biệt của Tâm Bi Vô Lượng trong 4 Tâm Vô 
Lượng của Đức Phật. 

Tiếp nên nhập vào Bi Vô Lượng Tâm Tam Ma Địa Trí. Dùng Tâm thương xót (bi 
mẫn) duyên khắp tất cả Hữu Tình sinh theo bốn cách trong sáu nẻo, chìm đắm trong biển 
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khổ sinh tử, chẳng tỏ ngộ được Tâm của mình, vọng sinh phân biệt, khởi mọi loại Phiền 
Não (Kleśa) và Tùy Phiền Não (Upakleśa). Chính vì thế cho nên chẳng đạt Chân Như 
(Bhūta-tathatā) bình đẳng như hư không siêu vượt hằng sa Công Đức. Dùng sức tu ba Mật 
gia trì của Ta, nguyện cho tất cả Hữu tình ngang đồng với Hư Không Tạng Bồ Tát 
(Ākāśa-garbha-bodhisatva).  

Quán như vậy xong, liền tụng Đại Bi Tam Ma Địa Chân Ngôn  là : 
輆  亙扣  乙冰仕伏 剉先 
OṂ – MAHĀ-KĀRUṆAYA   SPHARA  

 
_Ý nghĩa của Chú Luân này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA TATHĀGATA-KĀRUṆA BODHISATVĀYA: Kính lễ Thánh 

Như Lai Bi Bồ Tát 
OṂ_ MAHĀ-KĀRUṆĀYA  SPHARA: Hỡi Đại Bi hãy vòng khắp mọi nơi 
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NHƯ LAI HỶ BỒ TÁT CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫凹卡丫凹觜司出 悷囚屹班傂袎 
輆  圩益  盲觜司凹 剉先袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA TATHĀGATA-MUDITĀ  BODHISATVĀYA 
OṂ –ŚUDDHA   PRAMUDITA   SPHARA 
 
Như Lai Hỷ Bồ Tát có tên Phạn là Tathāgata-muditā, dịch âm là Đát Tha Nga Đa 

Mẫu Nĩ Đa. Tôn này biểu thị cho Đức đặc biệt của Tâm Hỷ Vô Lượng trong 4 Tâm Vô 
Lượng của Đức Phật. 

Tiếp nên nhập vào Hỷ Vô Lượng Tâm Tam Ma Địa Trí. Dùng Tâm thanh tịnh 
duyên khắp tất cả Hữu Tình sinh theo bốn cách trong sáu nẻo, xưa nay thanh tịnh giống 
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như sự trong sạch của Tự Tính chẳng nhiễm bụi bên ngoài (Khách Trần) của hoa sen. 
Dùng sức Công Đức tu ba Mật của Ta, nguyện cho tất cả Hữu Tình ngang đồng với Quán 
Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara-bodhisatva).  

Quán như vậy xong, liền tụng Đại Hỷ Tam Ma Địa Chân Ngôn  là : 
輆  圩益  盲觜司凹 剉先 

*)OṂ –ŚUDDHA   PRAMUDITA   SPHARA 
 
_Ý nghĩa của Chú Luân này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA TATHĀGATA-MUDITĀ BODHISATVĀYA: Kính lễ Thánh 

Như Lai Hỷ Bồ Tát 
OṂ_ ŚUDDHA-PRAMUDITA  SPHARA: Hỡi sự vui vẻ thanh tịnh hãy vòng khắp 

mọi nơi 
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NHƯ LAI XẢ BỒ TÁT CHÚ LUÂN 
 

 
 
巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫凹卡丫凹栥本朽 悷囚屹班傂袎 
輆  亙旭本朽 剉先袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA TATHĀGATA-UPEKṢA  BODHISATVĀYA 
OṂ_ MAHĀ-UPEKṢA  SPHARA 
Như Lai Xả Bồ Tát có tên Phạn là: Tathāgata-upekṣa, dịch âm là Đát Tha Nga Đa 

Ô Bế Khất Tẩy. Tôn này biểu thị cho Đức đặc biệt của Tâm Xả Vô Lượng trong 4 Tâm 
Vô Lượng của Đức Phật. 

Tiếp nên nhập vào Xả Vô Lượng Tâm Tam Ma Địa Trí. Dùng Tâm bình đẳng 
duyên khắp tất cả Hữu Tình sinh theo bốn cách trong sáu nẻo. Đều lìa Ngã (Ātman), Ngã 
Sở (Mama-kāra), lìa Uẩn (Skandha), Giới (Dhātu), với lìa Năng Thủ (Grāhaka), Sở Thủ 
(Grāhya), bình đẳng nơi Pháp, Tâm vốn chẳng sinh, Tính Tướng đều trống rỗng 



 292

(Śūnya:Không). Dùng sức Công Đức tu ba Mật của Ta, nguyện cho tất cả Hữu Tình ngang 
đồng với Hư Không Khố Bồ Tát (Gagana-garja-bodhisatva hay Ākāśa-garja-bodhisatva).  

Quán như vậy xong, liền tụng  Đại Xả Tam Ma Địa Chân Ngôn là: 
輆  亙旭本朽 剉先 

*)OṂ – MAHĀ-UPEKṢA   SPHARA 
 
_Ý nghĩa của Chú Luân này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA TATHĀGATA-UPEKṢA BODHISATVĀYA: Kính lễ Thánh 

Như Lai Xả Bồ Tát 
OṂ_ MAHĀ-UPEKṢA  SPHARA: Hỡi Đại Hỷ hãy vòng khắp mọi nơi 
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BẠCH Y QUÁN TỰ TẠI  
TỨ VÔ LƯỢNG TÂM CHÚ LUÂN 

 
 

 
 
傛休 屹偨阢 后盍觡 凹卡丫凹 合砓娭 戌傎吒 扔痧 交印市 渢扣袎 
輆 涗扣伊泥娭 剉娮袎 
輆 涗扣乙冰他娭 剉娮袎 
輆  圩益  盲觜司凹 剉先袎 
輆  亙扣 栥本朽 剉先袎 
NAMAḤ  SAMANTA  BUDDHĀNĀṂ  _TATHĀGATA-VIṢAYA-SAṂBHAVE  

PADMA-MĀLINI  SVĀHĀ  
OṂ_ MAHĀ-MAITREYA  SPHARA 
OṂ_ MAHĀ-KĀRUṆĀYA  SPHARA 
OṂ_ ŚUDDHA-PRAMUDITA  SPHARA 
OṂ_ MAHĀ-UPEKṢA  SPHARA 
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1_Bạch Y Quán Tự Tại có tên Phạn Pāṇḍara-vasinī, dịch âm là  Bán Nõa La Phộc 
Tất Ninh, dịch nghĩa là Bạch Xứ, Bạch Trú Xứ  

“Đại Nhật Kinh Sớ”, quyển 5 ghi chép rằng: “Bán Nõa La Phộc Tất Ninh đặt ở bên 
phải Đa La (Tārā), dịch là Bạch Xứ. Tôn này thường ở trong Hoa Sen trắng, cho nên dùng 
làm tên”.  

“Đại Nhật Kinh Sớ”, quyển 10 lại nói: “Bạch tức là Tâm của Bồ Đề, Trụ cũng là 
Tâm Bồ Đề, tức là Bạch Trụ Xứ vậy. Tâm Bồ Đề này sinh ra từ cảnh giới Phật, thường trụ 
này hay sinh ra Chư Phật. Đó là Quán Âm Mẫu, tức là Liên Hoa Bộ Chủ vậy”. 

Do đây có thể biết, Tôn này thường ở trong Hoa Sen trắng, cho nên gọi là Bạch Xứ  
hoặc Bạch Trụ Xứ Bồ Tát.  

Lại nữa, do Tôn này trụ ở tâm Bồ Đề trắng tịnh nên xưng là Đại Bạch Y Quán Âm, 
Bạch Xứ Tôn Bồ Tát, Bạch xứ  Quán Âm, Bạch Y Quán Tự Tại Mẫu. Tôn này biểu thị 
cho BỘ MẪU của Liên Hoa Bộ (Padma Kulāya) hay sinh ra các Tôn thuộc Liên Hoa Bộ.  

Chân Ngôn là: 
傛休 屹偨阢 后盍觡 凹卡丫凹 合砓娭 戌傎吒 扔痧 交印市 渢扣袎 
NAMAḤ  SAMANTA  BUDDHĀNĀṂ  _TATHĀGATA-VIṢAYA-SAṂBHAVE  

PADMA-MĀLINI  SVĀHĀ  
Từ xưa đến nay dùng Bạch Y Quán Âm làm Bản Tôn để tu Pháp cầu thỉnh được Tức 

Tai, Diên Mệnh... thì gọi là Bạch Y Quán Âm Pháp hoặc Bạch Xứ Tôn Pháp 
 
2_Đại Từ Tam Ma Địa Chân Ngôn là: 
輆 涗扣伊泥娭 剉娮 
OṂ_ MAHĀ-MAITREYA  SPHARA 
 
3_ Đại Bi Tam Ma Địa Chân Ngôn  là : 
輆  亙扣  乙冰仕伏 剉先 
*)OṂ – MAHĀ-KĀRUṆAYA   SPHARA  

 
4_ Đại Hỷ Tam Ma Địa Chân Ngôn  là : 
輆  圩益  盲伕叨 剉先 

*)OṂ –ŚUDDHA   PRAMODA   SPHARA 
 
5_ Đại Xả Tam Ma Địa Chân Ngôn là: 
輆  亙旭本朽 剉先 
*)OṂ – MAHĀ-UPEKṢA   SPHARA. 
Người Du Già do tu tập bốn Vô Lượng Tâm Định, tụng bốn Vô Lượng Tâm Chân 

Ngôn nên ở đời vị lai, hết thảy mọi loại chướng nạn, Ma Nghiệp của Người Trời đều được 
trừ diệt. Trong thân gom chứa vô lượng nhóm Phước, Tâm được điều nhu, kham nhậm tự 
tại. 

 
_Ý nghĩa của Chú Luân này là: 
NAMAḤ  SAMANTA  BUDDHĀNĀṂ  (Quy mệnh khắp cả chư Phật) 

TATHĀGATA-VIṢAYA-SAṂBHAVE  PADMA-MĀLINI  [vòng hoa sen (biểu thị cho 
Phước Trí thanh tịnh) sinh ra cảnh giới của Như Lai] SVĀHĀ (quyết định thành tựu) 

OṂ_ MAHĀ-MAITREYA  SPHARA (Hỡi Đại Từ hãy vòng khắp mọi nơi) 
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OṂ_ MAHĀ-KĀRUṆĀYA  SPHARA(Hỡi Đại Bi hãy vòng khắp mọi nơi) 
OṂ_ ŚUDDHA-PRAMUDITA  SPHARA (Hỡi sự vui vẻ thanh tịnh hãy vòng khắp 

mọi nơi) 
OṂ_ MAHĀ-UPEKṢA  SPHARA (Hỡi Đại Xả hãy vòng khắp mọi nơi) 
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THIÊN QUANG NHÃN CHÚ LUÂN 
 
 

 
 

巧伕 屹成哎 穴介伏 屹喣哎 詷匡弁泥 亙扣扔痧全介 屹楠 狣扒伏介扣伏  
合圩益袎 

NAMO  SAHASRA-BHŪJAYA  SAHASRA-JVALA-NETRE  MAHĀ-  PADMA-
RĀJA  SARVA  APĀYA-JAHĀYA  VIŚUDDHA. 

輆  向忝叻愍  合圩益 扔痧屹玆  托凹 剉先仕 送扣袎 
OṂ  VAJRA  DHARMA _ VIŚUDDHA  PADMA-SATVA  HĪTA  SPHARAṆA   

SVĀHĀ 
輆  屹湱 弋次 介幻伏 四先仗    珌碠伏 送扣袎 
OṂ_  SARVA-CAKṢU  JAṬĀYA  DHĀRAṆI  INDRĪYA  SVĀHĀ 
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Pháp Chú này là Tâm Đại Bi của Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát, hay phá nát 25 Hữu 
(25 cõi) khiến cho đạt được sự thanh tịnh thù thắng, dứt trừ tất cả  đường ác, khai mở 
Thiên Nhãn, gìn giữ các Căn khiến cho thành tựu mọi điều tốt lành, được mọi sự lợi ích 
lớn. Nếu phát nguyện sinh về Thế Giới Cực Lạc thì khi chết sẽ được hóa sinh trong hoa 
sen tại Thế Giới này, gặp Phật nghe Pháp, thành chứng Bồ Đề  

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  SAHASRA-BHŪJAYA  SAHASRA-JVALA-NETRE  MAHĀ-  PADMA-

RĀJA  SARVA  APĀYA-JAHĀYA  VIŚUDDHA: Quy mệnh Thiên Thủ Thiên Quang 
Nhãn Đại Liên Hoa Vương diệt trừ tất cả đường ác khiến cho thanh tịnh 

OṂ  VAJRA  DHARMA_  VIŚUDDHA-PADMA-SATVA  HĪTA  SPHARAṆA   
SVĀHĀ: Quy mệnh Kim Cương Pháp là đấng Thanh Tịnh Liên Hoa Hữu Tình hay 
làm lợi ích cho tất cả thành tựu mọi sự tốt lành 

OṂ_  SARVA-CAKṢU  JAṬĀYA  DHĀRAṆI  INDRĪYA  SVĀHĀ: Hãy phát sinh 
tất cả loại mắt gìn giữ các Căn khiến cho thành tựu mọi sự tốt lành 
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HÓA PHẬT THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu người muốn chẳng xa lìa và ở bên cạnh Đức 

Phật thì có thể tu pháp HÓA PHẬT THỦ. Tượng Bất Ly Quán Tự Tại có tướng tốt đẹp 
trang nghiêm như trên đã nói, chỉ đặt vị Hóa Phật trong lòng bàn tay trái, tay phải làm cái 
bàn tòa Hóa Phật” 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚 屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗 乙伏袎 
輆  向忝叻愍  帆益 扒先亦凹 送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
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OṂ VAJRA-DHARMA_  SIDDHA  PĀRAMITA  SVĀHĀ. 
Trên bàn tay đặt một vị Hóa Phật nên có tên là Hóa Phật Thủ. Đây là pháp Hữu Vi 

Hóa, nghĩa là ứng cơ liền hiện như bóng tuỳ hình. Do ngoài Tam Giới (3 cõi) chẳng có 
chúng sanh cho nên 3 thân Phật: Pháp Thân (Dharma-kāya), Báo Thân (Saṃbhoga-
kāya), Hoá Thân (Nirmāṇa-kāya) cũng chẳng xa lìa Tam Giới. Lại nữa, vị Hoá Phật kết 
Định Ấn nhằm hiển thị cho nghĩa “Mỗi một chúng sanh đều có thân vi diệu của Như 
Lai”. 

Nay Quán Thế Âm Bồ Tát dùng bản nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội “Chư Phật 
hiện tiền” nên mới hiện vị Hoá Phật trên bàn tay, hiển thị cho nghĩa “Tất cả chúng sanh 
chẳng xa lìa Phật” 

Muốn thành tựu Pháp nầy, Hành Giả quán tưởng tướng tay ở trước vị Hoá Phật, tụng 
chú Đại Bi thì rốt ráo chẳng xa lìa Phật Đạo . 

Như Kinh nói: “Nên biết người đó là TẠNG THÂN của Chư Phật, là nơi yêu mến 
của 90 ức hằng hà sa Phật vậy” 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ – VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp)  SIDDHA  PĀRAMITA  
SVĀHĀ (quyết định thành tựu Ba La Mật của Tất Địa) 
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QUYẾN SÁCH THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi: “Nếu muốn được an ổn, nên tu Pháp Quyến Sách 

(Pāśa: sợi dây). Tượng Trì Sách Quán Tự Tại, tướng trí đẹp uy quang như trên đã nói, 
chỉ có tay phải nắm quyền đặt ở eo phải. Tay trái co cánh tay lại cầm sợi dây lụa” 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚 屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗 乙伏袎 
輆  向忝叻愍  扔痧扒在  猲  狣囚泏凹  辱赩  送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
OṂ VAJRA-DHARMA_ PADMA-PĀŚA HŪṂ ADHIṢṬITA SVAMĀṂ SVĀHĀ 
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Quyến Sách (Pāśa) là sợi dây to dùng để quật ngã, bắt giữ các loài cầm thú hoặc cột 
trói những kẻ khó giáng phục. Vì thế các Tôn Phẫn Nộ (Krodha-nātha) hay giáng phục 
Ma ác đều cầm sợi dây này. 

Quán Thế Âm Bồ Tát vì muốn trì phục cột trói các ác thú Tà Quỷ và kẻ khó giáng 
phục nên nói cầm sợi dây bí mật (Guhya-pāśa) mà giáng phục tất cả. Sự kiện này minh 
họa cho ý nghĩa “Trừ khử sợ hãi khiến cho được an ổn” do đó Quyến Sách biểu thị cho 
sự kết hộ thường dùng để cột trói điều ác khiến cho chẳng lay động và làm pháp Kết Giới 
bảo hộ bốn bên chung quanh. 

.)Có 2 cách tu trì pháp này: 
  a)Khẩu nói: “Sách là sợi dây màu trắng” 
Thiên Thủ Kinh ghi: “Lấy sợi dây trắng trì chú 21 biến, thắt 21 gút buộc quanh 

đỉnh đầu thì trừ được sự khủng bố, ngoài ra cũng được Phước diệt tội” . 
 b)Diệu ghi: “Muốn thành tựu pháp này, dùng chỉ ngũ sắc làm sợi dây, mỗi mỗi 

kết thành Hoa Sen hay Tam Cổ, chú 12 biến buộc quanh đỉnh đầu, thường được an 
ổn” 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) PADMA-PĀŚA HŪṂ 
ADHIṢṬITA SVAMĀṂ (sợi dây hoa sen bảo hộ gia trì cho bản thân tôi) SVĀHĀ (thành 
tựu tốt lành) 
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THÍ VÔ ÚY THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn lìa sợ hãi nên tu Pháp Thí Vô Úy. 

Tượng Trừ Bố Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp uy quang như trước không khác, chỉ 
duổi 5 ngón tay phải hiển chưởng, tay trái duỗi 5 ngón nâng đặt ở trên vú trái hiển 
chưởng” 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚 屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗 乙伏袎 
輆  向忝叻愍  屹楠卡  元巧 元巧  矛伏   左在巧  送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
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NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-
SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 

OṂ VAJRA-DHARMA – SARVATHĀ  JINA JINA- BHAYA  NĀŚANA- 
SVĀHĀ 

 
Bàn tay rủ xuống gọi là THÍ (Dāna) tức là nghĩa DỮ NGUYỆN (Varada). Do lòng 

bàn tay hướng ra ngoài nên gọi là vô úy (Abhaya). Như vậy Thí Vô Úy là tên của Ấn. 
Khi gặp các sự sợ hãi do các loài Ly Mị ở núi ,sông, khe, rạch......gây não loạn . 

Hành Giả, tay phải kết Ấn Thí Vô Úy tụng Chú thì các Quỷ Thần sẽ bị cột trói và Hành 
Giả sẽ được an ổn. 

Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả ở trước Bản Tôn, quán tưởng tướng tay,  tụng 
Chú thì sẽ trừ được sự sợ hãi. 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) SARVATHĀ  JINA JINA 
(hay thắng, hay vượt hơn tất cả người khác) BHAYA  NĀŚANA (trừ diệt sự đáng sợ) 
SVĀHĀ (thành tựu tốt lành) 
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BẠCH PHẤT THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn giải thoát tất cả chướng nạn nên tu 
Pháp BẠCH PHẤT. Tướng của tượng Phất Nạn Quán Tự Tại và sự trang nghiêm như 
trước không khác. Xong tay phải co cánh tay hướng lòng bàn tay ra ngoài, tay trái cầm 
cây phất trần trắng”  

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚 屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗 乙伏袎 
輆  向忝叻愍  圩咒 向匡防介巧  屹楠 交先伏  合觜詵   送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
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NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-
SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 

OṂ VAJRA-DHARMA_ ŚUKRA-VALAVYAJANA  SARVA  MĀRA BHAYA  
VIMUKTI – SVĀHĀ 

Bạch Phất  (Śukra-valavyajana hay  Śvete-valavyajana) là vật cầm ở tay trái của 
Quốc vương (Rāja) Trưởng Giả (Gṛhapati) dùng để đuổi muổi mòng ...hoặc phủi các bụi 
dơ uế. 

Bạch Phất được làm bằng các sợi tơ màu trắng biểu thị cho nghĩa Bạch Tịch (trắng 
sạch). Màu trắng là gốc của các màu tức là lý “vốn chẳng sanh”, sợi tơ mang nghĩa “trừ 
bỏ hoặc gìn giữ” cho nên minh họa lý “nhiễm tịnh bất nhị, chính tà bình đẳng”. Như 
vậy, dùng Chân Lý này mà trừ các chướng nạn . 

Quán Thế Âm Bồ Tát dùng bản nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội nên cầm cây 
Phất Trần trắng biểu thị cho nghĩa “Phủi trừ tất cả chướng nạn cho chúng sanh” 

Muốn thành tựu pháp này, Hành Giả đặt cây phất trần trắng ở trước BẢN TÔN, 
quán tưởng tướng tay, tụng chú 108 biến, dùng phất trần chạm vào thân mình để phủi các 
bụi chướng, trừ các nạn chướng và đắc được Thể của Chân Như (Tāthatā) 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) ŚUKRA-VALAVYAJANA  
SARVA  MĀRA BHAYA  VIMUKTI  (cây phất trần trắng khiến cho giải thoát tất cả Ma 
Chướng) SVĀHĀ (thành tựu tốt lành) 
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BÀNG BÀI THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn tịch trừ tất cả loài thú ác, nên tu pháp 

Bàng Bài. Tượng Hiện Nộ Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước 
nói, chỉ có tay trái hướng ra ngoài cầm cái hình Bàng Bài, tay phải kết Quyền Ấn”  

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗乙伏袎 
輆  向忝叻愍  屹楠宕鳪一  屹塑  巧乃匡  勩成  阮姍 共朽  凹先共朽  弋亙先 

元向一  嫟  民誆  送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
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OṂ VAJRA-DHARMA –SARVA  VṚŚCIKA  SARPA NAKULA SIṂHA   
VYĀGHRA  ṚIKṢA TARAṚIKṢA  CAMARA JIVAKA  HŪṂ  PHAṬ  SVĀHĀ  

Bàng Bài là tấm bảng vẽ hình có khuôn mặt giận dữ, cau mày trợn mắt khiến cho 
người trông thấy đều sợ hãi .... trên Bàng Bài thường vẽ các hình Rồng, mặt Thần, mặt 
Quỷ ....... xong phần nhiều là mặt Quỷ. 

Quán Thế Âm Bồ Tát cầm Bàng Bài mặt Quỷ hiển thị cho nghĩa Kiến Bố (nhìn thấy 
đều sợ hãi) nhằm trừ khử các loài cọp, sói , ác thú ........ 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) SARVA  VṚŚCIKA  
SARPA NAKULA SIṂHA   VYĀGHRA  ṚIKṢA TARAṚIKṢA  CAMARA JIVAKA  
HŪṂ  PHAṬ  (khủng bố phá bại tất cả loài: bò cạp, rắn, chuột hoang, sư tử, cọp, gấu heo, 
gấu ngựa, loài trâu Yak, loài sống dưới nước…) SVĀHĀ (thành tựu tốt lành) 
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PHỦ VIỆT THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn lìa nạn của Quan Quyền nên tu Pháp 

Phủ Việt (cây búa lớn). Tượng Trấn Nạn Quan Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như 
trước không khác. Xong tay phải cầm cây Búa lớn, tay phải nắm Quyền đặt ở eo” 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚 屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗 乙伏袎 
輆  向忝叻愍  扔先夙   全介矛伏  合觜詵    送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
OṂ  VAJRA-DHARMA_  PARAŚŪ   RĀJA-BHAYA  VIMUKTE_ SVĀHĀ 
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Trong các nạn thì nạn quan quân là tối phiền não. Phủ Việt (Paraśu) là binh khí có 
sức mạnh để phá nạn quan binh, hoặc Phủ Việt là binh khí phá nát các vật khí tồi phá 
khác. 

Quán Thế Âm Bồ Tát dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm cây búa lớn biểu thị cho ý nghĩa 
phá nạn. 

Muốn thành tựu pháp này, Hành giả đem cây Búa đặt trước Bản Tôn, tác tưởng niệm 
Chú, hướng cây búa về phía quân địch, rung động cây búa, liền được hòa bình. 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ  VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp)  PARAŚŪ  RĀJA-BHAYA  
VIMUKTE (cây búa lớn khiến cho giải thoát được nạn vua chúa) SVĀHĀ (thành tựu tốt 
lành) 
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KÍCH SAO THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu có người thâu nhiếp cột trói giặc cướp đối 

nghịch , nên tu Pháp kích sao. Tượng Phá Tặc Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp như 
trước không khác, chỉ đưa tay trái lên trên cầm thân của cây kích dài, tay phải mở bung đè 
lên eo phải”  

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚 屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗 乙伏袎 
輆  向忝叻愍   狣合在  丹先矛伏    嫟  民誆  送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
OṂ  VAJRA-DHARMA – AVIŚA  CORA-BHAYA HŪṂ PHAṬ  – SVĀHĀ. 
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Kích sao là binh khí có cái cán dài 1 trượng 6 thước (16/3m). Kích đó có 1 chỉa 
thẳng, hai bên đều có ngạnh chỉa cong. Hoặc mũi kích có hình 3 chỉa như mũi tên. 

Hành Giả đặt đứng cây kích trước Bản Tôn, tụng Chú thì bên trong phá được giặc 
phiền não và bên ngoài giáng phục được ba giặc là: giặc vua chúa, giặc oán địch, giặc 
trộm cướp 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ  VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) AVIŚA  CORA-BHAYA 
HŪṂ PHAṬ (thâu nhiếp khủng bố phá bại nạn giặc cướp)  SVĀHĀ (thành tựu tốt lành) 
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DƯƠNG LIỄU CHI THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn tiêu trừ mọi bệnh trên thân, nên tu pháp 

thuốc của nhành Dương Liễu. Tụng Dược Vương Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang 
nghiêm như trước. Chỉ có tay phải cầm nhành Dương Liểu, tay trái hiển chưởng đặt trên 
vú” 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚 屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗 乙伏袎 
輆  向忝叻愍  丞守助全仄傂 送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
OṂ  VAJRA-DHARMA – BHAIṢAIJYA-RĀJĀYA – SVĀHĀ 
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Dương Liễu là một loại cây mọc cạnh bờ ao hay bờ nước tắm rửa nên lá liểu hay 
sanh ra nước mát mẻ. Do đó Dương Liễu biểu thị cho loại thuốc lá mát mẻ (lương dược) 
dùng để trừ nhiệt ác. 

Quán Thế Âm Bồ Tát dùng bản nguyện Từ Bi xông ướp Thụ Vương (cây vua) nên 
cầm nhành Dương Liễu tẩy rửa các bệnh trên thân của chúng sanh khiến cho họ mạnh 
khoẻ. 

Bệnh thường có ba loại bệnh là: bệnh do nghiệp báo, bệnh do bốn Đại chẳng hòa, 
bệnh do Quỷ Thần gây ra. 

Khi bị Tỳ Xá Na Uy Quỷ gây bệnh thì Quán Thế Âm Bồ Tát dùng nước sạch rửa 
cành Dương Liễu vẩy lên thân, trừ tất cả các bệnh nhiệt (nóng bức, sốt) khiến cho thân 
được mát mẻ. 

-SAO ghi: Dùng Nhành Dương Liểu chú 108 biến hòa với nước đem tắm rửa thân 
thể thì trừ được 444 bệnh (KHẨU ghi là trừ 404 bệnh) 

-TẬP KINH ghi: Tất cả bệnh Quỷ đều dùng Dương Liễu màu xanh . 
Muốn thành tựu pháp này. Hành Giả lấy ba nhành Dương Liểu đặt trước Bản Tôn, 

tác tưởng niệm Chú 108 biến, sau đó hòa hợp với nước sạch trong. Nấu nước xong vẩy lên 
thân thể thì trừ được các bệnh.  

Như KINH nói: 4800 bệnh của Thế Gian, không có gì không trị  được. 
 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ  VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp)  BHAIṢAIJYA-RĀJĀYA  
SVĀHĀ (Đấng Dược Vương đem lại sự thành tựu tốt lành) 
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BẠT CHIẾT LA THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn giáng phục Đại Ma Thần nên tu Pháp 
Phộc Nhật La (Tay cầm chày Tam Cổ). Tượng Kim Cương Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp 
uy quang như trước đã nói. Xong tay phải cầm chày Tam Cổ đặt ở eo phải, tay trái nắm 
quyền đặt ở eo” 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚 屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙仗 乙伏袎 
輆 猭 向忝扒仗  交先盲亙卉巧 送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
OṂ  HRĪḤ_ VAJRA-PĀṆI  MĀRA  PRAMATHANA  SVĀHĀ 
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Bạt Chiết La (Vajra) là tiếng Thiên Trúc, đời Đường dịch là Kim Cương hoặc Tam 

Cổ xử (chày Tam Cổ). Đấy là chày Kim Cương có 3 móc câu biểu thị cho nghĩa giáng 
phục 3 loại Ma: Nội Ma, Ngoại Ma, Tâm Ma) 

.) NỘI MA: là tội nghiệp của đời trước. 

.) NGOẠI MA: là các loài hay gây chướng ngại bên ngoài như Thiên Ma, Quỷ Thần, 
36 loài cầm thú. 

.) TÂM MA: khi Tâm động thì mê ngoại trần nên chẳng giải được Chính Đạo. 
Kim Cương Mật Tích Lực Sĩ dùng Bản Nguyện cầm nắm chày Tam Cổ này để phù 

hộ Chính Pháp của chư Phật ba đời và giáng phục Ma Thần. 
Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội nên tay cầm 

Bạt Chiết La giáng phục tất cả Đại Ma Thần. 
Khi bị Đại Ma Thần gây nhiễu loạn, hành giả dùng Linh Mộc làm chày, đặt trước 

Bản Tôn, tụng chú Đại Bi. Sau đó lấy chày này chú 21 biến rồi tác thế phá, nhớ Bản Tôn 
với Ấn Tướng, dùng nơi đi đến làm giới thì tự nhiên thành tựu. 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ HRĪḤ (Quy mệnh Chủng tử thanh tịnh của Quan Âm bộ) VAJRA-PĀṆI (Kim 
Cương Thủ: Tay cầm chày Kim Cương)  MĀRA  PRAMATHANA (Tồi phục Ma 
Chướng) SVĀHĀ (quyết định thành tựu) 
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KIM CƯƠNG XỬ THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn đập nát oán địch, nên tu pháp Kim 

Cương Xử (Độc Cổ Kim Cương)-Tượng Trì Xử Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang 
nghiêm như trên đã nói, chỉ có tay trái nắm quyền đặt ở eo, tay phải cầm chày Độc Cổ đặt 
ở lông mày như thế đập đánh” 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚 屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗 乙伏袎 
輆 猭 向忝扒仗  屹湱 在泌  剉誆 送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
OṂ  HRĪḤ_ VAJRA-PĀṆI – SARVA  ŚATRŪ  SPHAṬ – SVĀHĀ. 
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Kim Cương Xử  là cái chày vồ bằng đá, gọi là Độc Cổ Xử  biểu thị cho nghĩa tồi 

phá. Vua Trời Đế Thích cầm chày Kim Cương là khí trượng đẩy lui  Quỷ Chướng dùng 
phá nát oán địch . 

 Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm chày Độc Cổ biểu thị cho nghĩa 
tồi phục tất cả oán địch . 

 Hành Giả dùng bạc, đồng ... làm chày Độc Cổ, tụng Chú hướng về phương oán địch, 
hiển thế phá thì sẽ trừ được oán đối 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ  HRĪḤ (quy mệnh chữ chủng tử thanh tịnh của Quán Âm Bộ) VAJRA-PĀṆI  
SARVA  ŚATRŪ  SPHAṬ (Kim Cương Thủ phá hoại tất cả Oan Gia)  SVĀHĀ (thành 
tựu tốt lành) 
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BẢO KIẾM THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn giáng phục Vọng Lượng Quỷ Thần, 

nên tu pháp Kiếm Báu. Tượng Bảo Kiếm Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như 
trên không sai khác, chỉ có tay phải cầm cây kiếm hợp chắc, tay trái đặt trên eo, đem ngón 
cái đè lên móng của Địa, Thủy (ngón út, ngón vô danh) kèm cứng Hỏa Phong (ngón giữa, 
ngón trỏ) hướng Ấn đó về thân để an”  

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚 屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗 乙伏袎 
輆  向忝叻愍  几椐丫  屹湱奇扣 剉誆 送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
OṂ  VAJRA-DHARMA – KHAḌGA  SARVA  GRAHĀ  SPHAṬ  SVĀHĀ 
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Kiếm hay Gươm (KHAḌGA) là lợi khí dùng để chinh chiến phòng ngự. Bất Động 
Minh Vương (Acala-vidya-rāja) dùng cây kiếm báu giáng phục 4 Ma. Đại Thánh Cát 
Tường (Maṃjuśrī) dùng Tuệ Kiếm vào Tam Muội “Phá hoại chúng Ma” 

 Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm cây Kiếm Báu biểu thị cho 
nghĩa thắng tất cả Quỷ Thần . 

Cây kiếm này dùng 2 chấu làm cán cầm, lửa nóng vây quanh biểu thị cho nghĩa trừ 
Ma kết Giới. Lại nữa Kiếm biểu thị cho Trí Tuệ hay cắt đứt tất cả phiền não cho nên trừ  
Nội Chướng . 

Tóm lại, cây kiếm này: Bên ngoài trừ  Ác Quỷ,Vọng Lượng (Yêu Quái ở sông núi), 
bên trong cắt đứt Nội Chướng . 

Muốn thành tựu pháp này, Hành Giả làm cây kiếm đặt trước Bản Tôn, tác niệm tụng 
Chú. Sau đó lấy cây kiếm, chú vào 21 biến chuyển bên trái 3 vòng để Tịch Trừ  các Quỷ 
Thần rồi chuyển bên phải vạch đất làm Giới, thảy đều thành tựu. 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ  VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp)  KHAḌGA  SARVA  
GRAHĀ  SPHAṬ (cây kiếm phá hoại tất cả Chấp Mỵ)  SVĀHĀ (thành tựu tốt lành) 
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CUNG ĐIỆN THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn chẳng thọ thân trong bào thai nên tác 

pháp Cung Điện. Tượng Đại Thế Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang như trước đã nói. 
Xong tay trái cầm cái hình Cung Điện, tay phải co cánh tay hướng ra ngoài hiển chưởng” 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗乙伏袎 
輆  向忝叻愍  屹湱 狣扒伏  介扣伏  送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
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OṂ VAJRA-DHARMA _ SARVA APĀYA  JAHĀYA SVĀHĀ  
 
Cung Điện là nơi trú ngụ của Người và Trời. Nếu dùng Cung Điện Thế Gian dâng 

cúng Đức Phật thì sẽ được trú ngụ trong cung điện Phật. 
 Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi hiện hóa Cung Điện, bên trong 

Điện đặt một vị Hóa Phật để thờ phượng, sự này biểu thị cho nơi Quy Y của người Trì 
Chú. Hành Giả làm hình Cung Điện, đặt hình vị Hóa Phật bên trong Điện rồi đặt trước 
Bản Tôn, trì Chú thì đời đời thường sanh trong Cung Điện Phật, chẳng sanh trong bào 
thai. Như Kinh nói: “Hoa Sen hóa thân, chẳng thọ thân trong bào thai” 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ_ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) SARVA APĀYA JAHĀYA 
(chặt đứt tất cả đường ác) SVĀHĀ (quyết định thành tựu ) 

 



 322

KIM LUÂN THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu vì tâm Bồ Đề chẳng thoái chuyển, nên tu 

pháp Bất Chuyển Luân. Tượng Bất Chuyển Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang 
nghiêm như trước nói không khác. Xong tay phải cầm Kim Luân (bánh xe vàng) tay trái 
ấn tòa ngồi làm thế bất động” 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗乙伏袎 
輆  向忝叻愍  帆益 回囚才柰 鉏楠仕弋咒  狣弋匡    送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
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OṂ VAJRA-DHARMA – SIDDHA BODHI-CITTA – SURVAṆA-CAKRA 
ACALA – SVĀHĀ. 

Kim Luân là bánh xe có tám căm biểu thị cho sự luân chuyển sanh tử. Bồ Tát Quán 
Thế Âm cầm Kim Luân khiến cho nó chẳng lay động nhằm biểu thị cho nghĩa: phát Tâm 
Bồ Đề, được bất thoái chuyển và  trừ dứt nghiệp luân hồi  

 Hành Giả làm bánh xe 8 căm, đặt trước Bản Tôn, tụng Chú sẽ trừ được nghiệp luân 
hồi, phát Tâm Bồ Đề khiến chẳng động chuyển. 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ  VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp)  SIDDHA BODHI-CITTA  
SURVAṆA-CAKRA  ACALA (bánh xe vàng ròng khiến cho sự luân chuyển sinh tử 
chẳng lay động mà thành tựu Tâm Bồ Đề)  SVĀHĀ (quyết định thành tựu) 
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BẢO BÁT THỦ CHÚ LUÂN 

 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn trị bệnh trong bụng, có thể tu pháp Bát 

báu. Nên vẽ Tượng Bảo Bát Quán Tự Tại Bồ Tát, tượng đó tướng tốt đẹp trang nghiêm 
như trước nói. Xong 2 tay để ngang rốn cầm Bình Bát báu, liền thành” 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗乙伏袎 
輆  向忝叻愍  狣  珈叨先  圩吋    送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
OṂ  VAJRA-DHARMA – A   UDARA-ŚULAṂ _ SVĀHĀ 
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Bình Bát (Patra) là vật tròn trịa dùng chứa thực phẩm. Các vị Khất Sĩ thường ôm 
Bình Bát đi xin thức ăn để trừ đói bụng. Riêng cái Bát Báu của chư Phật ba đời có hình 
tròn trịa, biểu thị cho nghĩa KHÔNG (Śūnya:Trống rỗng) tức là sự vô ngại, Bát chứa đầy 
thực phẩm biểu thị cho nghĩa “Bình phục hay che ngăn mọi bệnh”. Do Uy Đức này mà 
Đức Phật Thích Ca thường đem cơm trong Bát của mình để trị các bệnh trong bụng cho 
chúng Tỳ Kheo. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm giữ cái Bát Báu của chư Phật ba 
đời, bỏ các thực phẩm thuốc men vi diệu vào Bát để ban phát cho chúng sanh nhằm chữa 
trị các bệnh trong thân tâm của họ. 

BỆNH có 2 loại là: Nội Bệnh và Ngoại Bệnh  
.)NỘI BỆNH: Là nghiệp bệnh thường nói là các bệnh trong bụng, bệnh nóng lạnh 

của thân tâm, bệnh vì bốn đại tăng giảm. 
Phàm nóng bức trong bệnh tức là nghiệp tà của đời trước phát khởi cho nên dùng 

CHÍNH  trị TÀ nghĩa là dùng Bát Báu mà chữa trị. 
Nếu cho nước, thức ăn, hương liệu, thuốc men ...vào trong cái Bát đặt trước Bản 

Tôn, tụng Chú 108 biến . Sau đó ăn uống vào thì trừ được các bệnh trong bụng và sống 
lâu ... Ngoài ra còn trừ được Tâm bệnh. 

.)NGOẠI BỆNH: Là các bệnh do  Quỷ ác, Vọng Lượng ... gây ra nên dùng  tay cầm 
nhành Dương Liễu chữa trị . 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ  VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) A  UDARA-ŚULAṂ (sự vô 
ngại ngăn che mọi bệnh trong bụng)  SVĀHĀ (thành tựu tốt lành) 
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NHẬT TINH MA NI THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu người mắt mờ cầu ánh sáng, có thể tu pháp 

Nhật Tinh Ma Ni. Tượng Nhật Tinh Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang nghiêm 
như trên đã nói, chỉ có tay trái cầm hỏa Pha Lê (nhật tinh) trên bàn tay, tay phải ngửa lòng 
bàn tay đặt ở trái tim”. 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚 屹班伏 亙扣  屹班伏 亙扣  乙冰仗 乙伏袎 
輆  向忝叻愍  玅司忸 詷匡弋垢    送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
OṂ_ VAJRA-DHARMA – ĀDITYA-JVALA-CAKṢU – SVĀHĀ. 
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Nhật Tinh Ma Ni là cung điện của Nhật Thiên Tử (Āditya-devaputra) là chỗ thành 
của Hỏa Châu (viên ngọc lửa) nên nói là Nhật Luân (mặt trời) 

Do mặt trời hay phóng tỏa ánh sáng, xua đuổi sự tối tăm và đem lại sự ấm áp cho 
vạn vật, nên Nhật Tinh Ma Ni  biểu thị cho nghĩa “Trừ ám biến minh” 

Lại nữa trong Nhật Luân đồ (hình vẽ mặt trời) có vẽ một con quạ 3 chân nhằm biểu 
thị cho nghĩa “Trong phiền não biểu hiện Bồ Đề”. 

*Nhật Luân có nghĩa là LÝ TÍNH, màu của LÝ là màu vàng nên mặt trời còn gọi là 
Kim Ô (con quạ vàng ) 

*Con quạ là THAM Ô (con quạ tham lam). Thể của trái châu là ÁC Ô (con quạ ác). 
Nay dùng 3 chân của quạ để biểu thị ý nghĩa 3 độc phiền não. 

Như vậy con quạ 3 chân ở trong mặt trời biểu hiện cho nghĩa “ ở trên phiền não biểu 
hiện LÝ TÍNH” hay là “phiền não tức Bồ Đề” 

_Kinh Tú Diệu ghi: TINH của DƯƠNG hóa làm mặt trời, TINH của mặt trời hóa 
làm trái châu nên gọi là Ma Ni (Maṇi). Trong kiếp sơ, tự thân con người phát ra ánh sáng 
và phi hành tự tại, dần dần do ăn uống mà mất ánh sáng cho nên tuy có 2 mắt nhưng 
chẳng thấy màu sắc của sự vật. Lúc đó Quán Thế Âm Bồ Tát hóa làm Nhật Thiên Tử  
phóng tỏa ánh sáng chiếu soi các ám. 

)Có Thuyết cho rằng: “Chỉ dùng Hỏa Châu làm Nhật Tinh Ma Ni mà chẳng cần phải 
làm Nhật Luân. Do châu này hấp thụ được ánh sáng mặt trời lại tự phóng tỏa ánh sáng nên 
có tên là Nhật Châu. Như Tam Tạng Sư nói: “Có một pháp bí mật nên dựa vào Pháp này 
tu học. Nếu mất mắt người sẽ được MINH NHÃN, ấy là nhiếp Tâm quán Bản Tôn cầm 
một trái NHẬT CHÂU trên tay, phóng tỏa ánh sáng, dần dần tăng trưởng chiếu vào 
TƯỚNG ẤN sẽ khai mở TÂM NHÃN thành tựu MINH NHÃN. 

Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát dùng bản nguyện Từ Bi hóa làm Nhật Thiên Tử cư ngụ 
tại cung điện Hỏa Tinh, trừ bệnh mắt mờ cho tất cả chúng sanh và hiển thị  ý nghĩa “ Trừ 
ám biến minh”  

Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả hướng về mặt trời làm lễ, quán niệm mọi tướng 
tốt của Quán Tự Tại Bồ Tát, tụng Chú tức được mắt sáng, trừ các Ám. 

Nếu muốn được Thiên Nhãn (Devya Cakṣu) quán ngay giữa hai lông mày có một 
con mắt. 

_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ_ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) ĀDITYA-JVALA-CAKṢU 
– SVĀHĀ (quyết định thành tựu con mắt uy quang của mặt trời) 
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NGUYỆT TINH MA NI THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Muốn tiêu trừ các nhiệt não nên tu pháp Nguyệt 

Tinh Ma Ni. Tượng Nguyệt Tinh Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trên đã 
nói, chỉ có tay phải mở lòng bàn tay cầm Thủy Pha Lê, tay trái duỗi  5 ngón làm thế xoa 
thân” . 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗 乙伏袎 
輆  向忝叻愍  弋嶆  屹楠  叨成  渨在亙巧 送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
OṂ_ VAJRA-DHARMA_ CANDRA SARVA DAHA PRAŚAMANA  SVĀHĀ 
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Nguyệt Tinh Ma Ni là nơi cư ngụ của Nguyệt Thiên Tử (Candra-devaputra) là chổ 

thành của Thủy Châu cho nên nói là Nguyệt Luân (mặt trăng). Do mặt trăng phóng tỏa 
ánh sáng mát mẻ giúp cho vạn vật sinh trưởng nên Nguyệt Tinh Ma Ni biểu thị cho ý 
nghĩa “ Trừ nhiệt độc hiển thanh lương” 

Đại Thế Chí Bồ Tát (Mahā-sthāma-prāpta Bodhisatva) hóa làm Nguyệt Thiên Tử 
cư ngụ tại cung điện Thủy Tinh Châu để giải trừ sự nóng bức cho tất cả chúng sinh, khiến 
cho họ được mát mẻ . 

Như Kinh nói: “Khi bị bệnh nhiệt độc xâm lấn khiến cho sắp chết, hãy chí tâm 
tụng Chú Đại Bi thì bệnh liền trừ” 

Đây chính là lợi ích của tay cầm Nguyệt Tinh Ma Ni . 
-Kinh lại nói: “Như Pháp tụng Chú Đại Bi, lúc đó Nhật Quang Bồ Tát (Sūrya-

prabha  Bodhisatva) Nguyệt Quang Bồ Tát (Candra-prabha Bodhisatva) và vô lượng 
Thần Tiên đều đến chứng, đem lại sự lợi ích rất hiệu nghiệm. Khi ấy TA (Quán Thế Âm 
Bồ Tát) dùng ngàn mắt trông thấy sẽ dùng ngàn tay hộ trì” 

Đây tức là ngàn mắt chiếu soi, ngàn tay hộ trì sẽ trừ hết bệnh của Thân Tâm. Điều 
này hiển lợi ích chung cho cả hai tay Nhật Nguyệt. 

Muốn thành tựu pháp này, Hành Giả vẽ mặt trăng trên cái quạt (Thiên phiến) tụng 
Chú Đại Bi, xong quạt vào người bị nhiệt độc thì người ấy sẽ bình phục. 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ_ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) CANDRA SARVA DAHA 
PRAŚAMANA  SVĀHĀ (mặt trăng tiêu diệt tất cả sự nhiệt não, thành tựu tốt lành) 
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NHƯ Ý CHÂU THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi nhận là: “Nếu muốn được tài bảo giàu có, nên tu Pháp 
MA NI (Tay Như Ý Châu). Muốn tu Pháp này, tắm gội sạch sẽ, lấy vải trắng sạch hoặc 
giấy hoặc lụa làm Ma Ni và nguyện trước tượng Quán Tự Tại Bồ Tát. Làm thân thể màu 
vàng ròng, đỉnh đầu có 11 mặt, 3 mặt trước là tướng Bồ Tát, 3 mặt bên phải là tướng lộ 
nanh trắng, 3 mặt bên trái là tướng phẫn nộ, 1 mặt đằng sau là tướng cười vui, 1 mặt trên 
đỉnh là tướng Như Lai. Mặt chính của Bồ Tát có hai mắt, dùng áo Cà Sa, vòng anh 
lạc.....trang nghiêm Diệu Thể. Bồ Tát ngồi theo thế Bán Già, chân phải đè lên chân trái, 
ngồi trên toà sen hồng ở trong vành trăng. Tượng Dữ Nguyện Quán Tự Tại Bồ Tát có 
tay trái đặt ngang trái tim cầm Ma Ni, hình trạng trái châu màu lưu ly, ánh sáng vàng và 
phát ra ánh lửa. Tay phải kết Dữ Nguyện khế, co cánh tay hướng lên trên 

Vẽ tượng như vậy xong, đặt ở nơi thanh tĩnh, lễ bái, cúng dường, tác Pháp niệm tụng.  
巧伕 先寒氛仲伏袎 
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巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚 屹班伏 亙扣  屹班伏 亙扣  乙冰仗 乙伏袎 
輆  向忝叻愍  才阤亙仗  詷匡 向先仗  送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
OṂ_  VAJRA-DHARMA_  CINTĀMAṆI-JVALA  VARAṆI  SVĀHĀ. 
Ngọc Như Ý (Cintāmaṇi) hay Ma Ni Châu là một trong bảy báu của Chuyển Luân 

Thánh Vương, đường kính lớn nhất là 1 thước 6 (16/3m) có hào quang tròn ẩn màu lưu ly 
tỏa ra ánh lửa màu vàng, ngày đêm thường chiếu xa 16 dặm. Nếu dùng lụa ngũ sắc quấn 
quanh viên ngọc đó thì trên đầu viên ngọc sẽ tuôn ra vô lượng tài bảo. 

Đại Luận Kinh ghi: “Như Ý Châu được sanh ra từ Xá Lợi Phật, một khi Pháp 
chấm dứt thì các Xá Lợi của Phật đều biến thành Như Ý Châu” . 

Hoa Nghiêm ghi: “Tâm Bồ Đề giống như Ngọc Như Ý hay chu cấp cho người 
nghèo khó” 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm trái Như Ý Châu nhằm giúp cho 
chúng sanh nghèo khó được đầy đủ tài thực và sau đó thực chứng được Tâm Bồ Đề . 

Nếu muốn tu Pháp này, Hành Giả làm hình Ma Ni Châu đặt trước Bản Tôn làm Ấn 
Tướng, trì Trai tụng Chú. Sau 3 ngày, 7 ngày thì sẽ được tất cả tài thực. Vì tự Hành 
Nghiệp phải tương hợp với tay Bản Tôn thì mới có thể tuôn mưa báu được, cho nên người 
không có Từ Bi lại hay keo kiệt gian xảo thì không thể thành tựu Pháp này. 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ_  VAJRA-DHARMA_  CINTĀMAṆI-JVALA  VARAṆI  SVĀHĀ: quy mệnh 
Kim Cương Pháp. Uy quang của viên ngọc Như Ý ban cho nguyện thành tựu tốt lành 
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BẢO CUNG THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn được thăng Quan tiến chức, nên tu 

pháp cây Cung báu. Tượng Trì Cung Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy nghi như trước nói. 
Xong tay Định Huệ (tay trái, tay phải) cầm cây cung nằm ngang làm thế tính số Do tuần” 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗乙伏袎 
輆  向忝叻愍  了凸  叻汔帆  狣渨凸成出伏  屹交囚  送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
OṂ  VAJRA-DHARMA_  KETI-DHAṆḌASI  APRATIHATĀYA_  SAMĀDHI   

SVĀHĀ. 
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Cây cung là một binh khí dùng để phòng địch, trong đời người thì thân danh là quan 
trọng nên cây cung biểu thị cho sự vẻ vang của đường quan chức. 

Về hình dạng thì thân cung có hình cong và dây cung có đường thẳng. Do đó thân 
cung biểu thị cho nghĩa “ lấy khúc đạo” còn dây cung biểu thị cho nghĩa “lấy trực đạo” 
cho nên thành tựu được bốn quả Sa Môn và quả vị của 10 Địa.  

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi, cầm cây Cung báu nhằm giúp cho 
chúng sanh thành công trên quan trường và sau này lưu danh thêm ở cõi Cực Lạc. 

Nếu muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả làm cây cung dài bốn khuỷu tay đặt trước 
Bản Tôn, nhớ tướng tay tụng Chú. Xong xoay chuyển cây cung một lần thì tùy theo ý khởi 
sẽ được thành tựu quan chức ở thế gian hoặc đắc được quả báo Xuất Thế Gian. 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ  VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp)  KETI-DHAṆḌASI  
APRATIHATĀYA  (cây cung không có chướng ngại) SAMĀDHI   SVĀHĀ (quyết định 
thành tựu Tam Ma Địa) 
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BẢO KINH THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là:“Nếu người cầu đa văn nên tác Pháp Bát Nhã Kinh. 

Tượng Bát Nhã Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp như trên đã nói, chỉ có tay phải để ngang 
trái tim cầm Trí Ấn xuất sanh Bát Nhã Lý Thú Kinh, tay trái kết Quyền Ấn”. 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚 屹班伏 亙扣  屹班伏 亙扣  乙冰仗 乙伏袎 
輆  向忝叻愍  渨鄐鉏沼  亙扣左伏    送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
OṂ_ VAJRA-DHARMA  PRAJÑA-SUTRAṂ  MAHĀ-NĀYA  SVĀHĀ 
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Kinh báu là Lý Thú của Bát Nhã. Trung Quán đem nghĩa của Bát Nhã gọi là Báu 
nên mới coi là Bảo Kinh. 

Lại nữa Lý Thú của Bát Nhã là Trí trong Trí, đối với chúng Bồ Tát gọi là Trí Huệ 
của tất cả Như Lai cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát có tên gọi là Diệu Quán Sát Trí Bồ Tát, 
Trí Tuệ Môn Đại Sĩ. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội “Bát Nhã Lý 
Thú” nên tay phải để ngang trái tim cầm Trí Ấn, sinh ra Bát Nhã Lý Thú Kinh nhằm giúp 
cho chúng sanh được nghe nhiều học rộng. 

Muốn thành tựu pháp này, Hành Giả đặt quyển kinh Lý Thú Bát Nhã trước Bản Tôn, 
cúng dường, tác niệm, tụng Chú, trong Tâm suy tư về nghĩa KHÔNG (Śūnya: Trống rỗng) 
của Bát Nhã tức là đa văn quảng học (nghe nhiều học rộng) 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ_ VAJRA-DHARMA (Quy mệnh Kim Cương Pháp) PRAJÑA-SUTRAṂ 
MAHĀ-NĀYA  SVĀHĀ (quyết định thành tựu Đại lý thú của Kinh Bát Nhã) 
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BẠCH LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn thành tựu Công Đức nên tu Pháp Hoa 

Sen trắng. Tượng Phân Diệp Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trên 
đã nói, chỉ có tay trái cầm hoa sen trắng, tay phải kết Ấn Thuyết Pháp”. 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗 乙伏袎 
輆  向忝叻愍  戌矛吒扔痧  市觢仕    送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
OṂ_ VAJRA-DHARMA SAṂBHAVE  PADMA-NIPUṆA SVĀHĀ  
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Hoa sen trắng (Puṇḍarika hay Śveta-padma) là loài hoa mọc dưới bùn nước nhưng 
chẳng bị nhiễm sự nhơ nhớp bẩn thỉu của bùn nước. Màu trắng là màu gốc của các màu 
nên là nơi nhiễm của các màu nhưng bản thân chẳng hệ luỵ vì các màu đó. 

Bồ Tát cũng như hoa sen trắng đó, vì cứu các sắc nhiễm trước của chúng sanh nên 
tướng bên ngoài như nhiễm các sắc mà thật ra chẳng bị nhiễm bụi phiền não. 

Lại nữa, khi đúng thời thì hoa sen hé nở, phô bày nhân quả nên mọi Quả Đức đều 
dùng hoa sen trắng làm Nhân và tất cả Công Đức đều gọi là Bạch Pháp (Śveta-dharma: 
Pháp trắng). Như vậy hoa trắng tượng trưng cho vạn hạnh và sen tượng trưng cho thành 
quả. Khi Hạnh mãn thì Quả thành nghĩa là hoa sen trắng tương ứng với mọi Công Đức. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội “ Liên Hoa” nên 
cầm hoa sen trắng biểu thị cho Bạch Pháp là pháp vô nhiễm. 

Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả lấy hoa sen trắng dâng lên Bản Tôn, quán tưởng 
tướng tay, tụng Chú. Khi mãn Công Đức sẽ được quả như thế. 

 Như Kinh nói: “Nếu muốn có nhiều Công Đức, nên thường dùng nhiều hoa sen 
trắng cúng dường Chư Phật Bồ Tát. Vì thân Bồ Tát là người có công đức vô lượng vô 
biên chẳng thể ca ngợi hết được” 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ_ VAJRA-DHARMA (Quy mệnh Kim Cương Pháp) SAṂBHAVE  PADMA-
NIPUṆA SVĀHĀ (quyết định thành tưu sự phát sanh thần tình khéo léo của hoa sen)  
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THANH LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn sanh về ở Tịnh Thổ ở 10 phương, nên 

tu pháp Hoa Sen xanh. Tượng Kiến Phật Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang như 
trước không khác, xong tay phải cầm hoa sen xanh tay trái đặt trên vú trái hiển chưởng 
bung như thế hoa nở” 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚 屹班伏 亙扣  屹班伏 亙扣  乙冰仗 乙伏袎 
輆  向忝叻愍  布匡扔痧  珈怐包 后益合好伏   送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
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OṂ_ VAJRA-DHARMA_ NĪLA-PADMA UDGATE BUDDHA-VIṢAYA – 
SVĀHĀ. 

 
Hoa sen xanh (Nīla-padma) là loài hoa không lá nên rất nhẹ, nếu bị ném xuống có 

thể bay mau. 
Khi màu đen bị nhiễm bởi màu vàng thì thành màu xanh. Điều này biểu thị Hắc 

Nghiệp (Kṛṣṇa-karma: nghiệp đen) của chúng sinh khi được hào quang màu vàng của chư 
Phật tế độ khiến thành một thể thì được vãng sanh về Tịnh Thổ của chư Phật. 

Lại nữa, hoa sen biểu thị cho sự bất nhiễm, màu xanh là màu của biển lớn. Như vậy 
hoa sen xanh biểu thị cho sự vượt biển khổ mà sanh vào Phật Quốc. Thuở xa xưa, Đức 
Thích Ca dùng 7 cành hoa sen xanh cúng dường Đức Phật Nhiên Đăng (Dīpaṃ- kara) nên 
được Vô Sanh Nhẫn và thường gặp chư Phật ở 10 phương. Do đó hoa sen xanh là vật bậc 
nhất cúng dường chư Phật. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội “Liên Hoa” nên 
cầm hoa sen xanh biểu thị cho nghĩa “Tất cả chúng sinh cúng dường phật thì được 
vãng sanh về 10 phương Phật Thổ” 

Hành Giả muốn trừ nghiệp nặng để được vãng sanh thì làm hình hoa sen xanh đặt 
trước Bản Tôn tụng Chú. Do dùng hoa màu xanh nước biển dâng lên Bản Tôn cho nên 
vượt được biển khổ  

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ_ VAJRA-DHARMA (Quy mệnh Kim Cương Pháp) NĪLA-PADMA UDGATE 
BUDDHA-VIṢAYA (hoa sen xanh phát sinh cảnh giới của Phật)  SVĀHĀ (quyết định 
thành tựu) 
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BẢO ĐẠC THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn thành tựu Phạm Âm thượng diệu (Âm 

thanh tiếng Phạn tuyệt diệu) nên tác pháp Bảo Đạc (cái chuông báu nhỏ cầm tay). Tượng 
Pháp Âm Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang như trước đã nói, xong tay trái cầm cái 
chuông Kim Cương báu, tay phải nắm quyền đặt ở eo lưng”  

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗乙伏袎 
輆  向忝叻愍  吒圬 趌  帆益 侶鉖  猭  狣朴伏    送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
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NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-
SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 

OṂ VAJRA-DHARMA – VEŚA HOḤ_ SIDDHA BRAHMA HRĪḤ  AKṢĀYA – 
SVĀHĀ 

Bảo Đạc (Ratna-ghaṃṭa) là cái chuông nhỏ dùng tay cầm lắc hoặc gió nhẹ thổi qua 
thì phát ra âm thanh. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi xông ướp âm thanh nên tay cầm cái 
Chuông báu biểu thị cho nghĩa “Phát ra Diệu Âm” 

Nếu tu Pháp này, Hành Giả làm cái Chuông báu đặt trước Bản Tôn, tác niệm tụng 
Chú Đại Bi cho đến lúc cái chuông tự phát ra tiếng thì thành tựu. 

Như Kinh nói: “Hành Giả tụng trì Đà La Ni này, bao nhiêu âm thanh nói ra, dù 
thiện dù ác, thì tất cả Thiên Ma, người ... đều tưởng là Pháp Âm thanh tịnh và khởi 
tâm cung phụng, tôn trọng Hành Giả như Đức Phật” 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) VEŚA HOḤ (hiển bày sự vui 
vẻ)  SIDDHA BRAHMA  HRĪḤ  AKṢĀYA (thành tựu Pháp Âm thanh tịnh tinh khiết vô 
hạn của Phạm Thiên) SVĀHĀ (quyết định thành tựu) 
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TỬ LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu người  muốn thấy các Như Lai, nên tu pháp 

Hoa Sen tím. Tượng Kiến Liên Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trên đã 
nói, xong tay phải cầm hoa sen tím, tay trái ngửa lên đặt ở trái tim” 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚 屹班伏 亙扣  屹班伏 亙扣  乙冰仗 乙伏袎 
輆  向忝叻愍  分甲娕扔痧   屹湱 后益 鄐巧 弋汝肝  送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
OṂ_  VAJRA-DHARMA – JAṂBŪLA-PADMA – SARVA BUDDHA-JÑĀNA 

CAKṢOBHYA – SVĀHĀ. 
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Hoa sen tím (Jaṃbura-padma) là chỗ ngồi của chư Phật 10 phương. Chư Phật đều 

ngồi ở tòa sen trên Tử Kim Đàn (Đàn màu vàng tía). Nếu ứng cơ đi lại thì dùng mây tím 
làm điều lành, tay cầm hoa sen tím biểu thị cho chúng sinh trước thấy Phật sau thấy màu 
tím và cuối cùng là Tử Kim Đàn. Khi Hành Giả thấy tướng này thì đời đời thấy Phật. 

Như Kinh nói: “Ở nơi sinh ra, thấy Phật nghe Pháp”. Màu tím là màu hòa hợp của 
đỏ và đen. Màu đen biểu thị cho nghiệp đen của chúng sanh, màu đỏ là màu Đại Bi của 
Bản Tôn. Vì nghiệp phiền não của chúng sanh chẳng lìa Tâm Từ Bi ngưỡng ái, nên màu 
tím biểu thị cho sự  “bất tịnh bất cấu” hay “phiền não, Bồ Đề hẳng lìa một thể” 

Lại nữa, màu tím là màu chẳng đỏ chẳng đen, nên biểu thị cho nghĩa “phi hữu phi 
không”. Do màu đỏ màu đen hòa hợp thành màu tím tức biểu thị cho nghĩa “kiến sắc”, 
hoa sen biểu thị cho sự vô nhiễm. Vì vậy Hoa Sen Tím biểu thị cho nghĩa “thấy sắc nhưng 
không nhiễm dính” 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội “Liên Hoa” nên 
cầm hoa sen tím biểu thị cho Thật Tướng của các Pháp nhằm giúp cho chúng sanh đời đời 
thường gặp Phật. 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ  VAJRA-DHARMA (Quy mệnh Kim Cương Pháp)  JAṂBŪLA-PADMA  
SARVA BUDDHA-JÑĀNA CAKṢOBHYA (hoa sen nhìn thấy tất cả Phật Trí)  SVĀHĀ  
(quyết định thành tựu) 
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BỒ ĐÀO THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu vì thành tựu Ngũ Cốc, tất cả thực vật nên tu 

pháp Bồ Đào. Tượng Hộ Địa Quán Tự Tại bồ Tát, thân tướng tốt đẹp trang nghiêm như 
trước không khác, chỉ có tay trái cầm chùm Bồ Đào, tay phải là thế Thí Nguyện Khế” 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗乙伏袎 
輆  向忝叻愍  帆益叻全鉔  州匡 州匡  送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
OṂ  VAJRA-DHARMA – SIDDHA  DHARĀṆĀṂ, SĀLA  SĀLA- SVĀHĀ 
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Bồ Đào là Tính của Thảo Diệp (cỏ, lá), hình dạng có nhiều loại. Bồ Đào phần nhiều 
là giống như Ngọc Tụ (một đống châu ngọc) lá có 5 màu: thoạt tiên là màu xanh dần dần 
chuyển thành màu vàng, màu đỏ, màu đen cho đến lúc nóng khô lại trở thành màu trắng. 
Đặt biệt là nóng lạnh không làm cho Bồ Đào bị hư hoại. Do đó, Bồ Đào biểu thị cho nghĩa 
“ chẳng tổn hoại lúa nếp” tức là làm cho trái cây tăng trưởng. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản nguyện Từ Bi xông ướp “Phước Đức Môn” nên tay 
cầm loại thảo dược này biểu thị cho nghĩa “chẳng làm lúa nếp hư hoại” 

Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả làm hình chùm Bồ Đào đặt trước Bản Tôn. 
Xong niệm Chú vào nước đem rưới vẩy lên cây lá thì được thành tựu . 

Như  Kinh nói: “Mưa tuôn thấm nhuận thì thảo thực sinh trưởng” 
 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ  VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) SIDDHA  DHARĀṆĀṂ, 
SĀLA  SĀLA (thành tựu đất đai mỗi mỗi bền chắc)  SVĀHĀ (viên mãn tốt lành) 
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HỢP CHƯỞNG THỦ CHÚ LUÂN 
 

 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu cầu được người kính yêu, nên tu pháp Hợp 

Chưởng. Tượng Hiện Kính Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước 
không khác, chỉ có hai tay để ngay trái tim tác Liên Hoa Hợp Chưởng” 

 
巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚 屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗 乙伏袎 
輆  向忝叻愍  帆益 向圬一先仕  送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
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NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-
SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 

OṂ  VAJRA-DHARMA – SIDDHA  VAŚIKARAṆA – SVĀHĀ 
 
Hợp Chưởng là chắp tay Định Tuệ biểu thị cho Nhất Tử Từ Bi (thương yêu tất cả 

chúng sinh như đứa con một của mình) nghĩa là ái niệm, cung kính, kính ái  
Như Kinh nói: “Tay phải, tay trái cùng hợp với nhau nên biểu thị cho nghĩa ÁI, 

đặt ngay trái tim có nghĩa là KÍNH” 
Hành Giả đặt trước Bản Tôn, tác Liên Hoa Hợp Chưởng, tụng Chú khởi Tâm xót 

thương tất cả chúng sanh thì thành tựu được ước muốn. Vì Bản Tôn cung kính Tâm ái 
niệm của Hành Giả cho nên tất cả chúng sanh cũng cung kính Hành Giả. 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ_  VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) SIDDHA  VAŚIKARAṆA  
SVĀHĀ (thành tựu sự kính yêu đem lại điều tốt lành) 
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BẢO KÍNH THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu người cầu Trí Huệ nên tu pháp cái Gương 

báu. Tượng Kính Trí Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp uy quang như trên đã nói , chỉ 
có tay trái để ngang trái tim cầm cái Gương báu hướng ra ngoài, tay phải kết Trí Quyền 
Ấn”. 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚屹班伏  亙扣屹班伏  亙扣乙冰仗 乙伏袎 
輆  向忝叻愍  屹湱 帆益  亙扣鄐巧  送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
OṂ_  VAJRA-DHARMA – SARVA  SIDDHI   MAHĀ-JÑĀNA – SVĀHĀ. 
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Cái Gương là vật phản ảnh rõ ràng thông suốt muôn vật nên được ví dụ cho Trí Tuệ. 
Gương báu biểu thị cho Đại Viên Kính Trí là Trí Tuệ vô ngại vô tư nhận biết mọi sự vật 
đúng theo bản tính chân thật của chúng. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi xông ướp Trí Tuệ Môn nên tay cầm 
cái gương báu nhằm giúp cho chúng sanh giác ngộ được nghĩa thú thâm sâu của các Pháp. 

Hành Giả đặt cái gương tròn trước Bản Tôn, tụng Chú thì giác ngộ được nghĩa thú 
thâm sâu của Chánh Pháp  mà mình đã nghe thấy.  Nếu trong gương hiện các sắc tượng thì 
ở Nhất Thiết Trí không gì không phân biệt được. Thiện Tài Đồng Tử sẽ làm bậc Thiện 
Tri Thức hướng dẫn tu tập Chánh Pháp. 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ  VAJRA-DHARMA (Quy mệnh Kim Cương Pháp)  SARVA  SIDDHI   
MAHĀ-JÑĀNA – SVĀHĀ (Quyết định thành tựu Đại Trí của tất cả Tất Địa) 

 
 



 350

BẢO ẤN THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là:  “Nếu muốn thành tựu Diệu Biện Tài (biện thuyết 
khéo léo) nên tác pháp Bảo Ấn. Tượng Trí Ấn Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang 
nghiêm như trên không khác, chỉ có tay trái đặt trên trái tim cầm hình Ấn báu, tay trái nắm 
quyền đặt ở eo”. 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚 屹班伏 亙扣  屹班伏 亙扣  乙冰仗 乙伏袎 
輆  向忝叻愍    鄐巧觜治  甩鄎巧  亙扣左伏 送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
OṂ_ VAJRA-DHARMA JÑĀNA-MUDRA VIŚVANA MAHĀ-NĀYA –SVĀHĀ. 
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ẤN (Mudra) là con dấu dùng thay mặt cho một người, một cơ quan, một ý nghĩa nào 
đó. 

Bảo Ấn (Ratna-mudra) là báu của Bát Nhã hay Ấn Ngôn bí mật của chư Phật nên 
biểu thị cho sự biện tài của khẩu nghiệp. Mặt trái của Bảo Ấn có chữ HRĪḤ (猭) là chủng 
tử của Liên Hoa Bộ Trí Tuệ Môn nên hàm chứa Đức “Thuyết Pháp đoạn Nghi” 

Lý Thú Thích ghi: “Công năng của chữ HRĪḤ  là dùng chữ này gia trì ở Thế Giới 
Cực Lạc thì nước, chim , rừng ....đều diễn nói Pháp” . 

Vì thế chữ HRĪḤ là Đức của Khẩu Nghiệp. Do giúp ích chúng sinh thành tựu sự xảo 
diệu của Khẩu Nghiệp mà mặt trái của Bảo Ấn có chữ HRĪḤ . 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản Nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội “Bảo Ấn” nên 
tay cầm Ấn báu biểu hiện Trí Khế, biểu hiện cho nghĩa “không ngưng trệ” nhằm giúp 
cho chúng sinh thành tựu sự biện tài của Khẩu Nghiệp. 

Hành Giả làm cái  Ấn báu, đối trước Bản Tôn tụng Đại Bi Chú, xong ấn lên trái tim, 
tức được thành tựu.  

Như Kinh nói: “Nếu chẳng được vô lượng biện tài Ta (Quán Thế Âm Bồ Tát) thề 
chẳng thành  Chánh Giác” 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) JÑĀNA-MUDRA 
VIŚVANA MAHĀ-NĀYA –SVĀHĀ (quyết định thành tựu toàn bộ sự dẫn lối rộng lớn 
của Trí Ấn) 
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NGỌC HOÀN THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là:“Nếu cầu nam nữ tôi tớ nên tu hành pháp cái Vòng 

Ngọc. Tượng Trì  Hoàn Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp uy quang như trước đã nói. 
Chỉ có tay trái để ở trái tim cầm Vòng Ngọc, tay phải che trên vòng ngọc như cái lọng” . 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚 屹班伏 亙扣  屹班伏 亙扣  乙冰仗 乙伏袎 
輆  向忝叻愍  合好伏直挕   送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
OṂ_  VAJRA-DHAMA   VIṢAYA  PRĀPTA  – SVĀHĀ 
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Ngọc Hoàn là vòng ngọc quý dùng để trang sức. Nếu dùng vàng bạc trang nghiêm 
thì gọi là kim tỏa (cái khóa bằng vàng) nên Ngọc Hoàn biểu thị cho nghĩa Hệ triền (trói 
buộc) 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản Nguyện Từ Bi cầm vật báu này biểu thị cho nghĩa 
Hệ Triền (ràng buộc) nhằm giúp cho chúng sinh cầu con cái hay tôi tớ để phụ giúp và giữ 
gìn sự nghiệp. Nếu biết đúng sự thật hay không thì  dùng cái Vòng này thử. 

Hành Giả dùng vàng, bạc, đồng ... làm hai cái vòng giao nhau như khoen xích, đặt 
trước Bản Tôn, tu niệm tụng Pháp thì được như nguyện. 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ_  VAJRA-DHAMA (quy mệnh Kim Cương Pháp)  VIṢAYA  PRĀPTA  – 
SVĀHĀ (đạt được cảnh giới đem lại sự thành tựu tốt lành) 
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HỒ BÌNH THỦ CHÚ LUÂN 
 

 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn cầu quyến thuộc hòa thuận an lành, nên 

tu pháp Hồ Bình. Tượng Trì Bình Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang như trên đã nói, 
chỉ có tay phải cầm cái Hồ Bình, đầu cái bình như đầu chim Kim Xí Điểu, tay trái để trên 
rốn hướng lên trên thành thế nhận cái Hồ Bình” . 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚 屹班伏 亙扣  屹班伏 亙扣  乙冰仗 乙伏袎 
輆  向忝叻愍    亙扣伊注 珈畬向  送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
OṂ_  VAJRA-DHARMA  MAHĀ-MAITRI  UDBHAVA   SVĀHĀ 
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Hồ Bình là cái bình đầu chim. Do người Hồ phía Bắc núi Tuyết trông thấy hình Kim 
Xí Điểu (chim cánh vàng) mà làm ra loại Bình này nên gọi là Hồ Bình. Vì Kim Xí Điểu là 
loài chim khéo tùy thuận các loài chim khác nên Hồ Bình biểu thị cho ý nghĩa  là: “Khéo 
hòa quyến thuộc” 

Lại nữa, nếu đem vạn vật cho vào cái bình thì không có gì không hòa hợp nên Hồ 
Bình còn có ý nghĩa là: “Tự Tạo Hòa Hợp” như vua Chuyển Luân Thánh Vương đặt cái 
Bình đầu chim ở trước thân mình, biểu thị cho nghĩa Tự Tại. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm cái Bình này biểu thị ý nghĩa 
“Hòa Hợp các quyến thuộc” 

Hành giả làm cái Hồ Bình đặt trước Bản Tôn, rót nước vào tụng Chú. Xong đem 
nước rưới vảy lên các quyến thuộc bất hòa thì họ sẽ hòa thuận trở lại. 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ_  VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp)  MAHĀ-MAITRI  
UDBHAVA   SVĀHĀ (quyết định thành tựu sự phát sinh ra Tâm Đại Từ) 
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QUÂN TRÌ BÌNH THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu người muốn sanh lên cõi Phạm Thiên, nên tu 

pháp cái Bình Quân Trì, tượng Thiền Định Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang như 
trên đã nói, chỉ có tay phải cầm cái Bình Quân Trì, tay trái làm tướng suy tư, dựng đứng 
đầu gối phải, đem chưởng trái để giữa gò má và lông mày”  

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚 屹班伏 亙扣  屹班伏 亙扣  乙冰仗 乙伏袎 
輆  向忝叻愍  辱矢向 侶鉖觜畬向  送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
OṂ_ VAJRA-DHARMA_ SVABHĀVA BRAHMAM  UDBHAVA_ SVĀHĀ 
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Quân Trì  là dịch âm từ tiếng Phạn Kuṇḍali. Đường dịch là cái Bình Quân Trì gọi 
đủ là Quân Chùy Ca, tức là Phạm Bình, hay là Táo Bình (cái bình chứa nước rưới vảy, 
tắm gội) 

Quân Trì là cái bình chứa nước, có mở thêm một cái vòi bên cạnh. Người xưa nói 
Quân Trì là Bình Tam Ma Gia của Phạm Thiên, vì lúc Phạm Thiên tạo lập Thế Giới thì cái 
bình này chứa đầy công năng của vạn vật.  

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản Nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội Vương, nên cái 
bình này biểu thị cho nghĩa “sanh Phạm Thiên” 

Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả làm cái Bình Quân Trì đặt trước Bản Tôn, tác 
niệm tụng Chú và khởi Tâm xa lìa ái dục thì sẽ sanh lên cõi Phạm Thiên và thường gặp 
các vị Vua Hiền Đức. 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ_ VAJRA-DHARMA (Quy mệnh Kim Cương Pháp) SVABHĀVA BRAHMAM  
UDBHAVA (Tự Tính sanh ra Phạm Thiên) SVĀHĀ (Quyết định thành tựu) 
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HỒNG LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu người muốn sanh ở cung điện của chư Thiên, 

nên tu pháp Hoa Sen hồng, tượng Thiên Hoa Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang như 
trên đã nói, chỉ có tay trái cầm hoa sen hồng, co cánh tay phải chỉ lên Trời” 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚 屹班伏 亙扣  屹班伏 亙扣  乙冰仗 乙伏袎 
輆  向忝叻愍 乃鉏帎扔痧  屹楠只向 珈怐包  送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
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OṂ  VAJRA-DHARMA _ KUSUMBHA-PADMA - SARVA DEVA UDGATE- 
SVĀHĀ. 

 
Hoa sen hồng (Kusumbha-padma) là hoa sen có màu đỏ sáng . 
Sao ghi là: “Hoa đỏ nhân mặt trời mà nở vì dùng ánh lửa làm chổ thành, cho nên 

hoa đỏ dùng màu lửa làm nghĩa “Thiêu đốt hết” và hay ví dụ cho Trí Tuệ” 
Do chư Thiên rất thích loài hoa hồng đỏ nên thường hay ủng hộ cho người đem loài 

hoa này cúng dường. Như người xưa nói “Quả báo của cõi Trời thứ sáu có màu hồng vì ưa 
thích màu này vậy” 

Kinh có ghi: “Dùng hoa có màu Trí Tuệ để được sanh lên các cõi Trời” 
Trời có bốn loại là:  
a)Thế Gian Thiên: là các vị vua  
b)Sinh Thiên: là chư Thiên của ba cõi (Tam Giới)  
c)Tĩnh Thiên: là bốn Quả và Bích Chi Phật 
d)Nghĩa Thiên: là các chúng Bồ Tát  
Các chư Thiên như vậy thì  hay khéo giải nghĩa các Pháp nên dùng Trí Tuệ mà sinh. 
Do vậy, hoa sen hồng biểu thị cho Trí Tuệ  
Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi, cầm hoa sen hồng biểu thị cho nghĩa 

Thiên Ái (sự yêu thích của chư Thiên) 
Hành Giả làm hình hoa sen hồng, đặt trước Bản Tôn, trì tụng Chú Đại Bi thì tùy 

nguyện được sanh Thiên. Nếu là người không có Trí Tuệ thì sanh vào cõi Trời nhiễm đắm 
ngũ dục (niềm vui của đời) giống như hoa sen vậy 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ  VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp)  KUSUMBHA-PADMA - 
SARVA DEVA UDGATE (hoa sen hồng sinh ra tất cả chư Thiên)  SVĀHĀ (quyết định 
thành tựu) 
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TÍCH TRƯỢNG THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu người cầu Từ Bi, nên tác pháp Tích Trượng. 

Tượng Từ Trượng Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trên đã nói, chỉ 
có tay phải cầm cây Tích Trượng, tay trái để trên rốn ...” 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚 屹班伏 亙扣  屹班伏 亙扣  乙冰仗 乙伏袎 
輆  向忝叻愍  屹亙伏  亙扣乙冰仗乙伏  送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
OṂ_  VAJRA-DHARMA – SAMAYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA- SVĀHĀ 
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Tích Trượng gồm có Bồ Tát Trượng biểu thị cho sáu Độ, Thanh Văn Trượng biểu thị 
cho 4 Đế, Duyên Giác Trượng biểu thị cho 12 Duyên. 

Tích Trượng ở đây là Bồ Tát Trượng gồm có sáu cái vòng, vây quanh tháp Suất Đổ 
Ba (Stūpa) biểu thị cho sáu Độ vây quanh tướng Tam Muội Gia của Bản Tôn. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản nguyện Từ Bi xông ướp Tam muội “Phổ Hiện Sắc 
Thân” mà cầm cây Bồ Tát Trượng biểu thị cho nghĩa che chở giúp đỡ cho tất cả chúng 
sinh trong ba cõi sáu đường. 

Muốn tác thành tựu Pháp này, Hành Giả làm cây Bồ Tát Trượng đứng trước Bản 
Tôn, tác tướng tay tụng Chú. Sau đó cầm cây gậy rung lắc để phát ra âm thanh và xướng 
danh Từ Bi  lục Độ tức được thành tựu. Vì Bồ Tát Trượng lấy sáu Độ làm Thể nên ngay 
trong đời này có thể chứng Bồ Tát vị mà cứu chúng sinh . 

Như Kinh nói: “Thường biết nghĩ Từ Bi luôn dùng Đà La Ni cứu chúng sinh” 
 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ  VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp)  SAMAYA  MAHĀ-
KĀRUṆIKĀYA  SVĀHĀ (Thệ nguyện quyết định thành tựu bậc có đầy đủ Tâm Đại Bi) 
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THIẾT CÂU THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn Trời, Rồng, Thiện Thần đến gia hộ, 

nên tác pháp Thiết Câu. Tượng Câu Triệu Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang 
nghiêm như trên đã nói, chỉ có tay trái cầm cái móc câu, tay phải nắm quyền đặt ở eo” 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚 屹班伏 亙扣  屹班伏 亙扣  乙冰仗 乙伏袎 
輆  向忝叻愍 珃乃在 切  屹楠只吒 左乞  先朽赩  送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
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OṂ_  VAJRA-DHARMA- AṂKUŚA  JAḤ- SARVA DEVE NĀGE RAKṢA 
MĀṂ- SVĀHĀ. 

Câu Chi gọi đủ là Ương Câu Chi (Aṅkuśa hay Aṃkuśa). Đường dịch là Triệu tức là 
kêu gọi (câu triệu) 

Còn Câu Chi Thiết Câu là cây gậy có ba mũi móc câu, biểu thị cho nghĩa câu triệu 
(gọi tới tụ tập) 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm cây Thiết Câu này hiển thị 
nghĩa: “Thiện Thần Long Vương thường ủng hộ” 

Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả làm cây Thiết Câu đặt trước Bản Tôn, tụng 
Chú. Sau đó cầm cây Thiết Câu hô lời kêu gọi Hàng Thiện Thần thì tất cả Long chúng, 
Thiên chúng, Thiện Thần đều đến thường ủng hộ và trừ não hại cho Hành Giả. 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ  VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) AṂKUŚA  JAḤ- SARVA 
DEVE NĀGE RAKṢA MĀṂ  (dùng Thiết Câu triệu thỉnh tất cả hàng TRời Rồng… ủng 
hộ trợ giúp cho tôi)  SVĀHĀ (thành tựu tốt lành) 
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ĐỈNH THƯỢNG HÓA PHẬT THỦ CHÚ LUÂN 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu người muốn được tất cả Như Lai quán đỉnh 

thọ ký, nên tu pháp Đỉnh Thượng Hóa Phật. Tượng Quán Đỉnh Quán Tự Tại,  tướng tốt 
đẹp trang nghiêm như trước không khác, chỉ có hai tay Quyền, trên đỉnh đầu đặt vị Hóa 
Phật”  

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚 屹班伏 亙扣  屹班伏 亙扣  乙冰仗 乙伏袎 
輆  向忝叻愍  狣石守一  渨凸猌  后益叻全觡  送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
OṂ_ VAJRA-DHARMA  ABHIṢAIKA  PRATICCHA BUDDHA DHARĀNĀṂ – 

SVĀHĀ. 
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Tay Đỉnh Thượng Hóa Phật là hai tay nâng một vị Hóa Phật để trên đỉnh đầu. Vị Hóa 

Phật ở trên đỉnh đầu biểu thị cho nghĩa “Quán Đỉnh Thọ Ký” 
Đồ hình tuy chỉ dùng một vị Phật, nhưng thật ra bao gồm tất cả chư Phật mười 

phương. Vì một khi Đức Phật đến xoa đầu thọ ký thì chư Phật đều âm thầm gia hộ. Đây là 
tướng “phi nhân phi quả”. Với vị Hóa Phật biểu thị cho “phi nhân”, Bồ Tát biểu thị cho 
“phi quả”, do đó Tướng này biểu thị nghĩa “nhân quả bất nhị, lý trí nhất thể” 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội Quán Đỉnh, nên 
hiện tay này biểu thị cho nghĩa “xoa đầu thọ ký khiến cho mau chóng thành Phật” 

Hành Giả khi theo Thầy Quán Đỉnh, y theo Bảo Bộ đội Liên Hoa Man (vòng hoa 
sen) trong Liên Hoa Man an tượng Hóa Phật. Khi Hành Giả tác niệm tụng Chú thì vị Hóa 
Phật ấy sẽ xoa đầu mà thọ ký cho Hành Giả mau chóng thành Phật  

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ  VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp)  ABHIṢAIKA  
PRATICCHA BUDDHA DHARĀNĀṂ (quán đỉnh trao cho các đất của Phật)  SVĀHĀ 
(quyết định thành tựu) 
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SỔ CHÂU THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn Chư Phật đến trao vào tay, nên tu Pháp 

Sổ Châu (tràng hạt). Tượng Niệm Châu Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang 
nghiêm như trước không khác, chỉ có tay phải cầm chuỗi Tràng Hạt, tay trái đặt ở đầu gối 
như thế xoa” 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗乙伏袎 
輆  向忝叻愍  屹楠凹卡丫凹  詷匡 穴介觜治 赩  送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
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OṂ VAJRA-DHARMA_ SARVA TATHĀGATA-JVALA-BHŪJA MUDRA MĀṂ   
SVĀHĀ 

 
Sổ châu là xâu chuỗi có số lượng hạt hạn định dùng để lễ Phật, niệm Phật theo ký 

số. Đây là tiêu xí của chư Phật biểu thị cho nghĩa “Trao vào trong tay” 
Vì đây là pháp Quán Âm Liên Hoa Bộ, nên sổ châu gồm 108 hạt sen biểu thị cho 

108 phiền não với Mẫu Châu biểu thị cho Đức Phật A Di Đà hoặc các vị Quán Âm. Khi 
tụng Chú, lấy một hạt châu trừ một phiền não tức là tạo một hạt giống của chư Phật, cho 
nên hạt châu còn biểu thị cho quả vị Bồ Tát. Như vậy các hạt châu hai bên  phải trái của 
Mẫu Châu còn biểu thị cho hai loại Phước Trí trang nghiêm. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản nguyện từ bi cầm xâu chuỗi ngọc biểu thị cho nghĩa 
“Chư Phật mau trao vào tay” . 

Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả ở trước Bản Tôn, tụng Chú Đại Bi. Sau đó hai 
tay nâng niệm châu, quán tưởng chư Phật mười phương đều đến trao vào tay khiến cho 
không bị sự khủng bố và mau chóng tăng trưởng hạt giống Giải Thoát. 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) SARVA TATHĀGATA-
JVALA-BHŪJA MUDRA MĀṂ  (cánh tay uy quang của tất cả Đức Như Lai ấn lên tôi)  
SVĀHĀ (thành tựu tốt lành) 
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BẢO LOA THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu vì hô triệu tất cả Thiện Thần đến phù hộ, nên 

tu Pháp Bảo Loa. Tượng Trì Loa Quán Tự Tại, tướng tốt trang nghiêm như trước diễn 
nói, tay trái cầm cái Loa báu, tay phải nắm quyền duỗi ngón Phong (ngón trỏ) làm thế kêu 
gọi” 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚 屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗 乙伏袎 
輆  向忝叻愍  亙扣叻愍 猭 珃 屹楠只向 左丫  伏朽 珫鉒旨 先朽 先朽赩  送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
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OṂ VAJRA-DHARMA_ MAHĀ-DHARMA HRĪḤ AṂ  SARVA DEVA NĀGA  
YAKṢA  EHYEHI  RAKṢA  RAKṢA  MĀṂ   SVĀHĀ. 

 
Bảo Loa (Ratna-śaṅkha) là vật dùng để thổi, phát ra âm thanh lớn. Như phong tục 

của đất nước kia, khi người đi đường vào núi thổi loa kêu gọi bạn bè thì mọi người đều 
đến. Nay hô chư Thiên, Thiện Thần cũng vậy . 

Hành Giả đặt một cái Loa báu trước Bản Tôn, tụng Chú sau đó chuyển sang bên phải 
ba lần rồi đặt trên tay trái , ghé miệng thổi. Xong phát lời Thề lớn (Đại Thệ) thì chư 
Thiên, Thiện Thần đến trừ tai chướng. Đây là Chính Đạo, hoặc ở núi rừng, hoặc ở một 
mình thì có thể tu Pháp này. 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) MAHĀ-DHARMA HRĪḤ 
AṂ  (âm thanh thanh tịnh của Đại Pháp vang khắp) SARVA DEVA NĀGA  YAKṢA 
EHYEHI  RAKṢA  RAKṢA  MĀṂ (tất cả Trời, Rồng, Dạ Xoa vui thích đi đến ủng hộ 
trợ giúp cho tôi)  SVĀHĀ (thành tựu tốt lành) 
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BẢO TIỄN THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn được bạn lành, nên tu pháp Mũi Tên 

báu. Tượng Tốc Trực Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước không khác, 
chỉ có tay phải cầm Mũi Tên, đặt đầu mũi tên lên tay trái” 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗乙伏袎 
輆  向忝叻愍  先寒一汔  伐內屹玆  珫鉒扛  全丫 全丫 送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
OṂ  VAJRA-DHARMA – RATNA-KAṆḌA MAṂJU-SATVA EHYEHI RĀGA  

RĀGA – SVĀHĀ. 
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Mũi Tên (KAṆḌA) là binh khí có tính nhanh chóng. Mũi tên có năm đức là:  
1_Phi hành tự tại  
2_Nhanh chóng  
3_Cùng gặp (đích) 
4_Đứng vững  
5_Đã đứng thì không sửa đổi  
Năm đức này biểu thị 5 đức tính của người bạn tốt là: 
1_Quảng đại khoan hồng  
2_Kịp thời bảo vệ bạn trong cơn nguy khốn 
3_Thường luận bàn và xây dựng cho nhau  
4_Luôn luôn nhã nhặn khiêm tốn với gia đình bạn  
5_Có tinh thần bình đẳng và luôn luôn thành thật. 
Lại nữa, mũi tên là dụng cụ của cây cung, tùy theo sức bật của dây cung mà mũi tên 

nhanh chóng đi xa hoặc gần. 
 Hiện tượng này biểu thị cho nghĩa “bạn lành” 
Do cung tên luôn kết thành một đôi để dùng, nên biểu thị cho nghĩa thân cận của 

bằng hữu. 
Ở phương Tây (Ấn Độ) người ta hay dùng mũi tên tặng bạn bè để tỏ tình thân ái. 
Như vậy, mũi tên biểu thị cho ý “tìm bạn lành” và gọi là “ái nhiễm tiễn” (Rāga-

kaṇḍa) như Ái Nhiễm Minh Vương (Rāga-vidya-rāja) dùng mũi tên Đại Bi (Mahā-
kāruṇa-kaṇḍa) bắn các Ác Chướng của chúng sanh mà thành nghĩa Kính Ái (Vaśikaraṇa) 

Quán Thế Âm Bồ Tát dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm Mũi Tên báu hiển thị cho nghĩa 
Pháp Kính Ái tác Ái Nhiễm. 

Hành Giả dùng hình Mũi Tên báu đặt trước Bản Tôn, tác niệm tụng Chú Đại Bi. Sau 
đó, dùng hai tay nâng mũi tên, tụng Chú thì mau chóng thành tựu. 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ  VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) RATNA-KAṆḌA MAṂJU-
SATVA EHYEHI (mũi tên báu mau chóng đưa hữu tình đáng yêu đến)   RĀGA  RĀGA 
(mỗi mỗi đều yêu thích lẫn nhau)  SVĀHĀ (thành tựu tốt lành) 
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BẢO KHIẾP THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn thấy kho tàng ở trong lòng đất, nên tu 
Pháp cái Rương báu. Tượng Kiến Ẩn Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang như trên đã 
nói, chỉ có tay trái cầm cái Rương báu, tay phải làm thế mở nắp rương” 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚 屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗 乙伏袎 
輆  向忝叻愍  弋次  介幻伏  狣渨凸成出伏   送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
OṂ  VAJRA-DHARMA – CAKṢU  JAṬĀYA  APRATIHATĀYA_ SVĀHĀ 
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Bảo Khiếp là cái rương chứa châu báu. Theo phong tục Phương Tây (Ấn Độ) thì bậc 
Trưởng Giả giàu có thường đem châu báu bỏ vào cái rương nhỏ rồi đem chôn xuống đất, 
mà người Vô Trí ở đó chẳng có thể dùng được. 

Cái rương có hình vuông biểu thị cho chữ A (狣) là thể của Tâm Tĩnh Bồ Đề.  Chôn 
vùi dưới lòng đất biểu thị cho Triền Cái (ràng buộc ngăn che) Do đó cái rương báu này 
tuy chứa Như Lai Tượng Bảo nhưng vì triền cái vây quanh nên chẳng biết chẳng thấy. 
Nếu có bậc Trí Giả biết được vị trí của cái rương đào lên và mở ra thì thấy được châu báu. 
Điều này biểu thị cho kẻ tu hành, sau khi dứt trừ được Triền Cái thì khai thác được tâm 
Tĩnh Bồ Đề. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản nguyện Từ Bi, cầm cái rương báu nhằm khai thị cho 
chúng sinh nhìn thấy kho tàng chôn dấu trong lòng đất. 

Hành Giả làm cái rương báu, đặt trước Bản Tôn, tụng Chú, xoay mở cái rương ra sẽ 
thấy các loại báu vật bị chôn vùi trong đất nghĩa là khai phát được Tâm Bồ Đề. 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ  VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) CAKṢU  JAṬĀYA  
APRATIHATĀYA (khai mở con mắt không có chướng ngại)  SVĀHĀ (quyết định thành 
tựu) 
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ĐỘC LÂU THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu người muốn sai khiến tất cả Quỷ Thần, nên 

tác pháp Độc Lâu (cây gậy đầu lâu). Tượng Phộc Quỷ Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt 
đẹp trang nghiêm như trước đã nói, chỉ có tay phải cầm cây gậy Đầu Lâu, quyền trái đặt ở 
eo”  

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚 屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗 乙伏袎 
輆  向忝叻愍  猵凹亙平併  交剉   四先 屹楠奇扣 狣甩在 送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
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NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-
SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 

OṂ VAJRA-DHARMA – MṚTA-MANUṢYA-MĀSPHA DHĀRA SARVA 
GRAHĀ  AVIŚA _ SVĀHĀ   

Độc Lâu là xương đầu của người chết, là nơi Quỷ chấp dính vì thế độc lâu có nghĩa 
là Chấp Quỷ (dính với quỷ )  

Từ ý nghĩa này mà sắc lệnh Quỷ Thần cũng như Lỗ Đà La (Rudra) đều ở chỗ giữ  
Độc Lâu, khiến ai trông thấy cũng sợ hãi. 

Quỷ có ba loại là: Quỷ  ở mặt đất, Quỷ trên hư không, Quỷ ở dưới nước. Do hàng 
phục ba loại Quỷ này mà trên Độc Lâu có đặt hình Tam Cổ 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) MṚTA-MANUṢYA-
MĀSPHA DHĀRA SARVA GRAHĀ AVIŚA (cột trói tất cả Chấp Quỷ chấp dính nơi 
đầu người chết)  SVĀHĀ (thành tựu tốt lành)  
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NGŨ SẮC VÂN THỦ CHÚ LUÂN 
 
 

 
 
Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu người vì thành tựu pháp Tiên, nên tu pháp 

đám Mây Ngũ Sắc. Tượng Tiên Vân Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước 
nói. Chỉ có tay phải cầm đám Mây Ngũ Sắc, tay trái nâng lên trên cầm thẳng cái áo khoác 
ngoài (thiên y ) để mặc” 

巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗乙伏袎 
輆  向忝叻愍  正弋列扔伙千 帆益 合渰四先觡   送扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
OṂ VAJRA-DHARMA – PAṂCA-RŪPA-MEGHA SIDDHA VIDYA-

DHĀRAṆĀṂ-  SVĀHĀ 
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Mây Ngũ Sắc (Paṃca-rūpa-megha) là điều lành kỳ lạ của đạo Tiên, biểu thị cho 
nghĩa: “Đạo Pháp được thành tựu, thành Ngũ Thông Tiên”. Năm màu là tinh sắc của năm 
Tạng (màu trắng thuộc lá phổi, màu vàng thuộc tuỵ tạng, màu đỏ thuộc trái tim, màu đen 
thuộc trái thận, màu xanh thuộc lá gan, nên biểu thị cho thọ mệnh (Āyuḥ) 14 chi, 5 tạng 
đều giúp ích cho sự mau chóng phát triển của thọ mệnh. 

Trong Chân Ngôn tuy có nói về Đức của Diên Thọ (Sống lâu), nhưng trong 40 tay 
không có Diên Thọ Khế. Vì thế tay hóa hiện Mây Ngũ Sắc biểu thị cho Diên Thọ Khế. 

Do tinh thần con người như mây nổi, nên Quán Thế Âm Bồ Tát dùng bản nguyện Từ 
Bi hóa hiện tay này để giữ lại không cho ly tán nhằm giúp cho chúng sinh được sống lâu 
và khoẻ mạnh như chư Thiên. 

Hành Giả muốn thành tựu Pháp này thì phải vào nơi núi sâu rừng thẳm, ngưng ăn lúa 
nếp, thân cây Tùng với thảo dược, không phạm vào ba nghiệp ác, hướng về Bản Tôn, 
quán tưởng tay, tụng Chú từ một đến ba năm thì thành Trường Mệnh Tiên. 

 
_Ý nghĩa của Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) PAṂCA-RŪPA-MEGHA  
SIDDHA VIDYA-DHĀRAṆĀṂ (mây ngũ sắc thành tựu hàng Trì Minh)  SVĀHĀ 
(quyết định thành tựu) 
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LIÊN HOA BỘ BÁCH TỰ MINH CHÂN NGÔN 
 

 

 
 
湡 扔痧屹玆 屹亙伏亙平扒匡伏 扔痧屹玆 珞弗扔凸沰 呠乎 伙成向 鉏北佺 

伙矛向 鉏末佺 伙矛向 狣平先鈲 伙矛向 屹楠帆鄑 伙 盲伏猌 屹楠 一愍鉏 弋 伙 才柰 
漈兇 乃冰 狫 成成成成旭 矛丫圳 屹楠 凹卡丫凹 扔痧 交 伙 彃弋 扔旌 矛向 亙扣 
屹亙伏 屹玆 猭 

OṂ_ PADMASATVA  SAMAYAM  ANUPĀLAYA _ PADMASATVA  TVENA 
UPATIṢṬA _ DṚḌHO  ME  BHAVA _ SUTOṢYO  ME  BHAVA _ SUPOṢYO  ME  
BHAVA  _ANURAKTO  ME  BHAVA _ SARVA  SIDDHIṂ ME  PRAYACCHA  
SARVA  KARMASU _ CA  ME  CITTAṂ  ŚRĪYAṂ  KURU _ HŪṂ  HA  HA  HA  
HA  HOḤ_ BHAGAVAṂ  SARVA  TATHĀGATA  PADMA _ MA  ME  MUṂCA  _ 
PADMĪ  BHAVA _ MAHĀ  SAMAYA  SATVA _ HRĪḤ. 

 
OṂ: Hình thức của một chữ nói về tinh hoa trong sạch tinh khiết về một cơ thể Liên 

Hoa của tất cả Đấng Thiện Thệ (Sugata). Nó còn biểu thị cho dự định của một người nào 
đó hoặc biểu thị cho sự ước muốn may mắn nào đó. 
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PADMASATVA: Liên Hoa Tát Đỏa. PADMA là hoa sen biểu thị cho bản chất trong 
sạch không ô nhiễm, không bị bất cứ nguyên nhân nào làm cho nhơ bẩn được. SATVA là 
người có lòng trắc ẩn lớn . 

PADMASATVA còn biểu thị cho sự không thể chia cắt được của tính trong sạch 
không nhiễm cấu và tâm Đại Bi. Tình trạng nhơ bẩn ô uế là hiện tướng của vòng luân hồi. 
Sự luân chuyển trong trạng thái nhơ bẩn ô uế mà luôn luôn trong sạch tinh khiết được gọi 
là Đạo. Tình trạng thoát ly vĩnh viễn sự nhơ bẩn ô uế chính là Phật Đạo. Chữ nghĩa chỉ là 
phương cách hướng dẫn cho nên danh tự PADMASATVA biểu thị cho sự kết tinh Tâm 
Nguyện của kẻ hữu tình nhằm vượt thoát sự nhiễm ô trói buộc và đạt được sự thanh tịnh 
vô nhiễm trước. 

SAMAYAM: Bản Thệ, có nghĩa là những gì mà ta không thể vượt qua được. Nó là 
khuôn mẫu giải thoát mà ta cần phải trân trọng gìn giữ. 

ANUPĀLAYA: gìn giữ, có nghĩa là giữ cho lời nguyện thề của Padmasatva luôn 
quan hệ với ta. 

TVENA: bởi Ngài ( Padmasatva) 
UPATIṢṬA: Kiên trú. Padmasatva đang được kêu gọi để trú ngụ vững chắc trong 

một cá thể. 
DṚḌHO: Vững chắc, thuộc tính cách mà Padmasatva trú ngụ trong Bản Thể đó.Mặc 

dù Padmasatva là hình thức tồn tại trong mọi hiện tượng, tỏa khắp và lưu lại trong mọi vật 
từ lúc khởi thủy cho đến sau này, hình thức này luôn luôn tồn tại trong khi luân chuyển 
nơi sinh tử cũng như ổn định vững chắc nơi Niết Bàn. Padmasatva được yêu cầu trú ngụ 
trong một cá thể đã giúp cho cá thể đó tự nhận biết về đặc tính trong sạch không nhiễm 
dính duy nhất. 

ME: là tôi, cái Ta 
BHAVA: là phát sinh (cảm giác của sự tự tạo ra , cảm nhận về sự tạo lập) 
SUTOṢYO: Ước nguyện tốt, sự thỏa mãn cùng cực. Người ta van nài Padmasatva để 

làm cho bản thân họ trở nên thỏa mãn từ sự tự do khoái lạc, nhận thức tỉ mỉ tinh vi cho 
đến cả ước nguyện lớn lao (Đại Nguyện). 

ME: là Tôi 
BHAVA : là phát sinh  
SUPOṢYO : là tăng trưởng rất tốt. Đi theo  ME  BHAVA thì mang nghĩa là “Tăng 

trưởng Trí Tuệ thanh tịnh qua đại nguyện Không Hai và lòng Đại Bi trong tôi“ 
ANURAKTO: là hài lòng. Đi theo ME BHAVA thì có nghĩa là “Làm cho tôi phát 

khởi Đại Bi”. Đây chính là nghĩa khiến cho tôi yêu thương và dứt trừ khổ não cho tất cả 
chúng sinh khiến cho họ xa lià mọi sự ô uế dính mắc 

SARVA: là tất cả  
SIDDHIṂ: sự thành tựu. Sarva siddhiṃ đi theo ME  BHAVA thì có nghĩa là “Làm 

cho tôi thành tựu tất cả” 
ME: là Tôi  
PRAYACCHA : Ban cho, hoặc cầu nguyện cho ai 
SARVA : Tất cả  
KARMASU : Hành động  
ME  PRAYACCHA  SARVA  KARMASU là cung cấp cho tôi tất cả hành động lớn, 

nhỏ, siêu đẳng, bình thường 
CA: là và, luôn luôn 
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ME: là của Tôi  
CITTAṂ: là Tâm  
ŚRĪYAṂ: là đức tính, đức hạnh  
KURU: là làm 
CA  ME  CITTAṂ  ŚRĪYAṂ  KURU: Hãy làm cho Tâm của tôi trong sáng tinh 

khiết trong mọi hành động. (Bởi vì Tâm dẫn đầu tất cả mọi hành động, nếu Tâm trong 
sáng thì tất cả hành động trong sáng) 

Người ta van nài Padmasatva để xin nhận thức được Cứu cánh bí mật mà bí mật này 
đã tạo ra rất nhiều vẻ mặt bên ngoài. Sự tồn tại của luân hồi và Niết Bàn được bắt nguồn 
từ năng lực tự nhiên của một Padma duy nhất. Sự nhận thức về ước nguyện vĩ đại này đã 
giúp cho họ vượt qua được bản chất tự tâm của chính họ và đó là lời khẩn cầu lớn nhất. 

HŪṂ: Chủng Tử biểu thị cho Tâm Tịnh Bồ Đề, là Đại Ấn của 5 dòng Như Lai, là 
bản chất trong sạch tinh khiết của 5 sự hợp nhất và sẵn sàng để hiển lộ ra bất cứ lúc nào. 

HA  HA  HA  HA: Là bản chất nguyên thủy tinh khiết của 4 sự vui vẻ, khoái lạc 
HOH: là bản chất tinh khiết của hữu tình thông qua sự đối đãi giữa 6 căn và 6 trần 
BHAGAVAṂ: là Thế Tôn.  
SARVA  TATHĀGATA: Tất cả Như Lai 
PADMA: Thanh tịnh vô nhiễm trước. Trường hợp chỉ định được thêm vào với một 

nghĩa quy hướng, bởi vì người ta đang xin sự quan tâm của tất cả Như Lai 
MĀ: là đừng  
ME: là Tôi  
MUṂCA  (hay Muṅca, Muñca): là bỏ rơi  
MÀ  ME  MUṂCA là “Đừng bỏ rơi Tôi  mang nghĩa là “đừng để cho sự nhận thức 

được pháp NHƯ THỊ xa lìa khỏi tôi”, hoặc là “qua những ràng buộc của Tâm Đại Bi vô 
biên, đừng để cho tôi bị thoái chuyển”. 

PADMĪ: là có một Padma 
BHAVA: là phát sinh, cái có (Hữu) 
PADMĪ  BHAVA có nghĩa là làm cho tôi có tính trong sạch không dính mắc, tức chỉ 

ra nghĩa không bỏ rơi của Padmasatva 
MAHĀ: là to lớn không ngằn mé  
SAMAYA: là lời thề  
SATVA: là hữu tình  
MAHĀ-SAMAYA-SATVA là Đại nguyện hữu tình (Hữu tình có lời thề to lớn) 
HRĪḤ: Chủng tử  tinh hoa của Liên Hoa Bộ biểu thị cho sự mau chóng xa lìa các 

trần cấu, tham, sân, si, chứng được 4 đức thanh tịnh là Ái Nhiễm Thanh Tịnh, Sân 
Thanh Tịnh, Cấu Uế Thanh Tịnh, Tội Thanh Tịnh 

Một người van xin một biểu tượng vĩ đại Padmasatva thì tự dâng hiến toàn bộ nhân 
vị của họ để trở thành sự thanh tịnh không nhiễm dính. Đây là lý tưởng Bồ Tát được thực 
hiện như nó đã được thể hiện trong hình tướng Padmasatva 

 
Toàn bộ LIÊN HOA BÁCH TỰ MINH CHÂN NGÔN có thể diễn dịch là : 
“Hỡi Liên Hoa Tát Đỏa!  Xin Ngài hãy giữ gìn lời thề của mình! Xin Liên Hoa Tát 

Đỏa hãy trú ngụ cùng con,làm cho con được kiên cố vững chắc, giúp cho con hoàn thành 
ước nguyện, ban bố cho con thỏa mãn mọi nguyện cầu, thúc đẩy con phát khởi Tâm Đại 
Bi mà thành tựu tất cả, đồng thời làm cho Tâm của con được tinh khiết trong sáng trong 



 381

mọi hành động HÙM, HA, HA, HA, HA, HỐC. Xin Đức Thế Tôn, tất cả Như Lai Liên Hoa 
đừng bỏ rơi con, hãy giúp cho con phát sinh được sự thanh tịnh không nhiễm dính, đừng 
để con phân cách với Đấng Liên Hoa Tát Đỏa ngỏ hầu thành tựu Đại Nguyện Hữu Tình. 
HƠ-RÍCH” 

 
           

 
 
 



 382

LỤC ĐẠO KIM CƯƠNG CHÚ 
 
Biên dịch: HUYỀN THANH 
 
Lục Đạo Kim Cương Chú được trích ra từ “Đáp Trác Chú Bản”  trong Mật Giáo. 

Lại có tên gọi là Trung Hữu Giáo Thụ Thính Văn Giải Thoát, hoặc bản dịch của thời 
hiện đại là Vô Vi  Sát Na Chứng Trí Kinh. Đời sau phụ biên, thâu nhận Chú này 

_Lục Đạo Kim Cương Chú là: 
AḤ  AḤ  ŚAḤ  SAḤ  MAḤ  HAḤ 
 

 
 
 
_Hoặc:  A  A  ŚA  SA  MA  HA 
 

 
 
_Công  Đức lợi ích của Lục Đạo Kim Cương Chú: 
Lục Đạo Kim Cương Chú có thể dịch là Đới Thành Phật Chú. Chú này là Kim 

Cương Tổng Trì với Tổng Tâm Chú của năm Đức Phật ở năm phương, có Uy Thần cảm 
ứng, chuyên độ chúng sinh trong sáu đường (Trời, Người, A Tu La, súc sinh, Quỷ đói, 
Địa Ngục) thành Phật, Công Đức rất thù thắng chẳng thể nghĩ bàn 

Chú này một lần trải qua tai liền hay tiêu trừ Nghiệp đời trước. Phàm lỗ tai nghe 
tiếng của Chú này, hoặc con mắt nhìn thấy Chú này, hoặc thân tay tiếp chạm Chú này… 
đều tiêu diệt nghiệp chướng trong ba đời, tương lai đều được thành Phật 
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Đối với việc siêu độ chúng sinh đã chết thì Công Đức rất lớn. Chúng sinh đã chết tuy 
bị đọa vào đường ác cũng có thể ra khỏi được. Chân thành tụng 10 vạn biến làm căn bản, 
ắt khi độ vong thời niệm tụng 7 biến cho đến 108 biến thì chúng sinh trong sáu đường 
được độ kia liền có thể tiêu trừ tội chướng, tức thời vãng sinh về Thế Giới Cực Lạc 
(Sukha-vatī), thấy Phật nghe Pháp. Dùng Chú này độ khắp cả chúng sinh có vô lượng vô 
biên Công Đức. 

1_Đeo mang Chú này, một khi xả tuổi thọ, cũng có thể thành Phật 
2_Phàm tai nghe, mắt nhìn thấy hoặc thân tay tiếp chạm Chú này, đều hay trừ diệt 

nghiệp chướng của số việc, ở đời này hoặc đương lai rốt ráo thành Phật 
3_Lúc sống, niệm Chú này nhiều sẽ ngộ Vô Sinh Nhẫn, sau khi chết thiêu đốt có thể 

được Xá Lợi (Śarīra) 
4_Chú này độ vong có Công Đức rất lớn. Nếu tụng đủ 10 vạn biến làm cơ sở, sau đó 

thất chúng sinh có tội khổ sắp chết, chân thành tụng 7 biến đến 108 biến. Khi Chân Ngôn 
đi vào lỗ tai tức hay miễn trừ mọi khổ về đao, búa, gậy, chỉa ba….  

5_Chân thành tụng Chú này gia trì vào cát, đất, lúa đậu, gạo… rồi rải lên tất cả thân 
phần hoặc mồ mả của người chết.  Tức khiến cho người chết đã bị đọa trong ba đường ác 
cũng có thể tiêu trừ tội chướng, vãng sinh về Thế Giới Cực Lạc  

 
*)Do Lục Đạo Kim Cương Chú có Công Đức tương đồng với Đại Mật Tông Căn 

Bản Chú: MAMA  KOLIṄ  SAMANTAḤ nên các bậc Đạo Sư Tây Tạng thường ghép 
hai Chú này kèm với Thần Chú của Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát hình thành Chú Luân để 
đeo mang trên thân. 

 

 
 

 



 384

_Hàng ngang bên trên là Thần Chú của Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) 
OṂ  VAJRA-SATVA  HŪṂ  ĀḤ 
 
_Hàng ngang  ở giữa là Lục Đạo Kim Cương Chú với chủng tử HŪṂ của Kim 

Cương Tát Đỏa: 
AḤ  AḤ  ŚAḤ  (HŪṂ)  SAḤ  MAḤ  HAḤ 
 
_Hàng ngang bên dưới là Đại Mật Tông Căn Bản Chú: 
MAMA  KOLIRA (?KOLIṄ)  SAMANTAḤ 
 
*)Từ Chú Luân căn bản này, các bậc Đạo Sư còn gia thêm một số Thần Chú để 

hình thành Chú Luân đeo mang trên thân gọi là Bội Đới Giải Thoát Hộ Thân Chú Luân 
1_ BỘI ĐỚI GIẢI THOÁT HỘ THÂN CHÚ LUÂN 1: 
 

 
 
_Vòng tròn bên trên phía bên phải: 
  .)Hàng ngang bên trên là Thần Chú của Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) 
OṂ  VAJRA-SATVA  HŪṂ  ĀḤ 
 .)Hàng ngang  ở giữa là Lục Đạo Kim Cương Chú với chủng tử HŪṂ của Kim 

Cương Tát Đỏa: 
AḤ  AḤ  ŚAḤ  (HŪṂ)  SAḤ  MAḤ  HAḤ 
 .)Hàng ngang bên dưới là Đại Mật Tông Căn Bản Chú: 
MAMA  KOLIRA (?KOLIṄ)  SAMANTAḤ 
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_Hàng dọc bên trái theo thứ tự từ trên xuống dưới:  
OṂ  ĀḤ  HŪṂ 
 
_Hàng ngang  thứ nhất: 
A  DHARMA-DHATU (?DHĀTU) AḤ_ OṂ HŪṂ  TRĀṂ  HRĪḤ_ OṂ  

AMARAṆI  JIVANTIYE  (?JĪVANTAYE)  SVĀHĀ_  
 
_Hàng ngang thứ hai:  
OṂ  MAṆI  PADME  HŪṂ  HRĪḤ_  OṂ  ĀḤ  HŪṂ  VAJRA-GURU  PADMA  

SIDDHI  HŪṂ  HRĪḤ _ OṂ  VAJRA-SATVA  HŪṂ  AḤ  
 
_Hàng ngang thứ ba: 
AḤ  AḤ  ŚAḤ  SAḤ  MAḤ  HAḤ_ MAMA  KOLIṄ  SAMANTA_ OṂ  TĀRE  

TUTTĀRE  TURE  SVĀHĀ_ OṂ  BHRŪṂ  SĀHĀ (?SVĀHĀ) 
 
_Hàng ngang thứ tư: 
OṂ   SUPRATIṢṬHA  VAJRARE  SĀHĀ (?SVĀHĀ)_ JAṂ  JAṂ  JAṂ_ OṂ  ĀḤ  

HŪṂ_ OṂ  PADMA VĪLA (?VĪRA) VIMALA  HŪṂ  PHAṬ 
 
2_ BỘI ĐỚI GIẢI THOÁT HỘ THÂN CHÚ LUÂN 2: 
 

 
 
_Vòng tròn bên trên: 
  .)Hàng ngang bên trên là Thần Chú của Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) 
OṂ  VAJRA-SATVA  HŪṂ  ĀḤ 
 .)Hàng ngang  ở giữa là Lục Đạo Kim Cương Chú với chủng tử HŪṂ của Kim 

Cương Tát Đỏa: 
AḤ  AḤ  ŚAḤ  (HŪṂ)  SAḤ  MAḤ  HAḤ 
 .)Hàng ngang bên dưới là Đại Mật Tông Căn Bản Chú: 
MAMA  KOLIRA (?KOLIṄ)  SAMANTAḤ 
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_Hàng dọc bên phải theo thứ tự từ trên xuống dưới:  
OṂ  ĀḤ  HŪṂ 
 
_Hàng ngang  thứ nhất: 
A  DHARMA-DHĀTU  AḤ_ OṂ HŪṂ  TRĀṂ  HRĪḤ_ OṂ  AMARAṆI  

JIVANTIYE  (?JĪVANTAYE)  SVĀHĀ_ OṂ  MAṆI  PADME  HŪṂ  HRĪḤ 
 
_Hàng ngang thứ hai:  
OṂ  ĀḤ  HŪṂ  VAJRA-GURU  PADMA  SIDDHI  HŪṂ  HRĪḤ _ OṂ  VAJRA-

SATVA  HŪṂ  AḤ  
 
_Hàng ngang thứ ba: 
AḤ  AḤ  ŚAḤ  SAḤ  MAḤ  HĀḤ_ MAMA  KOLIṄ  SAMANTA_ OṂ  TĀRE  

TUTTĀRE  TURE  SVĀHĀ_ OṂ  BHRŪṂ  SVĀHĀ 
 
_Hàng ngang thứ tư: 
OṂ   SUPRATIṢṬHA  VAJRARE  SVĀHĀ_ JAṂ  JAṂ  JAṂ 
 
3_ BỘI ĐỚI GIẢI THOÁT HỘ THÂN CHÚ LUÂN 3: 
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_Hình vuông thứ nhất bên ngoài: 
OṂ_ VIPULA-GARBHE  MAṆI-PRABHE TATHĀGATE  NIRDAŚANI  MAṆI  

MAṆI  SUPRABHE  VIMALE  SAGARA  GAMBHIRA  HŪṂ  HŪṂ  JVALA  
JVALA  BHUDDHA (?ŚUDDHA)  VILOKITE  GUHYA  ADHIṢTHITE-GARBHE  
SVĀHĀ   

PADMA-DHARA  AMOGA (?AMOGHA)  JAYE CURU  CURU  SVĀHĀ 
OṂ  ĀḤ  PRAJÑĀ  ḌHIK  KKA  HĀ  HŪṂ  MUḤ 

 
_Hình vuông thứ hai: 
OṂ  ĀḤ  HŪṂ  BODHI-CITTA  MAHĀ-SUBĪ (?MAHĀ-SUBHA) JÑĀNA-

DHĀRDU (?DHĀTU)  AḤ  
OṂ  RULU  RULU  HŪṂ  BHYO  HŪṂ 
OṂ  MAṆI  PADME  HŪṂ_ 
OṂ  ĀḤ  HŪṂ  GURU  PADMA  SIDDHI  HŪṂ 
HARIṆISA  NAMAḤ  SARVA  TATHĀGATA-HRIDAYA  ANUGATE_OṂ  

KURUṂGINI  SVĀHĀ   
OṂ  AMIDHEVĀ  HRĪḤ   A 
 
_Hình vuông thứ ba bên trong: 
 .)Góc trên bên trái: OṂ  PADMO (?PADMA) 
 .)Góc trên bên phải: UṢṆĪṢA 
 .)Góc dưới bên phải: VIMALE 
 .)Góc dưới bên trái: HŪṂ  PHAṬ 
 
_Vòng tròn bên ngoài: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA _ OṂ  KAṂKAṆI  KAṂKAṆI  ROCAṆI  ROCAṆI  

TROTANI  TROTANI  TRĀSANI  TRĀSANI  PRATIHANA  PRATIHANA_SARVA  
KARMA  PARAṂ  PARAṆIME  SARVA  SATĀNAJAYE  SVĀHĀ 

 
_Vòng tròn trung ương: 
OṂ  VAJRA-SATVA  ĀḤ 
AḤ  AḤ   ŚAḤ    (HŪṂ)  SAḤ   MAḤ   HAḤ 
MAMA  KOLIṄ  SAMANTAḤ 
 

20/04/2015 
 

 
 

 
 

.  
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HỒNG TƯỢNG ĐẦU VƯƠNG TÀI THẦN CHÚ LUÂN 
 
Soạn dịch: HUYỀN THANH 
 
Tượng Đầu Thần (Thần đầu voi) nguyên có tên gọi là Nga Nê Sá (Ganeśa), là con 

trai của Thần Thấp Bà (Śiva: tức là Đại Tự Tại Thiên) và Nữ Thần Tuyết Sơn  Ô Ma 
(Umā, hay Pārvati). Tôn này có tên Phạn là Nga Na Bát Để (Gaṇapati: Chúng Chủ) có ý 
nghĩa là người dạy dỗ, hoặc dịch là Thường Tùy Ma. 

Tôn này lại có tên Phạn là Nan Để (Nandi) dịch là Hoan Hỷ Thiên, hoặc Hoan Hỷ 
Tự Tại Thiên, Nan Đề Tự Tại Thiên (Nandikeśvara), hay Đại Thánh Hoan Hỷ Thiên ... 
gọi đơn giản là Thánh Thiên, Thánh Tôn. 

Sau này Ganeśa được người dân Ấn Độ thờ phụng là vị Thần diệt trừ chướng ngại, 
phủi sạch mọi sự mê mờ hiển lộ Trí Tuệ. Hoặc được tôn thờ  như là một vị Thần Tài hoặc 
Phước Thần hay ban bố của cải vật chất với sự giàu sang cho chúng sinh. 

 
_Nếu y theo hình thái của Tôn này mà xưng gọi, tức là Tỳ Na Dạ Ca (Vināyaka) 

dịch là Tượng Tỵ Thiên (vị Trời có mũi voi), hoặc Chướng Ngại Thần (vị Thần gây 
chướng ngại). Bản Tính của Tôn này nguyên là vị Thần của Bà La Môn (Brāhmaṇa), là 
Quỷ Thần ác rất âm hiểm, thường trú ngụ tại núi Tượng Đầu 

Truyền Thuyết Tây Tạng ghi nhận là: Tỳ Na Dạ Ca Thiên trước khi bị giáng phục, 
thường đi theo chúng sinh, rình rập gây chướng ngại…. các vị Phạm Vương, Đại Long 
Vương đều không biết phải làm thế nào, chỉ có Thập Nhất Diện Quán Âm và Quân Trà 
Lợi Minh Vương mới có thể giáng phục được. Do vậy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện 
tướng 11 đầu thuần hóa kẻ tạo sự hủy diệt là Vināyaka. Ngài chặt cái đầu của hắn và lấy 
cái đầu của Ngài đặt vào cái đầu của hắn, do đó  mang tướng Vināyaka. Sau khi quy y 
Phật Môn, Tôn này phát Thệ Nguyện ủng hộ Phật Pháp, thống lãnh 9800 Đại quỷ quân, 
trấn hộ ba ngàn Thế Giới, chuyên thủ hộ bảo vệ Tam Bảo, thành tựu tất cả việc tốt lành, 
tiêu diệt tai họa. Sau này biến thành một Tôn ban cho sự giàu sang phú quý và là một vị 
Thiện Thần có Đức (Hữu Đức thiện Thần), rất được mọi người sùng kính 

 
_Theo Truyền Thuyết khác thì Tỳ Na dạ Ca (Vināyaka) là vị Thần Hộ Pháp 

(Dharma-pāla-devatā) của Ấn Độ Giáo, là con trưởng của Tự Tại Thiên (Īśvara) cai quản 
kho Trời (thiên khố). Vì Tôn này có đủ mười phần Từ Bi nên có người nào cầu xin thì 
không có điều gì chẳng ban cho mãn nguyện. Vị Hộ Pháp Đại Hắc Thiên (Mahā-kala) 
giận Tôn này chẳng biết phân Thiện ác hay ban cho rối loạn, nên chặt đứt cái đầu của Tôn 
này. Sau này, khi Tượng Vương sám hối thời Đại Hắc Thiên mới đem cái đầu voi đặt lên 
trên cổ và thu nhận làm quyến thuộc. Tu tập Tôn này ắt có Công Đức khiến cho Hành Giả 
được giàu có dư giả, cát tường như ý 

 
_Cả hai truyền thống Bà La Môn Giáo và Phật Giáo đều công nhận Nga Na Bát Để 

có sự nghiệp gây chướng ngại cho kẻ khác, hoặc bài trừ sức của các thứ chướng ngại cho 
nên lại xưng là Tỳ Na Dạ Ca (Vināyaka) với nghĩa là trừ chướng ngại, hoặc bài trừ. 

Hiện nay, Mật Tông Tây Tạng xưng gọi Tôn này là Hồng Tượng Đầu Vương Tài 
Thần, Tượng Tỵ Tài Thần hoặc xưng là Hồng Tài Thần 

Tại Thái Lan thì Tôn này được xưng gọi là Tượng Đầu Thần Tài Thiên 
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Tại Nhật Bản thì Tôn này được thờ phụng như là vị Thần giúp cho vợ chồng được 
viên mãn, và cũng là một vị Thần Tài 

 
_Hình Tượng của Tôn này có 2 tay, 4 tay, 6 tay, 8 tay, 12 tay với nhan sắc đều khác 

nhau: 
 .)Tượng có hai cánh tay: thân màu thịt trắng, mình người đầu voi, tay phải cầm 

cây kích có móc câu (câu kích) để trên vai. Tay trái cầm rễ củ cải. 
 

 
 
  .) Lại tượng có hai cánh tay: thân màu thịt trắng, thân người đầu voi, tay trái cầm 

rễ cây củ cải (La Bốc Căn), tay phải ngửa lòng bàn tay nâng viên Hoan Hỷ, ngồi trên lá 
sen 
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 .)Tượng có bốn tay: Hình người đầu voi, mũi dài mắt rộng, tướng vắng lặng. Hai 
tay phải cầm tràng hạt với củ cải, hai tay trái cầm cây búa với Diệu Thiên quả, cong chân 
phải, gập chân trái, đứng múa đạp lên trên con chuột 

 

 
 

   Lại Tượng có bốn cánh tay. Tượng ấy có thân người đầu voi, đầy đủ bốn cánh tay 
là: Bên phải: tay thứ nhất cầm cây búa, tay thứ hai cầm cái chậu chứa đầy Hoan Hỷ Đoàn. 
Bên trái: tay thứ nhất cầm cái nanh (hoặc cầm cái chày), tay thứ hai cầm cây gậy báu. 
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 .)Tượng có 6 cánh tay: thân người đầu voi, đầy đủ sáu cánh tay. Sáu cánh tay là: 

Bên trái: tay bên trên cầm cây đao, tay tiếp theo cầm cái chậu đựng đầy quả phẩm, tay bên 
dưới cầm bành xe. Bên phải: tay bên trên cầm cây gậy, tay tiếp theo cầm Bả Chiết La 
(Vajra:chày Kim Cương), tay bên dưới cầm sợi dây 

 

 
 

 .)Tượng có tám cánh tay: 
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.)Tượng có 12 cánh tay: thân người đầu voi, mũi dài mắt rộng. 6 tay bên phải cầm: 
cây búa, mũi tên, móc câu, cây kiếm, chày Kim Cương, cái mâu. 6 tay bên trái cầm: cái 
chày, cây cung, cây gậy đầu lâu (Khaṭvaṅga), chén sọ người chứa đầy máu, chén sọ 
người chứa đầy thịt người, cây kích ba chỉa. Cong chân phải, gập chân trái, đứng múa đạp 
lên trên con chuột 

 

 
 
Ngoài ra còn có hình tượng Song Thân Thiên Vương ấy là hai vị Trời vợ chồng 

cùng đứng ôm nhau. Tượng ấy dài 7 tấc (7/3 dm) hoặc 5 tấc (5/3 dm), hai vị Trời đều có 
thân người đầu voi, mặt vị Trời nam gục trên vai phải của vị Trời nữ rồi khiến hiện ở lưng 
của vị Trời nữ, mặt của vị Trời nữ gục trên vai phải của vị Trời nam rồi khiến hiện ở lưng 
của vị Trời nam… đều cùng hiện lộ bàn chân gót chân, chân tay mềm mại giống như 
người nữ đoan chính mập mạp mạnh mẽ. Đầu của vị Trời nam không có vòng hoa, vai 
khoác Cà Sa màu đỏ. Đầu của vị Trời nữ có vòng hoa nhưng chẳng khoác Cà Sa, tay chân 
có vòng Anh Lạc, cũng dùng hai bàn chân đạp lên đầu ngón chân của vị Trời nam 

Hai vị Trời này đều có màu thịt trắng, mặc quần màu đỏ, đều đưa hai bàn tay trợ 
nhau ôm trên eo lưng, tay phải che lưng tay trái. Hai vị Trời đưa đầu ngón giữa phải đến 
trên lưng lóng giữa của ngón giữa trái. Tượng ôm nhau này biểu thị cho  sự yêu thích của 
sáu chỗ. 
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_Chữ chủng tử của Tôn này là: GA, GAḤ, GŪṂ,  GAṂ, HRĪḤ, BHRŪṂ  
_Tùy theo sự truyền thừa, Tôn này có Tâm Chú là: 
  .)NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ GAṆAPATAYE  SVĀHĀ 
  .)OṂ_ GAṆAPATAYE  SVĀHĀ 
  .)OṂ_ HRĪḤ  GAḤ  HŪṂ  SVĀHĀ 
  .)OṂ_ ĀḤ  HŪṂ_ GAṆAPATIYE  SVĀHĀ 
  .)OṂ_ BHRŪṂ  GAṆAPATIYE  SVĀHĀ 
  .)GAṂ_ OṂ  GAṆAPATIYE  SVĀHĀ 
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_Tượng Đầu Vương Tài Thần Chú: 
“Ông ca, ông mã ca, ông thoa cáp” 
*)OṂ  GAḤ_ OṂ  MA  GAḤ_ OṂ  SVĀHĀ 
 
_Tượng Đầu Vương Trường Chú là: 
“Ông, nặc na nặc na, nặc nô nặc nô, ca na bát để, ca ca ca ca ca ca ca ca, chủ 

nhữ chủ nhữ, ma nô ba tạp, nhữ nhữ nhữ nhữ, ca ca đả gia, ca ba ba để gia, thoa 
cáp”  

*)OṂ_ RATNA  RATNA  RATNO  RATNO GAṆAPATI  GA  GA  GA  GA  GA  
GA  GA  GA_ GAṆAPATI  CURU  CURU, MAṆU-PATRA  RU  RU  RU  RU, 
GAGATAYA  GAṆAPATIYE  SVĀHĀ 

 
_Do Hồng Tượng đầu Tài Thần được sự bảo hộ của Đại Tự Tại Thiên nên người 

cúng phụng Ngài cũng hay được chư Thần âm thầm ủng hộ, hay tránh được sự tà mỵ, hộ 
thân, thỏa mãn mọi mong cầu về vật chất. Cho nên các vị Đạo sư Tây Tạng đã truyền dạy  
Hồng Tượng Đầu Vương Tài Thần Chú Luân nhằm đem lại lợi ích cho người đeo 
mang trên thân hoặc treo trong nhà 

 

 
 

.)Trung Tâm Chú Luân là: chữ chủng tử GAṂ 
 .)Vòng tròn thứ nhất kế tiếp là Tâm Chú của Tượng Đầu Tài Thần được viết nối 

tiếp ba lần 
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OṂ  BHRŪṂ  GAṆAPATIYE  SVĀHĀ_ OṂ  BHRŪṂ  GAṆAPATIYE  SVĀHĀ 
_ OṂ  BHRŪṂ  GAṆAPATIYE  SVĀHĀ 

 
.)Vòng tròn thứ hai bên ngoài là Trường Chú của Tượng Đầu Tài Thần 
OṂ_ RATNA  RATNA  RATNO  RATNO GAṆAPATI  GA  GA  GA  GA  GA  

GA  GA  GA_ GAṆAPATI  CURU  CURU, MAṆU-PATRA  RU  RU  RU  RU, 
GAGATAYA  GAṆAPATIYE  SVĀHĀ 

 
06/05/2015 
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NHƯƠNG NGU LỢI ĐỒNG NỮ ĐÀ LA NI 
(Jaṅguli  kumāri  dhāraṇī) 

 
 

 
 

凹改卡崷共亦包袎凸共亦包袎崷共凸共亦包袎平伙平交再份袎另如摍瘕再份袎

凹榱捖仗砉榱捖仗玸眸同玸眸匡觜詵袎唒大唒丫仞唒丫仕丫仞崷再份崷再崷再份哧

乙仲份栥扒仲份袎訌包訌凹加椈爻唒矧令捖死渢扣袎 
TADYATHĀ: IRI  MITE, TIRI  MITE, IRI  TIRI  MITE, NU  ME, NU  MĀRĪYE, 

DŪṢI  DUŚCĀRĪYE, TAKKA-RAṆI, VAKKA-RAṆI, KAŚMILE  KAŚMILA  MUKTI, 
AGHE  AGAṆE , AGAṆA  GAṆE, IRĪYE  IRĪ  IRĪYE, Ā-KĀYĀYE  UPĀYĀYE,  
ŚVETE  ŚVETA-TUṆḌE, ANAṆU  RAKṢE   SVĀHĀ  
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Nếu có người chỉ một lần nghe qua Đà La Ni này thì 7 năm sau đó sẽ mau lìa tất cả 
các độc. 

Nếu thường thọ trì thì tất cả trùng độc với các thuốc độc đều chẳng thể gây hại. Nếu 
có rắn độc đến cắn người này thì đầu của nó bị bể thành bảy mảnh giống như Lan Hương 
Sao. 

Nếu có thọ trì Chân Ngôn Pháp này thì nên dùng vật màu trắng. Trước tiên cúng 
dường Thầy, sau đó thọ trì ắt được thành tựu. 

 
_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 
TADYATHĀ: như vậy, liền nói Chú là 
IRI  MITE: như sự quân bình an vui 
TIRI  MITE: như sự quân bình đạt được 
IRI  TIRI  MITE  NU  ME: tất nhiên tôi đạt được như sự quân bình an vui  
NU  MĀRĪYE DŪṢI:  tất nhiên phá hoại nhóm bệnh truyền nhiễm 
DUŚCĀRĪYE, TAKKARAṆI, VAKKARAṆI, KAŚMILE  KAŚMILA  MUKTE: 

giải thoát sự ô trọc của bản chất lỗi lầm, tư tưởng lỗi lầm khó vượt qua 
AGHE  AGAṆE  AGAṆA  GAṆE  IRĪYE  IRĪ  IRĪYE  Ā-KĀYĀYE  UPĀYĀYE: 

như nhóm phương tiện bảo dưỡng khắp mọi thân thể khiến cho sự đau khổ chẳng tạo 
thành nhóm 

ŚVETE  ŚVETA-TUṆḌE  ANAṆU  RAKṢE: như người chủ tỏa ánh sáng trắng 
phòng hộ tẩy trắng tội lỗi 

SVĀHĀ: thành tựu tốt lành 
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KIM  XÍ ĐIỂU VƯƠNG CHÂN NGÔN 
 
 

 
 

傛休 屹涗阢 后盍觡 唒渨凸喣凹 砃屹左觡 
凹改卡 輆 砃乃傛 涗扣砃乃傛 合仟凹扔朽 屹幌 扔洇丫 左丫 珋珋 珋扛珋扛 

屹涗娭涗平絆娮 猲 凸蚚 悷囚屹畝 泒扔娭凸 渢扣 
NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ   APRATIHATA-ŚASANĀNĀṂ 

TADYATHĀ: OṂ _ ŚAKUNA   MAHĀ-ŚAKUNA   VITAṂTA-PAKṢA  _ SARVA  
PANNAGA  NĀGA   KHAKHA   KHAHI  KHAHI   SAMAYAM-ANUSMARA   HŪṂ   
TIṢṬA    BODHISATVO   JÑĀPAYATI   SVĀHĀ  

 
Chân Ngôn này hay giúp cho hữu tình làm việc lợi ích thù thắng, nên vì thời Mạt 

Pháp ở đời vị lai dùng Pháp này để hộ trì Phật Pháp, ủng hộ quốc vương với đất nước, 
khiến cho các hữu tình đều được an vui. 
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_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 
NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ   APRATIHATA-ŚASANĀNĀṂ: Quy 

mệnh khắp cả chư Phật, các Bậc không có chướng ngại 
TADYATHĀ: như vậy, liền nói Chú là 
OṂ: nhiếp triệu 
ŚAKUNA: loài chim    
MAHĀ-ŚAKUNA: loài chim to lớn 
VITAṂTA-PAKṢA: giang duỗi lông cánh  
SARVA  PANNAGA  NĀGA: tất cả loài Rồng Rắn 
KHAKHA  KHAHI  KHAHI: bay trong hư không ăn nuốt 
SAMAYAM-ANUSMARA: nhớ lại Bản Thệ 
HŪṂ: chủng tử biểu thị cho Tâm Bồ Đề 
TIṢṬA: an trụ 
BODHISATVO   JÑĀ-PAYATI: Trí thuần khiết của Bồ Tát 
SVĀHĀ: quyết định thành tựu  
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TẦN THÂN DŨNG MÃNH TRÀNG ĐÀ LA NI 
(Nirnāda-vijṛmbhita-sūra-ketu-dhāraṇī:  

Chấn Hống Phấn Tấn Dũng Mãnh Tràng Đà La Ni) 
 
 

 
 

凹改卡 亙扣泒左砉矢屹啐 冑出 包冗 栯脫 呠丙 合咒亙 砉忝 戌千凹仞 悜捖亙 
合捖堲 啐愍栯 么仕 了加 式湫渨立 合亙匠忉 傂泏 矛捖矛捖 戌矛捖戌矛捖 引洨鉺丟 
引洨鉺丟 祌矧祌矧 亙扣渨立 合失 凹伕 圩湀 乙刑 渨泒圩渃 悜共朮隋 伊泥伊泥 
伊注吃捖 矧亙閜包 伊鈮 蒤湀同 堲捖堲捖 堲劣 蒤湀同 烗杉忉 乃鉏伙 叨喨栱同 
弋加楫圭捖李 唒蚚叨喨 哧吒仗玸蒤湀 叻搾 圩矛 亙包 旦触 全圬 圩矛 玸愍 
屹亙祗包 刃示刑 合捖堲彾 合旦同 合多好 直斿 啐全侷砉 叻搾 屹楠 吐玸 吝炖 剃炖 
砉捖 渨砉捖 唒平柰刑 唒屹氿 叻捖叻捖 囚共囚共 鉡冰鉡冰 圭阢亙包 圭阢扒本 
屹捖屹捖 弋捖弋捖 才共才共 慪冰慪冰 悜捖亙蒤湑平亙包 亙扣渨泒扒捖亦包 渢扣 

TADYATHĀ: MAHĀ-JÑĀNA  AVABHĀSANI ŚRĪTĀ_  TEJO-LAKṢMI_ 
DṚḌHA  VIKRAMA VAJRA  SAṂGHATAṆE_ PARAMA-VIRAJA  NIRMALA-
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GUṆA-KETU, SŪRYA-PRABHE  VIMALĀṄGA, YAṢṬI  BHARA  BHARA, 
SAṂBHARA  SAṂBHARA, ṬUṬṬAN BHO, ṬUṬṬAN  BHO, HANA  HANA, 
MAHĀ-PRABHE, VIDHŪ  TAMO  ŚUDDHA-KĀRE, PRAJÑĀ-ŚUDDHE  
PARIPŪRṆI, MAITRE  MAITRE, MAITRI  VĪRA  NAMASKṚTE, MAITRĀṂ  
BUDDHALE  JARA  JARA  JARAṂ  BUDDHALE  BODHYĀṄGA, KUSUME  
DAŚA-BALE, CATUR-VAIŚĀRADYE, AṢṬA-DAŚA-ĀVEṆIKA-BUDDHA-
DHARME, ŚUBHA-MATE  PUṆYA-RĀŚI, ŚUBHA-KARMA, SAMANVITE  
GAṂBHĪRE  VI-RAJASKE, VIPULE  VIŚEṢA  PRĀPTE, NIRĀŚRAVA-DHARME_ 
SARVA  LOKA  JYEṢṬHA, ŚREṢṬHA  VARA  PRAVARA, ANUTTARE  ASAṄGE, 
DHARA  DHARA, DHIRI  DHIRI, DHURU  DHURU, ŚĀNTA-MATE, ŚĀNTA-PĀPE, 
SARA  SARA, CARA  CARA, CIRI  CIRI, CURU  CURU, PARAMA-BUDDHA-
ANUMATE, MAHĀ-PRAJÑĀ-PĀRAMITE  SVĀHĀ 

 
_Kinh Đại Vân Luân Thỉnh Vũ (cầu mưa), Phẩm 64 ghi nhận là: 
Khi ấy Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Chủ Đại Long Vương bạch Phật rằng: 

“Nay con thỉnh cầu chương cú của Đà La Ni mà chư Phật đã nói. Ở đời Mạt Thế sau này, 
trong cõi Diêm Phù Đề, nơi chẳng có mưa, nếu tụng Chú này liền được tuôn mưa. 

Nếu thời thế ác, hung hiểm, gian nan…khi Phi Pháp (A-dharma) dấy lên thời bệnh 
dịch lưu hành, Tinh Tú mất độ. Nếu muốn diệt các việc ác như trên, dùng sức của Phật, 
TÂm Đại Bi thương xót tất cả chúng sinh, cho nên thọ trì câu Đà La Ni như vậy. Khi nói 
Chú thời tất cả các vị Rồng đều sinh vui vẻ, tất cả chư Thiên thảy đều hớn hở, tồi hoại 
cảnh Ma, đều khiến chẳng dấy lên 404 loại bệnh của tất cả chúng sinh, mọi người an ổn, 
tất cả việc ác đều được trừ diệt”  

Bấy giờ Đức Thế Tôn nghe Tam Thiên Thế Giới Chủ Đại Long Vương này nói 
như vậy xong, liền khen rằng: “Lành thay! Lành thay Đại Long Vương! Ông cũng như 
chư Phật làm lợi ích cho chúng sinh, thương xót ban cho sự khoái lạc, nên đã thỉnh hỏi 
việc đấy. Hãy nghe cho kỹ! Hãy nghe cho kỹ! Hãy khéo nghĩ nhớ! Này Đại Long Vương! 
Nay Ta sẽ nói. Xưa kia từng ở chỗ của Đức Như Lai Đại Bi Vân Sinh (Mahā-
kāruṇodbhava-mahā-megha tathāgata) nghe Tần Thân Dũng Mãnh Tràng Đà La Ni 
(Nirnāda-vijṛmbhita-sūra-ketu-dhāraṇī), chư Phật quá khứ đã nói. Nay Ta cũng sẽ tùy 
thuận mà nói, lợi ích cho tất cả chúng sinh, thương xót ban cho niềm vui. Ở đời vị lai, nếu 
lúc đại hạn thời hay khiến cho tuôn mưa. Nếu lúc nước ngập lụt thời cũng khiến cho 
ngưng dứt. Bệnh dịch chết chóc, hiểm nạn đều được diệt trừ, hay tập họp các vị Rồng. 
Hay khiến cho hàng Rồng (Nāga) Trời (Deva) vui mừng hớn hở, hay hoại tất cả cảnh giới 
của Ma, hay khiến cho chúng sinh đầy đủ an vui”. 

 
_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 

Tadyathā: như vậy, liền nói Chú là 
Mahā-jñāna-avabhāsani Śrītā: Đại Trí hiển bày Tính cát tường 
 tejo-lakṣmī: tướng cát tường uy đức 
dṛḍha vikrama vajra saṃghataṇe: như kết hợp Kim Cương kiên cố dũng mãnh 
 parama-viraja  nirmala-guṇa-ketu: Vô Tỉ Ly Trần Bất Cấu Công Đức Tràng  

(cây phướng Công Đức chẳng dơ bẩn xa lìa bụi bặm không có gì so sánh được) 
sūrya-prabhe  vimalāṅga yaṣṭi: cây gậy của Chi Thể chẳng dơ bẩn như ánh sáng 

của mặt trời 
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bhara  bhara: đảm nhận, hộ vệ 
saṃbhara  saṃbhara: bảo trợ, hộ giúp 
ṭuṭṭan bho, ṭuṭṭan bho: sự vui thích duy nhất 
hana  hana: đánh đập hai chướng bên trong và bên ngoài 
mahā-prabhe vidhū tamo: Ánh sáng lớn khiến phân tán sự khát vọng thù thắng 
śuddha-kāre: tạo làm thanh tịnh 
prajñā  śuddhe  paripūrṇi: đầy đủ sự thanh tịnh của Trí Tuệ 
maitre  maitre: như sự hiền từ, như sự yêu thương giúp đỡ   
maitri  vīra  namaskṛte: Kính lễ sự dũng mãnh của lòng Từ 
maitrāṃ  buddhale: Lòng Từ ôm trụ Tuệ Giác 
jara  jara: phân rã, làm suy yếu hai chướng bên trong và bên ngoài 
jaraṃ  buddhale: sự phân rã chướng ngại ôm trụ Tuệ Giác 
bodhyāṅga kusume daśa-bale: như mười Lực của bông hoa Giác Phần 
catur-vaiśāradye: như bốn Minh Trí 
aṣṭa-daśa-āveṇika-buddha-dharme: như 18 Pháp Bất Cộng của Phật 
śubha-mate: như Tuệ của Pháp trắng 
puṇya-rāśi: gom tụ Công Đức 
śubha-karma samanvite: như đầy đủ nghiệp của Pháp trắng 
gaṃbhīre vi-rajaske: như trừ bụi dơ sâu xa 
vipule viśeṣa prāpte: như đạt được sự thắng diệu rộng rãi 
nirāśrava-dharme: như Pháp Vô Lậu (không còn phiền não) 
Sarva loka jyeṣṭha śreṣṭha: Tối tôn tối thắng trong tất cả Thế Giới  
vara  pravara anuttare  asaṅge: tuyệt hảo, rất tuyệt hảo như sự vô thượng không 

có chướng ngại  
dhara  dhara: gia trì cho ta và người 
dhiri  dhiri: người gia trì chẳng kể nam nữ 
dhuru  dhuru: gom giữ đề mục 
śānta-mate: như Tuệ vắng lặng 
śānta-pāpe: như tội vắng lặng 
sara  sara: kiên có bền chắc 
cara  cara: lay động, chuyển động 
ciri  ciri: trường cửu, lâu dài 
curu  curu: sinh ra sự đặc thù 
parama-buddha: Giác Tuệ tối thượng 
anumate: như thuận theo Tuệ 
mahā-prajñā-pāramite  svāhā: quyết định thành tựu Đại Bát Nhã Ba La Mật 
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LONG VƯƠNG THẦN CHÚ 
 
 

 
 

巧伕 先湓氛仲伏袎 
巧伕 矛丫砉包 左乞湤捖全仄傂 凹卡丫出仲照包 屹谷堄蒤湑傂袎 
輆 呢叻 呢叻 亙扣呢叻 猲袎 
輆 左丫全堲 伙叉喨啐份 渢扣袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMO  BHAGAVATE  NĀGEŚVARA-RĀJĀYA  TATHĀGATĀYA  ARHATE  

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA 
OṂ_ KRODHA  KRODHA  MAHĀ-KRODHA  HŪṂ 
OṂ_ NĀGA-RĀJA  MEGHĀŚANIYE  SVĀHĀ 
Chú Pháp này có giúp cho tăng trưởng sức mạnh, năng lực tài giỏi, sự khôn khéo… 

chẳng bị thất bại trước kẻ thù. Ngoài ra còn mang lại sự may mắn, sự thịnh vượng, giúp 
cho mùa màng được tươi tốt và giúp cho giòng tộc được tăng trưởng lớn mạnh 
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_Ý nghĩa của Thần Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMO  BHAGAVATE  NĀGEŚVARA-RĀJĀYA  TATHĀGATĀYA  ARHATE  

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA: Quy mệnh Đức Thế Tôn Long Tự Tại Như Lai Ứng Cúng 
Chính Đẳng Chính Giác 

OṂ_ KRODHA  KRODHA  MAHĀ-KRODHA  HŪṂ: Nhiếp triệu: phẫn nộ, phẫn 
nộ, đại phẫn nộ, khủng bố mọi chướng ngại 

OṂ_ NĀGA-RĀJA  MEGHĀŚANIYE  SVĀHĀ: Hỡi Long Vương tạo ra sấm sét 
trong mây! Hãy ban cho sự thành tựu tốt lành 
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ĐẠI LONG VƯƠNG THẦN CHÚ 
 
 

 
 
巧伕 先湓氛仲伏 
巧伕 矛丫砉包 左乞湤捖全仄傂 凹卡丫出仲照包 屹谷堄蒤湑傂 
輆 左丫全堲 屹笎帆渻 猲 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMO  BHAGAVATE  NĀGEŚVARA-RĀJĀYA  TATHĀGATĀYA  ARHATE  

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA 
OṂ_ NĀGA-RĀJA  SARVA  SIDDHI  HŪṂ 
Thần Chú này hay giúp cho đất đai được tươi nhuận, khiến cho ngũ cốc, rau quả 

được mùa. Được Phước Đức, sống lâu, tăng trưởng tiền của giàu có.  Cầu có con thì dễ 
nhận được con nối dõi. Tất cả khấn cầu đều mãn nguyện. 
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_Ý nghĩa của Thần Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMO  BHAGAVATE  NĀGEŚVARA-RĀJĀYA  TATHĀGATĀYA  ARHATE  

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA: Quy mệnh Đức Thế Tôn Long Tự Tại Như Lai Ứng Cúng 
Chính Đẳng Chính Giác 

OṂ_ NĀGA-RĀJA  SARVA  SIDDHI  HŪṂ: Hỡi Đại Long Vương hãy giúp cho 
tôi thành tựu tất cả Tất Địa 
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THÍ NHẤT THIẾT CHÚNG SINH AN LẠC ĐÀ LA NI 
 
 

 
 
凹改卡 四捖代四捖代 栥鉈捖仗 戌渨凸炚出 合堲傂 砉隊 屹偊 渨凸獌 渮砉凸 

栥瘑叨啐 合左喨啐 唒石宇弋啐 唒石阮扣捖 圩矢砉凸 唒允亙出亙扛 乃岏匑 布名扣 
成捖 姦喨吘平 扒正 夸叻傂 交結洬再成玸 叻愍出 圩湑吐玸 合凸亦全捖堲屹 槊几 
喨亙矧 屹楠 蒤湑砉吐玸左囚炚包 屹扣渨獌 獌立 渢扣袎 

TADYATHĀ: DHĀRAṆĪ  DHĀRAṆĪ  UTTĀRAṆI  SAṂPRATIṢṬHITĀ  
VIJAYA-VARṆA  SATYA-PRATIJÑĀ  SAHĀ-JÑĀNA-VATI  UTPĀDANI  
VINĀŚANI  ABHIṢECANI  ABHIVYĀHĀRA  ŚUBHĀVATI  AJĪMATĀMAHI  
KUMBĀLA-NIVĀHĀ, HARA  KLEŚĀN, DHUNU  PĀPAṂ  ŚODHAYA-MĀRGĀN, 
NIRĪHAKA-DHARMATĀ, ŚUDDHĀLOKA, VITIMIRĀ-RAJASA, DUḤKHA-
ŚAMANA_ SARVA-BUDDHA  AVALOKANA-ADHIṢṬHITE, SAHĀ-PRAJÑĀ, 
JÑĀBHE  SVĀHĀ 
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_Kinh Đại Vân Luân_ Thỉnh Vũ, quyền Thượng ghi nhận là: 
Lại nữa Long Vương! Có Đà La Ni tên là Thí nhất thiết chúng sanh an lạc. Long 

Vương các ông thường nên đọc tụng, nhớ niệm, thọ trì sẽ hay diệt hết thảy khổ não của 
loài Rồng, ban cho an lạc. Các vị Rồng ấy đã được an lạc rồi, ở cõi Diêm Phù Đề hay y 
theo Thời, tuôn rót mưa ngọt, khiến cho hết thảy cây cối, vườn, rừng, thuốc, cỏ, lúa má 
thảy đều sanh ra tư vị 

Này Đại Long Vương! Chú này gọi là câu Thí Nhất Thiết Lạc Đà La Ni, chư Phật 
cũng trì, các ông thường nên thọ trì đọc tụng, thành tựu việc tốt, được vào Pháp Môn, 
được an ổn vui sướng. 

 
_Chữ NA (矧) là chữ chủng tử của loài Rồng 
 
_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 
Tadyathā: Như vậy, liền nói Chú là 
Dhāraṇī  dhāraṇī: Tổng trì, tổng trì 
uttāraṇi  saṃpratiṣṭhitā: Tế độ tối hậu   
vijaya-varṇa: Hình trạng tối thắng   
satya-pratijñā: Trí Tuệ chân thật   
sahā-jñāna-vati: Đầy đủ Trí Tuệ của cõi Sa Bà   
utpādani: Sinh ra     
vināśani: Đoạn hoại   
abhiṣecani: Quán đỉnh   
abhivyāhāra: Biện giải, giải thích, khen ngợi    
śubhāvati ajīmatāmahi: Sự vĩ đại của Tính chính trực mỹ lệ 
kumbāla-nivāhā: Dẫn khởi bao trùm   
hara  kleśān: Tiêu trừ phiền não  
dhunu  pāpaṃ  śodhaya-mārgān: Đường lối làm sạch mọi tội lỗi ồn ào  
nirīhaka-dharmatā: Tính của Pháp không có phân biệt  
śuddhāloka vitimirā-rajasa: Ở sự sáng tỏ của Thế Giới trong sạch  
duḥkha-śamana: Dứt trừ khổ não  
sarva-buddha- avalokana-adhiṣṭhite: Tất cả chư Phật quán chiếu gia trì  
sahā-prajñā:Trí Tuệ của cõi Sa Bà 
jñābhe: Đạt được Trí  
svāhā: Quyết định thành tựu 
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UẾ TÍCH KIM CƯƠNG BÁCH TỰ MINH 
 
Uế Tích Kim Cương, tên Phạn là Ucchuṣma, dịch âm là Ô Bộ Sắt Ma, Ô Sắt Sa Ma, 

Ô Sô Tháp Ma, Ô Xu Sa Ma, Ô Sô Sắt Ma...Dịch ý là : Bất Tịnh Khiết, Trừ Uế, thiêu đốt 
Uế Ác... Lại có tên là: Ô Mục Sa Ma Minh Vương, Ô Xu Sáp Ma Minh Vương, Ô Tố 
Sa Ma Minh Vương. Cũng gọi là Uế Tích Kim Cương, Hỏa Đầu Kim Cương, Bất 
Tịnh Kim Cương, Thụ Xúc Kim Cương, Bất Hoại Kim Cương, Trừ Uế Phẫn Nộ 
Tôn…. 

_Kinh Đại Phật Đỉnh nói rằng: “Ô Sô Sắt Ma ở trước mặt Đức Như Lai, chắp tay 
đỉnh lễ hai bàn chân của Đức Phật rồi bạch Phật rằng: Con thường nhớ ức kiếp lâu xa khi 
trước, Tính của con nhiều Tham Dục thời có Đức Phật ra đời tên là Không Vương Như 
Lai thuyết giảng rằng “Dâm Dục nhiều sẽ thành ngọn lửa lớn” Ngài dạy con quán khắp 
trăm khớp xưng, bốn vóc thể, các hơi lạnh ấm. Do Thần Quang ngưng bên trong nên hoá 
Tâm đa dâm thành lửa Trí Tuệ (Prajñāgni). Từ đấy chư Phật đều gọi tên con là Hoả Đầu. 
Con do sức của Tam Muội Hoả Quang (Agni-prabha) mà thành A La Hán (Arhat) nên 
khởi Tâm phát Nguyện “Khi chư Phật thành Đạo thời con làm thân Lực Sĩ giáng phục 
Ma Oán cùng thành Phật Đạo”. Con do quán sát noãn xúc (cảm giác tiếp chạm ấm áp) 
của Thân Tâm lưu thông không có ngăn ngại mà tiêu trừ các sự chảy rỉ (Lậu: tên gọi 
riêng của phiền não). Đầu sinh ra lửa nóng, chứng Vô Thượng Giác. Do đó con nghĩ đấy 
là Pháp bậc nhất” 

 
_Thầy dạy rằng: “Hoả Đầu Kim Cương tức là dùng lửa Trí Tuệ đốt cháy phiền não 

bất tịnh, ví như áo của con chuột lửa, khi thiêu đốt thì chỉ đốt sự nhơ uế trên áo chứ chẳng 
đốt cái áo. Nay Minh Vương cũng lại như thế, chỉ đốt cháy tướng của phiền não chứ 
chẳng đốt cháy Tính không có phiền não tức là Pháp Tính (Dharmatā) vậy. Lại nữa, vị 
Bất Tĩnh Kim Cương là Phân Thân của Đức Thích Ca (Śākyamuṇi), vốn do Bản 
Nguyện của Đức Thích Ca là lìa bỏ các cõi nước thanh tịnh để cứu độ chúng sinh nơi 
nhiễm trược. Bản Nguyện nhiếp đất dơ uế để thành tựu sự hoá độ chúng sinh ác. Do đó 
nên khởi sự bền vững chính cần mà tu Khổ Hạnh lâu dài” 

 
_Tư nói rằng: “Bên trên đã trích dẫn Kinh Đại Phật Đỉnh nói Hoả Đầu Kim Cương 

là tên gọi riêng của Ô Sắt Sa Ma (Ucchuṣma tức Uế Tích Kim Cương)” 
 
_Tinh yếu của Pháp Uế Tích Kim Cương là: Quán giải về Tịnh và Bất Tịnh bình 

đẳng, Trí Lực của Tà Chính nhất như, chuyển tội chướng Vô Minh thành tướng hảo trang 
minh, tức chuyển Pháp Ô Sô Sa Ma giáng phục Ma Vương mà thành Phật.  

Nếu Hành Giả được Ô Sô Sa Ma Kim Cương gia trì thì hay chuyển uế thành tịnh, 
chuyển bất tịnh thành thanh tịnh, điều phục được tất cả loài Quỷ bất tịnh. Do uy đức này 
mà Giới Phật Giáo thường tế tự Ô Sô Sa Ma ở góc Đông trong nhà cầu và tôn xưng là Xí 
Thần, Thụ Húc Kim Cương, Uế Húc Kim Cương.... 

Theo Hệ Thiên Đài (Thiên Thai) của Trung Quốc. Do uy lực quá mạnh mẽ của Pháp 
Uế Tích Kim Cương nên để có thể đi đúng theo tinh thần giải thoát không vướng chấp của 
Phật Giáo thì Hệ này truyền dạy cho Môn Đồ phải tu tập nhuần nhuyễn Pháp Đại Bi, tiếp 
đó phải thực chứng được Tâm Thanh Tịnh của Pháp Chuẩn Đề, cuối cùng mới truyền 
dạy Pháp tu Uế Tích Kim Cương. 
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_Uế Tích Kim Cương Bách Tự Minh: 
 

 
 
OṂ_ VAJRA  UCCHUṢMA  SAMAYAM  ANUPĀLAYA 
UCCHUṢMA  TVENA  UPATIṢṬA   
DṚḌHO  ME  BHAVA  
SUTOṢYO  ME  BHAVA   
SUPOṢYO  ME  BHAVA   
ANURAKTO  ME  BHAVA    
SARVA  SIDDHIṂ  ME  PRAYACCHA 
SARVA  KARMA  SU  CA  ME  CITTAṂ  ŚRĪYAṂ  KURU –HŪṂ 
HA  HA  HA  HA  HOḤ 
BHAGAVAṂ_ SARVA  TATHĀGATA_ VAJRA  UCCHUṢMA  _ MĀ  ME  

MUṄCA  
UCCHUṢMA  BHAVA 
MAHĀ  SAMAYA  SATVA 
ĀḤ  
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_Dịch nghĩa là: 
Hỡi Kim Cương Uế Tích!  
Xin Ngài hãy giữ gìn lời thề của mình!  
Xin Kim Cương Uế Tích hãy trú ngụ nơi con 
Làm cho con được kiên cố vững chắc 
Giúp cho con hoàn thành mọi nguyện cầu 
Thúc đẩy con phát khởi Tâm Đại Nguyện thuần khiết của Đức Phật Thích Ca Mâu 

Ni mà thành tựu tất cả 
Đồng thời làm cho Tâm của con được tinh khiết trong sáng trong mọi hành động 
HÙM_ HA HA HA HA  HỐC 
Xin Đức Thế Tôn, tất cả Như Lai, Kim Cương Uế Tích đừng bỏ rơi con 
Hãy giúp cho con phát sinh được Trí Lực “Chuyển Uế thành Tịnh, Chuyển Tội 

Chướng Vô Minh thành tướng hảo quang minh, chuyển mọi sự việc của Thế Gian 
thành phương tiện giải thoát”  

Đừng để con phân cách với Đấng Kim Cương Uế Tích 
Ngỏ hầu thành tựu Đại Nguyện Hữu Tình 
ẮC   
 
Thường trì tụng Bách Tự Minh này có lợi ích như sau: 
 .)Hay sám hối và tiêu trừ nghiệp tội uế ác 
 .)Giáng phục tình dục 
 .)Hay chận đứng tất cả niệm ác chẳng cho tăng trưởng 
 .)Hay chuyển phiền não uế ác thành thanh tịnh 
 .)Giáng trừ bệnh do Ma Quỷ gây ra 
 .)Thông minh Trí Tuệ 
 .)Siêu độ giải thoát 
 .)Bản Tôn ứng mộng 
 .)Bản Tôn tương tùy 
 .)Thọ ký thành Phật 
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HẮC LỤC TỰ MINH VƯƠNG 
 
Hắc Lục Tự Minh Vương là Bản Tôn được cúng phụng khi người tu Pháp của Lục 

Tự Kinh (Ṣaḍ-akṣara  sutraṃ) trong Mật Giáo dùng làm Pháp Điều Phục. 
 

 
 

Lại xưng là Lục Tự Minh Vương (Ṣaḍ-akṣara vidya-dhāra-rāja), Lục Tự Thiên 
Vương (Ṣaḍ-akṣara deva-rāja). Khi tu Pháp này thời đem Tôn này để ở nơi ẩn kín 

Toàn thân của Tôn này là màu xanh đen. Căn cứ vào sự ghi chép trong Kinh Đại 
Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, quyển 4 thì hình tượng ấy có 4 cánh tay, tay trái cầm 
hoa sen, trên hoa sen có báu Ma Ni, tay phải cầm tràng hạt, hai tay bên dưới kết Nhất 
Thiết Vương Ấn 

_Nhóm Giác Thiền Sao lại ghi nhận là: hình tượng có 6 cánh tay: hai tay trái phải 
thứ nhất kết Ấn, tay trái thứ hai cầm cây Kích, tay phải thứ hai cầm cây đao, tay trái thứ 
ba nâng mặt trăng, tay phải thứ ba nâng mặt trời, thân màu xanh đen, mặt hiển tướng nhu 
hòa, trên đỉnh hiện đầu con rắn, chân phải co lên, chân trái đứng trên hoa sen, hào quang ở 
lưng có 12 loại động vật thuộc 12 Chi. 
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Chữ chủng tử là GA (丫) 
Có điều, Bản Tôn được cúng phụng khi người tu Pháp Lục Tự Kinh thời có các loại 

Thuyết khác nhau, cho nên chủng tử của Tôn này cũng có Thuyết khác nhau. Tam Muội 
Gia Hình có nhóm thuyết khác nhau là: cây phất trắng, chày Độc Cổ, cái gương tròn… 

Ấn Khế ấy là Nhất Thiết Vương Ấn. Khi thay thế có kết Đại Tam Cổ Ấn 
Căn cứ vào sự ghi chép của Kinh Lục Tự Thần Chú thì Chân Ngôn của Tôn này là: 
“Khư trí, khư trụ, khư tỳ trí, giam thọ giam thọ, đa trí, bà trí” 
几廿几廿 几合廿 曳慪曳慪 凹廿 悜廿 
KHAṬI  KHAṬI  KHAVIṬI  HAṂCU  HAṂCU  TAṬI  PAṬI 
Tụng Chú nay hay ngăn chận, chặt đứt Chú Đạo của Đế Thích, Chú Đạo của Phạm 

Thiên, Chú Đạo của Tứ Thiên Vương với Chú Phương Đạo Thuật của tất cả Tà Quỷ  
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HẮC LỤC TỰ MINH VƯƠNG CHÚ LUÂN 
 

 
 
巧伕 先寒氛仲伏袎 
巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗 乙伏袎 
巧休 玅湫好毛朽先合改四捖全仄傂袎 
几廿几廿几合廿曳慪曳慪凹廿悜廿袎 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
NAMAḤ  ṢAḌ-AKṢARA  VIDYA-DHĀRA-RĀJĀYA 
KHAṬI  KHAṬI  KHAVIṬI_ HAṂCU  HAṂCU_ TAṬI  PAṬI 
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THIỆN NỮ THIÊN CHÚ 
 
 

 
 
Bài Chú này do Đại Cát Tường Thiên Nữ (Śrī-mahā-devī) tuyên nói và được ghi 

nhận trong Kinh Kim Quang Minh, Phẩm 17 Tăng Trưởng Tài Vật là: 
“Nam mô Phật Đà gia 
Nam mô Đạt Ma gia  
Nam mô Tăng Già gia  
Nam mô Thất lị, ma ha đề tỷ gia  
Đát nễ dã tha: Ba lị phú lâu na, giá lị_Tam mạn đà, đạt xá ni_ Ma ha tỳ ra ha 

đế_ Tam mạn đà, tỳ ni già đế_ Ma ha ca lị dã ba nễ_ Ba ra ba nễ_ Tát lị phạ lật tha, 
tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na_ A lị na, đạt ma đế_ Ma ha tỳ cổ tất đế_ Ma ha di 
lặc đế_ Lâu phả tăng kỳ đế_ Hê đế tỷ_ Tăng kỳ hê đế_ Tam mạn đà, a tha a nậu đà 
la ni 

巧伕  后盍伏 
巧伕  叻愆伏 
巧伕 戌叉伏 
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巧伕 漈   亙扣只名伏 
凹渰卡 扔共朮隊  弋同 屹亙阢 叨瞀市  亙扣   合成先 丫包  屹亙阢  合四巧 丫包  

亙扣  一搏 扔凸 鉏扔共朮刑 屹楞飲  屹亙阢 鉏盲凸朮隊 狣伏巧   叻愍包 亙扣  
合矛如包 亙扣 伊泥  栥扔戌扛包 旨 凸摋 戌邥扛包 屹亙阢 狣飭平扔匡市 

NAMO  BUDDHĀYA 
NAMO  DHARMĀYA 
NAMO  SAṂGHĀYA  
NAMO ŚRĪ  MAHĀ-DEVĀYA 
TADYATHĀ: PARIPŪRṆA  CALE,  SAMANTA  DARŚANI,  MAHĀ- VIHARA  

GATE,  SAMANTA  VIDHĀNA  GATE,  MAHĀ-KĀRYA-PATI, SUPARIPŪRE_ 
SARVATHĀ  SAMANTA  SUPRATI  PŪRṆA, AYANA  DHARMATE, MAHĀ-
VIBHAṢITE, MAHĀ-MAITRE, UPASAṂHITE _ HE! TITHU, SAṂGṚHITE, 
SAMANTA  ARTHA  ANUPALANI 

Kinh này còn ghi chú là: SVĀHĀ nghĩa là tán khứ. Vì Chú này cầu tài vật nên không 
có SVĀHĀ bởi lẽ điều này chẳng dính với SVĀHĀ 

 
Kinh Kim Quang Minh ghi nhận là: “Ðối với Thần Chú này, hoặc những kẻ tụng, 

người nghe, với ai dâng hương cúng hoa, phàm muốn cần dùng điều chi, như vàng bạc, 
châu, báu, trâu, dê, ngũ cốc tất cả vật dụng, thì đều được đủ cả”. 

 
_Ý nghĩa căn bản của bài Chú này là: 
巧伕  后盍伏 
Nam mô Phật Đà gia 
* ) NAMO  BUDDHĀYA 
Quy y Phật  
巧伕  叻愆伏 
Nam mô Đạt Ma gia  
* ) NAMO  DHARMĀYA 
Quy y Pháp 
巧伕 戌叉伏 
Nam mô Tăng Già gia  
* ) NAMO  SAṂGHĀYA 
Quy y Tăng 
巧伕漈   亙扣只名伏 
Nam mô Thất lị, ma ha đề tỷ gia  
* ) NAMO  ŚRĪ-MAHĀ-DEVĀYA 
Quy y Cát Tường Đại Thiên  
凹渰卡 
Đát nễ dã tha  
* ) TADYATHĀ  
Như vậy, liền nói Chú là 
扔共朮隊  弋同 
Ba lị phú lâu na, giá lị  
* ) PARIPŪRṆA  CALE 
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Lay động sự thắng mãn 
屹亙阢 叨瞀市 
Tam mạn đà, đạt xá ni  
* ) SAMANTA  DARŚANI 
Nhìn thấy khắp cả 
亙扣   合成先 丫包 
Ma ha tỳ ra ha đế 
* ) MAHĀ-VIHARA  GATE 
Đường lối phân ly rộng lớn 
屹亙阢  合四巧 丫包 
Tam mạn đà, tỳ ni già đế  
* ) SAMANTA  VIDHĀNA  GATE 
Đường lối kết hợp hình thành rộng lớn 
 亙扣  一搏 扔凸 
Ma ha ca lị dã ba nễ 
* ) MAHĀ-KARYA-PATI 
Đại tác nghiệp Chủ 
鉏扔共朮刑 
Ba ra ba nễ 
* ) SUPARIPŪRE 
Đều khéo đầy đủ 
屹楞飲  屹亙阢 鉏盲凸朮隊 
Tát lị phạ lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na 
* ) SARVĀRTHA   SAMANTA   SUPRATI  PŪRṆA 
Khắp tất cả mọi nơi khéo viên mãn tối thù thắng 
狣伏巧   叻愍包 
A lị na, đạt ma đế 
* ) AYANA  DHARMATE 
Lý Thú Pháp Tính 
亙扣  合矛如包 
Ma ha tỳ cổ tất đế 
* ) MAHĀ-VIBHAṢITE 
Tính chiếu diệu rộng lớn 
亙扣 伊泥  
Ma ha di lặc đế 
* ) MAHĀ-MAITRE 
Đại Từ  
栥扔戌扛包 
Lâu phả tăng kỳ đế 
* ) UPASAṂHITE 
Gần gũi thân cận lợi ích chân chính 
旨 凸摋 
Hê đế tỷ  
* ) HE! TITHU 
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Mừng thay! Đấng ban rải yêu thương 
戌邥扛包 
Tăng kỳ hê đế 
* ) SAṂGṚHITE 
Chân chính trì giữ lợi ích 
屹亙阢 狣飭平扔匡市 
Tam mạn đà, a tha a nậu đà la ni 
* ) SAMANTA  ARTHA  ANUPALANI   
Giữ gìn lợi ích của cải cho khắp cả 
 
_Bài Chú trên có thể diễn dịch là : 
(Quy y Phật 
Quy Y Pháp 
Quy Y Tăng 
Quy Y Cát Tường Đại Thiên 
Như vậy : Hỡi Đấng Quyền Năng hay ban bố sự viên mãn thù thắng! 
Đấng Chủ Tể Đại Tác Nghiệp hay nhìn thấy khắp cả nẻo phân ly rộng lớn và nẻo 

kết hợp rộng lớn 
Hãy khéo léo làm cho tất cả mọi nơi đều được đầy đủ 
Hãy khiến cho khắp tất cả mọi nơi đều được sự viên mãn thù thắng tối thượng 
Hãy thể hiện lòng Đại Từ làm cho Lý Thú Pháp Tính phóng tỏa ánh sáng màu 

nhiệm rộng lớn khiến cho con và chúng sinh được thích ứng với sự lợi ích chân chính 
Mừng thay Đấng biểu hiện của lòng yêu thương! 
Đấng chân chính gìn giữ sự lợi ích 
Hãy giúp cho con và chúng sinh đều gìn giữ được khắp mọi tài sản lợi ích) 
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HOÀNG TÀI THẦN CHÚ LUÂN 
 
Biên dịch: HUYỀN THANH 
 

 
 
_Hai bên trái phải của Chú Luân là Đa Văn Thiên Vương (Vaiśravaṇa-devarāja) 

của phương ấy. Chú ủng hộ Tam Bảo với rộng bố thí cho Hành Giả tiếp cận được Phước 
Duyên của Đạo.  

_Vị trí chính giữa là Tài Thần Hải Hội Tổng Chú. 
OṂ  DHANĀDAYA  SVĀHĀ 
MAHĀ-DHANĀDAYA  SVĀHĀ 
MAṆI-BADRĀYA  (?MAṆI-BHADRĀYA) SVĀHĀ 
PURṆA-BADRĀYA  (?PŪRṆA-BHADRĀYA) SVĀHĀ 
JAMBALA-KHYAṂDRĀYĀ  (?JAMBHALA-KHYAṂDRĀYA) SVĀHĀ  
JAṂBALA-JALIṂDRĀYA (?JAMBHALA-JALENDRĀYA) SVĀHĀ 
OṂ  CIVI-KUṆḌALENĪ  SVĀHĀ 
OṂ  KĪLE-MĀLENĪ  SVĀHĀ 
JAṂ  JAṂ  JAṂ  
 
_Trong Tục ghi nhận: Hoàng Tài Thần Châm Ba Lạp (Jambhala) ở trước mặt Đức 

Phật tự nói rằng: “Người hay đeo giữ Đà La Ni này cũng được gia trì, ủng hộ .v.v… Công 
Đức chẳng thể nghĩ bàn. Chỉ cần chú ý, người đeo giữ Chú Luân này nên phát Tâm Đại 
Bồ Đề (Mahā-bodhi-citta), thường lợi ích cho chúng sinh với thường làm sự nghiệp bố 
thí, cúng dường Tam Bảo, lìa hẳn Tâm tham. Nếu không, ắt Tài Thần chẳng cho gia hộ”. 

 
30/04/2015 
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THÂM SA ĐẠI TƯỚNG CHÂN NGÔN 
 

Thâm Sa Đại Tướng là vị Thần Hộ Pháp trừ diệt các tai nạn, bảo hộ cho người tu 
hành. Lại xưng là Thâm Sa Thần, Thâm Sa Thần Vương, Thâm Sa Đại Vương, Thâm 
Sa Đồng Tử, Thâm Sa Bồ Tát. 

Tương truyền nhà người nào cũng có Thâm Sa Đại Tướng chăm sóc, giúp cho nhà 
cửa được yên ổn, tránh mọi tai nạn bệnh tật…. Nếu chân thành cúng dường, cầu nguyện 
đều được như ý. 

 

 
 
 
矧伕 捖湓氛仲傂袎 
矧休  玅搜惵吐丁包袎 
眊改卡 堲份堲份 堲傂 砒登仲仰勢捖 哠捖哠捖 交挬交挬 弋挬 丁捖仕 屹浻 哠猣 

出捖仕 郜 伙 砒凸 渢扣袎輆 唒 祀 唒 祀 屹捖屹捖 渢扣 
*)NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITE 
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TADYATHĀ: JAYE  JAYE  JAYA _ BHAKṢNĪYA  AYUR-DHĀRA    KARA  
KARA _ MĀLA  MĀLA  CALA  KIRAṆA _ SARVA  KARMA  TĀRAṆA  NI   ME  
BHĀTI _ SVĀHĀ  

OṂ_   A  PRŪ   A  PRŪ - SARA   SARA -  SVĀHĀ 
 
Pháp Chú này hay tiêu diệt nghiệp ác, chuyển đổi diệt tội, thành tựu tất cả việc lành 
 
_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 
.)NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITE: Kính lễ Đức Thánh Quán Chiếu 
TADYATHĀ: Như vậy, liền nói Thần Chú là 
JAYE  JAYE  JAYA : Thắng, Thù Thắng, Tôn Thắng 
BHAKṢNĪYA  AYUR-DHĀRA: Trì giữ thức ăn với tuổi thọ 
KARA  KARA: Tạo tác, tạo làm 
MĀLA  MĀLA  CALA  KIRAṆA: Tràng hoa cuồn cuộn lay động chiếu sáng 
SARVA  KARMA  TĀRAṆA  NI   ME  BHATI   SVĀHĀ: Cứu giúp tất cả Nghiệp 

dẫn đến thành tựu tài sản thừa kế của tôi 
 
.)OṂ: Nhiếp triệu 
A: chữ chủng tử   
PRŪ: tên gọi của một vị Dược Xoa 
A  PRŪ: (như bên trên)  
SARA  SARA: kiên cố bền chắc 
SVĀHĀ: thành tựu tốt lành 
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VI  ĐÀ TÔN THIÊN  
 
 

 
 

Vi Đà Tôn Thiên tên Phạn là Skandha, nguyên là vị Thần Chiến Đấu rất được sùng 
bái và lưu hành ở Nam Ấn Độ, đến sau thế kỷ thứ năm thì lưu truyền đến Bắc Ấn Độ, 
được du nhập vào Phật Giáo Đại Thừa và trở thành vị Thần chủ hộ chốn Già Lam 
(Vihara-pāla). Từ đây Skanda được gọi là Tắc Kiến Đà Thiên, Tư Kiến Đà Thiên, Kiến 
Đà Thiên, Vi Đà Thiên, Vi Đà Bồ Tát. Hoặc xưng là Vi Tướng Quân, Vi Thiên Tướng 
Quân, Vi Đà Thiên Tướng, Đại Kiên, Thiên Thần Quỷ, Âm Cuồng, Cưu Ma La 
(Kumāra), Thiện Phạm (Subrahma)… là một trong 8 vị Đại Tướng Quân của Nam 
Phương Tăng Trưởng Thiên Vương, vị đứng đầu trong 32 vị Đại Tướng Quân của bốn vị 
Thiên Vương. Bình sinh rất thông tuệ, sớm lìa trần dục, tu hành nghiệp Đồng Chân 
(Kumāra-bhūta) của Phạm Hạnh (Brahma-caryā) trong sạch, nhận sự giao phó của Đức 
Phật trấn hộ ba châu: Đông Thắng Thân Châu (Pūrva-videha), Tây Ngưu Hóa Châu 
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(Apara-godhānīya), Nam Thiệm Bộ Châu (Jambu-dvīpa)… do vậy có tên gọi là Tam 
Châu Cảm Ứng Vi Đà Tôn Thiên Hộ Pháp 

Trong Phật Môn thì người niệm Thánh Hiệu của Vi Đà Tôn Thiên chẳng nhiều. Có 
điều mỗi khi gặp nạn gấp thì ngoài việc trì niệm Thánh Hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt 
nên trì niệm thêm Vi Đà Bồ Tát Tâm Chú và Vi Đà Giáng Ma Chú thời sẽ được cảm 
ứng. 

 
.)Thánh Hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát 
巧伕  玅湫 狣向吐丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏  亙扣乙冰仗 乙伏袎 
NAMO  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
(Quy mệnh Đức Đại Bi Thánh Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát) 
 
.)Vi Đà Bồ Tát Tâm Chú: 
湡 弨叨全晊辱帆渻 猲袎 
OṂ_ SKANDA-RĀJA  SVA  SIDDHI  HŪṂ 
 (Hỡi sự thành tựu của chính Vi Đà Vương, hãy khủng bố mọi chướng nạn) 
 
.) Vi Đà Bồ Tát Giáng Ma Chú: 
湡 弨叨 琬刡 亙扣琬刡 渢扣袎 
OṂ_ SKANDA  CCHINDA  MAHĀ-CCHINDA  SVĀHĀ 
 (Hỡi Vi Đà Tôn Thiên hãy chặt đứt chướng ngại bên trong, chặt đứt chướng ngại 

lớn bên ngoài, giúp cho thành tựu cát tường) 
 
 
Soạn dịch xong tập “Chú Luân Đàn Trường” vào ngày 20/09/2015 
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